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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 12 NĂM 2024 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Bùi Xuân Vinh. Báo Tổ quốc & Diễn đàn tri thức (1954 - 1988) / Bùi Xuân Vinh. - In 
lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 195 tr. : ảnh ; 21 cm. 
- 145000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 148-166. - Thư mục: tr. 167   s582997 

 2. 95 năm báo Lao động 1929 - 2024. - H. : Lao động, 2024. - 329 tr. : ảnh ; 23 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Biên tập Báo Lao động. - Thư mục: tr. 327-328   s584559 

 3. Nguyễn Bá Khoản - Những khoảnh khắc lịch sử / Phạm Mai Hùng, Đỗ Mười, Nguyễn 
Bá Khoản... ; Diệu Ân ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 222 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b   s583131 

 4. Phạm Ngọc Hường. Báo chí của người Hoa tại Sài Gòn (1955 - 1975) : Chuyên khảo / 
Phạm Ngọc Hường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 206 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 135000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 195-206   s582979 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 5. Cẩm nang dẫn dắt bạn thoát khỏi rừng dữ liệu với SPSS / Nguyễn Nhật Duy, Phạm 
Ngọc Anh, Trần Thế Hào... - H. : Tài chính, 2024. - 108 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b   s582946 

 6. Chuyên đề học tập Tin học 10 - Định hướng tin học ứng dụng / Phạm Thế Long (tổng 
ch.b.), Đào Kiến Quốc (ch.b.), Dương Quỳnh Nga, Đặng Bích Việt. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
14000đ. - 15000b   s584095 

 7. Chuyên để học tập Tin học 12 - Tin học ứng dụng : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 704/QĐ-
BGDĐT ngày 01/03/2024 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Chí Trung (ch.b.), Trương Công 
Đoàn... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 91 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 19000đ. 
- 16000b   s583999 

 8. Cuốn sách tranh đầu tiên về những điều kỳ lạ - Cái gì và tại sao = My first book of 
questions and answers : Dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên / Tranh, lời: Tezuka Akemi ; Dịch: Đỗ 
Minh Khai, Nguyễn Ngọc Trâm. - Tái bản, in lần 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 95 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - (Ehon Nhật Bản). - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: はじめてのなぜなにふしぎえほん   s583380 

 9. Gặp gỡ thế giới qua tranh = Meet the world in pictures : Dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / 
Lời: Murata Hiroko ; Tranh: Tezuka Akemi ; Thuỳ Vương dịch. - Tái bản in lần 2. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2024. - 47 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Ehon Nhật Bản). - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: 世界とでぁうえほん. - Thư mục cuối chính văn   s583621 

 10. Giáo trình Lập trình truyền thông / Nguyễn Toàn Thắng (ch.b.), Nguyễn Thị Mai 
Phương, Vũ Huy Lượng... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 288 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
130000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 288   s583893 
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 11. Giáo trình Mạng máy tính : Phiên bản 2024 / Mai Văn Cường, Trần Trung Dũng, Trần 
Hồng Ngọc... - Tái bản có chỉnh sửa. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 524 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 120000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 519-521   s584649 

 12. Giáo trình Mạng nơ-ron nhân tạo / Nguyễn Thị Thu (ch.b.), Bồ Quốc Bảo, Vũ Trung 
Kiên, Phan Đăng Hưng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 52000đ. 
- 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 118-119. - Phụ lục: tr. 
120-127   s584381 

 13. Giáo trình Thiết kế web / Phạm Xuân Lâm (ch.b.), Cao Thị Thu Hương, Chu Văn 
Huy... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 466 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 175000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Công nghệ Thông tin. - Thư mục 
cuối mỗi chương   s584640 

 14. Giáo trình Ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học trong thực hiện luận văn thạc 
sĩ / Lê Trung Thành (ch.b.), Vũ Thành Hưởng, Bùi Văn Hưng... - H. : Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 2024. - 331 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 90000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Đào tạo sau đại học. - Thư mục cuối 
mỗi chương   s584641 

 15. Hoàng Hữu Đà. Nghệ thuật tư duy dựa trên dữ liệu : Để ra quyết định thông minh hơn 
trong một thế giới không chắc chắn / Hoàng Hữu Đà. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 334 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 265-299. - Thư mục: tr. 301-325   s583483 

 16. Hoàng Xuân Thảo. Giáo trình Lập trình cấu trúc Pascal / Hoàng Xuân Thảo. - H. : Tri 
thức, 2024. - 139 tr. : bảng ; 21 cm. - 60000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Công nghệ thông tin   
s583079 

 17. Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 9 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Nguyễn Thành Kiên (ch.b.), Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Thanh Hoà. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b   s584093 

 18. Lập trình trong kỹ thuật với ngôn ngữ C++ / Phùng Thị Thu Hiền, Đặng Thị Hiền, 
Nguyễn Tuấn Linh... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 359 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
226000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 359   s584652 

 19. Lê Văn Quốc Anh. Giáo trình Kiến trúc máy tính : Dành cho ngành Công nghệ thông 
tin, ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu / Lê Văn Quốc Anh, Trần Thiên Thanh 
(ch.b.), Phan Thị Hồng Nhung. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 146 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 175000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 144-145   
s583706 

 20. Metz, Cade. Kiến tạo thiên tài = Genius Makers : Những "dị nhân" đã đưa AI đến với 
Google, Facebook và thế giới / Cade Metz ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 447 tr. ; 21 cm. - 215000đ. - 1000b   s583422 

 21. Ngô Văn Thiện. Cẩm nang nghiên cứu định tính trong khoa học giáo dục với sự minh 
hoạ của phần mềm xử lý dữ liệu Transana / Ngô Văn Thiện. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2024. - 196 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 191-196   s583008 
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 22. Nguyễn Ngọc Tân. Lập trình Python cho người mới bắt đầu : Dành cho người mới bắt 
đầu học lập trình. Bao gồm 5 bài học và 2 dự án thực hành / Nguyễn Ngọc Tân. - H. : Dân trí, 
2024. - 196 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 5000b   s583745 

 23. Phương pháp nghiên cứu khoa học với sự hỗ trợ của Al và PLS / Lê Quang Hùng, 
Nguyễn Quang Trung, Phan Bảo Giang... - H. : Tài chính, 2024. - 246 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Kinh tế Tài chính; Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư 
mục: tr. 237-246   s582945 

 24. Sách luyện thi Hội thi Tin học trẻ với Python : Bảng B: Thi kỹ năng lập trình cấp 
Trung học cơ sở. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 200 tr. : minh hoạ 
; 26 cm. - 250000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện VIETSTEM. - Phụ lục: tr. 181-200   s584710 

 25. Sự Thật Man. Tri thức gốc / Sự Thật Man. - Tái bản lần 11. - H. : Lao động, 2024. - 
241 tr. ; 21 cm. - 499000đ. - 2000b   s584617 

 26. Thách thức tư duy Thuật toán 2023 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Luân, Lê Quang 
Quân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 131 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 75000đ. - 8500b 
 Thư mục: tr. 131   s583810 

 27. Tin học 9 : Sách giáo viên / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Nguyễn Đình 
Hoá... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 139 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 40000đ. - 
6000b   s584467 

 28. Tin học 9 : Sách giáo viên / Quách Tất Kiên (tổng ch.b.), Quách Tất Hoàn, Nguyễn 
Tấn Phong... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 140 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
25000đ. - 10000b   s584096 

 29. Tôn Thất Hoà An. Giáo trình Khai phá dữ liệu / Tôn Thất Hoà An, Cao Thị Nhạn. - 
H. : Tài chính, 2024. - 374 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 235000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. Khoa Công nghệ thông 
tin. - Thư mục cuối mỗi chương   s582949 

 30. Trí tuệ nhân tạo tạo sinh cho mọi người. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 111 
tr. ; 24 cm. - 88000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Tin học VNPRO. - Thư mục: tr. 110   s583004 

 31. Vở thực hành Tin học 9 / Hà Đặng Cao Tùng, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 88 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 36000đ. - 5000b   s584094 

 32. Vũ Đình Minh. Giáo trình Đảm bảo chất lượng phần mềm / Vũ Đình Minh (ch.b.), 
Trần Tiến Dũng, Nguyễn Thái Cường. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 123 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 52000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghệ Hà Nội. - Thư mục: tr. 122-123   s584385 

TRIẾT HỌC 

 33. Akemi Tanaka. Chōwa - Ổn định nội tâm sống cân bằng như người Nhật / Akemi 
Tanaka ; Khanh Hồ dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 289 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b   s584800 

 34. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 6 / Nguyễn Văn 
Tùng ch.b. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : bảng, tranh màu ; 27 
cm. - 24000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s584269 
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 35. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 7 / Nguyễn Văn 
Tùng ch.b. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : bảng, tranh màu ; 27 
cm. - 24000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s584270 

 36. Bài tập Giáo dục công dân 6 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 71000b   s584310 

 37. Bailey, Chris. Sức mạnh giác ngộ / Chris Bailey ; Lenie Khả Nhi dịch. - H. : Lao động, 
2024. - 339 tr. ; 20 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to calm your mind   s584495 

 38. Bạn tốt : Bạn tốt là cùng dìu dắt nhau đi về nơi ánh sáng / Cộng đồng sống tử tế ch.b. 
; Minh hoạ: Nhóm Dự án Gieo hạt cùng vĩ nhân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 53 
tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 39000đ. - 3000b   s583017 

 39. Bennis, Warren G.. Hành trình trở thành nhà lãnh đạo = On becoming a leader / Warren 
Bennis ; Võ Kiều Linh dịch. - Tái bản, cập nhật. - Tp. Hồ Chí minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 310 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 1000b   s582977 

 40. Berlin, Isaiah. Tất định luận và tự do lựa chọn : Sách tham khảo / Isaiah Berlin ; Henry 
Hardy tuyển chọn ; Nguyễn Văn Trọng dịch, giới thiệu, chú giải. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ 
sung. - H. : Tri thức, 2024. - 606 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới). - 395000đ. - 
600b   s583104 

 41. Biegel, Gina M.. Hướng dẫn thực hành giảm căng thẳng cho thanh thiếu niên : 35 kĩ 
năng tỉnh thức giúp xoa dịu căng thẳng / Gina M. Biegel ; Phương Thư dịch ; H.đ.: Nguyễn 
Đức Quang, Quế Chi. - H. : Lao động, 2024. - 196 tr. : bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). 
- 199000đ. - 2000b   s584551 

 42. Canfield, Jack. Sống với ước mơ = Living your dreams : Song ngữ Anh - Việt / Jack 
Canfield, Mark Victor Hansen ; First News biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn = Chicken soup for the 
soul). - 76000đ. - 1000b   s584678 

 43. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends and influence people / Dale 
Carnegie ; Celine dịch. - H. : Tri thức, 2024. - 263 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 2000b   s583101 

 44. Carnegie, Dale. Quẳng gánh lo đi và vui sống = How to stop worrying and start living 
/ Dale Carnegie ; Celine dịch. - H. : Tri thức, 2024. - 259 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 2000b   s583105 

 45. Carnegie, Dale. Thay đổi để thành công / Dale Carnegie ; Hoàng Huấn dịch. - Tái bản 
lần 4. - H. : Lao động, 2024. - 305 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Thành công của Dale Carnegie). - 
159000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 297-305   s584616 

 46. Chấp nhận : Buông bỏ để trọn vẹn trong từng khoảnh khắc / Cộng đồng sống tử tế 
ch.b. ; Minh hoạ: Nhóm Dự án Gieo hạt cùng vĩ nhân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. 
- 47 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 39000đ. - 3000b   s583015 

 47. Chương Nham. Tinh hoa đối nhân xử thế : Những bài học nhân sinh có giá trị nhất từ 
xưa đến nay / Chương Nham ; Ngọc Hạnh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 285 tr. ; 21 cm. - (Tủ 
sách Kỹ năng). - 122000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 每天懂一点人情世故   s583494 
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 48. Cống hiến : Cho đi là cách tốt nhất nuôi dưỡng tình yêu thương cho chính mình / Cộng 
đồng sống tử tế ch.b. ; Minh hoạ: Nhóm Dự án Gieo hạt cùng vĩ nhân. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2024. - 47 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 39000đ. - 3000b   
s583011 

 49. Csikszentmihalyi, Mihaly. Dòng chảy : Tâm lý học hiện đại trải nghiệm tối ưu / Mihaly 
Csikszentmihalyi ; Huỳnh Hiếu Thuận dịch ; Trần Xuân Hải h.đ. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. 
- 551 tr. ; 21 cm. - 228000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Flow : The psychology of optimal experience. - Thư mục: tr. 534-
551   s583510 

 50. Dương Công Hầu. Diễn cầm tam thế diễn nghĩa = 演离三世 : Sách tham khảo / Dương 
Công Hầu. - Tái bản lần 1. - H. : Tri thức, 2024. - 479 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 299000đ. - 
5000b 
 Tên hiệu tác giả: Khương Đức   s583094 

 51. Dương Công Hậu. Căn duyên tiền định tân biên = 定前缘根 : Sách tham khảo : Sách 

xem tuổi vợ chồng / Dương Công Hậu. - H. : Tri thức, 2024. - 435 tr. : bảng ; 24 cm. - 250000đ. 
- 2000b   s583092 

 52. Đào Vũ Vũ. Triết học nhân bản trong các trào lưu tư tưởng Hàn Quốc thời cận đại / 
Đào Vũ Vũ. - H. : Thế giới, 2024. - 299 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 291-299   s584799 

 53. Đức Nhân Writer. Kỷ luật tự thân : 10 bài học giúp bạn xây dựng kỷ luật tự thân và 
đạt được mọi mục tiêu / Đức Nhân Writer. - H. : Dân trí, 2024. - 234 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 
5000b   s583545 

 54. Fususu. Hài hước rước thành công : 7 bí quyết gây cười không cần năng khiếu và thu 
hút thành công theo cách mới / Fususu. - H. : Thế giới, 2024. - 171 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 
1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Chu Nam Phương   s584811 

 55. Gerth, Holley. Sức mạnh của người hướng nội : Lý do thế giới cần bạn là chính bạn / 
Holley Gerth ; Chi Ng dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 279 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The powerful purpose of introverts : Why the world needs you to be 
you   s584807 

 56. Granneman, Jenn. Người nhạy cảm - Yếu đuối hay năng lực / Jenn Granneman, Andre 
Sólo ; Hoàng Thị Minh Phúc dịch. - H. : Lao động, 2024. - 387 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Sensitive : The hidden power of the highly sensitive person in a loud, 
fast, too-much world   s584493 

 57. Grant, Adam. Tư duy ngược dịch chuyển thế giới = Originals: How non-conformists 
move the world / Adam Grant ; Lê Quang Minh dịch ; Vương Bảo Long h.đ. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 343 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 178000đ. 
- 3000b   s582981 

 58. Hạnh phúc bây giờ và ở đây : Cuốn sách về chánh niệm dành cho trẻ em : Dành cho 
trẻ em tuổi 3+ / Lời: Nicola Edwards ; Minh hoạ: Katie Hickey ; Phúc An dịch ; Ngô Quý h.đ. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 25 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 68000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Happy a children's book of mindfulness   s583634 

 59. Hiếu thảo : Cách tốt nhất để dạy con hiếu thảo là ba mẹ hãy làm gương / Cộng đồng 
sống tử tế ch.b. ; Minh hoạ: Nhóm Dự án Gieo hạt cùng vĩ nhân. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 41 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 39000đ. - 3000b   s583016 
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 60. Hiểu Đích Phong. Bạn đã tiêm vắc-xin kỷ luật chưa? / Hiểu Đích Phong ; Nguyễn 
Công Chiêu dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 263 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 拖延的理由千篇一律,自律的信念万里挑   s584806 

 61. Hoa Tara. Sống hạnh phúc / Hoa Tara. - H. : Lao động, 2024. - 314 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 369000đ. - 1000b   s584512 

 62. Hồ Chí Minh bàn về đạo đức / Tuyển chọn: Vũ Tình... - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 59 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 40000đ. - 1500b   
s583461 

 63. Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục công dân theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Đoàn Đức Doãn, Nguyễn Thị Thu Hoài (ch.b.), Bùi Xuân Anh, Lưu Thị Thu Hà. - In 
lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 187 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 185-187   s584490 

 64. Hướng dẫn trả lời câu hỏi & bài tập Giáo dục công dân lớp 9 : Biên soạn theo Chương 
trình GDPT mới : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Võ Thị Xuân. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 167 tr. : bảng ; 24 cm. - 79000đ. - 1500b   s584697 

 65. Inamori Kazuo. Triết lý của Inamorri Kazuo - Chúng ta sống vì điều gì? / Nguyễn Đỗ 
An Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 179 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 2000b   
s583415 

 66. Johnson, Spencer. Những quyết định thay đổi cuộc sống / Spencer Johnson ; Kim 
Nhung dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 191 tr. ; 
21 cm. - 76000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: "Yes" or "No" - The guide to better decisions   s583548 

 67. Khiêm nhường : Người khiêm nhường như lúa chín cúi đầu / Cộng đồng sống tử tế 
ch.b. ; Minh hoạ: Nhóm Dự án Gieo hạt cùng vĩ nhân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. 
- 51 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 39000đ. - 3000b   s583020 

 68. Khởi Hàng. Tính cách quyết định số phận, khí chất thay đổi cuộc đời / Khởi Hàng ; 
Thu Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 399 tr. ; 21 cm. - 222000đ. - 2000b   s583114 

 69. Kim Min Sik. Có một nỗi buồn thật đẹp tên là cô đơn / Kim Min Sik ; Kyoyeon dịch. 
- H. : Thế giới, 2024. - 310 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b   s584805 

 70. Koch, Kathy. 8 loại hình thông minh : Nhận diện tố chất... / Kathy Koch ; Trương 
Quốc Vượng dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 294 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: 8 great smarts: discover and nurture your child's intelligences. - Phụ 
lục: tr. 287-292   s584638 

 71. Larousse. Triết học cho người đãng trí : Bức tranh toàn cảnh về các triết gia tiêu biểu 
từ thời cổ đại cho tới ngày nay cùng 25 khái niệm cốt yếu trong triết học, với nhiều tranh minh 
hoạ đặc sắc, hài hước / Larousse ; Trương Xuân Huy dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 368 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - 328000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La philosophie pour ceux qui ont tout oublié   s583582 

 72. Lê Quý Ngưu. Tìm hiểu văn hoá phương Đông: Ngày lành tháng tốt năm Ất Tỵ - 2025 
: Sách tham khảo / Lê Quý Ngưu b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 175 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 95000đ. - 1000b   s583138 

 73. Lieberman, David J.. Đọc vị bất kỳ ai : Để không bị lừa dối và lợi dụng / David J. 
Lieberman ; Quỳnh Lê dịch ; Trần Vũ Nhân h.đ. - In lần 47. - H. : Lao động, 2024. - 223 tr. ; 
21 cm. - 89000đ. - 8000b 
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 Tên sách tiếng Anh: You can read anymore : Never be fooled, lied to, or taken advantage 
of again   s584605 

 74. Lưu Nguyễn Đào Nguyên. Kinh dịch 4.0 : Nhận thức lại Dịch. Luận giải - Ứng dụng. 
Cải thiện thời vận / Lưu Nguyễn Đào Nguyên. - H. : Thế giới, 2024. - 307 tr. ; 21 cm. - 345000đ. 
- 1000b   s584812 

 75. Mạnh mẽ : Sống bản lĩnh như đại bàng / Cộng đồng sống tử tế ch.b. ; Minh hoạ: Nhóm 
Dự án Gieo hạt cùng vĩ nhân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 51 tr. : tranh màu ; 25 
cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 39000đ. - 3000b   s583018 

 76. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình : Phiên bản tô chữ tiếng Trung / Miêu 
Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 56000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 愿你成为最好的自己:写给自己的999封信 

 T.2. - 2024. - 103 tr.  s584507 

 77. Miller, John G.. QBQ! Tư duy thông minh = QBQ! The question behind the question 
/ John G. Miller ; Thu Quỳnh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 159 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 64000đ. - 1000b   s584680 

 78. Minh Vũ. Bí mật của sự thông thái / Minh Vũ b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 107 tr. : 
tranh vẽ ; 23 cm. - (Bật mí bí mật). - 79000đ. - 3000b   s583135 

 79. Minh Vũ. Bí mật của sự tin tưởng / Minh Vũ b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 103 tr. : 
tranh vẽ ; 23 cm. - (Bật mí bí mật). - 79000đ. - 3000b   s583134 

 80. Moore, Barbara. Sơ đồ trải bài Tarot : Các bố cục & kỹ thuật hỗ trợ giải bài Tarot / 
Barbara Moore ; Ngọc Trân dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 259 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 249000đ. 
- 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Tarot spreads : Layouts & techniques to empower your readings. - 
Thư mục: tr. 232-236. - Phụ lục: tr. 237-258   s583157 

 81. Mộ Nhan Ca. Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo / Mộ Nhan Ca ; Nguyễn 
Vinh Chi dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 258 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 你的善良必须有点锋芒   s583073 

 82. Murphy, Joseph. Sức mạnh tiềm thức = The power of your subconscious mind / Joseph 
Murphy ; Nguyễn Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 315 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b   
s583124 

 83. Ngô Bạch. Đàm thiên - Thuyết địa - Luận nhân / Ngô Bạch ; Minh Thắng biên dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2024. - 567 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 2000b   s583152 

 84. Ngô Sa Thạch. Luật tâm thức - Vũ trụ nhất nguyên luận / Ngô Sa Thạch. - H. : Lao 
động, 2024. - 434 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 288000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 429-434   s584624 

 85. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 168000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
 T.1. - 2024. - 396 tr. : ảnh   s582980 

 86. Nguyễn Anh Dũng. Tư duy mở / Nguyễn Anh Dũng. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 
206 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 138000đ. - 5000b   s583490 

 87. Nguyễn Anh Dũng. Tư duy ngược : Sống cuộc đời mà bạn muốn / Nguyễn Anh Dũng. 
- Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 242 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 139000đ. - 10000b   s583489 
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 88. Nguyễn Thành Nhơn. Nhân tố quyết định nên người thành đạt : Khám phá các giá trị 
và năng lực cốt lõi của bạn / Nguyễn Thành Nhơn. - H. : Tri thức, 2024. - 262 tr. : hình vẽ, bảng 
; 21 cm. - 199000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 259-262   s583077 

 89. Nguyễn Thơ Sinh. Các học thuyết tâm lý nhân cách / Nguyễn Thơ Sinh. - H. : Lao 
động, 2024. - 574 tr. ; 24 cm. - 330000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 367. - Phụ lục: tr. 368-565   s584542 

 90. Nguyễn Tuấn Quỳnh. Một đời đáng giá, đừng sống qua loa - Chào ngày mới! / Nguyễn 
Tuấn Quỳnh. - H. : Thế giới, 2024. - 319 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 3000b   s584810 

 91. Nguyễn Tuấn Vũ. Luận giải về Thái Ất Thần Quẻ : Do Quỷ Cốc thần sư lưu lại từ thời 
Chiến Quốc : Sách tham khảo / Nguyễn Tuấn Vũ s.t., b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 259 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 250000đ. - 3000b   s584433 

 92. Nhân ái : Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại nhưng chúng ta 
có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại / Cộng đồng sống tử tế ch.b. ; Minh hoạ: 
Nhóm Dự án Gieo hạt cùng vĩ nhân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 51 tr. : tranh màu 
; 25 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 39000đ. - 3000b   s583014 

 93. Osho. Trở lại Cội nguồn : Những bài nói về thiền Zen. Những bài nói sáng từ 11/12/74 
đến 20/12/74 : Loạt bài giảng tiếng Anh : Sách tham khảo / Osho ; Nguyễn Trung Giang dịch. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 379 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b   s582958 

 94. Phạm Toàn. Tâm lý học trẻ em / Phạm Toàn. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 531 tr. ; 20 cm. - 195000đ. - 1000b   s583464 

 95. Phan Ngọc Dũng. Ý như vạn sự / Phan Ngọc Dũng. - H. : Lao động, 2024. - 381 tr. ; 
21 cm. - 216000đ. - 1000b   s584496 

 96. Phan Văn Hồng Thắng. Luyện trí nhớ : Cải thiện trí nhớ chỉ trong 7 ngày / B.s.: Phan 
Văn Hồng Thắng (ch.b.), Alpha Books. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Lao động, 2024. - 193 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s584606 

 97. Phân tâm học và Freud, bức chân dung ghép mảnh / Franz Alexander tuyển chọn ; Đỗ 
Lai Thuý b.s. ; Việt Chung dịch. - H. : Tri thức, 2024. - 295 tr. ; 22 cm. - 165000đ. - 600b 
 Phụ lục: tr. 263-295   s583102 

 98. Phillips, David JP. Cho đời nhẹ lên cao - Giải mã sáu hormone hạnh phúc / David JP 
Phillips ; Trần Trọng Hải Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 294 tr. ; 21 cm. - 
140000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: High on life   s583412 

 99. Ran Muội. Ngọc (Diễm trang 3) / Ran Muội. - H. : Thế giới, 2024. - 279 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 320000đ. - 1000b   s584814 

 100. Robinson, Lynn A.. Khơi nguồn trực giác : Bí quyết vận dụng trực giác vàng để thành 
công trong công việc / Lynn A. Robinson ; Hoàng Lan dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 379 tr. ; 
21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Put your intuition to work : How to supercharge your inner wisdom 
to think fast and make great decisions   s583123 

 101. Rohn, Jim. Càng kiên định càng thành công : 12 phẩm chất rèn luyện tâm trí vững 
vàng để hoàn thành xuất sắc mọi việc / Jim Rohn ; Hồ Nguyễn Kiều Mai dịch. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 266 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b   s583117 
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 102. Rubin, Gretchen. Sống trọn vẹn với năm giác quan : Trân trọng từng khoảnh khắc, 
trải nghiệm mỗi phút giây để thêm yêu cuộc đời / Gretchen Rubin ; Thảo Lê dịch. - H. : Dân 
trí, 2024. - 396 tr. : ảnh ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Life in five senses : How exploring the senses got me out of my head 
and into the world   s583493 

 103. Schollmeyer, Markus. Lật tẩy kẻ nói dối : Vén màn sự thật, nhìn thấu điều kẻ khác 
đang che dấu / Markus Schollmeyer ; Bontayu dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 167 tr. ; 20 cm. - 
109000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Lüg mich nicht an!: Wie du herausfindest, was andere 
verheimlichen   s584808 

 104. Shoko Kanno. Giúp trẻ xử lý cơn cáu giận : 57 bài luyện tập để điều khiển cơn giận 
của trẻ / Shoko Kanno ; Dạ Hương dịch. - In lần 5. - H. : Lao động, 2024. - 189 tr. : minh hoạ ; 
23 cm. - 95000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 175-187   s584618 

 105. Takashi Okada. Tâm lý học lập dị / Takashi Okada ; Khánh Ly dịch. - H. : Thế giới, 
2024. - 255 tr. ; 20 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 250-253   s584803 

 106. Tam Tong. Dám mơ ước : Hãy là nguồn cảm hứng cho người khác / Tam Tong. - H. 
: Thông tin và Truyền thông, 2024. - 112 tr. ; 23 cm. - 75000đ. - 100b   s582999 

 107. Templar, Richard. Những quy tắc tư duy = The rules of thinking : Bộ quy tắc phá vỡ 
rào cản tâm trí để tư duy một cách độc lập / Richard Templar ; Nguyễn Minh Phương dịch. - H. 
: Lao động, 2024. - 347 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b   s584611 

 108. Tha thứ : Tha thứ là để giúp cho mình nên hãy tha thứ vô điều kiện / Cộng đồng sống 
tử tế ch.b. ; Minh hoạ: Nhóm Dự án Gieo hạt cùng vĩ nhân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2024. - 45 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 39000đ. - 3000b   s583012 

 109. Thanh Alice. 1/5 giây để rung động với chính mình : Học thương mình giữa muôn 
vàn vụn vỡ / Thanh Alice. - H. : Thế giới, 2024. - 194 tr. ; 20 cm. - (Tâm lý học Chữa lành). - 
99000đ. - 2000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s584791 

 110. Trần Đình Hoành. Sống một cuộc đời ý nghĩa : 99 điều tích cực để sống hạnh phúc 
và thành công / Trần Đình Hoành. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 354 tr. ; 21 cm. - 
130000đ. - 1500b   s583286 

 111. Trần Thế Công. Bản chất con người / Trần Thế Công. - H. : Tri thức, 2024. - 246 tr. 
: tranh vẽ ; 24 cm. - 300000đ. - 2000b   s583095 

 112. Trí tuệ : Trí tuệ như ngọn đuốc soi rõ bản chất của cuộc sống. Hãy tự thắp đuốc lên 
để bước ra khỏi bóng đêm của chính mình / Cộng đồng sống tử tế ch.b. ; Minh hoạ: Nhóm Dự 
án Gieo hạt cùng vĩ nhân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 55 tr. : tranh màu ; 25 cm. 
- (Tủ sách Tinh hoa). - 39000đ. - 3000b   s583019 

 113. Trung thực : Không ảo tưởng là chất liệu làm nên bản lĩnh sống / Cộng đồng sống tử 
tế ch.b. ; Minh hoạ: Nhóm Dự án Gieo hạt cùng vĩ nhân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2024. - 51 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 39000đ. - 3000b   s583013 

 114. Trương Chấn Sang. Hãy cứ mơ, đời sẽ nên thơ / Trương Chấn Sang. - H. : Dân trí, 
2024. - 207 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 206-207   s583487 
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 115. Tuệ Nghi. Sự chuyển mình kỳ diệu / Tuệ Nghi. - H. : Thế giới, 2024. - 211 tr. ; 21 
cm. - 129000đ. - 5000b   s584792 

 116. Vi Xa Đường. Đừng để 10% bất hạnh huỷ hoại 90% cuộc đời bạn / Vi Xa Đường ; 
Shen dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 189 tr. ; 20 cm. - 119000đ. - 2000b   s584801 

 117. Vở thực hành Giáo dục công dân 9 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Trần Thị Mai Phương, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Mai Trung Tuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 56 tr. : bảng, tranh 
vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 26000đ. - 5000b   s584078 

 118. Vương Trí Nhàn. Cái vội của người mình : Tập phiếm luận / Vương Trí Nhàn. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 347 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 1000b   
s584673 

 119. Walsch, Neale Donald. Đối thoại với Thượng đế / Neale Donald Walsch ; Marguerite 
dịch. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 180000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Conversations with God II 
 Q.2: Sống với lòng yêu thương, trung thực và can đảm. - 2024. - 362 tr.  s583516 

 120. Willis, Mikki. Minh triết về nỗi sợ : Một góc nhìn sau đại dịch / Mikki Willis ; Sophie 
dịch. - H. : Lao động, 2024. - 246 tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 2000b   s583155 

 121. Zhang, Connie. Kết bạn với người xuất chúng : Mạng lưới kết giao trao ta những cơ 
hội tuyệt vời / Connie Zhang ; Feng Ling dịch ; Nguyễn Hoàng Phương h.đ. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 357 tr. ; 21 cm. - 196000đ. - 2000b   s583116 

TÔN GIÁO 

 122. An Lạc Hạnh. Thiền Lăng nghiêm nhĩ căn viên thông (tự tánh) / An Lạc Hạnh. - H. 
: Hồng Đức, 2024. - 141 tr. ; 21 cm. - 2000b   s583130 

 123. A-tì-đạt-ma phát trí luận = Abhidharma - Jñānaprasthāna-śāstra = 阿毘達磨發智論 
: Tổng lục / Soạn thuật: Thích Hạnh Nguyên ; Tuệ Sỹ h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 
175 tr. : bảng ; 24 cm. - 450000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 133-147. - Thư mục: tr. 149-167   s584667 

 124. Bailey, Alice A.. Điểm đạo trong nhân loại và thái dương hệ / Alice A. Bailey ; Biên 
dịch: Huỳnh Văn Nhiều, Trân Châu. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - xv, 246 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - 66000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Initiation human and solar   s584761 

 125. Bhikkhu Revata. Hành trình khám phá bản thân / Bhikkhu Revata ; Diệu Nhẫn dịch. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - vii, 214 tr. ; 22 cm. - 3000b   s583128 

 126. Brawner, Christy A.. Bắt đầu đời sống mới trong Chúa Giê-xu : Dựa theo sách Tin 
lành Ma-thi-đơ / Christy A. Brawner ; Truyền giáo Tiên Phong dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 83 
tr. ; 21 cm. - 30000đ. - 1000b   s583178 

 127. Brawner, Christy A.. Tin lành của Chúa Giê-xu : Dựa theo sách Tin lành Ma-thi-ơ / 
Christy A. Brawner ; Truyền giáo Tiên Phong dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 62 tr. : bảng ; 21 
cm. - 25000đ. - 1000b   s583177 

 128. Brown, Kevin. Cách yêu mến Học Kinh Thánh / Kevin Brown ; Lưu Quốc Hùng 
dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 166 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 70000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 154-166   s583885 
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 129. Brown, Kevin. Ê-sai "Chúa Giê-hô-va là Sự Cứu Rỗi" / Kevin Brown ; Lưu Quốc 
Hùng dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 135 tr. : ảnh, bảng ; 29 cm. - 75000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 129-133. - Thư mục: tr. 134-135   s583886 

 130. Brown, Linda. Tấm lòng cho Chúa : Bí quyết dạy con cho đúng / Linda Brown ; Lưu 
Quốc Hùng dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 241 tr. : bảng ; 30 cm. - 90000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 229-241   s583888 

 131. Chuyện chùa Việt : Truyện tranh / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - Tái bản. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Mẹ kể con nghe). - 24000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 34 tr. : tranh màu   s583302 

 132. Chuyện chùa Việt : Truyện tranh / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - Tái bản. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Mẹ kể con nghe). - 24000đ. - 1500b 
 T.2: Trang phục đi chùa. - 2024. - 35 tr. : tranh màu   s583303 

 133. Chuyện chùa Việt : Truyện tranh / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - Tái bản. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Mẹ kể con nghe). - 24000đ. - 1500b 
 T.3: Nâng bát cơm đầy. - 2024. - 35 tr. : tranh màu   s583304 

 134. Chuyện chùa Việt : Truyện tranh / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - Tái bản. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Mẹ kể con nghe). - 24000đ. - 1500b 
 T.4: Mừng xuân Di Lặc. - 2024. - 35 tr. : tranh màu   s583305 

 135. Chuyện chùa Việt : Truyện tranh / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Mẹ kể con nghe). - 24000đ. - 1500b 
 T.5: Mười phương chư Phật, chư Phật một phương. - 2024. - 35 tr. : tranh màu   s583306 

 136. Chuyện chùa Việt : Truyện tranh / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - Tái bản. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Mẹ kể con nghe). - 24000đ. - 1500b 
 T.6: Lễ cả năm không bằng Rằm tháng Giêng. - 2024. - 35 tr. : tranh màu   s583307 

 137. Chuyện chùa Việt : Truyện tranh / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - Tái bản. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Mẹ kể con nghe). - 24000đ. - 1500b 
 T.7: Bồ Tát ở đâu?. - 2024. - 35 tr. : tranh màu   s583308 

 138. Chuyện chùa Việt : Truyện tranh / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - Tái bản. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Mẹ kể con nghe). - 24000đ. - 1500b 
 T.8. - 2024. - 35 tr. : tranh màu   s583309 

 139. Chuyện chùa Việt : Truyện tranh / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - Tái bản. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Mẹ kể con nghe). - 24000đ. - 1500b 
 T.9: Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. - 2024. - 35 tr. : tranh màu   s583310 

 140. Chuyện chùa Việt : Truyện tranh / Lời: Trăng Yên Tử ; Tranh: Hữu Tiệp. - Tái bản. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Mẹ kể con nghe). - 24000đ. - 1500b 
 T.10: Giải oan bạt độ. - 2024. - 35 tr. : tranh màu   s583311 

 141. Diệu Ân. 6 bài kinh tụng hằng ngày phổ biến / Diệu Ân b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 384 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s583158 

 142. Diệu Ân. Sổ tay chép kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện / Diệu Ân b.s. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 110 tr. ; 29 cm. - 150000đ. - 2000b   s583969 

 143. Duquoc, Christian. Thiên Chúa thì khác / Christian Duquoc ; Nguyễn Văn Hoà dịch. 
- H. : Tôn giáo, 2024. - 244 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Nguyên tác: Dieu différent   s583172 
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 144. Duy Sinh. Chia sẻ Thánh kinh Chúa nhật và lễ trọng / Duy Sinh. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2024. - 215 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 30000đ. - 1000b   s583583 

 145. Giáo lý - Giáo lễ - Giáo nghi / Giáo hội Báp-tít Việt Nam. - H. : Tôn giáo, 2024. - 
198 tr. ; 21 cm. - 30000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Báp-tít Việt Nam   s583175 

 146. Giáo lý Thêm Sức - Lớp năm : Chúa Giêsu dẫn đưa em đến Chúa Thánh Thần : Giáo 
án dành cho Giáo lý viên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 351 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
60000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo phận Long Xuyên. Chương trình Giáo lý phổ thông   s583584 

 147. Giáo lý Thêm Sức - Lớp sáu : Chúa Giêsu dẫn đưa em đến Chúa Thánh Thần : Giáo 
án dành cho Giáo lý viên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 447 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
75000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo phận Long Xuyên. Chương trình Giáo lý phổ thông. - Phụ lục: tr. 
350-426   s583585 

 148. Hiệp thông 1 : Chúa Giêsu muốn con đến với Chúa / B.s.: Nguyễn Văn Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Phương Dung... - H. : Tôn giáo, 2024. - 195 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - 40000đ. - 10000b 
 Đầu bìa sách ghi: Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giáo lý   s583179 

 149. Hiệp thông 5 : Chúng ta là môn đệ chúa Giêsu / B.s.: Nguyễn Văn Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Phương Dung... - H. : Tôn giáo, 2024. - 219 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 40000đ. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giáo lý   s583180 

 150. Hiệp thông 7 : Phúc được làm người / B.s.: Nguyễn Văn Hiền (ch.b.), Phạm Thị Thu 
Hà, Mai Thị Diễm Hương... - H. : Tôn giáo, 2024. - 189 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 40000đ. - 
5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giáo lý   s583181 

 151. Kātyāyanīputra. A-tì-đạt-ma Phát trí luận = Abhidharma - Jñānaprasthāna-śāstra = 
阿毘達磨發智論 / Kātyāyanīputra ; Huyền Tráng dịch Hán ; Thích Hạnh Nguyên dịch Việt ; 
Tuệ Sỹ h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 150000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 483 tr. - Thư mục đầu chính văn   s584665 

 152. Kātyāyanīputra. A-tì-đạt-ma Phát trí luận = Abhidharma - Jñānaprasthāna-śāstra = 
阿毘達磨發智論 / Kātyāyanīputra ; Huyền Tráng dịch Hán ; Thích Hạnh Nguyên dịch Việt ; 
Tuệ Sỹ h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 150000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 463 tr. - Thư mục đầu chính văn   s584666 

 153. Khenchen Appey Rinpoche. Giảng giải kinh Hạnh nguyện Phổ Hiền / Khenchen 
Appey Rinpoche ; Dịch: Khenpo Tsering Tashi... - H. : Dân trí, 2024. - 141 tr. ; 21 cm. - 75000đ. 
- 4000b   s583576 

 154. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 613 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s583534 

 155. Kinh Dược Sư bổn nguyện công đức (Âm nghĩa) / Dịch: Huyền Trang, Thích Huyền 
Dung. - H. : Tôn giáo, 2024. - 116 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s583535 

 156. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện / Hán dịch: Pháp Đăng ; Việt dịch: Thích Trí Tịnh. 
- H. : Tôn giáo, 2024. - 215 tr. ; 27 cm. - 1200b   s583889 



13 
 

 157. Kinh Địa Tạng Bồ tát bổn nguyện : Trọn bộ / Dịch: Pháp Đăng, Thích Trí Tịnh. - H. 
: Tôn giáo, 2024. - 242 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s583532 

 158. Kinh Ngũ bách danh / Thích Chân Lý dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 81 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s583536 

 159. Kinh Thánh : Cựu Ước và Tân Ước : Bản dịch mới. - H. : Tôn giáo, 2024. - 1427 tr. 
; 30 cm. - 4500b 
 Dịch từ nguyên bản Hy-bá-lai và Hy Lạp   s583890 

 160. Kinh Thánh Tân Ước : Kinh Thảnh Khoam Dáo Mơ : Song ngữ Thái - Việt. - H. : 
Tôn giáo, 2024. - 635 tr. ; 21 cm. - 240000đ. - 1000b   s583188 

 161. Kinh Vạn Phật / Thích Thiện Chơn dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 753 tr. ; 23 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s583540 

 162. Kinh Vu lan và báo hiếu / Thích Huệ Đăng dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 67 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s583533 

 163. Lan Nhã Kỳ Viên. Trưởng lão hoà thượng Thích Giác Vạn - Đạo và đời (1930 - 2022) 
/ Lan Nhã Kỳ Viên. - H. : Hồng Đức, 2024. - 71 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b   s583108 

 164. Ledi Sayādaw. Những yếu tố cần thiết cho sự giác ngộ - 37 phẩm trợ đạo = 
Bodhipakkhiya dīpanī / Ledi Sayādaw ; Phạm Kim Khánh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 186 
tr. ; 21 cm. - (Phật giáo trưởng lão bộ). - 3000b 
 Nguyên tác: The requisites of enlightenment   s583140 

 165. Lời vào đất / Ngô Đình Sĩ (ch.b.), Đinh Đức Đạo, Đỗ Văn Ngân... - H. : Tôn giáo. - 
27 cm. - 145000đ. - 1000b 
 T.1: Lời và bàn tay Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. - 2024. - 247 tr. : ảnh   s583884 

 166. Miller, Ura. 25 câu chuyện được yêu thích trong Kinh Thánh / Ura Miller ; Minh hoạ: 
Gloria Oostema ; Dịch: David Tô, Phục Sinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 53 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - 25000đ. - 27000b   s584656 

 167. Nagaraja, Dharmachari. Đức Phật kể con nghe / Dharmachari Nagaraja ; Tâm Anh 
chuyển ngữ. - In lần 10. - H. : Lao động, 2024. - 143 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 149000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Buddha at bedtime   s584630 

 168. Ngộ Đạt. Từ bi Thuỷ Sám pháp / Trước thuật: Ngộ Đạt ; Thích Huyền Dung dịch. - 
H. : Tôn giáo, 2024. - 173 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s583537 

 169. Nguyễn Thanh Tuyền. Bài học Phúc âm Lu-ca / Nguyễn Thanh Tuyền. - H. : Tôn 
giáo, 2024. - 476 tr. ; 30 cm. - 1000b 
 Tên sách ngoài bìa: Bài học sách Phúc âm Lu-ca   s583887 

 170. Nguyễn Thỉ. Học Kinh Thánh - Thư I & II Ti-mô-thê, Tít / Nguyễn Thỉ. - H. : Tôn 
giáo, 2024. - 160 tr. ; 21 cm. - 30000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s583174 

 171. Osho. Chính trực : Can đảm vượt khỏi thiên kiến đám đông để tìm chân lý đích thực 
= Danger: Truth at work : The courage to accept the unknowable / Osho ; Phí Mai dịch. - H. : 
Lao động, 2024. - 319 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b   s584494 
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 172. Osho. Con đường của Đạo : Những bài nói từ 19/6/1971 đến 8/11/1971 / Osho ; 
Nguyễn Đình Hách dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 396000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: The Way of Tao 
 T.1. - 2024. - 597 tr.  s584668 

 173. Osho. Những điều huyền bí tiềm ẩn = The hidden mysteries : Talks given from 
01/4/71 pm to 31/10/71 / Osho ; Nguyễn Đình Hách dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 
351 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b   s582957 

 174. Owens, Daniel C.. Sổ tay thuật ngữ thần học Anh - Việt / Daniel C. Owens, Phạm 
Xuân Thiều, Nguyễn Thị Hải Vân. - Ấn bản thứ 3. - H. : Tôn giáo, 2024. - xi, 290 tr. ; 24 cm. - 
200000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. xi   s583182 

 175. Phan Hữu Luật. Chân lý không hai / Phan Hữu Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. 
- 74 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.1). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s583313 

 176. Phan Hữu Luật. Đạo đời trong cuộc sống / Phan Hữu Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - 75 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.12). - 1000b 
 Tên sách ngoài bìa: Đạo & đời trong cuộc sống. - Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s583324 

 177. Phan Hữu Luật. Đạo đời trong cuộc sống : Phần tiếp theo / Phan Hữu Luật. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2024. - 66 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.13). - 1000b 
 Tên sách ngoài bìa: Đạo & đời trong cuộc sống. - Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s583325 

 178. Phan Hữu Luật. Giải đáp nghi vấn thi văn giáo lý Phật giáo Hoà Hảo / Phan Hữu 
Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.8). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân 
 Ph.2. - 2024. - 77 tr.  s583320 

 179. Phan Hữu Luật. Giải đáp nghi vấn thi văn giáo lý Phật giáo Hoà Hảo / Phan Hữu 
Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.9). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân 
 Ph.3. - 2024. - 71 tr.  s583321 

 180. Phan Hữu Luật. Giải đáp nghi vấn thi văn giáo lý Phật giáo Hoà Hảo / Phan Hữu 
Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.10). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân 
 Ph.4. - 2024. - 77 tr.  s583322 

 181. Phan Hữu Luật. Giải đáp nghi vấn thi văn giáo lý Phật giáo Hoà Hảo / Phan Hữu 
Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.11). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân 
 Ph.5. - 2024. - 64 tr.  s583323 

 182. Phan Hữu Luật. Giải đáp nghi vấn thi văn giáo lý Phật giáo Hoà Hảo / Phan Hữu 
Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.7). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân 
 T.1. - 2024. - 41 tr.  s583319 

 183. Phan Hữu Luật. Tâm minh diệu lý thoát hiểm tử sanh / Phan Hữu Luật. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 54 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.6). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s583318 

 184. Phan Hữu Luật. Thơ Con đường sống hạnh phúc vĩnh hằng / Phan Hữu Luật. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 51 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.5). - 1000b 
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 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s583317 

 185. Phan Hữu Luật. Thơ văn giác ngộ giải thoát / Phan Hữu Luật. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2024. - 73 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.2). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s583314 

 186. Phan Hữu Luật. Tinh hoa tổ truyền / Phan Hữu Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. 
- 102 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.3). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s583315 

 187. Phan Hữu Luật. Tự tánh luận thi / Phan Hữu Luật. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 
49 tr. ; 21 cm. - (Phật pháp & thơ văn đạo lý; T.4). - 1000b 
 Bút hiệu tác giả: Thanh Nhân   s583316 

 188. Sách bài đọc trong Thánh lễ / Nhóm Phiên dịch Các giờ kinh Phụng vụ dịch. - H. : 
Tôn giáo. - 24 cm. - 230000đ. - 1000b 
 Q.1: Mùa Vọng & Mùa Giáng sinh. Mùa Thường niên (Tuần I - IX). Mùa Chay & Mùa 
Phục sinh. - 2024. - 766 tr.  s583189 

 189. Sách bài đọc trong Thánh lễ / Nhóm Phiên dịch Các giờ kinh Phụng vụ dịch. - H. : 
Tôn giáo. - 24 cm. - 240000đ. - 1000b 
 Q.2: Mùa Thường niên (Tuần VI - XXXIV). - 2024. - 859 tr.  s583190 

 190. Sách bài đọc trong Thánh lễ / Nhóm Phiên dịch Các giờ kinh Phụng vụ dịch. - H. : 
Tôn giáo. - 24 cm. - 180000đ. - 1000b 
 Q.3: Lễ kính các Thánh. Lễ có nghi thức riêng. Lễ cầu cho nhu cầu khác nhau. Lễ Ngoại 
lịch. Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. - 2024. - 676 tr.  s583191 

 191. Sakya Trizin Ngawang Kunga. Giải thoát tâm và trí = Freeing the heart & mind / 
Sakya Trizin Ngawang Kunga ; Hoa thiện dịch ; Thích Nữ Huệ Đắc h.đ. - H. : Dân trí. - 21 cm. 
- 90000đ. - 4000b 
 P.1. - 2024. - 231 tr. : ảnh, tranh vẽ   s583575 

 192. Savchuk, Vladimir. Bứt phá / Vladimir Savchuk ; David Tô dịch. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2024. - 255 tr. ; 20 cm. - 80000đ. - 1000b 
 Nguyên tác: Break free. - Thư mục: tr. 254-255   s584659 

 193. Savchuk, Vladimir. Bứt tốc : Tăng tốc đời sống thuộc linh qua sự kiêng ăn / Vladimir 
Savchuk ; Dịch: Phục sinh, David Tô. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 186 tr. ; 20 cm. - 
80000đ. - 1000b 
 Nguyên tác: Fast forward. - Phụ lục: tr. 181-186   s584658 

 194. Savchuk, Vladimir. Sẵn sàng chung lối : Nguyên tắc của Đức Chúa Trời trong chuyện 
tìm hiểu, hẹn hò & kết hôn / Vladimir Savchuk ; Phục Sinh dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2024. - 167 tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 1000b 
 Nguyên tác: Single ready to mingle   s584660 

 195. Sơn Nhân. Ba cái quý / Sơn Nhân. - H. : Hồng Đức, 2024. - 78 tr. ; 21 cm. - 1000b   
s583106 

 196. Sơn Nhân. Vấn đề cầu an, cầu siêu trong Đạo Phật / Sơn Nhân. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 67 tr. ; 21 cm. - 1000b   s583107 

 197. Thích Chí Giác Châu. Tam pháp ấn - Những điều cần biết / Thích Chí Giác Châu. - 
H. : Hồng Đức, 2024. - 95 tr. ; 20 cm. - 3000b   s583137 

 198. Thích Giác Sự. Hành trình thiền sư An Lạc Hạnh / Thích Giác Sự. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 81 tr. : ảnh ; 21 cm. - 3000b 



16 
 

 ĐTTS ghi: Tịnh xá Liên Hoa   s583129 

 199. Thích Giác Toàn. Pháp Phật trong cuộc sống / Thích Giác Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 22 cm. - 1500b 
 Bút danh tác giả: Trần Quê Hương; Thế danh tác giả: Lê Phước Tường 
 T.3. - 2024. - 265 tr. : ảnh   s582976 

 200. Thích Long Viễn. Chánh pháp hành Nguyên thuỷ Phật giáo / Thích Long Viễn. - H. 
: Hồng Đức. - 21 cm. - (Trang Nghiêm Tổng Trì Nhiếp Kinh Luận). - 191500đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 507 tr.  s583171 

 201. Thích Long Viễn. Lệ cháy Phật quang đài : Tập thơ / Thích Long Viễn. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 100 tr. : ảnh   s583132 

 202. Thích Long Viễn. Lệ cháy Phật quang đài : Tập thơ / Thích Long Viễn. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 199000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 241 tr. : ảnh   s583133 

 203. Thích Long Viễn. Nhặt ánh từ vân / Thích Long Viễn. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 
(Trang Nghiêm Tổng Trì Nhiếp Kinh Luận). - 141500đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 341 tr.  s583170 

 204. Thích Nhuận Phước. Tập thơ Nẻo giác / Thích Nhuận Phước. - H. : Tôn giáo, 2024. 
- 271 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b   s583173 

 205. Thích Thái Hoà. Mùa xuân của chúng ta / Thích Thái Hoà. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
236 tr. ; 21 cm. - 2000b   s584432 

 206. Thích Viên Trí. Đại cương văn điển Phật giáo : Giáo trình Trung cấp Phật học / B.s.: 
Thích Viên Trí, Thích Phước Sơn, Thích Hương Vân. - In lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
212 tr. ; 21 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương   s584429 

 207. Thích Viên Trí. Kinh Di giáo : Giáo trình Trung cấp Phật học / B.s.: Thích Viên Trí, 
Thích Viên Giác, Thích Hương Vân. - In lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2024. - 194 tr. ; 21 cm. - 
5000b 
 ĐTTS ghi: Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương   s584430 

 208. Thích Viên Trí. Lược sử Phật giáo Ấn Độ : Giáo trình Trung cấp Phật học / B.s.: 
Thích Viên Trí, Thích Hương Vân. - In lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2024. - 142 tr. ; 21 cm. - 
5000b 
 ĐTTS ghi: Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương   s584428 

 209. Thông điệp sự sống : Tài liệu dạy Kinh Thánh cho thiếu niên / Word of Life Vietnam. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 75000đ. - 1000b 
 Q.1. - 2024. - 156 tr.  s583588 

 210. Tin lành theo Lu-ca = Baak Sroong Klanh tênh Lu-ka : Stiêng - Việt. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 217 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 130000đ. - 1000b   s583183 

 211. Tin lành theo Lu-ca = Jơnau niam jat Luka : Kơho - Việt. - H. : Tôn giáo, 2024. - 217 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - 130000đ. - 1000b   s583185 

 212. Tin lành theo Lu-ca = Klei Mrâo Mrang Jăk tui si Y-luk : Êđê - Việt. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 219 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 130000đ. - 1000b   s583187 

 213. Tin lành theo Lu-ca = Parnai O puai Luca : Bru - Việt. - H. : Tôn giáo, 2024. - 221 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - 130000đ. - 1000b   s583184 
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 214. Tin lành theo Lu-ca = Tơlơi phrâo Hiam tui hăng Luk : Jrai - Việt. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 219 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 130000đ. - 1000b   s583186 

 215. Truyện tích Vu lan Phật giáo / Minh Châu sưu tập. - H. : Hồng Đức, 2024. - 191 tr. ; 
21 cm. - 110000đ. - 500b   s583126 

 216. Truyện tranh Phật giáo - Cứu vật phóng sinh / Liên Trì. - H. : Hồng Đức, 2024. - 158 
tr. : tranh màu ; 24 cm. - 30000đ. - 1000b   s583156 

 217. Tuệ Ước. Bước đầu học Phật : Đưa bạn bước vào lãnh vực của Phật học / Tuệ Ước ; 
Đạo Quang dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 455 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 190000đ. - 500b   s583139 

 218. Từ bi đạo tràng Lương Hoàng Sám pháp : Trọn bộ / Thích Trí Tịnh h.đ. ; Thích Viên 
Giác dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 553 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa: Lương Hoàng Sám   
s583539 

 219. Vô ưu / Trần Phước Thuận, Nguyên Cẩn, Thích Nữ Quảng Định... ; B.s.: Thích Giác 
Phổ (ch.b.)... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 
 T.82. - 2024. - 128 tr. : ảnh, tranh vẽ   s584018 

 220. Wade Akins, Thomas. Truyền giáo Tiên Phong : Phát triển và mở mang Hội thánh 
mới : Tự đứng trên chân mình bằng cách sử dụng những phương pháp của Tân Ước / Thomas 
Wade Akins ; Truyền giáo Tiên Phong dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 152 tr. ; 21 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 Phụ lục: tr. 145-152   s583176 

KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 221. Blake, Lucy. Không gia đình nào hoàn hảo / Lucy Blake ; Hải Phong dịch. - Tái bản 
lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 327 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 296-327   s583293 

 222. Điểm tựa yêu thương = Chicken soup for the sister's soul : Song ngữ Anh - Việt / 
Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Patty Mitchell... ; First News biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 
76000đ. - 1000b   s584676 

 223. Giáo trình Công dân số / Nguyễn Văn Quyết (ch.b.), Vũ Huy Thế, Đào Anh Hiển... 
- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 336 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 186000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s583705 

 224. Giáo trình Kĩ năng mềm / Nguyễn Văn Hùng (ch.b.), Lê Thị Thu Ba, Phạm Thanh 
Hùng... - H. : Tài chính, 2024. - 563 tr. ; 24 cm. - 259000đ. - 500b   s582934 

 225. Hồ Tú Bảo. Chuyển đổi số thế nào? / Hồ Tú Bảo, Nguyễn Nhật Quang. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2024. - 407 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 4000b 
 Thư mục: tr. 398-404   s583009 

 226. Kim Beom Joon. Nghệ thuật không nổi giận : Kỹ thuật giao tiếp nuôi dưỡng sự điềm 
tĩnh / Kim Beom Joon ; Lê Thuỳ Dung dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 197 tr. ; 20 cm. - 99000đ. 
- 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 왜 욱하세요?   s584798 
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 227. Luyện thi Đánh giá năng lực Khoa học xã hội - Kiến thức lớp 10, 11 : Dành cho các 
kì thi Đánh giá năng lực / Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Thị Trang (ch.b.), Nguyễn Thu Phương... 
- Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên ; Thông tin và Truyền thông, 2024. - 260 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 173000đ. - 5000b 
 Thư mục cuối chính văn   s583946 

 228. Nguyễn Thị Yến. Gia đình và giáo dục gia đình cho sinh viên mầm non / Nguyễn Thị 
Yến (ch.b.), Phạm Thị Ngọc Ngãi, Nguyễn Chính Hạnh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 132 
tr. ; 24 cm. - 60000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 131-132   s583345 

 229. Phát triển con người trong bối cảnh già hoá dân số ở Việt Nam hiện nay : Kỷ yếu Hội 
thảo khoa học thường niên lần thứ nhất về nghiên cứu con người / Hồ Sĩ Quý, Nguyễn Thị Hoài 
Lê, Lê Thị Đan Dung... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 527 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 180b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Con người. - Thư 
mục cuối mỗi bài   s583207 

 230. Russell, Bertrand. Quyền lực : Một phân tích tận nền tảng xã hội / Bertrand Russell 
; Dịch: Nguyễn Vương Chấn, Đàm Xuân Cận. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 353 
tr. ; 21 cm. - 155000đ. - 1500b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: Power : A new social analysis   s583290 

 231. Vòng tay của mẹ = Chicken soup for the mother & daughter soul : Song ngữ Anh - 
Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Dorothy Firman... ; First News biên dịch. - Tái bản. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 191 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm 
hồn). - 76000đ. - 1000b   s584679 

THỐNG KÊ   

 232. Hà Văn Quỳnh. Niên giám thống kê huyện Bắc Quang 2023 / B.s.: Hà Văn Quỳnh, 
Chi cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang Bình. - H. : Thống kê, 2024. - 194 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 120b   s583273 

 233. Kết quả điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê 
năm 2023 tỉnh Khánh Hoà / Hồ Lê Tấn Thanh, Dương Thị Thanh Huyền, Lê Thị Vân Anh, Vũ 
Thị Minh Phúc. - H. : Thống kê, 2023. - 262 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Khánh Hoà. - Phụ lục: tr. 229-262   s584448 

 234. Nguyễn Hùng. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi 2023 = Quangngai statistical 
yearbook 2023 / B.s.: Nguyễn Hùng (ch.b.), Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. 
: Thống kê, 2024. - 674 tr., 12 tr. màu ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi   s583261 

 235. Nguyễn Thị Hạnh. Niên giám thống kê huyện Tiên Du 2023 / B.s.: Nguyễn Thị Hạnh, 
Nguyễn Thị Đảm, Phạm Sỹ Linh. - H. : Thống kê, 2024. - 203 tr., 5 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Chi cục Thống kê huyện Tiên Du   s584456 

 236. Nguyễn Thị Trang. Niên giám thống kê tỉnh Kiên Giang 2023 = Kiengiang statistical 
yearbook 2023 / B.s.: Nguyễn Thị Trang, Trịnh Minh Tươi, Nguyễn Văn Hà. - H. : Thống kê, 
2024. - 578 tr., 9 tr. màu : bảng ; 24 cm. - 320b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang   s583256 

 237. Niên giám thống kê huyện Đông Hưng năm 2023 / B.s.: Hoàng Thị Thu Trang, Ngô 
Thị Lan, Bùi Đức Chinh... - H. : Thống kê, 2024. - 141 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60b 
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 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s583267 

 238. Niên giám thống kê huyện Hà Quảng năm 2023 / B.s.: Phòng Thống kê Tổng hợp, 
Chi cục Thống kê huyện Hà Quảng. - H. : Thống kê, 2024. - 127 tr. : bảng ; 24 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thống kê huyện Hà Quảng   s584451 

 239. Niên giám thống kê huyện Hưng Hà năm 2023 / B.s.: Phòng Thống kê Tổng hợp, 
Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Thống kê huyện Hưng Hà. - H. : Thống kê, 2024. - 137 tr. : bảng ; 
24 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s583268 

 240. Niên giám thống kê huyện Kiến Xương năm 2023 / B.s.: Chi cục Thống kê huyện 
Kiến Xương, Vũ Tiến Lộc, Phạm Ngọc... - H. : Thống kê, 2024. - 132 tr. : bảng ; 24 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s583270 

 241. Niên giám thống kê huyện Nguyên Bình năm 2023 / B.s.: Phòng Thống kê Tổng hợp, 
Chi cục Thống kê huyện Nguyên Bình. - H. : Thống kê, 2024. - 131 tr. : bảng ; 24 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng   s583275 

 242. Niên giám thống kê huyện Quang Bình năm 2023 / B.s.: Đỗ Hữu Lợi, Vũ Thị Tường 
Vi, Hoàng Hoài Hưng, Trương Hoài Anh. - H. : Thống kê, 2024. - 199 tr. : bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang. Chi cục Thống kê khu vực Bắc Quang - Quang 
Bình   s583276 

 243. Niên giám thống kê huyện Quỳnh Phụ năm 2023 / Cục Thống kê tỉnh Thái Bình b.s. 
- H. : Thống kê, 2024. - 140 tr. ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s584305 

 244. Niên giám thống kê huyện Sông Lô năm 2023 / Chi cục Thống kê huyện Sông Lô 
b.s. - H. : Thống kê, 2024. - 117 tr., 2 tr. màu : bảng ; 24 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc. Chi cục Thống kê huyện Sông Lô   s584449 

 245. Niên giám thống kê huyện Thạch An năm 2023 / B.s.: Phòng Thống kê Tổng hợp, 
Chi cục Thống kê huyện Thạch An. - H. : Thống kê, 2024. - 135 tr. : bảng ; 24 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng   s584450 

 246. Niên giám thống kê huyện Thái Thuỵ năm 2023 / B.s.: Phòng Thống kê Tổng hợp, 
Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Thống kê huyện Thái Thuỵ. - H. : Thống kê, 2024. - 128 tr. : bảng ; 
24 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s583271 

 247. Niên giám thống kê huyện Vũ Thư năm 2023 / B.s.: Chi cục Thống kê huyện Vũ 
Thư, Trần Thị Thu Hà, Phạm Xuân Trường... - H. : Thống kê, 2024. - 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s583272 

 248. Niên giám thống kê thành phố Thái Bình năm 2023 / B.s.: Phòng Thống kê Tổng 
hợp, Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Thống kê thành phố Thái Bình. - H. : Thống kê, 2024. - 155 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 55b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s583269 

 249. Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang 2023 = Bacgiang statistical yearbook 2023 / B.s.: 
Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 562 tr., 11 tr. màu ; 24 
cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang   s583262 
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 250. Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh 2023 = Bacninh statistical yearbook 2023 / B.s.: 
Lê Văn Phát, Khổng Văn Thắng, Nguyễn Đức Chinh... - H. : Thống kê, 2024. - 595 tr., 13 tr. 
biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh   s584441 

 251. Niên giám thống kê tỉnh Bình Định 2023 = Binhdinh statistical yearbook 2023 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Thống kê Kinh tế, Phòng Thống kê Xã hội, Phòng Thu thập 
thông tin Thống kê. - H. : Thống kê, 2024. - 715 tr., 11 tr. màu ; 24 cm. - 210b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Định   s583259 

 252. Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước 2023 = Binhphuoc statistical yearbook 2023 / 
B.s.: Nguyễn Thị Nam, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đinh Thị Thu Hương... - H. : Thống kê, 2024. 
- 578 tr., 11 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Phước   s584446 

 253. Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng 2023 = Caobang statistical yearbook 2023 / B.s.: 
Phòng tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 543 tr., 10 tr. màu : bảng ; 24 cm. 
- 165b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng   s583251 

 254. Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên 2023 = Dienbien statistical yearbook 2023 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Thống kê nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 607 tr., 10 tr. 
màu : bảng ; 24 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Điện Biên   s583253 

 255. Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2023 = Dongnai statistical yearbook 2023 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Thống kê nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 613 tr., 11 tr. 
màu : bảng ; 24 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai   s583255 

 256. Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang 2023 = Hagiang statistical yearbook 2023 / B.s.: 
Phòng Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 590 tr., 10 tr. màu : bảng ; 24 cm. 
- 180b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang   s583257 

 257. Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh 2023 = Hatinh statistical yearbook 2023 / B.s.: 
Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 584 tr., 8 tr. màu : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 90b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh   s583264 

 258. Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương 2023 = Haiduong statistical yearbook 2023 / 
B.s.: Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Thống kê nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 495 tr., 12 
tr. màu ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s583252 

 259. Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên 2023 = Hungyen statistical yearbook 2023 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 499 tr., 11 tr. màu : bảng 
; 24 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên   s583254 

 260. Niên giám thống kê tỉnh Khánh Hoà 2023 = Statistical yearbook of Khanhhoa 2023 
/ B.s.: Hồ Lê Tấn Thanh, Dương Thị Thanh Huyền, Lê Thị Vân Anh, Vũ Thị Minh Phúc. - H. 
: Thống kê, 2024. - 610 tr., 11 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 230b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Khánh Hoà   s584443 
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 261. Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn 2023 = Langson statistical yearbook 2023 / Cục 
Thống kê tỉnh Lạng Sơn b.s. - H. : Thống kê, 2024. - 562 tr., 10 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 
250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn   s584445 

 262. Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An 2023 = Nghean statistical yearbook 2023 / Cục 
Thống kê tỉnh Nghệ An b.s. - H. : Thống kê, 2024. - 658 tr., 10 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 
120b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Nghệ An   s584444 

 263. Niên giám thống kê tỉnh Sóc Trăng 2023 = Soctrang statistical yearbook 2023 / B.s.: 
Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 522 tr., 10 tr. màu ; 24 
cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng   s583260 

 264. Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2023 = Thainguyen statistical yearbook 2023 
/ Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên b.s. - H. : Thống kê, 2024. - 639 tr., 11 tr. biểu đồ : bảng ; 24 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên   s584447 

 265. Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh 2023 = Travinh statistical yearbook 2023 / B.s.: 
Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 558 tr., 11 tr. màu : bảng 
; 24 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh   s583263 

 266. Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang 2023 = Tuyenquang statistical yearbook 2023 
/ B.s.: Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Thống kê Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 630 tr., 
11 tr. màu : bảng ; 24 cm. - 180b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang   s583250 

 267. Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái 2023 = Yenbai statistical yearbook 2023 / Cục 
Thống kê tỉnh Yên Bái b.s. - H. : Thống kê, 2024. - 559 tr., 11 tr. biểu đồ : bảng ; 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Yên Bái   s584442 

 268. Phạm Quốc Hùng. Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận 2023 = Binhthuan statistical 
yearbook 2023 / B.s.: Phạm Quốc Hùng (ch.b.), Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. 
- H. : Thống kê, 2024. - 554 tr., 8 tr. biểu đồ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận   s583258 

 269. Tài liệu hướng dẫn thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 
- H. : Thống kê, 2024. - 126 tr. : bảng ; 24 cm. - 1122b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. - Phụ lục: tr. 31-126   s584440 

 270. Triệu Thị Duyến. Niên giám thống kê huyện Bảo Lâm năm 2023 / B.s.: Triệu Thị 
Duyến, Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ - Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. - H. : 
Thống kê, 2024. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng   s583266 

CHÍNH TRỊ    

 271. Bh'riu Liếc. Lịch sử Đảng bộ huyện Tây Giang (1945 - 2020) / Bh'riu Liếc ch.b. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 475 tr., 25 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tây Giang. - Phụ 
lục: tr. 421-470. - Thư mục: tr. 474-475   s582966 
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 272. Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ Quận 12 / B.s.: Trần Văn Út, Huỳnh Tấn Việt, 
Võ Thị Chính... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 
350b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 12 
 T.1: 1997 - 2010. - 2024. - 360 tr. : bảng. - Phụ lục cuối chính văn   s584682 

 273. Bùi Thị Quyên. Lịch sử Đảng bộ xã Bình Lương (1950 - 2020) / Bùi Thị Quyên b.s. 
- H. : Lao động, 2024. - 224 tr., 24 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Như Xuân. Đảng bộ xã Bình Lương. - Phụ lục: tr. 207-219. - 
Thư mục: tr. 220   s584597 

 274. Bùi Thị Quyên. Lịch sử Đảng bộ xã Cao Minh (1930 - 2020) / B.s.: Bùi Thị Quyên, 
Nguyễn Minh Thuận. - H. : Lao động, 2024. - 264 tr., 24 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tràng Định. Đảng bộ xã Cao Minh. - Phụ lục: tr. 249-258. - 
Phụ lục: tr. 259   s584594 

 275. Dạy và học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Đăng Quang, Trần Đình 
Bích, Nguyễn Thị Tâm (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
242 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Triết học và Khoa 
học xã hội. - Thư mục: tr. 239-240   s584703 

 276. Đào Thị Châu. Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Đại (1955 - 2023) / B.s.: Đào Thị Châu 
(ch.b.), Nguyễn Ngọc Khiếu, Hồ Thị Phương ; S.t.: Nguyễn Hữu Đại... - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2024. - 374 tr., 25 tr. ảnh : minh hoạ ; 21 cm. - 165b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn. - Phụ lục: tr. 343-
370   s584758 

 277. Đoàn Trường Sơn. Lịch sử Đảng bộ phường Tràng Cát (1930 - 2024) / Chỉnh lý, b.s.: 
Đoàn Trường Sơn, Nguyễn Ánh Nguyệt. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lý, bổ sung. - Hải Phòng 
: Nxb. Hải Phòng, 2024. - 314 tr., 8 tr. ảnh : minh hoạ ; 22 cm. - 165b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng. - Phụ lục: tr. 297-314   s584769 

 278. Đoàn Văn Kỳ. Lịch sử Đảng bộ xã Đắk Nang (1992 - 2022) / B.s.: Đoàn Văn Kỳ, 
Phạm Thị Lục, Nguyễn Thị Dung. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 237 tr. : ảnh, bảng 
; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Krông Nô. Ban Chấp hành Đảng bộ Đắk Nang. - Phụ lục: tr. 
205-233. - Thư mục: tr. 234-237   s582995 

 279. Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn 
Văn Năm (ch.b.), Nguyễn Văn Động... - Tái bản lần thứ 8, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 
2024. - 494 tr. ; 22 cm. - 104000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 487-494   s584411 

 280. Hoàng Hải Hà. Giáo trình Lịch sử ngoại giao Việt Nam / Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị 
Mỹ Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 343 tr. ; 24 cm. - 105000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 332-343   s583036 

 281. Hỏi - Đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng / B.s.: Trần Tiến Hưng, 
Nghiêm Phú Cường, Cao Văn Thống... - H. : Lao động, 2024. - 264 tr. : bảng ; 21 cm. - 60000đ. 
- 300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương   s584508 
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 282. Hỏi và đáp Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Đoàn Thanh Thuỷ, Triệu Thị Trinh 
(ch.b.), Đỗ Thị Yến... - H. : Lao động, 2024. - 380 tr. : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lao động - Xã hội. - Thư mục: tr. 379   s584627 

 283. Hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam nhiệm kỳ Tổng thống Moon Jae-in : Sách chuyên 
khảo / Phan Thị Anh Thư (ch.b.), Mai Kim Chi, Nguyễn Hà Trang... - H. : Khoa học xã hội, 
2024. - 208 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 215000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 170-177. - Phụ lục: tr. 178-201   s583206 

 284. Kiểm soát thực hiện quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương ở Việt Nam : 
Cơ sở lý luận và thực tiễn / B.s.: Huỳnh Quý, Trần Hải Định (ch.b.), Trần Quyết Thắng... - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 214 tr. : bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 190-200. - Phụ lục: tr. 201-210   s584664 

 285. Kim Hằng. Lịch sử Đảng bộ xã Nga Yên (1947 - 2024) / B.s.: Kim Hằng, Hà Quang 
Dự, Trần Thị Huệ. - Tái bản có chỉnh lí, bổ sung lần 3. - H. : Hồng Đức, 2024. - 306 tr., 32 tr. 
ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nga Yên, huyện Nga Sơn. - Thư mục: tr. 305   
s583159 

 286. Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm 
kỳ 2024 - 2029. - An Giang : S.n., 2024. - 96 tr. : ảnh ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh An Giang   s584760 

 287. Lê Công Long. Lịch sử Đảng bộ xã Điện Thọ (1975 - 2020) / B.s.: Lê Công Long, 
Nguyễn Đức Thống, Trần Văn Vinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 270 tr., 12 tr. ảnh : 
bảng ; 20 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Điện Bàn. Đảng bộ xã Điện Thọ. - Phụ lục: tr. 221-267   s584661 

 288. Lê Thị Hằng. Lịch sử Đảng bộ xã Tân Yên (1930 - 2020) / B.s.: Lê Thị Hằng, Nguyễn 
Minh Thuận. - H. : Lao động, 2024. - 224 tr., 24 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tràng Định. Đảng bộ xã. - Phụ lục: tr. 211-217. - Thư mục: tr. 
218-219   s584590 

 289. Lịch sử Đảng bộ huyện Thiệu Hoá (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Quý, Khổng Đức 
Khiêm, Trần Trọng Thơ, Trần Thị Vui ; S.t.: Nguyễn Văn Ngọc... - H. : Lao động, 2024. - 536 
tr., 40 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hoá. - Phụ lục: tr. 481-528. - Thư mục: 
tr. 529-533   s584567 

 290. Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Nghệ An (1954 - 2024) / S.t., b.s.: Phạm Tuấn 
Vinh, Hoàng Văn Nhiên, Chu Bá Long... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 271 tr., 23 tr. ảnh 
: minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An. - Phụ lục: tr. 226-
269. - Thư mục: tr. 270   s584789 

 291. Lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn (1954 - 2020) / B.s.: Nguyễn Hoàng 
Tùng, Đặng Thị Kiều Vân, Phạm Thu Hằng. - H. : Lao động, 2024. - 400 tr. : ảnh, bảng ; 24 
cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. - Phụ lục: tr. 355-394. 
- Thư mục: tr. 395   s584566 

 292. Lịch sử Đảng bộ phường Cát Bi (1981 - 2024) / B.s.: Đoàn Trường Sơn, Nguyễn Thị 
Ánh Nguyệt. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 198 tr., 36 tr. ảnh : bảng ; 22 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 
- Phụ lục: tr. 169-198   s584771 



24 
 

 293. Lịch sử Đảng bộ phường Đông Hải 2 (1930 - 2024) / S.t., b.s.: Đoàn Trường Sơn, 
Đinh Công Tĩnh, Lưu Văn Khuê, Hoài Thanh. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 334 tr., 
30 tr. ảnh : minh hoạ ; 22 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng. - Phụ lục: tr. 293-334   s584772 

 294. Lịch sử Đảng bộ phường Hoà Hiệp Nam (1930 - 2020) / B.s.: Lưu Anh Rô, Nguyễn 
Văn Nghĩa, Trần Huy Đức... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 319 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ phường Hoà Hiệp Nam   s582962 

 295. Lịch sử Đảng bộ phường Thanh Bình (1981 - 2024) / B.s., s.t.: Nguyễn Văn Phúc, 
Bùi Thanh Bình, Bùi Thị Trần Phương... - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - Ninh 
Bình : S.n., 2024. - 198 tr., 18 tr. ảnh : minh hoạ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Bình. - Phụ lục: tr. 179-196   s584759 

 296. Lịch sử Đảng bộ phường Vệ An (1930 - 2024) / S.t.: Trần Thị Hiền... - Tái bản có 
chỉnh lí, bổ sung. - H. : Lao động, 2024. - 280 tr., 28 tr. ảnh màu : ảnh ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Bắc Ninh. Đảng bộ phường Vệ An. - Phụ lục: tr. 261-272. 
- Thư mục: tr. 273-274   s584593 

 297. Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Bình (2000 - 2020) / B.s.: Lã Quý Hưng (ch.b.), 
Nguyễn Huy Phương, Hoàng Thị Thu, Vũ Phương Liên. - H. : Lao động, 2024. - 447 tr., 24 tr. 
ảnh : bảng ; 24 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình. - Phụ 
lục: tr. 433-443   s584563 

 298. Lịch sử Đảng bộ xã Lâm San (1994 - 2015) / B.s.: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lâm 
San, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Nai. - H. : Lao động, 2024. - 224 tr., 16 tr. ảnh màu : 
bảng ; 21 cm. - 115b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ. Đảng bộ xã Lâm San   s584598 

 299. Lịch sử Đảng bộ xã Minh Lương (1948 - 2024). - Tái bản có chỉnh lí, bổ sung. - H. : 
Lao động, 2024. - 248 tr., 24 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đoan Hùng. Đảng bộ xã Minh Lương. - Phụ lục: tr. 233-244. 
- Thư mục: tr. 245   s584596 

 300. Lịch sử Đảng bộ xã Minh Nghĩa (1954 - 2024) / S.t.: Lê Thị Thái... - Tái bản có chỉnh 
lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2024. - 296 tr., 22 tr. ảnh : bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nông Cống. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Nghĩa. - Phụ 
lục: tr. 257-292. - Thư mục: tr. 293   s584565 

 301. Lịch sử Đảng bộ xã Phù Long (1945 - 2024) / S.t., b.s.: Đoàn Trường Sơn, Nguyễn 
Duy Hải, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lý, bổ sung. - Hải Phòng : 
Nxb. Hải Phòng, 2024. - 222 tr., 36 tr. ảnh : minh hoạ ; 22 cm. - 160b 
 Phụ lục: tr. 187-222   s584770 

 302. Lịch sử Đảng bộ xã Phú Hoà (1975 - 2020) / B.s.: Thái Văn Tân, Phan Văn Tân, 
Phạm Bá Lợi... - H. : Lao động, 2024. - 216 tr., 24 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Định Quán. Đảng bộ xã Phú Hoà. - Thư mục: tr. 193-195   
s584602 

 303. Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Sơn (1975 - 2020) / B.s.: Trần Văn Tiến, Lê Quốc Việt, 
Lê Trọng Thuỷ... - H. : Lao động, 2024. - 254 tr., 24 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Định Quán. Đảng bộ xã Thanh Sơn. - Thư mục: tr. 252-254   
s584599 
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 304. Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Tây (1976 - 2015) / B.s.: Đoàn Văn Liêm, Vũ Thị Huế, Lê 
Thị Phương Quỳnh... - H. : Lao động, 2024. - 240 tr., 28 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ. Đảng bộ xã Xuân Tây. - Thư mục: tr. 237-238   
s584601 

 305. Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng (1930 - 2024) / B.s.: Trần Viết 
Nghĩa (ch.b.), Phạm Văn Huynh, Trịnh Thị Hà... - H. : Lao động, 2024. - 400 tr., 12 tr. ảnh : 
bảng ; 24 cm. - 800b 
 Phụ lục: tr. 379-391. - Thư mục: tr. 392-394   s584564 

 306. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân phường 21 - Quận Bình Thạnh (1930 - 
2024) / B.s.: Trần Anh Khoa, Lê Huỳnh Bích Uyên, Nguyễn Tiến Phước... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 358 tr. : bảng ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 21 Quận Bình 
Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 273-356. - Thư mục: tr. 357-358   s584675 

 307. Lý Thận Minh. Tính trước nguy cơ suy ngẫm sau 20 năm Đảng Cộng sản Liên Xô 
mất Đảng : Sách tham khảo / Ch.b.: Lý Thận Minh, Trần Chí Hoa ; Dịch: Hoàng Tuấn... ; 
Nguyễn Vinh Quang h.đ. - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2024. - 875 tr. ; 24 cm. - 316000đ. - 2000b   s583248 

 308. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù 
địch trên các phương tiện truyền thông xã hội : Sách chuyên khảo / Lê Hải (ch.b.), Đoàn Minh 
Huấn, Vũ Văn Hà... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 291 tr. : bảng ; 21 cm. - 160000đ. 
- 600b 
 Phụ lục: tr. 269-283. - Thư mục: tr. 284-288   s583231 

 309. Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá XIII vào giảng dạy lý luận chính trị và công tác ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng 
Phong thành phố Hà Nội / Vũ Lộc An, Trần Đình Anh, Tạ Ngọc Anh... ; B.s.: Phạm Minh Anh 
(ch.b.)... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 328 tr. ; 24 cm. - 2400b 
 ĐTTS ghi: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s583072 

 310. Ngô Thị Ngà. Lịch sử Đảng bộ xã Nga Phượng (1947 - 2024) / B.s.: Ngô Thị Ngà, 
Viện nghiên cứu Lịch sử và Văn hoá Việt. - H. : Lao động, 2024. - 415 tr., 28 tr. ảnh : bảng ; 
21 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nga Sơn. Đảng uỷ xã Nga Phượng. - Phụ lục: tr. 369-410. - 
Thư mục: tr. 411-412   s584561 

 311. Nguyễn Đình Triển. Lịch sử Đảng bộ phường Nghi Thu (1954 - 2023) / B.s.: Nguyễn 
Đình Triển (ch.b.), Phùng Bá Thuỷ, Hoàng Minh Tiến. - H. : Lao động, 2024. - 195 tr., 14 tr. 
ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghi Thu. - Phụ lục: tr. 163-195. - Thư mục 
cuối chính văn   s584622 

 312. Nguyễn Hoàng Phương. Kỹ năng vận động nhân dân / Nguyễn Hoàng Phương. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 203 tr. ; 20 cm. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s583449 

 313. Nguyễn Minh Thuận. Lịch sử Đảng bộ xã Đoàn Kết (1930 - 2020) / Nguyễn Minh 
Thuận b.s. - H. : Lao động, 2024. - 230 tr., 24 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tràng Định. Đảng bộ xã Đoàn Kết. - Phụ lục: tr. 217-221. - 
Thư mục: tr. 223-224   s584591 
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 314. Nguyễn Minh Thuận. Lịch sử Đảng bộ xã Khánh Long (1930 - 2020) / Nguyễn Minh 
Thuận b.s. - H. : Lao động, 2024. - 240 tr., 12 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tràng Định. Đảng bộ xã Khánh Long. - Phụ lục: tr. 225-231. - 
Thư mục: tr. 233-234   s584595 

 315. Nguyễn Phi Dũng. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Điện 
Phong (1930 - 1975) / Nguyễn Phi Dũng b.s. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 274 tr., 5 tr. 
ảnh : bảng ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Điện Bàn. Đảng bộ xã Điện Phong. - Phụ lục: tr. 239-270   
s584662 

 316. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Phúc (1930 - 2023) / B.s.: 
Nguyễn Thị Thuấn, Trần Thị Đông. - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2024. - 368 
tr., 16 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Ninh Giang. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Phúc. - Phụ lục: 
tr. 321-358. - Thư mục: tr. 359-360   s584589 

 317. Nguyễn Xuân Thắng. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận và đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong bối cảnh mới / Nguyễn Xuân 
Thắng. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 483 tr. ; 24 cm. - 500b   s583238 

 318. Phạm Thị Thanh Hoa. Lịch sử Đảng bộ xã Sóc Đăng (1948 - 2023) / Phạm Thị Thanh 
Hoa b.s. - Tái bản có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Lao động, 2024. - 304 tr., 28 tr. ảnh màu : bảng ; 
21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đoan Hùng. Đảng bộ xã Sóc Đăng. - Phụ lục: tr. 281-297. - 
Thư mục: tr. 299-300   s584592 

 319. Phan Trung Hiền. Lý luận về nhà nước và pháp luật / Phan Trung Hiền. - Xuất bản 
lần thứ 5 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 73000đ. - 2000b 
 Q.1. - 2024. - 207 tr. - Phụ lục: tr. 202-203. - Thư mục: tr. 204-207   s583243 

 320. Quách Hữu Đăng. Lịch sử Đảng bộ xã Quỳnh Lập (1946 - 2020) / B.s.: Quách Hữu 
Đăng, Vương Thị Sâm ; S.t.: Hồ Cảnh Thuận... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 231 tr., 35 
tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Lập. - Phụ lục: tr. 195-228. - Thư mục: tr. 
229   s584787 

 321. Quách Hữu Quyết. Lịch sử Đảng bộ xã Quỳnh Vinh (1946 - 2020) / Quách Hữu 
Quyết b.s. ; S.t.: Lê Khắc Trình... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 279 tr., 32 tr. ảnh : bảng 
; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Vinh thị xã Hoàng Mai. - Phụ lục: tr. 225-
274. - Thư mục: tr. 275   s584788 

 322. Quách Thị Huệ. Quan hệ Mỹ - Ấn Độ trong không gian chiến lược Ấn Độ Dương - 
Thái Bình Dương : Sách chuyên khảo / Quách Thị Huệ. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. 
- 342 tr. ; 21 cm. - 195000đ. - 600b 
 Phụ lục: tr. 289-317. - Thư mục: tr. 318-340   s583229 

 323. Quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả - Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay 
/ Nguyễn Bá Chiến, Lê Hải Bình (ch.b.), Nguyễn Quốc Sửu... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2024. - 408 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 393-405   s583239 

 324. Quyền lực Mỹ trong quan hệ ngoại giao tiếp cận từ góc độ lịch sử và văn hoá : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Đặng Cẩm Tú, Nguyễn Thái Yên Hương (ch.b.), Vũ Phương Anh... - Xuất 
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bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 415 tr. ; 24 cm. - 
195000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 405-410   s583232 

 325. Sổ Nhi đồng. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 56 tr. : hình vẽ, bảng ; 
30 cm. - 30000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Đội Trung ương   s583858 

 326. Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh = Världens folks 
tillgivenhet för president Ho Chi Minh / B.s.: Hoàng Hữu Anh, Phạm Thị Thinh, Đào Quyền 
Trưởng... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 262 tr. : ảnh ; 20 cm. - 500b   s583246 

 327. Trần Quang Toại. Lịch sử Đảng bộ xã Nhân Nghĩa (1994 - 2020) / B.s.: Trần Quang 
Toại, Nguyễn Trần Kiệt, Nguyễn Trí Nghị. - H. : Lao động, 2024. - 256 tr., 12 tr. ảnh màu : 
bảng ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Cẩm Mỹ. Đảng bộ xã Nhân Nghĩa. - Thư mục: tr. 247-248   
s584600 

 328. Trần Quang Toại. Lịch sử Đảng bộ xã Suối Nho (1975 - 2020) / B.s.: Trần Quang 
Toại (ch.b.), Nguyễn Bá Tâm. - H. : Lao động, 2024. - 240 tr., 16 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Định Quán. Đảng bộ xã Suối Nho. - Thư mục: tr. 238   s584603 

 329. Trần Văn Tuyên. Lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Phụ (1954 - 2024) / B.s.: Trần Văn 
Tuyên, Nguyễn Xuân Minh ; S.t.: Trương Văn Hùng... - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung lần thứ 1. 
- H. : Lao động, 2024. - 400 tr., 26 tr. ảnh : bảng ; 22 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hoằng Hoá. Đảng uỷ xã Hoằng Phụ. - Phụ lục: tr. 337-397   
s584562 

 330. Vận dụng những giá trị bền vững của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng 
tư tưởng của Đảng : Sách chuyên khảo / Lê Trung Kiên (ch.b.), Trần Minh Trưởng, Đỗ Xuân 
Tuất... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 326 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 750b 
 Thư mục: tr. 318-324   s583225 

 331. Vở bài tập nâng cao từ và câu lớp 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê 
Phương Nga (ch.b.), Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 148 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 69000đ. - 2000b   s584699 

 332. Vương Sâm. Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Long (1930 - 2024) / Vương Sâm b.s. ; S.t.: 
Cù Văn Vịnh... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lý, bổ sung. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 
214 tr., 14 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ xã Sơn Long huyện Hương Sơn. - Thư mục: tr. 209   
s584786 

KINH TẾ    

 333. Cẩm nang Sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 72 tr. 
: ảnh ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và 
Du lịch   s584781 

 334. Chính sách tài chính cho phát triển kinh tế số Việt Nam: Thực trạng và giải pháp : 
Sách chuyên khảo / Huỳnh Thế Nguyễn (ch.b.), Phan Thị Hằng Nga, Lê Thị Thuý Hằng... - H. 
: Tài chính, 2024. - 101 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - 200b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục: tr. 91-101   
s583876 

 335. Chung Ju Yung. Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách / Chung Ju Yung ; 
Phạm Hồng Phương dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 527 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 208000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Born of this land. - Phụ lục: tr. 497-519   s583508 

 336. Clason, George Samuel. Người giàu có nhất thành Babylon = The richest man in 
Babylon : Cuốn sách về cách làm giàu hiệu quả nhất của mọi thời đại / George Samuel Clason 
; Võ Hưng Thanh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hô Chí Minh, 2024. 
- 213 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 5000b   s584677 

 337. Coyle, Diane. Kinh tế kỷ nguyên số: Thách thức và cơ hội / Diane Coyle ; Dịch: 
Dương Hải Hà, Lê Minh Toàn ; Bùi Quỳnh Nga h.đ. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2024. - 318 tr. ; 24 cm. - 133000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Cogs and monsters: What economics is, and what it should be. - Thư 
mục: tr. 279-318   s583244 

 338. Công đoàn Việt Nam - 95 năm xây dựng và phát triển (1929 - 2024) / B.s.: Nhạc 
Phan Linh, Lê Văn Phong, Nguyễn Mạnh Thắng... - H. : Lao động, 2024. - 351 tr. : ảnh ; 24 
cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam   s584531 

 339. Giáo trình Đầu tư tài chính / B.s.: Trần Thị Kim Oanh (ch.b.), Hồ Thuỷ Tiên, Nguyễn 
Việt Hồng Anh... - H. : Tài chính, 2024. - 481 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 259000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s582943 

 340. Giáo trình Định giá tài sản / B.s.: Đào Thị Hương (ch.b.), Lê Thanh Phương, Đặng 
Phương Mai, Nguyễn Thu Hằng. - H. : Công Thương, 2024. - 358 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
284000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Tài chính. - Thư mục: tr. 327-328. - Phụ 
lục: tr. 329-358   s583937 

 341. Giáo trình Kinh tế công cộng / Trần Văn Hoè, Lê Phương Thảo (ch.b.), Phạm Thị 
Thanh Trang... - H. : Công Thương, 2024. - 239 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 265000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. - Thư mục cuối chính văn   s583935 

 342. Giáo trình Kinh tế học vi mô cơ bản / Nguyễn Thị Tường Anh (ch.b.), Nguyễn Hồng 
Quân, Trần Thị Kiều Minh... - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2024. - 284 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 89000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại Thương. - Thư mục: tr. 280-282   s584537 

 343. Giáo trình Kinh tế phát triển / B.s.: Đỗ Văn Đức, Phạm Thu Hằng (ch.b.), Đặng Thị 
Thuý Duyên... - H. : Lao động, 2024. - 319 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 120000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 314-319   s584626 

 344. Giáo trình Marketing dịch vụ tài chính - ngân hàng / Phạm Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn 
Hoài Nam, Đặng Thị Thu Hằng... - H. : Lao động, 2024. - 607 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 240000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục cuối mỗi chương   s584553 

 345. Giáo trình Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán / Lê 
Hoàng Nga (ch.b.), Hoàng Mạnh Hùng, Đặng Tài An Trang... - H. : Lao động, 2024. - 315 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 25 cm. - 80000đ. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo 
chứng khoá. - Thư mục cuối mỗi chương   s584543 

 346. Giáo trình Quản trị ngân hàng / Đỗ Thị Kim Hảo, Nguyễn Thuỳ Dương (ch.b.), Lê 
Hải Trung... - H. : Lao động, 2024. - 519 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 220000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 496-500. - Phụ lục: tr. 501-519   s584556 

 347. Giáo trình Tài chính công / B.s.: Tô Minh Hương (ch.b.), Lê Thanh Phương, Đào Thị 
Hương... - H. : Công Thương, 2024. - 364 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 289000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Tài chính. - Thư mục: tr. 363   s583936 

 348. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp / Vũ Thị Phương Thảo (ch.b.), Tô Minh Hương, 
Hoàng Thị Mai Anh, Nguyễn Thu Hằng. - H. : Công Thương, 2024. - 359 tr. : bảng, biểu đồ ; 
27 cm. - 265000đ. - 90b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. - Thư mục: tr. 359   s583871 

 349. Giáo trình Thị trường Chứng khoán / B.s.: Tô Minh Hương (ch.b.), Lê Thanh Phương, 
Hoàng Thị Mai Anh, Trần Trà My. - H. : Công Thương, 2024. - 358 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. 
- 264000đ. - 90b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. - Thư mục: tr. 357-358   s583863 

 350. Haskel, Jonathan. Chủ nghĩa tư bản không có tư bản: Sự trỗi dậy của nền kinh tế vô 
hình / Jonathan Haskel, Stian Westlake ; Nguyễn Thanh Sơn biên dịch ; Phùng Đức Tường h.đ. 
- Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 443 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 
216000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Capitalism without capital: The rise of the intangible economy. - Phụ 
lục: tr. 106-108. - Thư mục: tr. 431-443   s583234 

 351. Hoàng Realtor. Môi giới tài năng : Giúp bạn sở hữu những kĩ năng "ra tiền ngay" khi 
làm môi giới bất động sản / Hoàng Realtor. - H. : Công Thương, 2024. - 159 tr. ; 21 cm. - 
499000đ. - 1000b   s583401 

 352. Howell, Izzi. Hiểu biết về tiền bạc / Izzi Howell ; Minh hoạ: Yekyung Kwon ; Linh 
Đỗ dịch ; Thái Uyên h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 31 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - ("Bậc 
thầy" quản lý tiền bạc). - 75000đ. - 2000b   s583792 

 353. Howell, Izzi. Trở thành người tiêu dùng thông minh / Izzi Howell ; Minh hoạ: 
Yekyung Kwon ; Linh Đỗ dịch ; Thái Uyên h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 31 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - ("Bậc thầy" quản lý tiền bạc). - 75000đ. - 2000b   s583794 

 354. Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 tỉnh Thừa Thiên 
Huế / B.s.: Hoàng Ngọc Cường, Phòng Thống kê Kinh tế, Huỳnh Minh Phú... - H. : Thống kê, 
2021. - 631 tr. ; 24 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế   s583249 

 355. Kinh tế học vĩ mô = Macroeconomics : Tài liệu hướng dẫn học tập / Lê Thị Ánh 
Tuyết (ch.b.), Trần Mạnh Kiên, Ngô Ngọc Quang, Đỗ Hoàng Oanh. - H. : Tài chính, 2024. - 
224 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ 
Chí Minh. Khoa Kinh tế quốc tế. - Thư mục: tr. 224   s582948 

 356. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia STAIS 2024: Ứng dụng công nghệ thông minh 
trong công nghiệp 4.0, thành phố thông minh và phát triển bền vững = Proceedings of the 
national conference: On smart technologies and application for industry 4.0, smart city and 
sustainability / Nguyễn Văn Chiến, Lê Văn Quốc Anh, Huynh Thanh Viet... - H. : Giao thông 
vận tải, 2024. - 768 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 50b 



30 
 

 Thư mục cuối mỗi bài   s583897 

 357. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Tài chính cho phát triển bền vững (lần thứ 2) / 
Nguyễn Tấn Hưng, Trần Thị Kim Oanh, Lê Thị Thuỳ Vân... - H. : Tài chính, 2024. - viii, 653 
tr. : bảng, biểu đồ ; 28 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Marketing... - Thư mục cuối mỗi bài   s583878 

 358. Landes, David S.. Sự giàu và nghèo của các dân tộc / David S. Landes ; Dịch: Vũ 
Hoàng Linh, Sơn Phạm. - H. : Tri thức, 2024. - 886 tr. : ảnh, bản đồ ; 24 cm. - 459000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The wealth and poverty of nations. - Thư mục: tr. 806-881   s583100 

 359. Landes, David S.. Sự giàu và nghèo của các dân tộc / David S. Landes ; Dịch: Vũ 
Hoàng Linh, Sơn Phạm. - H. : Tri thức, 2024. - 886 tr. : bản đồ ; 24 cm. - 459000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: The wealth and poverty of nations. - Thư mục: tr. 806-881   s583099 

 360. Lê Quang Huy. Giáo trình Đầu tư quốc tế / Lê Quang Huy (ch.b.), Nguyễn Xuân 
Hiệp, Trần Thị Lan Nhung. - H. : Tài chính, 2024. - 437 tr. ; 24 cm. - 233000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương. - Phụ lục: tr. 267 -437   s582933 

 361. Lê Thanh Phương. Giáo trình Công nghệ tài chính / B.s.: Lê Thanh Phương (ch.b.), 
Tô Minh Hương. - H. : Công Thương, 2024. - 202 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 214000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Tài chính. - Thư mục: tr. 200-202   s583933 

 362. Lê Trang. Cẩm nang Sales tour / Lê Trang. - H. : Lao động, 2024. - 219 tr. : bảng ; 
21 cm. - 200000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 219   s584517 

 363. Lê Văn Tuyên. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam - Những vấn đề đặt ra và giải 
pháp : Sách chuyên khảo / Lê Văn Tuyên (ch.b.), Vũ Đức Thắng. - H. : Lao động, 2024. - 141 
tr. : bảng ; 21 cm. - 99000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 139-141   s584525 

 364. Lê Xuân Trường. Thuế và quản lý thuế nâng cao / Lê Xuân Trường (ch.b.), Ban 
Chuyên môn VACPA. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tài chính, 2024. - 207 tr. : bảng ; 29 cm. - 
360000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). - Thư mục: tr. 207   
s583873 

 365. Martin, Claudia. Kiếm tiền khủng / Claudia Martin ; Minh hoạ: Yekyung Kwon ; 
Linh Đỗ dịch ; Thái Uyên h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 31 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
("Bậc thầy" quản lý tiền bạc). - 75000đ. - 2000b   s583793 

 366. Martin, Claudia. Trở thành người tiết kiệm siêu đẳng / Claudia Martin ; Minh hoạ: 
Yekyung Kwon ; Linh Đỗ dịch ; Thái Uyên h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 31 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - ("Bậc thầy" quản lý tiền bạc). - 75000đ. - 2000b   s583791 

 367. Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Tầm nhìn thay đổi quốc gia = My vision : Điều 
kỳ diệu ở Dubai - Thách thức trong cuộc đua vươn tới sự vượt trội / Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum ; Nhóm dịch giả Viện Kinh tế Việt Nam dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. 
- 353 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 4000b 
 Phụ lục: tr. 345-353   s582990 

 368. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động xuất bản Việt Nam đáp 
ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới : Kỷ yếu Hội thào khoa học quốc gia / Hà Huy 
Phượng, Phạm Thị Hoa, Vương Đoàn Đức... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 499 tr. ; 
24 cm. - 300b 
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 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền...  s583242 

 369. Nguyễn Hoàng Minh. Anh văn pháp lý = Course book English for Lawyer / Nguyễn 
Hoàng Minh. - H. : Công an nhân dân. - 27 cm. - 234000đ. - 515b 
 T.3: Ngân hàng kinh doanh thương mại = Banking and business law. - 2024. - 56 tr. : hình 
vẽ   s583720 

 370. Nguyễn Hoàng Minh. Anh văn pháp lý = Course book English for Lawyer / Nguyễn 
Hoàng Minh. - H. : Công an nhân dân. - 27 cm. - 230000đ. - 515b 
 T.4: Đọc hiểu hợp đồng = Understanding contract. - 2024. - 82 tr. : minh hoạ   s583721 

 371. Nguyễn Huy Hoàng. Giáo trình cơ sở Toán tài chính : Mã số: GT - 18 - 22 / B.s.: 
Nguyễn Huy Hoàng (ch.b.), Nguyễn Trung Đông. - H. : Tài chính, 2024. - 327 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 197000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. Bộ môn Toán Thống kê. 
- Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 266-327   s582947 

 372. Nguyễn Huy Hoàng. Giáo trình Toán cơ sở cho kinh tế : Mã số: GT - 17 - 22 / Nguyễn 
Huy Hoàng (ch.b.), Nguyễn Trung Đông. - H. : Tài chính, 2024. - 346 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
197000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. Bộ môn Toán - Thống 
kê. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 341-346   s582950 

 373. Nguyễn Thị Kim Quyên. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh 
Tây Ninh năm 2023 qua kết quả điều tra thống kê / Nguyễn Thị Kim Quyên, Võ Trung Hiếu, 
Phòng Thống kê Kinh tế. - H. : Thống kê, 2024. - 190 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 40b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kế tỉnh Tây Ninh   s583274 

 374. Nguyễn Thị Kim Yến. Giáo trình Kinh doanh bất động sản / Nguyễn Thị Kim Yến 
(ch.b.), Phạm Thị Kim Thoa, Đặng Thị Hoàng Nga. - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 367 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 509000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Thư mục: tr. 364-367   s583896 

 375. Nguyễn Thị Nguyên Hồng. Giáo trình Du lịch bền vững / B.s.: Nguyễn Thị Nguyên 
Hồng, Tô Ngọc Thịnh (ch.b.), Vương Thuỳ Linh. - H. : Thống kê, 2024. - 342 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 162000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục cuối mỗi chương   s583265 

 376. Nguyễn Thu Phương. Toán kinh tế : Hướng dẫn giải bài tập / Nguyễn Thu Phương 
b.s. - H. : Tri thức, 2024. - 27 tr. ; 24 cm. - 50000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Toán. - Tên tác giả 
ngoài bìa: Phan Đức Châu (ch.b.), Nguyễn Hoàn Vũ   s583083 

 377. Phạm Văn Hùng. Giáo trình Kinh tế đầu tư / Ch.b.: Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thị Ái 
Liên. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 662 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 201000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Đầu tư. - Thư mục cuối mỗi chương   
s584642 

 378. Phan Chánh Dưỡng. Ký ức theo dòng đời / Phan Chánh Dưỡng. - In lần thứ 4. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 389 tr. : ảnh, bản đồ ; 21 cm. - 218000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 349-389   s582967 

 379. Phan Đức Châu. Toán kinh tế : Dùng cho sinh viên kinh tế / Phan Đức Châu (ch.b.), 
Lê Đình Thuý. - H. : Tri thức, 2024. - 119 tr. ; 24 cm. - 80000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. - Thư mục: tr. 106. - Phụ 
lục: tr. 107-119   s583084 
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 380. Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Thực trạng và giải pháp : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Thế Vinh (ch.b.), Đặng Thuỳ Nhung, Dương Thị Khánh Huyền... 
- H. : Tri thức, 2024. - 239 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 217-219. - Phụ lục: tr. 220-239   s583089 

 381. Phát triển nông nghiệp tuần hoàn ở tỉnh Kiên Giang hiện nay : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Thị Nghĩa (ch.b.), Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lê Văn Tuyên... - H. : Lao động, 2024. - 
171 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 79000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 164-171   s584501 

 382. Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh và kinh tế ứng dụng thống kê / Bạch Ngọc 
Hoàng Ánh, Nguyễn Sum (ch.b.), Phan Vũ Dung Vân, Từ Thị Oanh Thi. - H. : Lao động, 2024. 
- 230 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Yersin Đà Lạt. - Thư mục: tr. 228-229   s584536 

 383. Rủi ro tín dụng tiêu dùng: Từ vi mô đến vĩ mô : Sách chuyên khảo / Nguyễn Kim 
Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Hoà, Nguyễn Thị Hiền... - H. : Lao động, 2024. - 245 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Viện Chiến lược Ngân hàng. - Thư mục cuối 
chính văn   s584539 

 384. Sách trắng Doanh nghiệp và hợp tác xã tỉnh Quảng Nam năm 2024. - H. : Thống kê, 
2024. - 412 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam. - Phụ lục: tr. 95-412   
s584457 

 385. Schernikau, Lars. Sự thật ít người biết về điện và tương lai của năng lượng / Lars 
Schernikau, William H. Smith ; Dịch: Bùi Đình Dương, Lê Đại Dương. - H. : Lao động, 2024. 
- 171 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 690000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 161-171   s584529 

 386. Sổ tay Hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc 
Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. - H. : Thống kê, 2023. - 154 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s584439 

 387. Tadashi Yanai. 1 thắng 9 bại : Câu chuyện khởi nghiệp và gây dựng thương hiệu của 
ông chủ UNIQLO - Tỷ phú giàu nhất  Nhật Bản / Tadashi Yanai ; Dịch: Nguyễn Phương Hồng... 
; Hà Việt Anh h.đ. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 207 tr. ; 23 cm. - 
120000đ. - 1500b   s583484 

 388. Tập đoàn dầu khí Việt Nam - Quản trị rủi ro / B.s.: Lê Mạnh Hùng (ch.b.), Lê Ngọc 
Sơn, Nguyễn Văn Mậu... - H. : Lao động, 2024. - 205 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 202-204   s584552 

 389. Thaler, Richard H.. Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính: Sự hình thành kinh tế học 
hành vi = Misbehaving: The making of behavioral economics / Richard H. Thaler ; Vũ Tiến 
Phúc dịch ; Vũ Thanh Tùng h.đ. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 519 tr. : 
hình vẽ ; 23 cm. - 220000đ. - 1000b   s583485 

 390. Tiết kiệm điện thành thói quen: Những chuyện hay tổi kể / Trang Hiếu, Nguyễn Hữu 
Nhân, Anh Nguyên... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 339 tr. : ảnh ; 23 cm. - 200000đ. - 
1016b   s583435 

 391. Tình hình thực hiện xây dựng, đầu tư trên địa bàn qua kết quả điều tra xây dựng, vốn 
đầu tư năm 2023. - H. : Thống kê, 2024. - 207 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 40b 
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 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh   s584452 

 392. Tony Tuyen. Setup spa: Từ A đến Z : Cuốn sách duy nhất giúp bạn tiết kiệm thời 
gian, tiền bạc và mang đến sự hiệu quả trong việc triển khai setup spa / Tony Tuyen. - H. : Dân 
trí, 2023. - 203 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 386000đ. - 1000b   s583491 

 393. Tổng ôn Địa lí : Hệ thống kiến thức phù hợp với cả 3 bộ sách giáo khoa theo Chương 
trình SGK mới... / Phương Dung. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 200000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 247 tr. : bảng   s583744 

 394. Trần Thị Phượng. Kinh tế nông nghiệp tỉnh Sơn La từ đầu thế kỉ XIX đến năm 1945 
: Sách chuyên khảo / Trần Thị Phượng. - H. : Lao động, 2024. - 289 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
120000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 219-237. - Phụ lục: 239-289   s584557 

 395. Trương Văn Cảnh. Đo lường và đánh giá chỉ số thịnh vượng đô thị dựa trên các tiêu 
chí của Liên Hiệp Quốc: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng : Sách chuyên khảo / 
Trương Văn Cảnh (ch.b.), Trần Thị Ân, Lê Ngọc Hành. - H. : Lao động, 2024. - 175 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 80000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 169-175   s584505 

 396. Tường Vy. Lý do bố mẹ tôi chưa giàu và cách tôi học làm giàu / Tường Vy. - H. : Tri 
thức, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b   s583078 

 397. Vai trò của phân cấp tài khoá đối với tăng trưởng kinh tế địa phương ở Việt Nam : 
Sách chuyên khảo / B.s.: Trần Thị Kim Oanh (ch.b.), Nguyễn Thanh Nhã, Nguyệt Việt Hồng 
Anh... - H. : Tài chính, 2024. - 289 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 150000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s583883 

 398. Văn hoá các doanh nghiệp tiêu biểu trên thế giới và bài học cho các doanh nghiệp 
Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: Hoàng Anh Duy (ch.b.), Nguyễn Thị Hiền, Trần Thị Kiều 
Minh... - H. : Lao động, 2024. - 297 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 225000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s584533 

 399. Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 9 - Phần Địa lí : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Nguyễn Tú Linh, Dương Thị Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 135 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 40000đ. - 2000b   s584316 

 400. Vũ Thị Phương Dung. Chính sách thu hút lao động chất lượng cao của Trung Quốc 
những thập niên đầu thế kỷ XXI và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam / Vũ Thị Phương Dung. 
- H. : Lao động, 2024. - 235 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 160000đ. - 150b 
 Thư mục: tr. 210-234   s584519 

 401. Wheelan, Charles J.. Sự thật trần trụi về tiền : Hiểu đơn giản về hệ thống ngân hàng 
và thế giới tiền tệ đầy hỗn loạn / Charles Wheelan ; Dịch: Tuấn Minh, Hương Giang. - H. : Thế 
giới, 2024. - 561 tr. ; 21 cm. - 269000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Naked money : A revealing look at our financial system   s584795 

 402. Yuen Yuen Ang. Trung Quốc thoát khỏi bẫy nghèo như thế nào? / Yuen Yuen Ang ; 
Dịch: Phương Mạnh... ; Thiên Trang h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 405 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - (Tủ sách Kiến tạo). - 350000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: How China escaped the poverty trap. - Phụ lục: tr. 384-405   s584671 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  
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 403. Dạy và học Chủ nghĩa xã hội khoa học / B.s.: Trần Ngọc Linh, Trần Đình Bích (ch.b.), 
Nguyễn Đình Cấp... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 184 tr. ; 21 
cm. - 60000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Triết học và Khoa 
học xã hội. - Thư mục: tr. 179-182   s584704 

 404. Giáo trình Triết học : Dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành Khoa học 
xã hội và Nhân văn không chuyên ngành Triết học / Nguyễn Văn Tài, Phạm Văn Sinh (ch.b.), 
Nguyễn Tài Đông... - Tái bản. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 391 tr. ; 24 cm. - 88000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s584489 

 405. Giáo trình Triết học Mác - Lênin / Trần Ngọc Linh, Trần Đình Bích (ch.b.), Lê Thị 
Ngọc Mai... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 248 tr. ; 21 cm. - 
70000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Triết học và Khoa 
học xã hội. - Tên sách ngoài bìa: Dạy và học Triết học Mác - Lênin. - Thư mục: tr. 246-247   
s584741 

 406. Hồ Chí Minh. Đường cách mệnh / Nguyễn Ái Quốc. - Xuất bản lần thứ 6. - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2024. - 115 tr. ; 21 cm. - 25000đ. - 5000b   s583220 

 407. Hướng dẫn học tập môn Triết học Mác - Lênin / Nguyễn Thị Thọ (ch.b.), Trần Thị 
Ngọc Anh, Cao Thị Sính... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 143 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 
65000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 143   s583964 

 408. Một số vấn đề cơ bản của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung 
Quốc thời đại mới : Sách tham khảo / Dịch: Thuý Lan... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2024. - 880 tr. ; 24 cm. - 398000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc   s583237 

 409. 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cơ quan Trung ương 
(1969 - 2024) : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Nguyễn Trọng Nghĩa, Đảng uỷ cơ quan Ban Tuyên 
giáo Trung ương, Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam... - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2024. - 599 tr. ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương...  s583715 

 410. Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng 
Lâm (ch.b.), Vũ Văn Hiền, Trần Ngọc Đường... - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - 
H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 343 tr. ; 24 cm. - 163000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 331-341   s583236 

 411. Phạm Văn Đức. Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Triết học Mác - Lênin : Dùng cho 
sinh viên đại học không chuyên lí luận chính trị / Phạm Văn Đức (ch.b.), Nguyễn Văn Tài, 
Nguyễn Anh Tuấn. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 123 tr. ; 24 cm. - 35000đ. - 
1000b   s584487 

 412. Tài liệu hướng dẫn học tập Kinh tế chính trị Mác - Lênin / B.s.: Bùi Văn Can (ch.b.), 
Phạm Nguyên Nhu, Nguyễn Anh Tuấn... - H. : Công Thương, 2024. - 134 tr. : bảng ; 27 cm. - 
70000đ. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội...  s583929 

PHÁP LUẬT   
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 413. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) 
/ Phạm Thanh Bình, Trần Văn Luyện, Nguyễn Mai Bộ... - Tái bản có sửa chữa, bổ sung lần thứ 
3. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 1055 ; 27 cm. - 440000đ. - 815b   s583717 

 414. Các định chế quốc tế mới và gợi mở đối sách cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / 
Phạm Quốc Thành, Phùng Chí Kiên (ch.b.), Hoàng Khắc Nam... - H. : Lao động, 2024. - 307 
tr. : bảng ; 24 cm. - 250b 
 Thư mục: tr. 287-307   s584621 

 415. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp : Theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 
17/04/2024 của Bộ Tài chính và hướng dẫn thực hiện / B.s.: Đoàn Xuân Tiên (ch.b.), Hà Thị 
Tường Vy, Đinh Thị Thuý... - H. : Tài chính, 2024. - 719 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 590000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. - Phụ lục trong chính văn   s583872 

 416. Dương Tuyết Miên. Định tội danh và quyết định hình phạt : Sách chuyên khảo / 
Dương Tuyết Miên. - Tái bản lần thứ 5, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. - 438 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 175000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 418-432   s584406 

 417. Dương Văn Chung. Hỏi - Đáp một số quy định pháp luật về Luật Đấu thầu năm 2023 
liên quan đến doanh nghiệp / B.s.: Dương Văn Chung, Thân Thị Ngọc Bích. - Bắc Giang : Sở 
Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2024. - 103 tr. ; 21 cm. - 1000b   s583194 

 418. Dương Văn Chung. Hỏi - Đáp một số quy định pháp luật về Luật Nhà ở năm 2023 
liên quan đến doanh nghiệp / B.s.: Dương Văn Chung, Thân Thị Ngọc Bích. - Bắc Giang : Sở 
Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2024. - 111 tr. ; 21 cm. - 1000b   s583196 

 419. Đinh Văn Liêm. Phản biện xã hội trong hoạt động xây dựng pháp luật ở Việt Nam : 
Sách chuyên khảo / Đinh Văn Liêm, Lê Viết Thiện. - H. : Lao động, 2024. - 137 tr. : bảng ; 24 
cm. - 80000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 133-138   s584534 

 420. Đỗ Đức Hồng Hà. Hoàn thiện quy định về các tội phạm tham nhũng đáp ứng yêu cầu 
đấu tranh phòng, chống trong bối cảnh hiện nay : Sách chuyên khảo / Đỗ Đức Hồng Hà. - H. : 
Công an nhân dân, 2024. - 415 tr. : bảng ; 24 cm. - 300000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 397-410   s583045 

 421. Đỗ Thị Hoa. Pháp luật về nghĩa vụ thông tin khi giao kết hợp đồng ở Việt Nam hiện 
nay : Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Hoa ch.b. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 231 tr. ; 21 cm. - 
150000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 217-227   s584420 

 422. Giáo trình Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự : Dành cho hệ Đại 
học / Mai Đắc Biên (ch.b.), Phan Thị Thu Lê, Đinh Hoàng Quang... - H. : Tư pháp, 2024. - 258 
tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. - Thư mục: tr. 239-246   s584404 

 423. Giáo trình Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật / Vũ Thị Lan Anh (ch.b.), Đỗ Ngân 
Bình, Vũ Văn Cương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2024. - 287 tr. : bảng ; 21 cm. - 
56000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Phụ lục: tr. 265-283. - Thư mục: tr. 274-287   
s584415 

 424. Giáo trình Luật Bình đẳng giới / Ngô Thị Hường, Nguyễn Phương Lan (ch.b.), Bế 
Hoài Anh... - H. : Tư pháp, 2024. - 410 tr. ; 22 cm. - 87000đ. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 399-402   s584412 

 425. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam : Phần chung / Nguyễn Ngọc Hoà (ch.b.), Trương 
Quang Vinh, Hoàng Văn Hùng... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Tư pháp, 2024. - 426 tr. ; 21 cm. - 
83000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 423-426   s584407 

 426. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam / Nguyễn Văn Cừ (ch.b.), Hà Thị 
Mai Hiên, Bùi Minh Hồng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tư pháp, 2024. - 463 tr. ; 22 cm. - 97000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 460-463   s584417 

 427. Giáo trình Luật So sánh / Nguyễn Thị Ánh Vân (ch.b.), Nguyễn Quốc Hoàn, Bùi 
Minh Hồng... - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. - 599 tr. : hình vẽ 
; 22 cm. - 126000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 577-593   s584409 

 428. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam / Vũ Thị Hải Yến (ch.b.), Trần Lê Hồng, Vũ 
Thị Phương Lan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2024. - 414 tr. : bảng ; 22 cm. - 87000đ. 
- 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi chương   s584416 

 429. Giáo trình Luật thương mại / Đỗ Mạnh Phương (ch.b.), Nguyễn Thái Hà, Lê Ngọc 
Thắng... - H. : Lao động. - 24 cm. - 125000đ. - 300b 
 T.1. - 2024. - 347 tr. - Thư mục: tr. 340-347   s584620 

 430. Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam / Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (ch.b.), 
Nguyễn Thị Vân Anh... - Tái bản lần thứ 7, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp. - 22 cm. - 
82000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 
 T.2. - 2024. - 390 tr. - Thư mục: tr. 387-390   s584410 

 431. Giáo trình Pháp luật đại cương / Hoàng Phước Hiệp (ch.b.), Thái Vĩnh Thắng, 
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ... - H. : Tri thức, 2024. - 434 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Luật - Kinh tế. - Thư 
mục cuối mỗi chương   s583080 

 432. Giáo trình Tư pháp quốc tế / Trần Minh Ngọc, Vũ Thị Phương Lan (ch.b.), Nguyễn 
Thái Mai... - Tái bản lần thứ 4, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. - 591 tr. ; 22 cm. - 
124000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi chương   s584408 

 433. Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / Đoàn Thị Tố Uyên (ch.b.), Hoàng Minh Hà, 
Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 6, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. 
- 322 tr. ; 21 cm. - 63000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 316-322   s584405 

 434. Hàn Thị Thu Hiền. Tìm hiểu Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 
/ Hàn Thị Thu Hiền b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2024. - 42 tr. ; 21 cm. - 
1000b   s583192 

 435. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài 
chính giai đoạn 2019 - 2023. - H. : Tài chính, 2024. - 571 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính   s582939 
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 436. Hợp đồng trong lĩnh vực lao động : Sách chuyên khảo / Trần Thị Thuý Lâm, Đỗ Thị 
Dung (ch.b.), Nguyễn Hữu Chí... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 411 tr. ; 24 cm. - 280000đ. - 
1000b 
 Thư mục cuối mỗi phần   s584422 

 437. Hợp đồng vay tài sản và họ, hụi, biêu, phường theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện 
hành : Sách chuyên khảo / B.s.: Lê Thị Giang (ch.b.), Kiều Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Văn Hợi... 
- Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. - 318 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 
500b 
 Phụ lục: tr. 269-302. - Thư mục: tr. 303-314   s584403 

 438. Huỳnh Đông Bắc. Vai trò của Viện Kiểm sát nhân dân trong bảo vệ quyền con người, 
quyền công dân qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự, vụ án hành chính ở Việt 
Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Huỳnh Đông Bắc, Trần Thị Minh Thư, Lê Ngọc 
Duy. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 275 tr. ; 21 cm. - 238000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 267-275   s583049 

 439. Hướng dẫn môn học Luật Tố tụng hành chính Việt Nam / Phạm Hồng Thái (ch.b.), 
Nguyễn Cửu Việt, Nguyễn Ngọc Chí... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 343 tr. ; 21 cm. 
- 95000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 326-333. - Thư mục: tr. 334-338   s583228 

 440. Hướng dẫn thực hành 187 sơ đồ kế toán hành chính, sự nghiệp & phương pháp ghi 
chép, thiết kế mẫu sổ kế toán hành chính sự nghiệp (theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC) / Hệ 
thống: Tăng Bình. - H. : Hồng Đức, 2024. - 479 tr. : bảng ; 27 cm. - 625000đ. - 1000b   s583966 

 441. Kiều Văn Hưng. Hỏi - Đáp những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2024 / Kiều 
Văn Hưng b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2024. - 183 tr. ; 21 cm. - 1000b   
s583197 

 442. Kiều Văn Hưng. Tìm hiểu những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 / Kiều Văn 
Hưng b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2024. - 87 tr. ; 21 cm. - 1000b   s583198 

 443. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Quyền con người trong pháp luật Việt Nam" / Nguyễn 
Lê Thảo Hà, Nguyễn Hồ Đăng Quang, Nguyễn Đình Thái... - H. : Tài chính, 2024. - 342 tr. : 
bảng ; 28 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục cuối mỗi bài   
s583882 

 444. Kỹ năng tư duy phản biện trong lĩnh vực pháp luật : Sách chuyên khảo / B.s.: Lê 
Thanh Sơn, Đoàn Đức Lương (ch.b.), Lê Thị Thảo... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 319 tr. : 
sơ đồ ; 24 cm. - 268000đ. - 1015b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật, Đại học Huế. - Thư mục: tr. 318-319   s584421 

 445. Lê Thị Tuyết Hà. Pháp luật về quyền đối với giống trồng cây : Sách chuyên khảo / 
Lê Thị Tuyết Hà. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 264 tr. ; 264 cm. - 135000đ. - 1015b 
 Thư mục: tr. 258-263   s584419 

 446. Lê Văn Hưng. Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp / Lê Văn Hưng (ch.b.), 
Ban Chuyên môn VACPA. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Tài chính, 2024. - 290 tr. ; 29 cm. - 
350000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)   s583874 

 447. Luật Đất đai - Hệ thống các văn bản quy định chi tiết thi hành. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 666 tr. : bảng ; 27 cm. - 650000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Quốc hội   s583965 
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 448. Một số vấn đề pháp lý về đất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo 
/ Phạm Thị Lan Hương (ch.b.), Nguyễn Thị Bảo Nga, Phạm Thị Thuý Nga... - H. : Khoa học 
xã hội, 2024. - 315 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật. - Thư 
mục: tr. 306-315   s583568 

 449. Nguyễn Hoàng Minh. Anh văn pháp lý = Course book English for Lawyer / Nguyễn 
Hoàng Minh. - H. : Công an nhân dân. - 27 cm. - 222000đ. - 515b 
 T.1: Nghề luật = Legal profession. - 2024. - 37 tr. : hình vẽ   s583718 

 450. Nguyễn Thành Trung. Cẩm nang về thừa kế và 26 tình huống thực tế / Nguyễn Thành 
Trung. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 147 tr. : sơ đồ ; 21 cm. - 199000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 146-147   s582996 

 451. Phạm Thanh Hữu. Cẩm nang Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp / 
Phạm Thanh Hữu. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 158 tr. ; 21 cm. - 66000đ. - 1000b   
s583222 

 452. Phạm Thị Hải Dịu. Pháp luật an sinh xã hội về các dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam 
: Sách chuyên khảo / Phạm Thị Hải Dịu. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 255 tr. : biểu đồ ; 21 
cm. - 238000đ. - 150b 
 Thư mục: tr. 231-250   s584423 

 453. Phạm Văn Tĩnh. Cẩm nang nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho báo cáo 
viên, tuyên truyền viên pháp luật / Phạm Văn Tĩnh b.s. - Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc 
Giang, 2024. - 93 tr. ; 21 cm. - 1000b   s583195 

 454. Phạm Văn Tĩnh. Tìm hiểu Luật Tài nguyên nước năm 2023 / Phạm Văn Tĩnh b.s. - 
Bắc Giang : Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang, 2024. - 65 tr. ; 21 cm. - 1000b   s583193 

 455. Phan Trung Hiền. Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật : Dùng cho sinh viên, học 
viên cao học và nghiên cứu sinh / Phan Trung Hiền. - Xuất bản lần thứ 6, có sửa chữa, bổ sung. 
- H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 450 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 145000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 417-423. - Phụ lục: tr. 424-450   s583245 

 456. Pháp luật quốc tế đương đại và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Trần Minh Ngọc (ch.b.), Nguyễn Thị Thuận, Hà Thanh Hoà... - H. : Công an nhân dân, 
2024. - 687 tr. ; 24 cm. - 300000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s583046 

 457. Pháp luật về an toàn thực phẩm ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Thuý 
Nga (ch.b.), Nguyễn Thu Dung, Ngô Vĩnh Bạch Dương... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 391 
tr. ; 24 cm. - 188000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật. - Thư 
mục: tr. 375-391   s583569 

 458. Pháp luật về chủ thể kinh doanh : Sách chuyên khảo / Bùi Kim Hiếu, Nguyễn Ngọc 
Anh Đào, Nguyễn Đình Thịnh (ch.b.)... - H. : Tài chính, 2024. - 607 tr. ; 24 cm. - 225000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 605-607   s582935 

 459. Pháp luật về chuyển nhượng, góp vốn các dự án bất động sản của doanh nghiệp kinh 
doanh bất động sản : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Nga (ch.b.), Nguyễn Thị Nhung, Đỗ Xuân 
Trọng... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 359 tr. ; 24 cm. - 170000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 346-356   s583235 
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 460. Quy định chi tiết Luật Đất đai về tính, thu, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và quỹ 
phát triển đất / Hệ thống: Tăng Bình. - H. : Hồng Đức, 2024. - 406 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. 
- 1000b   s583967 

 461. Quy định chi tiết Luật Kinh doanh bất động sản về kinh doanh bất động sản có sẵn, 
hình thành trong tương lai, chuyển nhượng dự án và mẫu hợp đồng mua, bán cho thuê nhà trong 
kinh doanh bất động sản / Hệ thống: Tăng Bình. - H. : Hồng Đức, 2024. - 414 tr. : bảng ; 27 
cm. - 395000đ. - 1000b   s583968 

 462. Schauer, Frederick. Tư duy như một luật sư : Một chỉ dẫn pháp luận quan trọng cho 
người hành nghề luật = Thinking like a lawyer : A new introduction to legal reasoning / 
Frederick Schauer ; Trần Quang Thái dịch. - H. : Lao động, 2024. - 351 tr. ; 24 cm. - 235000đ. 
- 700b   s584540 

 463. Sổ tay Hướng dẫn các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trong lĩnh vực thú y 
: Dùng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan / B.s.: Nguyễn Văn Viện, Nguyễn Quang 
Ngọc (ch.b.), Trần Quốc Long... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 40 tr. : bảng ; 21 cm. - 515b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công An. Cục Cảnh sát điểu tra tội phạm về ma tuý. - Phụ lục: tr. 32-39   
s583040 

 464. Sổ tay Hướng dẫn kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý : Dùng 
cho tổ công tác liên ngành và lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý / B.s.: 
Nguyễn Văn Viện, Nguyễn Quang Ngọc (ch.b.), Trần Quốc Long... - H. : Công an nhân dân, 
2024. - 40 tr. : bảng ; 21 cm. - 1700b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công An. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. - Lưu hành nội bộ. - 
Phụ lục: tr. 28-39   s583041 

 465. Sổ tay Hướng dẫn kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trong lĩnh 
vực công nghiệp : Dùng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan / B.s.: Nguyễn Văn 
Viện, Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Trần Quốc Long... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 48 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 1300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công An. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. - Phụ lục: tr. 44-47   
s583043 

 466. Sổ tay Hướng dẫn kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trong lĩnh 
vực y tế : Dùng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan / B.s.: Nguyễn Văn Viện, Nguyễn 
Ngọc Quang (ch.b.), Trần Quốc Long... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 64 tr. : bảng ; 21 cm. 
- 515b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công An. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý. - Phụ lục: tr. 50-63   
s583042 

 467. Sổ tay Pháp luật hình sự / Đàm Thị Diễm Hạnh, Nguyễn Thành Duy, Nguyễn Minh 
Quốc Việt, Trần Xuân Thiên An. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 464 tr. ; 24 cm. - 290000đ. - 
110b   s583047 

 468. Tạ Đình Tuyên. 200 câu hỏi và trả lời về Luật Đất đai năm 2024 : Sách tham khảo / 
Tạ Đình Tuyên, Nguyễn Hải Phượng. - H. : Lao động, 2024. - 391 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 
2000b   s584524 

 469. Toà án tuyên bị cáo không có tội : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Đạo (ch.b.), 
Lữ Bỉnh Huy, Nguyễn Thị Kim Oanh... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 288 tr. ; 21 
cm. - 131000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 281-285   s583224 
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 470. Trách nhiệm của pháp nhân trong bối cảnh hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / 
Ngô Quốc Chiến, Hà Công Anh Bảo (ch.b.), Nguyễn Như Hà... - H. : Tư pháp, 2024. - 619 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 195000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s584414 

 471. Trách nhiệm pháp lý trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ - Kinh nghiệm các 
nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Bùi Kim Hiếu, Phạm Thị Diệu 
Hiền, Lưu Phương Nhật Thuỳ... ; Ch.b.: Bùi Kim Hiếu... - H. : Tài chính, 2024. - 504 tr. ; 24 
cm. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s582936 

 472. Trần Văn Hà. Các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về 
hình sự và tố tụng hình sự từ năm 1986 đến năm 2024 : Dành cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, 
Hội thẩm, Kiểm sát viên, Luật sư và các học viên tư pháp / Trần Văn Hà b.s. - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2024. - 367 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 3500b   s583949 

 473. Trần Văn Hà. So sánh Luật Đất đai năm 2013 - 2024 và các văn bản pháp luật hướng 
dẫn về đất đai / Trần Văn Hà b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 592 tr. : bảng ; 27 
cm. - 495000đ. - 3500b   s583950 

 474. Trần Văn Hà. Tuyển tập các bản án của Toà án nhân dân cấp cao về Dân sự và Tố 
tụng dân sự : Dành cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm soát viên, Luật sư và các 
học viên tư pháp / Trần Văn Hà b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 560 tr. ; 27 cm. - 
525000đ. - 3500b   s583943 

 475. Trần Văn Hà. Tuyển tập các bản án của Toà án nhân dân cấp cao về hành chính - 
Kinh doanh thương mại - Hôn nhân gia đình - Lao động : Dành cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, 
Hội thẩm, Kiểm soát viên, Luật sư và các học viên tư pháp / Trần Văn Hà b.s. - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2024. - 527 tr. ; 27 cm. - 495000đ. - 3500b   s583940 

 476. Trần Văn Hà. Tuyển tập các bản án của Toà án nhân dân cấp cao về Hình sự và Tố 
tụng hình sự : Dành cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm soát viên, Luật sư và các 
học viên tư pháp / Trần Văn Hà b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 559 tr. ; 27 cm. - 
535000đ. - 3500b   s583941 

 477. Trần Văn Hà. Tuyển tập các bản án của Toà án nhân dân cấp cao về Quyền sử dụng 
đất và tài sản gắn liền với đất : Dành cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Kiểm soát viên, 
Luật sư và các học viên tư pháp / Trần Văn Hà b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 
559 tr. ; 27 cm. - 545000đ. - 3500b   s583942 

 478. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Dân sự (hiện hành). - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2024. - 350 tr. ; 21 cm. - 93000đ. - 20000b   s583226 

 479. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung năm 2024). 
- H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 436 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 30000b   s583223 

 480. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung năm 2024). 
- H. : Tư pháp, 2024. - 323 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 1000b   s584413 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 481. Bài tập Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 / Nghiêm Viết Hải (tổng ch.b.), Đoàn 
Chí Kiên (ch.b.), Hoàng Ngọc Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 51 
tr. : bảng ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s584309 
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 482. Bùi Thị Ngọc Lan. Sổ tay Hỏi - Đáp kỹ năng dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân / 
Ch.b.: Bùi Thị Ngọc Lan, Phạm Thị Hoàng Hà. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 186 
tr. : ảnh, bảng ; 20 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học; 
Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức). - Thư mục: tr. 177-178   s582987 

 483. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 / Nghiêm Viết Hải (tổng ch.b.), Đoàn Chí Kiên 
(ch.b.), Hoàng Quốc Huy... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 13000đ. - 50000b   s584086 

 484. Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 / Nghiêm Viết Hải (tổng ch.b.), Đoàn Chí Kiên 
(ch.b.), Hoàng Ngọc Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 67 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 49000b   s584088 

 485. Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 / Nghiêm Viết Hải (tổng ch.b.), Đoàn Chí Kiên 
(ch.b.), Hoàng Quốc Huy... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
15000đ. - 100000b   s584087 

 486. Giáo trình Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ / Đậu Thế Tụng, Hà Văn Hoà 
(ch.b.), Đặng Thị Minh... - H. : Tài chính, 2024. - 219 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Dân tộc. - Thư mục: tr. 218-219   s582952 

 487. Hồ Chí Minh. Sửa đổi lối làm việc / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2024. - 113 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1500b   s583413 

 488. Hướng dẫn tự học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh : Học phần I: Đường lối 
quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam : Biên soạn theo Thông tư 05/2020/TT-
BGDĐT / Lê Đức Sơn, Đặng Văn Khoa, Bùi Quang Tuyến... - Tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 176 tr. ; 24 cm. - 60000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 175-176   
s583552 

 489. Nguyễn Văn Bùi. Lịch sử công tác tham mưu lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp 
(1975 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn Bùi, Vũ Quốc Trung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. 
- 279 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp   s583247 

 490. Quản lý sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Đắk Nông từ năm 2004 đến năm 2020 : Sách 
chuyên khảo / Trương Thị Hạnh (ch.b.), Phan An, Ngô Minh Oanh... - H. : Khoa học xã hội, 
2024. - 274 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100b   s583570 

 491. Tài liệu học tập Giáo dục quốc phòng và an ninh : Học phần 2: Công tác quốc phòng 
và an ninh / Nguyễn Bảo Luân (ch.b.), Nguyễn Quốc Trung, Đặng Trường Giang, Lê Hồng 
Nhật. - H. : Tài chính, 2024. - 219 tr. ; 24 cm. - 139000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Marketing. Khoa Giáo dục quốc phòng và Giáo 
dục thể chất. - Thư mục: tr. 217-219   s582930 

 492. Tài liệu học tập Giáo dục quốc phòng và an ninh : Học phần 3: Quân sự chung / 
Nguyễn Quốc Trung (ch.b.), Đặng Trường Giang, Lê Hồng Nhật, Đinh Văn Quyên. - H. : Tài 
chính, 2024. - 205 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 135000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Marketing. Khoa Giáo dục quốc phòng và Giáo 
dục thể chất. - Thư mục: tr. 204-205   s582931 

 493. Tài liệu học tập Giáo dục quốc phòng và an ninh : Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu 
bộ binh và chiến thuật / Đinh Văn Quyên (ch.b.), Hồ Trung Nghi, Lê Hồng Nhật, Đặng Trường 
Giang. - H. : Tài chính, 2024. - 104 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 99000đ. - 2000b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài chính - Marketing. Khoa Giáo dục quốc phòng và Giáo 
dục thể chất. - Thư mục: tr. 104   s582932 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 494. Báo cáo thường niên 2023. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 58 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 
- 1150b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình 
thương   s583608 

 495. Biên niên sự kiện lịch sử lực lượng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp (1975 - 
2015). - H. : Công an nhân dân, 2024. - 487 tr. : ảnh ; 24 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Công an tỉnh Đồng Tháp. Phòng Tham mưu. - Lưu hành nội bộ. - Phụ lục: tr. 
417-455   s584424 

 496. Carlson, Samuel. Bộ Công cụ tinh gọn trong y tế - Phòng tránh lỗi = Mistake proofing 
for lean healthcare / Samuel Carlson, Maura May ; H.đ.: Nguyễn Trọng Khoa, Lý Quốc Trung 
; Quốc Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 151 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 190000đ. - 2050b 
 Phụ lục: tr. 141-145. - Thư mục: tr. 146   s584819 

 497. Case, Anne. Góc tối và tương lai của chủ nghĩa tư bản : Sách tham khảo / Anne Case, 
Angus Deaton ; Dịch: Tô Hoàng Việt Linh... ; Hoàng Kim Chi h.đ. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 499 tr. ; 24 cm. - 253000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Deaths of despair and the future of capitalism   s583233 

 498. Công tác xã hội trong bảo vệ trẻ em bị xâm hại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh / 
Phạm Tiến Nam, Lê Thị Vui (ch.b.), Nguyên Tuấn Hưng... - H. : Lao động, 2024. - 189 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: UNICEF...  s584499 

 499. Hoàng Anh Lê. Giáo trình Kiểm kê khí thải / Hoàng Anh Lê. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 135 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 60000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 131-135   s584684 

 500. Hoàng Nữ Ngọc Tim. Nhà may mắn : Một tương lai cho những người thiếu may mắn 
/ Hoàng Nữ Ngọc Tim. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 293 tr. : ảnh ; 24 
cm. - 400000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Aline Rebeaud   s583434 

 501. Jackson, Thomas L.. Bộ Công cụ tinh gọn trong y tế - Kaizen = Kaizen workshops 
for lean healthcare / Thomas L. Jackson ; H.đ.: Nguyễn Trọng Khoa, Lý Quốc Trung ; Quốc 
Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 177 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 190000đ. - 2050b 
 Phụ lục: tr. 171-173. - Thư mục: tr. 174   s584818 

 502. Jackson, Thomas L.. Bộ Công cụ tinh gọn trong y tế - Quy trình chuẩn = Standard 
work for lean healthcare / Thomas L. Jackson ; H.đ.: Nguyễn Trọng Khoa, Lý Quốc Trung ; 
Quốc Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 179 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 190000đ. - 2050b 
 Phụ lục: tr. 170-173. - Thư mục: tr. 174   s584817 

 503. 55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Lê Hải 
Bình, Lê Văn Lợi, Trần Minh Trưởng... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 943 tr. ; 27 
cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ Công an Trung ương - Bộ Công an   s583716 
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 504. Nguyễn Thị Minh. Thái độ của phạm nhân với việc chấp hành án phạt tù : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thị Minh. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 260 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 180000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 240-260   s583567 

 505. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn / Nguyễn Thị 
Thu Hương, Chu Thị Tơ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 104 tr. : bảng ; 
21x30 cm. - 30000đ. - 5000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s584400 

 506. Nguyễn Việt Lâm. An ninh khí hậu trong quan hệ quốc tế : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Việt Lâm. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 287 tr. : bảng ; 21 cm. - 124000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 280-285   s583230 

 507. Phạm Thị Thuý. Kỹ năng phòng vệ dành cho học sinh / Phạm Thị Thuý, Tuấn Hiển. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 63 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 62   s583450 

 508. Powell, Baden. Hướng đạo sinh : Cẩm nang học tập và rèn luyện dành cho thanh 
thiếu niên / Baden Powell ; Bảo Thư dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 363 tr. ; 23 
cm. - 159000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Scouting for boys   s583511 

 509. Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh - 32 thử thách không chất thải : 8 - 12 tuổi / Lời: Karine 
Balzeau ; Minh hoạ: Laurent Audouin ; Dương Hà Phương dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 79 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 56000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp: Défis zéro déchets   s583334 

 510. Văn hoá giao thông : Dành cho học sinh lớp 6 / Đoàn Triệu Long. - Tái bản lần thứ 
4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 44 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 21000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s584076 

GIÁO DỤC 

 511. Âm nhạc 3 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 471000b   s584098 

 512. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 1 : Thầy cô, cha 
mẹ hỗ trợ - hướng dẫn cho học sinh đọc và học / Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Đoàn Thị Thuý 
Hạnh, Võ Thanh Hà. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 
27 cm. - 23000đ. - 25000b   s584268 

 513. Bài tập bổ trợ Tiếng Việt cơ bản và nâng cao - Lớp 2 : Sách theo Chương trình Giáo 
dục Phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Vương Thị Vân, Dương Thị Thảo. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 68000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 139 tr. : bảng, tranh vẽ   s583824 

 514. Bài tập bổ trợ Tiếng Việt cơ bản và nâng cao - Lớp 2 : Sách theo Chương trình Giáo 
dục Phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Vương Thị Vân, Dương Thị Thảo. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 68000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 131 tr. : tranh vẽ   s583827 
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 515. Bài tập bổ trợ Toán cơ bản và nâng cao - Lớp 2 : Sách theo Chương trình Giáo dục 
Phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Vương Thị Vân, Dương Thị Thảo. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 68000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 143 tr. : minh hoạ   s583826 

 516. Bài tập bổ trợ Toán cơ bản và nâng cao - Lớp 2 : Sách theo Chương trình Giáo dục 
Phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Vương Thị Vân, Dương Thị Thảo. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Siêu Tiếng Việt đỉnh Toán). - 68000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 147 tr. : minh hoạ   s583825 

 517. Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Việt An, Đào Hồng Hạnh. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 32500đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s583986 

 518. Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Việt An, Đào Hồng Hạnh. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 32500đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s583990 

 519. Bài tập cuối tuần Toán 4 / Huỳnh Thị Kim Trang, Chu Ánh Vân, Vương Sĩ Đức. - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s584285 

 520. Bài tập cuối tuần Toán 4 / Huỳnh Thị Kim Trang, Chu Ánh Vân, Vương Sĩ Đức. - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ, bảng   s584286 

 521. Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức. Có 
video bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 112 tr. : minh hoạ   s583925 

 522. Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức. Có 
video bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 120 tr. : minh hoạ   s583906 

 523. Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới. 
Có video bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 108 tr. : minh hoạ   s583926 

 524. Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức. Có 
video bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 112 tr. : minh hoạ   s583927 

 525. Bài tập hằng ngày Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới. Có 
video bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 108 tr. : minh hoạ   s583922 

 526. Bài tập hằng ngày Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức. Có video 
bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 92 tr. : minh hoạ   s583923 
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 527. Bài tập hằng ngày Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới. Có 
video bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 104 tr. : minh hoạ   s583924 

 528. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / Trần Thị Thu (ch.b.), Nguyễn Thanh 
Bình, Nguyễn Thu Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 23000b   s584402 

 529. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Đặng 
Xuân Điều, Nguyễn Thị Kim Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 116 tr. : bảng ; 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo; 2). - 27000đ. - 7000b   s584312 

 530. Bài tập Khoa học 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Vi 
Anh, Nguyễn Thị Kim Oanh. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26900đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : minh hoạ   s583985 

 531. Bài tập Lịch sử và Địa lí 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị 
Hà Giang (ch.b.), Lê Thuý Mai, Tạ Thị Hồng Anh, Nguyễn Diệu Linh. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - 28900đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : minh hoạ   s583983 

 532. Bài tập Lịch sử và Địa lí 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị 
Hà Giang (ch.b.), Lê Thuý Mai, Nguyễn Diệu Linh, Tạ Thị Hồng Anh. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - 28900đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : minh hoạ   s583984 

 533. Bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2024. - 104 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 75000đ. - 2000b   s583992 

 534. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Trần Hương Quỳnh (ch.b.), Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ái Liên, Ninh Thị Kim 
Oanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 31000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 83 tr. : minh hoạ   s584126 

 535. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Trần Hương Quỳnh (ch.b.), Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ái Liên, Ninh Thị Kim 
Oanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 31000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 84 tr. : tranh màu   s584127 

 536. Bài tập thực hành Toán 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Đức Mạnh (ch.b.), Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Kính Đức, Trần Ngọc Bích. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 24 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 75 tr. : hình vẽ, bảng   s584287 

 537. Bài tập thực hành Toán lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đặng 
Thị Trà (ch.b.), Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s583970 

 538. Bài tập thực hành Từ và Câu 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Thị Bích, Trịnh Cam Ly, Lê Hồng Mai, Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr. : minh hoạ   s584375 

 539. Bài tập Tiếng Việt 5 : Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Nguyễn Thị Dung. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 47000đ. - 3000b 
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 T.1. - 2024. - 127 tr. : hình vẽ, bảng   s584373 

 540. Bài tập Tiếng Việt 5 : Cơ bản và nâng cao : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Nguyễn Thị Dung. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 47000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 132 tr. : minh hoạ   s584374 

 541. Bài tập tuần Tiếng Việt 3 - Cả năm / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương 
Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 108 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 60000đ. - 
5000b   s583912 

 542. Bài tập tuần Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : tranh vẽ   s583910 

 543. Bài tập tuần Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s583916 

 544. Bài tập tuần Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 71 tr. : hình vẽ, bảng   s583917 

 545. Bài tập tuần Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s583918 

 546. Bài tập tuần Toán 5 / Vương Thu Hương, Vương Hà My, Nguyễn Hoài Như. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 45000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 75 tr. : hình vẽ, bảng   s583842 

 547. Bài tập tuần Toán 5 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s583919 

 548. Bé học Toán : Hành trang cho bé chuẩn bị vào Lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 36 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 17000đ. - 5000b   s583071 

 549. Bé học toán - Hành trang cho bé vào Lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s584718 

 550. Bé học toán - Hành trang cho bé vào Lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s584719 

 551. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Bản thân : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / 
Lê Thu Hương, Lê Thị Đức, Nguyễn Thị Mỹ Trinh. - Tái bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 21x28 cm. - 10500đ. - 20000b   s584398 

 552. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Thế giới động vật : Dành cho trẻ 3 - 
4 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường. 
- Tái bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 12 tr. : hình vẽ ; 21x28 cm. - 10500đ. - 
18500b   s584397 

 553. Bé làm quen chữ cái : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s584738 
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 554. Bé làm quen chữ cái : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi. - Tái bản lần thứ 
10. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 14000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : minh hoạ   s584355 

 555. Bé làm quen chữ cái : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s584739 

 556. Bé làm quen chữ cái : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi. - Tái bản lần thứ 
10. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 14000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : minh hoạ   s584356 

 557. Bé làm quen Toán : 3 - 4 tuổi / Bùi Thị Giáng Hương, Lê Thị Thanh Nga, Hoàng Bảo 
Thư ; Minh hoạ: Vũ Thị Bích Vy. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
12000đ. - 10000b   s584283 

 558. Bé làm quen Toán : 4 - 5 tuổi / Bùi Thị Giáng Hương, Lê Thị Thanh Nga, Hoàng Bảo 
Thư ; Minh hoạ: Vũ Thị Bích Vy. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
12000đ. - 10000b   s584282 

 559. Bé làm quen Toán : 5 - 6 tuổi / Bùi Thị Giáng Hương, Lê Thị Thanh Nga, Hoàng Bảo 
Thư ; Minh hoạ: Vũ Thị Bích Vy. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
12000đ. - 10000b   s584281 

 560. Bé làm quen với các số : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584733 

 561. Bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Thảo, Lê Thị Ngọc 
Hoa, Phạm Thị Mỹ Hoà. - H. : Dân trí, 2024. - 40 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 20000b   
s583735 

 562. Bé làm quen với chữ cái : Biên soạn theo Chương trình giáo dục mới : Hành trang 
cho em vào lớp 1 / B.s.: Công Cát, Thành Luân. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 
cm. - 20000đ. - 2000b 
 Tên tác giả ngoài bìa: Nguyễn Công, Thành Luân 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : hình vẽ   s583340 

 563. Bé làm quen với chữ cái : Biên soạn theo Chương trình giáo dục mới : Hành trang 
cho em vào lớp 1 / B.s.: Công Cát, Thành Luân. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 
cm. - 20000đ. - 2000b 
 Tên tác giả ngoài bìa: Nguyễn Công, Thành Luân 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : hình vẽ   s583341 

 564. Bé làm quen với chữ số : Biên soạn theo Chương trình giáo dục mới : Hành trang 
cho em vào lớp 1 / B.s.: Công Cát, Thành Luân. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. 
- 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 20000đ. - 2000b 
 Tên tác giả ngoài bìa: Nguyễn Công, Thành Luân   s583339 

 565. Bé làm quen với Công nghệ : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn 
Thị Ánh Nguyệt, Phạm Thị Mỹ Hoà. - H. : Dân trí, 2024. - 14 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 
10000đ. - 20000b   s583736 

 566. Bé làm quen với Công nghệ : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn 
Thị Ánh Nguyệt, Phạm Thị Mỹ Hoà. - H. : Dân trí, 2024. - 14 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 
10000đ. - 20000b   s583737 
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 567. Bé làm quen với Công nghệ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn 
Thị Ánh Nguyệt, Phạm Thị Mỹ Hoà. - H. : Dân trí, 2024. - 14 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 
10000đ. - 20000b   s583738 

 568. Bé làm quen với Toán : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584732 

 569. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nhóm Sư phạm VHP. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 23 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 11500đ. - 
2000b   s583555 

 570. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nhóm Sư phạm VHP. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 31 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 13000đ. - 
6500b   s583556 

 571. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nhóm Sư phạm VHP. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 31 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 13000đ. - 
1100b   s583557 

 572. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ mẫu giáo : 3 - 4 tuổi / Đỗ Thị Huyền, Cao Thị 
Hồng Nhung, Dương Thị Thảo. - H. : Dân trí, 2024. - 28 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 5000đ. - 
30000b   s583740 

 573. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ mẫu giáo : 4 - 5 tuổi / Đỗ Thu Huyền, Cao Thị 
Hồng Nhung, Dương Thị Thảo. - H. : Dân trí, 2024. - 40 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 
30000b   s583741 

 574. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ mẫu giáo : 5 - 6 tuổi / Đỗ Thu Huyền, Cao Thị 
Hồng Nhung, Dương Thị Thảo. - H. : Dân trí, 2024. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 
30000b   s583742 

 575. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ nhà trẻ : 24 - 36 tháng / Đỗ Thị Huyền, Cao 
Thị Hồng Nhung, Dương Thị Thảo. - H. : Dân trí, 2024. - 22 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 10000đ. 
- 30000b   s583739 

 576. Bé làm quen với Toán : Trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Hoa. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 24 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 8900đ. - 130000b   s584190 

 577. Bé làm quen với Toán : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s584737 

 578. Bé luyện mắt và tay cùng chữ viết : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Linh Lan. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 
15900đ. - 3000b   s584019 

 579. Bé sẵn sàng vào lớp 1 - Sáng tạo cùng chữ cái / Hoàng Thị Hoài (ch.b.), Trần Thị 
Mai, Nguyễn Huyền Trang... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 20000b   s584227 

 580. Bé sẵn sàng vào lớp 1 - Toán học thú vị / Hoàng Thị Hoài (ch.b.), Nguyễn Hà My, 
Nguyễn Huyền Trang, Lê Trần. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : 
hình vẽ ; 27 cm. - 30000đ. - 20000b   s584226 

 581. Bé tập tô chữ đẹp / Phan Thuỷ, Ngọc Mai. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 23000b   s584336 
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 582. Bé tập tô và tập ghép vần 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Tuệ Minh, Lê Thu 
Ngọc. - In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. 
- 10000b 
 T.1. - 2024. - 23 tr. : tranh màu   s583032 

 583. Bé tập vẽ các nét cơ bản : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi. - Tái bản lần 
thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 14000đ. - 20000b   s584357 

 584. Bé thích học Toán : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Đặng Thị Phương Phi, Huỳnh Thị Huệ. - 
Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 44 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 14000đ. - 
15000b   s584284 

 585. Bé thực hành các kĩ năng thích ứng với biến đổi khí hậu : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / 
Nguyễn Thị Minh Thảo, Tạ Văn Tiến, Trần Thị Hiền Tâm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. - 5000b   s584228 

 586. Bộ phiếu thực hành tạo hình : 4 - 5 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, Bùi Thị Xuân Lụa, 
Đỗ Hà Ngọc. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 18000đ. - 30000b   
s584395 

 587. Bộ phiếu thực hành tạo hình : 5 - 6 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, Bùi Thị Xuân Lụa, 
Đỗ Hà Ngọc. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 18000đ. - 30000b   
s584396 

 588. Bộ phiếu thực hành trẻ làm quen hình dạng và kích thước : Dành cho trẻ mẫu giáo / 
Đỗ Thị Huyền, Cao Thị Hồng Nhung, Dương Thị Thảo. - H. : Dân trí, 2024. - 18 tr. : minh hoạ 
; 30 cm. - 12000đ. - 20000b   s583757 

 589. Bộ phiếu thực hành trẻ làm quen không gian và thời gian : Dành cho trẻ mẫu giáo / 
Đỗ Thị Huyền, Cao Thị Hồng Nhung, Dương Thị Thảo. - H. : Dân trí, 2024. - 19 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 30 cm. - 12000đ. - 20000b   s583758 

 590. Bộ phiếu thực hành trẻ làm quen số đếm : Dành cho trẻ mẫu giáo / Đỗ Thị Huyền, 
Cao Thị Hồng Nhung, Dương Thị Thảo. - H. : Dân trí, 2024. - 18 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 15000đ. 
- 20000b   s583759 

 591. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 theo chủ đề : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành 
/ Nguyễn Đức Tấn, Võ Thành Hưng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 224 tr. : bảng, tranh vẽ ; 
24 cm. - 105000đ. - 2000b   s584462 

 592. Brown, Peter C.. Bí quyết học đâu nhớ đó : Phương pháp ghi nhớ khôn ngoan = Make 
it stick: The science of successful learning / Peter C. Brown, Mark A. McDaniel, Henry L. 
Roediger III ; Thanh Huyền dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2024. - 441 tr. : bảng ; 
21 cm. - 179000đ. - 3000b   s584610 

 593. Bùi Văn Trực. Phương pháp và kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu 
học, THCS và THPT / Bùi Văn Trực. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 323 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 195000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Kỹ năng sống Phù Sa Đỏ. - Phụ lục: tr. 306-317. - Thư mục: tr. 318-
321   s584488 

 594. Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Cao Thị Hồng Nhung, 
Vũ Thị Huyền Trang,  Nguyễn Thị Huệ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 31 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 18000b   s584229 

 595. Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Cao Thị Hồng Nhung, 
Vũ Thị Huyền Trang,  Nguyễn Thị Huệ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 31 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 34000b   s584230 
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 596. Các hoạt động giáo dục kĩ năng sống : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Cao Thị Hồng Nhung, 
Vũ Thị Huyền Trang,  Nguyễn Thị Huệ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 31 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 49000b   s584231 

 597. Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Cao Thị Hồng 
Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 15000đ. - 25000b   s584232 

 598. Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Cao Thị Hồng 
Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 15000đ. - 25000b   s584233 

 599. Chinh phục nâng cao Toán 3 : Ôn tập nâng cao 35 tuần học / Nguyễn Văn Quyền, 
Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 92 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức). - 50000đ. 
- 5000b   s583915 

 600. Chinh phục Tiếng Việt 4 : Dùng chung cho 3 bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống, 
Chân trời sáng tạo, Cánh Diều / Dương Hằng, Lê Huyền. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 196 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 30 cm. - 190000đ. - 2000b   s583694 

 601. Chinh phục Toán tiểu học : Theo sơ đồ tư duy / Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 127 tr. ; 24 cm. - 40000đ. - 5000b   s584694 

 602. Chuẩn bị cho bé vào lớp Một : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. 
- In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. - 10000b 
 T.1: Làm quen với chữ số. - 2024. - 23 tr. : tranh màu   s583031 

 603. Coding 4 lập trình với Scratch 3 : Hành trang cho tương lai. - Tái bản lần thứ 3. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 156 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 200000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện VIETSTEM. - Phụ lục: tr. 149-156   s584554 

 604. Công nghệ 5 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Chiếm, Lê Thị Mỹ Nga, 
Lê Thị Xinh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 9000đ. - 415000b   s584214 

 605. Cùng bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Võ Kỳ Anh (ch.b.), 
Trần Thu Thuỷ. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 33 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 27 cm. - 13000đ. 
- 50000b   s583974 

 606. Cùng bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Võ Kỳ Anh (ch.b.), 
Trần Thu Thuỷ. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 32 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 27 cm. - 13000đ. 
- 50000b   s583975 

 607. Cùng bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Võ Kỳ Anh (ch.b.), 
Trần Thu Thuỷ. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 31 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 27 cm. - 13000đ. 
- 50000b   s583976 

 608. Cùng bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Võ Kỳ Anh (ch.b.), 
Trần Thu Thuỷ. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 8900đ. - 50000b   
s583973 

 609. Cùng bé nhận biết và làm quen với Toán : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Võ Kỳ 
Anh (ch.b.), Trần Thu Thuỷ. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 24 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 27 
cm. - 8900đ. - 50000b   s583971 

 610. Cùng bé nhận biết và làm quen với Toán : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Võ Kỳ 
Anh (ch.b.), Trần Thu Thuỷ. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 24 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 8900đ. 
- 50000b   s583972 
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 611. Cùng chơi và tư duy - Chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Hoàng Thị Phương, Bùi Thị 
Xuân Lụa. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 14000đ. - 5000b   
s584244 

 612. Cùng chơi và tư duy - Toán : Dành cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi / Hoàng Thị Thu Thảo, 
Phạm Vũ Thuỳ Nhân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : ảnh, tranh 
vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 5000b   s584189 

 613. Cuốn sổ lớn Montessori về khám phá khoa học : 5 tuổi trở lên / Larousse ; Nguyễn 
Ngọc Châm dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 136 tr. : hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 
118000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mon grand cahier Montessori de découverte sciences   s583615 

 614. Đào Thị Thanh Hoài. Rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cho sinh viên ngành giáo 
dục mầm non : Bài tập thực hành / Đào Thị Thanh Hoài, Nguyễn Thị Kim Hằng, Phạm Thị 
Nhạn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 119 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 100b   s582998 

 615. Đạo đức 1 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị 
Mỹ Hạnh... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 56 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Cùng học để phát triển năng lực). - 11000đ. - 30000b   s584077 

 616. Đề kiểm tra Tiếng Anh 5 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 5 - Global Success : Có đáp 
án / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai, Hồ Tấn Mẫn. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
159 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 88000đ. - 2000b   s583991 

 617. Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 63 tr. : 
tranh màu ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s583911 

 618. Đề kiểm tra Toán 3 - Cả năm : Biên soạn theo Chương trình Chân trời sáng tạo / 
Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 92 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 60000đ. - 5000b   s583913 

 619. Đề kiểm tra Toán 5 - Học kì 2 : Biên soạn theo chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 
10000b   s583920 

 620. Đề luyện tập kiểm tra Toán 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Phan Thị Ngọc Diệp, Võ Thị Hoài Tâm. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 176 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 88000đ. - 2000b   s583593 

 621. Để giỏi Toán con phải giỏi tính 5 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới 
nhất : Dành cho học sinh lớp 5 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 76 tr. ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s583914 

 622. Để học tốt Khoa học lớp 4 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Lê Thị Nương. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2024. - 128 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 59000đ. - 2000b   s584468 

 623. Để học tốt Tự nhiên và Xã hội lớp 3 : Dùng kèm SGK Chân trời sáng tạo / Lê Thị 
Nương. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 111 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 55000đ. - 2000b   s583022 

 624. Em học Toán 5 : Học buổi thứ hai - Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Hoài Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trần Ngọc Bích, Cao Thị Thanh Tuyết. - H. 
: Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 100 tr. : minh hoạ   s584163 
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 625. Giải thích và ôn luyện chuyên đề Tiếng Việt thi vào lớp 6 : Trường THCS chất lượng 
cao / Hoàng Thị Hà Thu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 199 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
109000đ. - 2000b   s583823 

 626. Giáo án Tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngữ : Cho lớp nhà trẻ 
24 - 36 tháng tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Trương Thị Hiền, Phạm Thị Hiền, 
Lê Thị Hoá... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 111 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 
cm. - 38000đ. - 1000b   s584070 

 627. Giáo án Tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực Phát triển nhận thức : Cho lớp nhà trẻ 
24 - 36 tháng tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Trương Thị Hiên, Phạm Thị Hiền, 
Lê Thị Hoá... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 119 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
37000đ. - 1000b   s584068 

 628. Giáo án Tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực Phát triển thể chất : Cho lớp nhà trẻ 24 
- 36 tháng tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Trương Thị Hiên, Phạm Thị Hiền, Lê 
Thị Hoá... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 115 tr. : ảnh ; 27 cm. - 38000đ. 
- 1000b   s584069 

 629. Giáo án Tổ chức hoạt động Khám phá khoa học về môi trường xung quanh : Lớp 
mẫu giáo 3 - 4 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Thanh Dung, Đào 
Thị Điểm, Nguyễn Thị Thu Hà... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 103 tr. 
: tranh vẽ ; 27 cm. - 42000đ. - 1000b   s584071 

 630. Giáo án Tổ chức hoạt động tạo hình : Cho lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi : Theo Chương 
trình Giáo dục mầm non mới / Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền... - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 152 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 45000đ. - 
1000b   s584073 

 631. Giáo án Tổ chức hoạt động tạo hình : Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non mới / Nguyễn Thị Thanh Dung, Đào Thị Điểm, Nguyễn Thị Thu Hà... - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 115 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 38000đ. - 1000b   
s584072 

 632. Giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo / Trần Thị Thắm, Trần Thị Kim Liên. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 22000đ. - 15000b   s584272 

 633. Giáo dục kĩ năng Phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm cho trẻ mầm non / Nguyễn 
Thị Hương Na, Chu Thị Hồng Nhung, Hoàng Kim Nhung, Trần Thị Hải Yến. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. - 10000b   s584075 

 634. Giáo dục thể chất 1 / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Lê Anh Thơ (ch.b.), Đỗ Mạnh 
Hưng... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 89000b   s584100 

 635. Giáo dục thể chất 1 / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, Trần Thanh Dũng... 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 92 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 13000đ. - 50000b   s584105 

 636. Giáo dục thể chất 4 / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Nguyễn Hồng Dương (ch.b.), 
Đỗ Mạnh Hưng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 91 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 140000b   s584101 

 637. Giáo dục thể chất 4 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022 / 
Đinh Quang Ngọc (tổng ch.b.), Mai Thị Bích Ngọc (ch.b.), Đinh Khánh Thu... - Tái bản lần thứ 
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1. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 87 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 30000b   
s584009 

 638. Giáo dục thể chất 5 / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 
Tuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 88 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
12000đ. - 149000b   s584106 

 639. Giáo dục thể chất 5 : Sách giáo viên / Đinh Quang Ngọc (tổng ch.b.), Mai Thị Bích 
Ngọc (ch.b.), Đinh Khánh Thu... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 123 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 32000đ. - 18500b   s584460 

 640. Giáo dục thể chất 5 : Sách giáo viên / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, Lê 
Hải, Trần Minh Tuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 132 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 31000đ. - 24600b   s584107 

 641. Giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Đặng Lan Phương, 
Nguyễn Thanh Huyền, Đỗ Thị Ngọc. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Kĩ năng sống dành cho lứa tuổi mầm non). - 13000đ. - 15000b   
s584241 

 642. Giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Đặng Lan Phương, 
Nguyễn Thanh Huyền, Đỗ Thị Ngọc. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Kĩ năng sống dành cho lứa tuổi mầm non). - 13000đ. - 30000b   
s584242 

 643. Giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Đặng Lan Phương, 
Nguyễn Thanh Huyền, Đỗ Thị Ngọc. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Kĩ năng sống dành cho lứa tuổi mầm non). - 13000đ. - 30000b   
s584243 

 644. Giáo trình Tâm lí học giáo dục / Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị 
Huệ... - In lần thứ 7. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 319 tr. : bảng ; 24 cm. - 89000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 317-319   s583562 

 645. Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Minh Châu, 
Hồng Lam. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 31 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Chuẩn 
bị cho bé vào lớp Một). - 15000đ. - 5000b   s584745 

 646. Giúp em Tập làm văn 2 : Sách theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới của Bộ 
Giáo dục và đào tạo / Trịnh Thu Trang, Nguyễn Thanh Trà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 147 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 68000đ. - 2000b   s583828 

 647. 270 đề và bài văn mẫu 5 : Tự luyện để giỏi Văn : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Lê Ly 
Na, Nguyễn Thị Hương Trầm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 160 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 80000đ. - 2000b   s583599 

 648. Hành trang công dân số lớp 1 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Cao Hồng Huệ, Trần Ngọc 
Khoa... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 83 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 5000b   
s584263 

 649. Hành trang công dân số lớp 2 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Cao Hồng Huệ, Trần Ngọc 
Khoa... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 5000b   
s584264 

 650. Hành trang công dân số lớp 3 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Cao Hồng Huệ, Trần Ngọc 
Khoa... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 5000b   
s584265 
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 651. Hành trang công dân số lớp 4 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Cao Hồng Huệ, Trần Ngọc 
Khoa... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 5000b   
s584266 

 652. Hành trang công dân số lớp 5 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Cao Hồng Huệ, Trần Ngọc 
Khoa... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 5000b   
s584267 

 653. Hoạt động giáo dục Tin học 2 / Đào Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Đỗ Trung 
Tuấn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 40 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 26000đ. 
- 10000b   s584092 

 654. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Dinh dưỡng sức khoẻ / Nguyễn Minh Huyền, 
Phan Ngọc Vinh, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - (Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 18000đ. - 3000b   
s584236 

 655. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Khám phá khoa học / Hoàng Thị Dinh, Đặng Thị 
Anh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 
(Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 18000đ. - 3000b   s584238 

 656. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Phát triển ngôn ngữ / Nguyễn Minh Thảo, Vũ Thị 
Tâm. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 
(Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 18000đ. - 3000b   s584237 

 657. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Phát triển nhận thức / Nguyễn Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Lương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 35 tr. : hình vẽ, ảnh 
; 27 cm. - (Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 18000đ. - 3000b   s584240 

 658. Hoạt động khám phá, trải nghiệm - Phát triển thẩm mĩ / Nguyễn Thị Hiền, Phan Ngọc 
Vinh, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - (Chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1). - 18000đ. - 3000b   s584239 

 659. Hoạt động trải nghiệm 4 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thuỵ Anh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 91 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 110000b   s584083 

 660. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Tụng (tổng ch.b.), 
Hoàng Thị Hạnh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 51 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 159000b   s584084 

 661. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 / Đinh Thị Kim Thoa (tổng ch.b.), Nguyễn 
Hồng Kiên (ch.b.), Nguyễn Thị Bích Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 1). - 11000đ. - 350000b   s584080 

 662. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 : Sách giáo viên / Đinh Thị Kim Thoa (tổng 
ch.b.), Nguyễn Hồng Kiên (ch.b.), Nguyễn Thị Bích Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
147 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 1). - 35000đ. - 20100b   s584079 

 663. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / Đinh Thị Kim Thoa (tổng ch.b.), Đỗ Văn 
Đoạt (ch.b. ), Nguyễn Thị Bích Liên... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 72 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 2). - 11000đ. - 10000b   s584081 

 664. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh 
Bình (ch.b.), Lê Văn Cầu ... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 244000b   s584085 
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 665. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 / Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Bích 
Liên (ch.b.), Mai Thị Phương... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 88 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo; 1). - 13000đ. - 65000b   s584082 

 666. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết : 3 - 4 tuổi / Nguyễn 
Thị Minh Thảo, Phạm Thị Thu Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 
27 cm. - 13000đ. - 10000b   s584234 

 667. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết : 4 - 5 tuổi / Nguyễn 
Thị Minh Thảo, Phạm Thị Thu Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 
27 cm. - 13000đ. - 48000b   s584235 

 668. Học so sánh : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non : Sách dành cho trẻ 5 
- 6 tuổi / Trần Cường (ch.b.), Đức Hải, Nhật Nam. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. 
- 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 40000đ. - 10000b   s584007 

 669. Hương phù sa / Đoàn Thanh Liêm, Lê Thí, Huỳnh Công... ; B.s.: Đoàn Thanh Liêm 
(ch.b.)... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 189 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 400b   s582961 

 670. Hướng dẫn đánh giá hoạt động học tập ở tiểu học : Thực hiện Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Đắc Thanh, Trần Dương Quốc Hoà (ch.b.), Nguyễn Thị Thu, Dương 
Trần Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 243 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 125000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 210-239. - Thư mục: tr. 240-243   s583212 

 671. Hướng dẫn giải Violympic Toán 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm 
Văn Công. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 172 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 79000đ. - 2000b   
s584461 

 672. Hướng dẫn học tốt Toán lớp 5 : Bám sát SGK: Cánh Diều / Lê Thị Nương. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 69000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 144 tr. : bảng   s584696 

 673. Hướng dẫn học và làm bài Tiếng Việt 5 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Phạm 
Ngọc Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 65000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 134 tr. : ảnh, bảng   s584693 

 674. Hướng dẫn phát triển Chương trình Giáo dục nhà trường theo quan điểm giáo dục 
toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm / Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Thu 
Hằng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 51 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 
36000đ. - 5000b   s584271 

 675. Hướng dẫn Quản lí, tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, 
lớp mầm non độc lập / Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Minh Huyền... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 42-46. - Thư mục: tr. 47   s584274 

 676. Jaspers, Karl. Ý niệm đại học = The idea of the university / Karl Jaspers ; Bùi Văn 
Nam Sơn giới thiệu ; Hà Vũ Trọng dịch ; Mai Sơn h.đ. - H. : Tri thức, 2024. - 257 tr. ; 20 cm. 
- (Tủ sách Khai phóng). - 155000đ. - 1000b   s583074 

 677. Khám phá khoa học : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non : Sách dành 
cho trẻ 3 - 4 tuổi / Hồng Loan (ch.b.), Đức Hải, Nhật Nam. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 23 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 16000đ. - 4000b   s584004 

 678. Khám phá khoa học : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non : Sách dành 
cho trẻ 4 - 5 tuổi / Hồng Loan (ch.b.), Đức Hải, Nhật Nam. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 27 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 18000đ. - 6000b   s584005 
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 679. Khám phá khoa học : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non : Sách dành 
cho trẻ 5 - 6 tuổi / Hồng Loan (ch.b.), Đức Hải, Nhật Nam. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 31 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 20000đ. - 8000b   s584006 

 680. Khoa học 5 : Dành cho buổi học thứ hai / Trần Thuý Hằng, Nguyễn Thị Hồng. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
33000đ. - 5000b   s584221 

 681. Khuyến học Hà Tĩnh - 25 năm một chặng đường 1999 - 2024 / B.s.: Đoàn Đình Anh 
(ch.b.), Nguyễn Xuân Trường, Trần Thị Hồng, Bùi Thân ; Nguyễn Thị Thu s.t. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2024. - 255 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 650b 
 ĐTTS ghi: Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh. - Thư mục: tr. 217-251   s584790 

 682. Kiểm tra và đánh giá năng lực Tiếng Việt 5 - Học kỳ 2 : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông năm 2018 / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 72 
tr. : bảng, tranh màu ; 27 cm. - 36000đ. - 3000b   s583837 

 683. Kiểm tra và đánh giá năng lực Toán 2 - Học kỳ 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông năm 2018 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 68 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 36000đ. - 3000b   s583832 

 684. Kiểm tra và đánh giá năng lực Toán 2 - Học kỳ 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông năm 2018 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 72 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 36000đ. - 3000b   s583833 

 685. Kiểm tra và đánh giá năng lực Toán 3 - Học kỳ 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông năm 2018 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 64 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 36000đ. - 3000b   s583834 

 686. Kiểm tra và đánh giá năng lực Toán 4 - Học kỳ 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông năm 2018 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 68 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 36000đ. - 3000b   s583835 

 687. Kiểm tra và đánh giá năng lực Toán 4 - Học kỳ 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông năm 2018 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 68 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 36000đ. - 3000b   s583836 

 688. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 5 môn Tiếng Việt - Học kì 2 / Phạm Văn 
Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 164 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 74000đ. - 2000b   
s583829 

 689. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường - EDC-VLU2024 "Đổi mới phương pháp quản 
lý, nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy lĩnh vực kinh doanh - quản lý trong thời đại công nghệ số" 
/ Đào Tuyết Lan, Hoàng Thị Hạnh, Hoàng Thuỵ Diệu Linh... - H. : Tài chính, 2024. - 437 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 28 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Văn Lang. Khoa Kế toán và Kiểm toán. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s583881 

 690. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Chuyển đổi số nâng cao chất lượng đào tạo / Bùi 
Đức Triệu, Nguyễn Quang Dong, Lê Anh Đức... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân. - 30 cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 T.1. - 2024. - 528 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s583722 

 691. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Chuyển đổi số nâng cao chất lượng đào tạo / 
Đoàn Ngọc Phi Anh, Đặng Hữu Mẫn, Nguyễn Sơn Tùng... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân. - 
30 cm. - 100b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 T.2. - 2024. - 473 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s583723 

 692. Kỷ yếu hội thảo: Khoa học Giáo dục thường niên 2022 : VNIES.P2.23 / Đậu Ngọc 
Linh, Nguyễn Thị Hài, Nguyễn Hoài Thu... ; Ch.b.: Lê Anh Vinh... - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 463 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s584687 

 693. Lê Công Cơ. Tinh thần đại học : Sách chuyên khảo / Lê Công Cơ. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2024. - 298 tr. ; 20 cm. - 1000b   s582960 

 694. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh 3 : Biên soạn theo sách giáo khoa 
Tiếng Anh Global Success... / Vũ Thanh Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 155 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 129000đ. - 5000b   s583843 

 695. Luyện đọc lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Nguyễn Thị Dung, Lương Thị Hiền. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 87 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 40000đ. - 3000b   s583921 

 696. Luyện Tập làm văn lớp 4 / Phạm Thị Hồng (ch.b.), Vũ Huy Kiếm, Dương Thị Hương, 
Nguyễn Thu Phương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 116 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 47000đ. - 5000b   s584061 

 697. Luyện tập Tin học 2 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn 
Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 25000đ. - 35000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s584306 

 698. Luyện Từ và câu lớp 3 / Trần Kim Phượng (ch.b.), Phạm Thị Việt Nhân, Vũ Thanh 
Trà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b   s584059 

 699. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng / Nguyễn Việt Mười, 
Bùi Đức Quang, Thạch Thảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr.  s584337 

 700. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Lương Thanh Bình, 
Vương Văn Đại, Thạch Thanh Hiền... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
17000đ. - 3050b 
 T.1. - 2024. - 36 tr.  s584349 

 701. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng / Nguyễn Việt Mười, 
Bùi Đức Quang, Thạch Thảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s584338 

 702. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Nét chữ - Nết người : Chương trình chữ cải cách tại Quyết 
định số 31/2022/QĐ-BGD&DDT ký ngày 14/6/2022 / Đào Duy Tuấn (ch.b.), Nguyễn Duy 
Nhiên, Lê Thị Hường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr.  s584706 

 703. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng / Nguyễn Việt Mười, 
Bùi Đức Quang, Thạch Thảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr.  s584339 

 704. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng / Nguyễn Việt Mười, 
Bùi Đức Quang, Thạch Thảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. 
- 3000b 
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 T.2. - 2024. - 32 tr.  s584340 

 705. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Hậu Giang / Trần Thị Huyền, Hồ 
Văn Bé Hai, Trần Thị Kim Huệ... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr.  s584346 

 706. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng / Nguyễn Việt Mười, 
Bùi Đức Quang, Thạch Thảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr.  s584341 

 707. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng / Nguyễn Việt Mười, 
Bùi Đức Quang, Thạch Thảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s584342 

 708. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng / Bùi Đức Quang, Thạch 
Thảo, Đỗ Thường, Trần Thị Mỹ Chi. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr.  s584343 

 709. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng / Bùi Đức Thành, Thạch 
Thảo, Đỗ Thường, Trần Thị Mỹ Chi. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s584344 

 710. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dùng cho học sinh tỉnh Cà Mau / Hồ Thành Nhựt, Bùi 
Đức Quang, Thạch Thảo, Đỗ Thường. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s584347 

 711. Luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Sóc Trăng / Bùi Đức Quang, Thạch 
Thảo, Đỗ Thường, Trần Thị Mỹ Chi. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr.  s584345 

 712. Luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dùng cho học sinh tỉnh An Giang / An Khương, Võ Văn, 
Bùi Đức Quang, Lê Kim. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s584348 

 713. Luyện viết lớp 1 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 / Lê Phương 
Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
20000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 39 tr.  s584363 

 714. Luyện viết lớp 1 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 / Lê Phương 
Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
2020000đ. - 303000b 
 T.2. - 2024. - 35 tr.  s584364 

 715. Mĩ thuật 3 / Hoàng Minh Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị May (ch.b.), Đỗ Viết Hoàng. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo; Bản 2). - 10000đ. - 42500b   s584090 

 716. Mĩ thuật 3 / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 46000b   s584091 

 717. Minh Tâm. Em tập viết chữ / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 23 
tr. ; 24 cm. - 13000đ. - 5000b   s584768 
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 718. 100 dàn bài chi tiết Tập làm văn 5 : Giúp em viết văn hay : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Mỹ Trinh, 
Nguyễn Ly Na, Lê Mỹ Trang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 104 tr. ; 24 cm. - 55000đ. 
- 2000b   s583595 

 719. 100 dàn bài và bài văn hay 5 : Bồi dưỡng học sinh giỏi văn : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Mỹ Trinh, 
Nguyễn Lê Ly Na, Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 208 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 2000b   s583601 

 720. 100 đề kiểm tra định kì Toán 5 : Có đáp án và lời giải : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho tất cả các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Văn Chi, Võ 
Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 80000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 160 tr. : hình vẽ, bảng   s583590 

 721. 100 đề kiểm tra định kì Toán 5 : Có đáp án và lời giải : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho tất cả các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Văn Chi, Võ 
Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 76000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 152 tr. : hình vẽ, bảng   s583591 

 722. 100 đề kiểm tra Toán lớp 3 : Dùng chung cho ba bộ SGK hiện hành / Trần Thị Kim 
Cương (ch.b.), Hồ Thị Thu Hường, Phạm Thị Yến. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 151 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 150000đ. - 5000b   s583870 

 723. 500 bài Toán cơ bản và nâng cao 5 : Giúp em giỏi Toán : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 168 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 84000đ. - 2000b   s583594 

 724. Nét cơ bản : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584735 

 725. Nét cơ bản - Hành trang cho bé vào Lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584721 

 726. Nguyễn Thạc. Tâm lí học sư phạm đại học / Nguyễn Thạc (ch.b.), Phạm Thành Nghị. 
- In lần thứ 8. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 207 tr. : sơ đồ ; 21 cm. - 50000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 205-207   s584483 

 727. Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho 
trẻ mầm non trong lớp ghép 3 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Ánh Tuyết. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 52000đ. - 1000b 
 Q.2. - 2024. - 188 tr. : hình vẽ, bảng   s584074 

 728. Nguyễn Thị Thu Hằng. Giáo trình Dạy học tích hợp ở tiểu học / Nguyễn Thị Thu 
Hằng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 112 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 111-112   s584386 

 729. Nguyễn Thị Thu Hằng. Giáo trình Phương pháp dạy học Đạo đức / Nguyễn Thị Thu 
Hằng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 124 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
60000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 122-123   s584387 

 730. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ dự giờ / Nguyễn Thị Thu Hương, Chu Thị Tơ. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : bảng ; 30 cm. - 25000đ. - 2000b   s584275 
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 731. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ quản lý bữa ăn của cán bộ, giáo viên, nhân viên / Nguyễn 
Thị Thu Hương, Chu Thị Tơ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : bảng 
; 21x30 cm. - 25000đ. - 1000b   s584399 

 732. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ theo dõi chất lượng trường / Nguyễn Thị Thu Hương, 
Chu Thị Tơ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : bảng ; 30 cm. - 
25000đ. - 1000b   s584276 

 733. Nguyễn Vũ Bích Hiền. Phát triển và quản lí chương trình giáo dục / Nguyễn Vũ Bích 
Hiền (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Ngọc Long. - In lần thứ 7. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 215 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 169-211. - Thư mục: tr. 212-215   s583563 

 734. Nhận biết và so sánh - Hành trang cho bé vào Lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584720 

 735. Nhận dạng & so sánh : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584734 

 736. Những bài làm văn mẫu lớp 5 / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 
cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 79000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 127 tr.  s583750 

 737. Những bài làm văn mẫu lớp 5 / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 
cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). - 79000đ. - 15000b 
 T.2. - 2024. - 119 tr.  s583752 

 738. Những bài văn hay 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Thị Kim Dung. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 176 tr. ; 24 cm. - 88000đ. - 2000b   s583597 

 739. Những bài văn mẫu 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 168 
tr. ; 24 cm. - 84000đ. - 3000b   s583598 

 740. Phát triển kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên thông qua đối thoại trong dạy học 
Chủ nghĩa xã hội khoa học ở các trường đại học : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Thuý Hồng, 
Nguyễn Khánh Ly (ch.b.), Nguyễn Thị Lê Vinh... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 163 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 157-161   s584784 

 741. Phát triển nâng cao Tiếng Việt 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm 
Văn Công. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 160 tr. : bảng ; 24 cm. - 75000đ. - 2000b   s584469 

 742. Phát triển tư duy Toán 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Hùng Tân, 
Nguyễn Thị Thanh Phương. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 192 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
96000đ. - 2000b   s583592 

 743. Phát triển và đánh giá năng lực Toán 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, 
Đào Thái Lai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 63 tr. : hình vẽ, bảng   s584159 

 744. Phát triển và đánh giá năng lực Toán 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, 
Đào Thái Lai... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s584160 
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 745. Phát triển và nâng cao Toán 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Văn 
Công. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 116 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 58000đ. - 2000b   s583024 

 746. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 2 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học 
theo tuần lễ... / Đỗ Thị Ngọc Hiền (ch.b.), Trương Thị Ngọc Minh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
39000đ. - 2000b   s584128 

 747. Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Ngọc Lan. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 
30 cm. - 37000đ. - 2000b   s583998 

 748. Phiếu bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt 5 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Trần 
Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thu Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 88 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 45000đ. - 2000b   s584225 

 749. Phiếu bài tập phát triển năng lực Toán 5 / Trần Ngọc Lan (ch.b.), Vũ Duy Cảng, Vũ 
Thị Ái Nhu. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b   
s584224 

 750. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 1 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Trần Hoàng Tuý. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s584029 

 751. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 2 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Trần Hoàng Tuý. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s584030 

 752. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Trần Thị Quỳnh Nga (ch.b.), Lưu Thị Hoài Thu, Lê Thị Phương Châu. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   
s584031 

 753. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 4 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Trần Thị Quỳnh Nga (ch.b.), Nguyễn Minh Thanh Nhàn, Lương Thị Thuỷ. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   
s584032 

 754. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 5 / Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Hoàng Ly, 
Đặng Tú. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 88 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 45000đ. - 5000b   s584223 

 755. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 1 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Thị Kim Thoa (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hoà... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   
s584149 

 756. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 2 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Thị Kim Thoa (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hoà... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s584150 

 757. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 3 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Thị Kim Thoa (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hoà... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s584151 

 758. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 4 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Thị Kim Thoa (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hoà... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s584152 
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 759. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 5 / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Ninh, 
Nguyễn Kính Đức. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Bộ sách 
Chân trời sáng tạo). - 45000đ. - 5000b   s584222 

 760. Phiếu ôn tập cuối tuần Tiếng Việt - Lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Thanh Thuỷ, Trịnh Thu Giang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 175 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 75000đ. - 3000b   s583846 

 761. Phó Đức Hoà. Dạy học tích cực và cách tiếp cận trong dạy học tiểu học / Phó Đức 
Hoà. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 103 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 101   s584459 

 762. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần Thị 
Kim Cương, Đặng Phương Hoa, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
95000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 235 tr. : minh hoạ   s583844 

 763. 60 đề kiểm tra Toán 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 184 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 92000đ. - 3000b   s583589 

 764. Sổ bé chăm ngoan / Trần Thu Thuỷ. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 9 tr. : bảng ; 24 
cm. - 2600đ. - 50000b   s584484 

 765. Sổ bé ngoan / Nguyễn Phương Lan. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 11300đ. - 9500b   s583549 

 766. Sổ tay Sinh viên khoá 50 / B.s., h.đ.: Huỳnh Văn Sơn, Cao Anh Tuấn, Lâm Thanh 
Minh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 219 tr. : bảng ; 21 cm. 
- 4500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh   
s583209 

 767. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mầm non : Từ 3 tháng tuổi đến ≤ 6 tuổi / Trần Thu Thuỷ. - 
H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 43 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 10500đ. - 50000b   s584482 

 768. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo : Dành cho trẻ mẫu giáo từ 3 tuổi đến 6 tuổi : Theo 
Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác Y tế trường 
học / Nguyễn Thảo Phương. - H. : Dân trí, 2024. - 34 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 13500đ. - 
10000b   s583547 

 769. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ Nhà trẻ : Dành cho trẻ mầm non từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng 
tuổi; Theo Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác Y 
tế trường học / Nguyễn Thảo Phương. - H. : Dân trí, 2024. - 28 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 
13000đ. - 5000b   s583803 

 770. Tài liệu bổ trợ và nâng cao Tiếng Anh lớp 3 / Trung tâm Ngoại ngữ KASA. - H. : 
Dân trí. - 27 cm. - 65000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 50 tr. : bảng, tranh vẽ   s583755 

 771. Tài liệu bổ trợ và nâng cao Tiếng Anh lớp 4 / Trung tâm Ngoại ngữ KASA. - H. : 
Dân trí. - 27 cm. - 65000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 52 tr. : bảng, tranh vẽ   s583756 

 772. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn - Lớp 1 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Đào Thị Mai Sen, Bùi Thị Oanh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584245 
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 773. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn - Lớp 2 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Đào Thị Mai Sen, Bùi Thị Oanh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584246 

 774. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn - Lớp 3 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Đào Thị Mai Sen, Bùi Thị Oanh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584247 

 775. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 1 / B.s.: Vũ Văn Kiểm (tổng ch.b.), 
Đỗ Văn Thông, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 32 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 12000đ. - 7100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584254 

 776. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 2 / B.s.: Đinh Văn Khâm (tổng 
ch.b.), Phạm Thị Tuất, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 41 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 6300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584255 

 777. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 3 / Đinh Văn Khâm (tổng ch.b.), 
Phạm Thị Tuất, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 22000đ. - 7000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584256 

 778. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 4 / Đinh Văn Khâm (tổng ch.b.), 
Phạm Thị Tuất, Nguyễn Thị Liên (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 11300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584257 

 779. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 1 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Vũ Ngọc Khôi (ch.b.), Lưu Đức Hạnh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 15000đ. - 26000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584258 

 780. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 2 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Vũ Ngọc Khôi (ch.b.), Lưu Đức Hạnh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 14000đ. - 25000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584259 

 781. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 3 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Bùi Thị Oanh (ch.b.), Lưu Đức Hạnh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 14000đ. - 25000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584260 

 782. Takenote kiến thức Toán và dạng toán 4 / Lê Vũ Việt Anh. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 118 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 79000đ. - 3500b   s584740 

 783. Tâm lý học giáo dục / Rudolf Pintner, John J. Ryan, Paul V. West... ; Trần Lê Gia 
Nguyên dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 419 tr. : biểu đồ ; 20 cm. - 195000đ. - 800b   s583076 

 784. Tập nhận biết chữ cái : Trẻ từ 5 - 6 tuổi / Nhóm Sư phạm VHP. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 13000đ. - 11000b 
 T.1. - 2024. - 31 tr. : minh hoạ   s583553 

 785. Tập nhận biết chữ cái : Trẻ từ 5 - 6 tuổi / Nhóm Sư phạm VHP. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 13000đ. - 11000b 
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 T.2. - 2024. - 31 tr. : minh hoạ   s583554 

 786. Tập tô chữ - Hành trang cho bé vào Lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s584716 

 787. Tập tô chữ - Hành trang cho bé vào Lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s584717 

 788. Tập tô số - Hành trang cho bé vào Lớp 1 / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584722 

 789. Tập tô số 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In 
lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). 
- 15000đ. - 10000b   s584477 

 790. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Đặng Thị Lanh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 7000đ. - 30000b 
 T.1. - 2024. - 39 tr.  s584370 

 791. Thu Trang. Hướng dẫn lập dàn ý và những bài văn mẫu : Dành cho học sinh tiểu học 
: Theo sơ đồ tư duy / Thu Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 127 tr. : hình vẽ, sơ 
đồ ; 24 cm. - 40000đ. - 5000b   s584683 

 792. Thực hành giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị - Lớp 1 / Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), 
Mai Huy Phương, Phan Hữu Huyện... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 59 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị   s584251 

 793. Thực hành phát triển kỹ năng mẫu giáo : 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584736 

 794. Thực hành Tiếng Việt 1 / Bùi Hồng Lê, Trần Phương Trang, Phan Thị Hương Giang... 
- In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 37000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr. : hình vẽ, ảnh   s584010 

 795. Thực hành Tiếng Việt 1 / Bùi Hồng Lê, Trần Phương Trang, Phan Thị Hương Giang... 
- In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 37000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr. : hình vẽ, ảnh   s584011 

 796. Thực hành Tiếng Việt 2 / Bùi Hồng Lê, Trần Phương Trang, Phan Thị Hương Giang... 
- In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 44000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 56 tr. : minh hoạ   s584012 

 797. Thực hành Tiếng Việt 2 / Bùi Hồng Lê, Trần Phương Trang, Phan Thị Hương Giang... 
- In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 44000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 56 tr. : ảnh, tranh vẽ   s584013 

 798. Thực hành Tiếng Việt 5 / Trần Thị Quỳnh Nga, Lê Hồng Mai, Phan Thị Hương 
Giang... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 44000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ   s583993 

 799. Thực hành Tiếng Việt 5 / Trần Thị Quỳnh Nga, Lê Hồng Mai, Phan Thị Hương 
Giang... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 44000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ, ảnh   s583994 

 800. Thực hành Tiếng Việt lớp 5 / Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Minh Đức. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
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 T.1. - 2024. - 82 tr. : minh hoạ   s583838 

 801. Thực hành Tiếng Việt lớp 5 / Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Minh Đức. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 78 tr. : hình vẽ, bảng   s583839 

 802. Thực hành Toán 5 : Dùng theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Đức Mạnh 
(ch.b.), Huỳnh Thị Kim Trang, Đậu Thị Huế, Chu Ánh Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. 
- 40000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 96 tr. : hình vẽ, bảng   s584161 

 803. Thực hành Toán 5 : Dùng theo bộ sách Chân trời sáng tạo / Nguyễn Đức Mạnh 
(ch.b.), Huỳnh Thị Kim Trang, Đậu Thị Huế, Chu Ánh Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. 
- 40000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 96 tr. : minh hoạ   s584162 

 804. Thực hành Toán lớp 5 / Lô Thuý Hương (ch.b.), Vũ Ái Như, Đặng Thành Trung, 
Nguyễn Minh Đức. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s583840 

 805. Thực hành Toán lớp 5 / Lô Thuý Hương (ch.b.), Vũ Ái Như, Đặng Thành Trung, 
Nguyễn Minh Đức. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s583841 

 806. Thực hành và phát triển Tiếng Việt 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông năm 2018 / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 70000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 148 tr. : minh hoạ   s583821 

 807. Thực hành và phát triển Tiếng Việt 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông năm 2018 / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 70000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 148 tr. : minh hoạ   s583822 

 808. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 59 tr. : tranh vẽ   s584037 

 809. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ   s584038 

 810. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh, Bùi Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 63 tr. : minh hoạ   s584039 

 811. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh, Bùi Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s584040 

 812. Tiếng Anh 1 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), 
Nguyễn Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 59 tr. : tranh vẽ ; 
28 cm. - (Global Success). - 35000đ. - 30000b   s584115 



66 
 

 813. Tiếng Anh 1 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Tuấn 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : 
tranh màu ; 28 cm. - (Global Success). - 42000đ. - 44000b   s584108 

 814. Tiếng Anh 1 - Explore our world : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 
20/01/2020 : Sách học sinh / Nguyễn Quốc Hùng (ch.b.), Đỗ Thị Kim Thanh. - Tái bản lần thứ 
4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 46 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 
(Cánh Diều). - 78000đ. - 14000b   s584025 

 815. Tiếng Anh 2 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : 
tranh vẽ ; 28 cm. - (Global Success). - 35000đ. - 30000b   s584116 

 816. Tiếng Anh 4 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Tuấn 
(ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global Success). - 
36000đ. - 70000b 
 T.1. - 2024. - 80 tr. : minh hoạ   s584109 

 817. Tiếng Anh 5 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Trần Hương Quỳnh 
(ch.b.), Phan Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global Success). - 37000đ. - 100000b 
 T.2. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s584110 

 818. Tiếng Nhật 5 / Ngô Minh Thuỷ (tổng ch.b.), Phạm Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế... - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 73000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 111 tr. : minh hoạ   s584141 

 819. Tiếng Nhật 5 / Ngô Minh Thuỷ (tổng ch.b.), Phạm Thị Thu Hà, Trần Kiều Huế... - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 71000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 103 tr. : minh hoạ   s584142 

 820. Tiếng Pháp 3 / Nguyễn Quang Thuấn (tổng ch.b.), Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Thị 
Huệ... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 139 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 88000đ. - 3000b   s584133 

 821. Tiếng Pháp 4 / Nguyễn Quang Thuấn (tổng ch.b.), Đỗ Thị Thu Giang, Nguyễn Thị 
Thu Hồng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 147 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 91000đ. - 3000b   
s584134 

 822. Tiếng Trung Quốc 3 / Nguyễn Hoàng Anh (tổng ch.b.), Nguyễn Phước Lộc (ch.b.), 
Trần Thị Kim Loan... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 44000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s584129 

 823. Tiếng Trung Quốc 3 / Nguyễn Hoàng Anh (tổng ch.b.), Nguyễn Phước Lộc (ch.b.), 
Trần Thị Kim Loan... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 46000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 91 tr. : minh hoạ   s584130 

 824. Tiếng Trung Quốc 4 / Nguyễn Hoàng Anh (tổng ch.b.), Nguyễn Phước Lộc (ch.b.), 
Trần Thị Kim Loan... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 47000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 91 tr. : minh hoạ   s584131 

 825. Tiếng Trung Quốc 4 / Nguyễn Hoàng Anh (tổng ch.b.), Nguyễn Phước Lộc (ch.b.), 
Trần Thị Kim Loan... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 46000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 87 tr. : bảng, tranh màu   s584132 

 826. Tiếng Việt 3 : Sách giáo viên / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Lê Thị Lan Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 49000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 235 tr. : bảng   s584067 
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 827. Tiếng Việt 5 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (ch.b.), Vũ Thị 
Ân... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 49000đ. - 28200b 
 T.1. - 2024. - 240 tr. : bảng   s584055 

 828. Toán 2 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 
9900b 
 T.1. - 2024. - 139 tr. : hình vẽ, bảng   s584175 

 829. Toán 2 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 
10900b 
 T.2. - 2024. - 139 tr. : hình vẽ, bảng   s584176 

 830. Toán 4 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. 
- 212000b 
 T.2. - 2024. - 88 tr. : minh hoạ   s584179 

 831. Toán nâng cao 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Huỳnh 
Bảo Châu. - H. : Dân trí, 2024. - 98 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 65000đ. - 3000b   s583726 

 832. Toán nâng cao lớp 3 : Bồi dưỡng và phát triển năng lực Toán / Nguyễn Đức Tấn, Tạ 
Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Phát. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 195 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 97000đ. - 2000b   s583857 

 833. Trần Thế Công. Tầm nhìn giáo dục / Trần Thế Công ; Phạm Hồng Nhung chắp bút. 
- H. : Tri thức, 2024. - 221 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 200000đ. - 1000b   s583096 

 834. Trần Văn Công. Hỗ trợ trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý tại gia đình và trường 
tiểu học / Trần Văn Công, Nguyễn Thị Hạnh, Vũ Văn Thuấn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 129 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Khoa học - Tâm lí Giáo dục Hừng Đông. - 
Thư mục: tr. 104-109. - Phụ lục: tr. 110-127   s584686 

 835. Trò chơi và hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non theo hướng phát triển năng lực : 
Lớp mẫu giáo 3 - 36 tháng tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh 
Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 124 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 45000đ. - 5000b   
s584273 

 836. Truyện đọc lớp 5 : Bổ trợ các hoạt động tập đọc, kể chuyện / Tuyển chọn, b.s.: Hoàng 
Hoà Bình, Nguyễn Trọng Sáng, Nguyễn Thị Tố Ninh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
163 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 44000đ. - 5000b   s584695 

 837. Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể chuyện lớp 1 : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Hà Châu, Nguyễn Thị Hồng Ngân, Ngô Hiền Tuyên. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 29000đ. - 
15000b   s584033 

 838. Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể chuyện lớp 2 : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Hà Châu, Lại Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hồng Ngân... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 78 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 29000đ. 
- 15000b   s584034 

 839. Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể chuyện lớp 3 : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Hà Châu, Lại Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hồng Ngân... 
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- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 70 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 
15000b   s584035 

 840. Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể chuyện lớp 4 : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Hà Châu, Lại Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hồng Ngân... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 72 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 29000đ. 
- 15000b   s584036 

 841. Tuyển chọn 400 bài tập Toán 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trần Thị 
Kim Cương, Hồ Thị Thu Hường, Ngô Văn Nghi. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 90 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 89000đ. - 5000b   s583989 

 842. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 1 : Ôn tập lí thuyết và bổ sung bài tập 
ngoài giờ / Trần Thị Kim Cương. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 215 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 3000b   s583860 

 843. Tuyển chọn những bài văn đạt giải 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Trần Đức Niềm, Lê Thị Nguyên. - H. : Dân trí, 2024. - 86 tr. ; 24 cm. - 54000đ. - 
3000b   s583724 

 844. Tuyển chọn những bài văn miêu tả 4 / Tạ Đức Hiền, Ngô Thu Yến, Nguyễn Minh 
Hoà... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 127 tr. ; 27 cm. - 55000đ. - 3000b   
s583861 

 845. Tuyển tập các bài Toán hay và khó 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Huỳnh Bảo Châu, Lê Phú Hùng. - H. : Dân trí, 2024. - 111 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 
65000đ. - 3000b   s583725 

 846. Tự nhiên và Xã hội 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh (tổng ch.b.), Phan Thanh Hà (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 108 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Cùng học để phát triển năng lực). - 21000đ. - 30000b   
s584218 

 847. Tự nhiên và Xã hội 1 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Đào Thị 
Hồng... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
17000đ. - 71000b   s584219 

 848. Vở bài tập - thực hành Tiếng Việt 2 / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Nguyễn 
Thị Hiên. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s584376 

 849. Vở bài tập - thực hành Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, Vũ Văn 
Luân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 95 tr. : hình vẽ, bảng   s584277 

 850. Vở bài tập - thực hành Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, Vũ Văn 
Luân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s584278 

 851. Vở bài tập - thực hành Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, Vũ Văn 
Luân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 115 tr. : hình vẽ, bảng   s584279 

 852. Vở bài tập - thực hành Toán 3 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, Vũ Văn 
Luân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 111 tr. : hình vẽ, bảng   s584280 
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 853. Vở bài tập Âm nhạc 4 / Đỗ Thị Minh Chính (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai 
Linh Chi... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 7000đ. - 94000b   s584401 

 854. Vở bài tập Công nghệ 4 / Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Đồng Huy Giới, Dương Giáng 
Thiên Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 149000b   s584317 

 855. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 2 / Nguyễn Thuỵ Anh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
12000đ. - 46000b   s584311 

 856. Vở bài tập Mĩ thuật 5 / Hoàng Minh Phúc (ch.b.), Nguyễn Thị May, Vũ Đức Long... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 
9000đ. - 110000b   s584313 

 857. Vở bài tập nâng cao Toán 5 : Bám sát sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống 
/ Nguyễn Đức Tấn, Tô Thị Yến. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 96 tr. : hình vẽ, bảng   s583025 

 858. Vở bài tập thực hành Lịch sử và Địa lí 4 / Lê Thị Thanh Thuỷ, Trịnh Thu Trang. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 3600b   s584057 

 859. Vở bài tập Tiếng Anh 3 / Phan Hà (ch.b.), Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Quốc Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). - 29000đ. 
- 10000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s584120 

 860. Vở bài tập Tiếng Anh 3 / Phan Hà (ch.b.), Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn 
Quốc Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). - 29000đ. 
- 10000b 
 T.2. - 2024. - 59 tr. : tranh màu   s584121 

 861. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Giang, 
Nguyễn Lê Hằng... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Cùng học để phát 
triển năng lực). - 16000đ. - 30000b 
 T.1. - 2024. - 88 tr. : minh hoạ   s584368 

 862. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Nguyễn Thị Hương Giang, 
Nguyễn Lê Hằng... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Cùng học để phát 
triển năng lực). - 14000đ. - 30000b 
 T.2. - 2024. - 67 tr. : minh hoạ   s584369 

 863. Vở bài tập Tiếng Việt 5 / Trịnh Cam Ly (ch.b.), Vũ Thị Ân, Nguyễn Thị Ly Kha, 
Phạm Thị Kim Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 
345000b 
 T.1. - 2024. - 128 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s584377 

 864. Vở bài tập Toán 1 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh 
Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 15000đ. - 180000b 
 T.2. - 2024. - 96 tr. : minh hoạ   s584290 

 865. Vở bài tập Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh 
Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 20000đ. - 165000b 
 T.2. - 2024. - 140 tr. : minh hoạ   s584291 
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 866. Vở Chính tả lớp 1 / Minh Hương (ch.b.), Trần Thị Ngọc Quỳnh. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 59 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 5000b   
s584365 

 867. Vở luyện viết Chính tả lớp 4 / Minh Hương (ch.b.), Trần Thị Ngọc Quỳnh. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 
5000b 
 T.1. - 2024. - 55 tr. : hình vẽ   s584366 

 868. Vở luyện viết Chính tả lớp 4 / Minh Hương (ch.b.), Trần Thị Ngọc Quỳnh. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2024. - 51 tr. : hình vẽ   s584367 

 869. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn Công, Thành 
Luân. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 20000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr.  s583361 

 870. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Thanh Hoá / Hắc Xuân Phước, 
Nguyễn Văn Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 35 tr.  s584326 

 871. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / 
Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 47 tr. : ảnh màu, tranh màu   s584751 

 872. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn Công, Thành 
Luân. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 20000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s583362 

 873. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh tỉnh Thanh Hoá / Hắc Xuân Phước, 
Nguyễn Văn Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s584327 

 874. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Thanh Hoá / Hắc Xuân Phước, 
Nguyễn Văn Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr.  s584328 

 875. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Lương Thanh Bình, 
Vương Văn Đại, Thạch Thanh Hiền... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
17000đ. - 3050b 
 T.1. - 2024. - 36 tr.  s584350 

 876. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Luyện viết chữ hoa : Dành cho học sinh tiểu học / 
Nguyễn Công, Thành Luân. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 20000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr.  s583363 

 877. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / 
Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 34 tr.  s584752 

 878. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Thanh Hoá / Hắc Xuân Phước, 
Nguyễn Văn Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 35 tr.  s584329 

 879. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Luyện viết chữ hoa : Dành cho học sinh tiểu học / 
Nguyễn Công, Thành Luân. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 20000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s583364 
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 880. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Thanh Hoá / Hắc Xuân Phước, 
Nguyễn Văn Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr.  s584330 

 881. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Lương Thanh Bình, 
Vương Văn Đại, Thạch Thanh Hiền... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
17000đ. - 3050b 
 T.1. - 2024. - 36 tr.  s584351 

 882. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Tìm hiểu ca dao - tục ngữ Thăng Long - Hà Nội nghìn 
năm : Dành cho học sinh tiểu học / Nguyễn Công, Thành Luân. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 24 tr.  s583365 

 883. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh tỉnh Thanh Hoá / Hắc Xuân Phước, 
Nguyễn Văn Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 35 tr.  s584331 

 884. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Tìm hiểu ca dao - tục ngữ Việt Nam : Dành cho học 
sinh tiểu học / Nguyễn Công, Thành Luân. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. 
- 2000b 
 T.2. - 2024. - 24 tr.  s583366 

 885. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Thanh Hoá / Hắc Xuân Phước, 
Nguyễn Văn Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr.  s584332 

 886. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Tìm hiểu danh nhân đất Việt : Dành cho học sinh tiểu 
học / Nguyễn Công, Thành Luân. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 24 tr.  s583367 

 887. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Thanh Hoá / Hắc Xuân Phước, 
Nguyễn Văn Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s584333 

 888. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Lương Thanh Bình, 
Vương Văn Đại, Thạch Thanh Hiền... - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s584352 

 889. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Tìm hiểu non nước Việt Nam : Dành cho học sinh tiểu 
học / Nguyễn Công, Thành Luân. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 24 tr.  s583368 

 890. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Thanh Hoá / Hắc Xuân Phước, 
Nguyễn Văn Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr.  s584334 

 891. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Lương Thanh Bình, 
Vương Văn Đại, Thạch Thanh Hiền... - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr.  s584353 

 892. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Tìm hiểu về thế giới động vật : Dành cho học sinh tiểu 
học / Nguyễn Công, Thành Luân. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 24 tr.  s583369 
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 893. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Thanh Hoá / Hắc Xuân Phước, 
Nguyễn Văn Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s584335 

 894. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh tỉnh Trà Vinh / Lương Thanh Bình, 
Vương Văn Đại, Thạch Thanh Hiền... - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s584354 

 895. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Tìm hiểu về thế giới thực vật : Dành cho học sinh tiểu 
học / Nguyễn Công, Thành Luân. - In lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 18000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 24 tr.  s583370 

 896. Vở luyện viết chữ nhỏ và chữ hoa / Nghiêm Thị Vân Anh, Bùi Thị Kim Tuyền. - H. 
: Lao động. - 21 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2024. - 70 tr.  s584516 

 897. Vở ô li thực hành Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Phạm Hà Trang. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : hình vẽ   s583977 

 898. Vở ô li thực hành Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Phạm Hà Trang. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ   s583978 

 899. Vở ô li thực hành Toán lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Phạm Hà Trang. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 42000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ   s583995 

 900. Vở ô li thực hành Toán lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Phạm Hà Trang. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 42000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s583996 

 901. Vở ô ly mẫu chữ đẹp : Hành trang cho bé chuẩn bị vào Lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 17000đ. - 5000b 
 Q.3. - 2024. - 48 tr.  s583070 

 902. Vở tập tạo hình : 3 - 4 tuổi / Nhóm Sư phạm VHP. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 31 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19x26 cm. - 15000đ. - 2000b   s583558 

 903. Vở tập tạo hình : 4 - 5 tuổi / Nhóm Sư phạm VHP. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 31 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19x26 cm. - 15000đ. - 6500b   s583559 

 904. Vở tập tạo hình : 5 - 6 tuổi / Nhóm Sư phạm VHP. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 35 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19x26 cm. - 16000đ. - 11000b   s583560 

 905. Vở tập tô chữ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - In lần 
thứ 15. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 15000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 31 tr. : tranh vẽ   s584476 

 906. Vở thực hành học Toán cùng Jenny : Sách dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Anh Vinh, Vũ 
Văn Luân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 119 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 70000đ. - 1000b   
s584143 

 907. Vở thực hành học Toán cùng Jenny - Lớp 1 / Lê Anh Vinh, Hoàng Quế Hường. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 103 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 60000đ. - 1000b   s584144 

 908. Vở thực hành học Toán cùng Jenny - Lớp 2 / Lê Anh Vinh, Hoàng Quế Hường. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 45000đ. - 1000b   s584145 
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 909. Vở thực hành học Toán cùng Jenny - Lớp 3 / Lê Anh Vinh, Hoàng Quế Hường. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 45000đ. - 1000b   s584146 

 910. Vở thực hành học Toán cùng Jenny - Lớp 4 / Lê Anh Vinh, Hoàng Quế Hường. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 45000đ. - 1000b   s584147 

 911. Vở thực hành học Toán cùng Jenny - Lớp 5 / Lê Anh Vinh, Hoàng Quế Hường. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 45000đ. - 1000b   s584148 

 912. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp 2 / Nguyễn Thuý Diệu. - Tái bản lần 1. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 195000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr.  s584711 

 913. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 4 / Đặng Minh Thuý. - Tái bản lần 
2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 15500đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s584713 

 914. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 5 / Đặng Minh Thuý. - Tái bản lần 
2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 15500đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr.  s584714 

 915. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 5 / Đặng Minh Thuý. - Tái bản lần 
2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 15500đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s584715 

 916. Vở thực hành luyện viết: Viết đúng, viết đẹp 3 / Nguyễn Thuý Diệu. - Tái bản lần 1. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19500đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr.  s584712 

 917. Vở thực hành luyện viết: Viết đúng, viết đẹp 3 / Nguyễn Thuý Diệu. - Tái bản lần 1. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19500đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr.  s584705 

 918. Vở thực hành luyện viết: Viết đúng, viết đẹp lớp 1 / Nguyễn Thuý Diệu. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19500đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr.  s584700 

 919. Vở thực hành luyện viết: Viết đúng, viết đẹp lớp 1 / Nguyễn Thuý Diệu. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19500đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr.  s584702 

 920. Vở thực hành luyện viết: Viết đúng, viết đẹp lớp 1 / Nguyễn Thuý Diệu. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19500đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr.  s584701 

 921. Vở thực hành Mĩ thuật 5 / Nguyễn Thị Đông (tổng ch.b.), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 47 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21x30 cm. 
- (Cánh Diều). - 21000đ. - 52000b   s584480 

 922. Vở thực hành Tiếng Việt 4 / Trần Thị Hiền Lương, Phạm Thị Hồng (ch.b.), Vũ Thị 
Thanh Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 40000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 91 tr. : minh hoạ   s584060 

 923. Vở thực hành Tiếng Việt 5 / Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Nguyễn 
Thị Thu Trang, Võ Thanh Hà. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
42000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 92 tr. : hình vẽ, bảng   s584047 
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 924. Vở thực hành Tiếng Việt 5 / Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Nguyễn 
Thị Thu Trang, Võ Thanh Hà. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
38000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s584048 

 925. Vở thực hành Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần 
Thị Kim Cương, Ngô Văn Nghi, Hồ Thị Thu Hường, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - 89000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 111 tr. : hình vẽ, bảng   s583987 

 926. Vở thực hành Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần 
Thị Kim Cương, Ngô Văn Nghi, Hồ Thị Thu Hường, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - 89000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 110 tr. : hình vẽ, bảng   s583988 

 927. Vũ Thị Khánh Trình. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở mầm non, tiểu 
học / Vũ Thị Khánh Trình. - H. : Lao động, 2024. - 155 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 
300b 
 Thư mục: tr. 154-155   s584558 

 928. Vui học cùng chữ viết lớp 2 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn Thị 
Ly Kha... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). 
- 25000đ. - 15000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.  s584358 

 929. Vui học cùng chữ viết lớp 4 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn Thị 
Thu Trang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr.  s584359 

 930. Vui học cùng chữ viết lớp 4 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn Thị 
Thu Trang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2024. - 44 tr.  s584360 

 931. Vui học cùng chữ viết lớp 5 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn Thị 
Thu Trang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr.  s584361 

 932. Vui học cùng chữ viết lớp 5 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn Thị 
Thu Trang... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2024. - 44 tr.  s584362 

 933. Vui học Toán 2 : Dành cho buổi thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Mạnh, 
Trần Ngọc Lan... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s584153 

 934. Vui học Toán 2 : Dành cho buổi thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Mạnh, 
Trần Ngọc Lan... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s584154 
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 935. Vui học Toán 3 : Dành cho buổi thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Mạnh, 
Trần Ngọc Lan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 40000đ. - 4000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s584155 

 936. Vui học Toán 3 : Dành cho buổi học thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức 
Mạnh, Trần Ngọc Lan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân 
trời sáng tạo). - 35000đ. - 4000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s584156 

 937. Vui học Toán 4 : Dành cho buổi thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Mạnh, 
Trần Ngọc Lan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời 
sáng tạo). - 40000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s584157 

 938. Vui học Toán 4 : Dành cho buổi học thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức 
Mạnh, Trần Ngọc Lan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân 
trời sáng tạo). - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 84 tr. : hình vẽ, bảng   s584158 

 939. Vui học Toán 5 : Dành cho buổi thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Mạnh, 
Trần Ngọc Lan... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 40000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s584164 

 940. Vui học Toán 5 : Dành cho buổi thứ hai / Huỳnh Thị Kim Trang, Nguyễn Đức Mạnh, 
Trần Ngọc Lan... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 40000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s584165 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 941. Bài giảng Kinh tế Thương mại - Dịch vụ / Đặng Đình Đào, Đỗ Thanh Thư (ch.b.), 
Trần Văn Bão... - H. : Công Thương, 2024. - 263 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 251000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Logistics và Chuỗi cung ứng. - Thư mục: 
tr. 258-262   s583932 

 942. Bài giảng Tác nghiệp thương mại điện tử / B.s.: Nguyễn Văn Minh (ch.b.), Phùng 
Tuấn Anh, Trần Hồng Ngọc... - H. : Công Thương, 2024. - 274 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 260000đ. 
- 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. - Thư mục: tr. 265-266   s583931 

 943. Biểu tổng hợp thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 
thực hiện các hiệp định thương mại tự do năm 2024 - 2025. - H. : Tài chính, 2024. - 1871 tr. : 
bảng ; 21x30 cm. - 473b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính   s582940 

 944. Bùi Thị Thu Hoà. Bài giảng Tư duy kinh doanh và định hướng nghề nghiệp thương 
mại điện tử / B.s.: Bùi Thị Thu Hoà (ch.b.), Nguyễn Thị Oanh. - H. : Công Thương, 2024. - 210 
tr. : ảnh, sơ đồ ; 27 cm. - 220000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. - Thư mục: tr. 206-208   s583934 

 945. Giáo trình Nghiệp vụ giao nhận và vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu / B.s.: Trần 
Nguyễn Khánh Hải (ch.b.), Trần Thị Trà Giang, Bùi Thị Tố Loan... - H. : Tài chính, 2024. - 
685 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 327000đ. - 200b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương . - Phụ lục: tr. 561-685   s582941 

 946. Giáo trình Quản trị ngoại thương / B.s.: Huỳnh Thị Thu Sương (ch.b.), Hồ Xuân 
Tiến, Tiêu Vân Trang, Nguyễn Kiều Oanh. - H. : Tài chính, 2024. - 537 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 269000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s582937 

 947. Giáo trình Thị trường thế giới và kinh doanh thương mại quốc tế / Trần Văn Hoè, 
Phùng Mai Lan (ch.b.), Nguyễn Thuỳ Trang, Trần Vũ Trung. - H. : Công Thương, 2024. - 294 
tr. : bảng ; 27 cm. - 300000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ Lợi. - Thư mục: tr. 258. - Phụ lục: tr. 259-294   s583864 

 948. Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2023 = Vietnamese products 
preferred by consumers in 2023. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 133 tr. : minh hoạ ; 
29 cm. - 8200b 
 Đầu bìa sách ghi: Ban Chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam thành phố Hà Nội   s583939 

 949. Hệ thống chợ Thanh Hoá (trước và sau năm 1945) / Nguyễn Hữu Toản, Phạm Tấn, 
Hoàng Minh Tường... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24 cm. - 520b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hoá Thanh Hoá 
 Q.1. - 2024. - 336 tr., 15 tr. ảnh   s584756 

 950. Hoàng Anh Minh. Bí quyết kinh doanh thuê và cho thuê nhà : Cách tạo thu nhập thụ 
động hiệu quả dành cho người khởi đầu ít vốn / Hoàng Anh Minh. - H. : Lao động, 2024. - 423 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 317-423   s584527 

 951. Kaluza, Martin. Máy bay - Giấc mơ bay / Martin Kaluza ; Nguyễn Thu Hà dịch ; 
H.đ.: Nguyễn Quý Thao, Trần Ngọc Điệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 48 tr. : ảnh, tranh 
màu ; 28 cm. - (Thế nào và tại sao). - 95000đ. - 2000b   s583629 

 952. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam 
lần thứ 3: CLSCM-2023 : Phát triển Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam thích ứng bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 / Lưu 
Tiến Dũng, Trần Thị Thảo, Nguyễn Hoàng Yến Linh... - H. : Tài chính, 2023. - 301 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 28 cm. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s583880 

 953. Kỷ yếu VNPT An Giang hành trình 15 năm tiếp bước truyền thống xây dựng và phát 
triển giai đoạn 2008-2023. - S.n. : S.l., 2024. - 176 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 330b 
 ĐTTS ghi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. VNPT địa bàn An Giang. - Phụ 
lục: tr. 113-176   s583928 

 954. Nguyễn Thị Oanh. Bài giảng Tiếng Anh Thương mại điện tử / B.s.: Nguyễn Thị Oanh 
(ch.b.), Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Thuỳ Linh. - H. : Công Thương, 2024. - 206 tr. : bảng ; 
27 cm. - 215000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi   s583865 

 955. Phùng Tuấn Anh. Bài giảng Những xu hướng công nghệ mới trong thương mại điện 
tử / B.s.: Phùng Tuấn Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Oanh. - H. : Công Thương, 2024. - 222 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 27 cm. - 226000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. - Thư mục: tr. 221-222   s583867 
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 956. Sweeney, Benjamin. Digital marketing dành cho người mới = Digital marketing 
quick start guide / Benjamin Sweeney ; Hoàng Tuấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 485 tr. ; 23 cm. - (Tủ sách Doanh trí). - 295000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 461-465   s583409 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 957. Giáo trình Văn hoá ẩm thực / B.s.: Đào Minh Ngọc, Phạm Thị Thu Phương (ch.b.), 
Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Kim Ngân. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 478 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 134000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục cuối mỗi chương   s584639 

 958. Gvion, Liora. Hummus và Falafel - Bảo tồn ẩm thực cổ truyền trước làn sóng công 
nghiệp hoá ở dải Gaza / Liora Gvion ; Sophia Ngô dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 267 
tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Văn hoá ẩm thực). - 210000đ. - 700b 
 Tên sách tiếng Anh: Beyond hummus and falafel - Social and political aspects of 
Palestinian food in Israel. - Thư mục: tr. 235-248   s583346 

 959. Không gian thờ cúng tổ tiên của người Việt: Truyền thống và đương đại / B.s.: Hoàng 
Thăng Long, Bùi Hữu Dược, Bùi Đình Ngọc... - H. : Hồng Đức, 2024. - 288 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 174000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu ứng dụng Kiến trúc Phong thuỷ; Viện Nghiên cứu Di sản 
Văn hoá. - Phụ lục: tr. 267-284   s584437 

 960. Lê Minh Dương. Mỳ Quảng - Tìm hiểu lịch sử và giá trị ẩm thực : Nền văn hoá mở 
- Đậm đà bản sắc : 550 năm danh xưng Quảng Nam / Lê Minh Dương. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2024. - 97 tr. : ảnh ; 20 cm. - 500b   s582954 

 961. Lễ Sen Đôn Ta  2024. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 79 tr. : ảnh ; 24 cm. - 400b   
s583044 

 962. Lời nói vần của người Êđê tỉnh Đắk Lắk (Klei Duê Êđê) = Klei Duê Êđê / Sở Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk s.t., b.s. ; Dịch: Y Chen Niê, Y Kô Niê ; H.đ.: Y Xuân Buôn 
Krông. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 223 tr. : ảnh ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch   s582965 

 963. Mai Hương. Truyện cổ tích Việt Nam cho bé tập đọc / Mai Hương b.s. ; Minh hoạ: 
T-Books. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 107 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 98000đ. - 
3000b   s583620 

 964. Mai Hương. Truyện ngụ ngôn cho bé tập đọc : 3+ / B.s.: Mai Hương, Ngọc Tâm ; 
Minh hoạ: T-Books. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 102 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 
98000đ. - 3000b   s583618 

 965. Phạm Tuyên. Về quê - Khúc đồng dao của bé : Các bài đồng dao nhạc sĩ Phạm Tuyên 
phổ nhạc / Phạm Tuyên, Phạm Hồng Tuyến ; Minh hoạ: M. Pear... - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 39 tr. : tranh màu ; 25x21 cm. - 125000đ. - 2000b   s583021 

 966. Sổ tay tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trên 
địa bàn thành phố Hà Nội : Sách tham khảo nội bộ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 71 tr. : ảnh 
màu ; 21 cm. - 3600b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. - Thư mục: tr. 69-71   s583312 

 967. Standage, Tom. Lịch sử thế giới qua 6 thức uống = A history of the world in 6 glasses 
/ Tom Standage ; Miên Túc dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 369 tr. : ảnh ; 21 cm. - 148000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 362-369   s583459 
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 968. STEAM chủ đề các hiện tượng tự nhiên - Mặt trời và đêm tối / Hoàng Thị Kim 
Nhung, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Sương Lan ; Tranh: Bùi Đức Khiêm. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 16000đ. - 5000b   s584325 

 969. Tanaka, Béatrice. Kho báu của loài người / Béatrice Tanaka b.s. ; Nguyễn Thuý Yên 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 67 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 185000đ. - 800b 
 Dịch theo bản tiếng Pháp: Le trésor de l'homme - Contes et images du Việt Nam   s583773 

 970. Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam : Dành cho thiếu nhi / Hà Minh tuyển chọn. - Tái 
bản lần 4. - H. : Văn học, 2024. - 199 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 125000đ. - 3000b   s583777 

 971. Văn khấn cổ truyền Việt Nam / Cao Hồng Minh tổng hợp ; Thích Đức Tiến h.đ. - H. 
: Hồng Đức, 2024. - 239 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 55000đ. - 2000b   s584434 

 972. Văn khấn toàn tập / Nguyễn Tuấn Vũ s.t., tổng hợp. - H. : Hồng Đức, 2024. - 163 tr. 
; 24 cm. - 200000đ. - 5000b   s583169 

 973. Võ Thị Ngọc Kiều. Xây dựng và khai thác nguồn tư liệu tham khảo cho việc dạy học 
văn học dân gian bậc trung học ở tỉnh Trà Vinh : Sách chuyên khảo / Võ Thị Ngọc Kiều. - H. : 
Khoa học xã hội, 2024. - 294 tr. : bảng ; 24 cm. - 220000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. - Thư mục: tr. 156-170. - Phụ lục: tr. 171-294   
s583205 

NGÔN NGỮ 

 974. Ahn Jean Myung. Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng - Sơ cấp = 초급한국어문법 =  
Korean grammar in use - Beginning / Ahn Jean Myung, Lee Kyung Ah, Han Hoo Young ; 
Trang Thơm biên dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 379 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 250000đ. - 
5000b 
 Phụ lục: tr. 345-376   s583163 

 975. B. Ānanda Maitreya. Pāḷi dễ học = Pāḷi made easy / B. Ānanda Maitreya ; Đức Hiền 
dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - xxxix, 722 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 2000b   s583538 

 976. Bách khoa hình ảnh đầu tiên cho bé = My first picture encyclopedia : Song ngữ Anh 
- Việt : Dành cho bé từ 0 - 6 tuổi / B.s.: Mai Hương, Helen ; Minh hoạ: T - Books. - Tái bản. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 45 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 138000đ. - 3000b   s583605 

 977. Bài giảng và lời giải chi tiết Tiếng Anh 10 - Friends global : Theo Chương trình 
GDPT mới / Hoàng Thái Dương (ch.b.), Lê Thị Mỹ Hà, Nguyễn Thị Nga, Phan Thị Tuyết 
Trang. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 264 tr. : bảng ; 24 cm. - 135000đ. 
- 1000b   s584742 

 978. Bài giảng và lời giải chi tiết Tiếng Anh 11 - Friends Global : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Hoàng Thái Dương (ch.b.), Lê Thị Mỹ Hà, Nguyễn Thị Nga, Phan Thị 
Tuyết Trang. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 280 tr. : bảng ; 24 cm. - 
135000đ. - 1000b   s584744 

 979. Bài tập bổ trợ & nâng cao Tiếng Anh lớp 6 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái 
Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh)(Global Success). - 109000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 199 tr. : bảng, tranh vẽ   s583862 

 980. Bài tập bổ trợ & nâng cao Tiếng Anh lớp 9 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái 
Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Như Quỳnh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học 
tốt tiếng Anh)(Global Success). - 109000đ. - 3000b 
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 T.1. - 2024. - 197 tr. : bảng, tranh vẽ   s583907 

 981. Bài tập thực hành Tiếng Anh 6 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 6 Global Success : Có 
đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 136 tr. : bảng ; 
27 cm. - 58000đ. - 5000b   s583804 

 982. Bài tập thực hành Tiếng Anh 6 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 6 Global Success : 
Không đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 116 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 52000đ. - 10000b   s583805 

 983. Bài tập thực hành Tiếng Anh 7 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 7 Global Success : Có 
đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 151 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 64000đ. - 5000b   s583807 

 984. Bài tập thực hành Tiếng Anh 7 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 7 Global Success : 
Không đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 128 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 57000đ. - 10000b   s583806 

 985. Bài tập thực hành Tiếng Anh 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Đình Nguyễn Lữ, Chung Thế Quang, Huỳnh Kim Ngân, Bùi Đặng Bích Ngọc. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 136 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 45000đ. - 3000b   s584324 

 986. Bài tập thực hành Tiếng Anh 8 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 8 Global Success : Có 
đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 176 tr. : ảnh ; 
27 cm. - 75000đ. - 5000b   s583808 

 987. Bài tập thực hành Tiếng Anh 8 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 8 Global Success : 
Không đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 152 tr. : 
ảnh ; 27 cm. - 70000đ. - 10000b   s583809 

 988. Bài tập thực hành Tiếng Anh 10 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 10 - Global Success : 
Có đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 199 tr. : bảng 
; 27 cm. - 86000đ. - 3000b   s583789 

 989. Bài tập thực hành Tiếng Anh 10 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 10 - Global Success : 
Không đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 176 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 79000đ. - 5000b   s583788 

 990. Bài tập Tiếng Anh 6 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 6 Global Success : Không đáp án 
/ Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 168 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 76000đ. - 15000b   s583795 

 991. Bài tập Tiếng Anh 6 : Dùng kèm tiếng Anh 6 (theo SGK Cánh Diều)... / Nguyễn 
Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
154 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 82000đ. - 1000b   s583866 

 992. Bài tập Tiếng Anh 7 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 7 Global Success : Có đáp án / Mai 
Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 208 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
88000đ. - 5000b   s583796 

 993. Bài tập Tiếng Anh 7 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 7 Global Success : Không đáp án 
/ Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 176 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 79000đ. - 15000b   s583797 

 994. Bài tập Tiếng Anh 8 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 8 Global Success : Không đáp án 
/ Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 216 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 95000đ. - 15000b   s583798 
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 995. Bài tập Tiếng Anh 9 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 9 Global Success : Có đáp án / Mai 
Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 264 tr. : bảng ; 27 cm. - 
115000đ. - 2000b   s583800 

 996. Bài tập Tiếng Anh 9 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 9 Global Success : Không đáp án 
/ Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 232 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 105000đ. - 10000b   s583799 

 997. Bài tập Tiếng Anh 10 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 10 Global Success : Có đáp án / 
Mai Lan Hương, Nguyễn Phạm Ngọc Phượng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 232 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 5000b   s583802 

 998. Bài tập Tiếng Anh 10 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 10 Global Success : Không đáp 
án / Mai Lan Hương, Nguyễn Phạm Ngọc Phượng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 212 tr. 
: bảng ; 27 cm. - 90000đ. - 10000b   s583801 

 999. Bé học tiếng Anh qua hình ảnh - Bảng chữ cái = English for children - Learning 
alphabet : Dành cho trẻ dưới 6 tuổi / First New b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : ảnh màu ; 19 
cm. - 20000đ. - 2000b   s583525 

 1000. Bé học tiếng Anh qua hình ảnh - Đồ chơi = English for children - Toy : Dành cho 
trẻ dưới 6 tuổi / First New b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 14 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 20000đ. - 
2000b   s583528 

 1001. Bé học tiếng Anh qua hình ảnh - Động vật hoang dã = English for children - Wildlife 
: Dành cho trẻ dưới 6 tuổi / First New b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 14 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
20000đ. - 2000b   s583527 

 1002. Bé học tiếng Anh qua hình ảnh - Động vật nông trại = English for children - Farm 
life : Dành cho trẻ dưới 6 tuổi / First New b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 14 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- 20000đ. - 20   s583530 

 1003. Bé học tiếng Anh qua hình ảnh - Màu sắc = English for children - Colours : Dành 
cho trẻ dưới 6 tuổi / First New b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 14 tr. : ảnh màu ; 19 cm. - 20000đ. - 
2000b   s583523 

 1004. Bé học tiếng Anh qua hình ảnh - Màu sắc = English for children - Colours : Dành 
cho trẻ dưới 6 tuổi / First New b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 14 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 20000đ. - 
2000b   s583529 

 1005. Bé học tiếng Anh qua hình ảnh - Phương tiện vận chuyển = English for children - 
Transportations : Dành cho trẻ dưới 6 tuổi / First New b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 14 tr. : ảnh 
màu ; 19 cm. - 20000đ. - 2000b   s583522 

 1006. Bé học tiếng Anh qua hình ảnh - Rau củ = English for children - Vegetables : Dành 
cho trẻ dưới 6 tuổi / First New b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 15 tr. : ảnh màu ; 19 cm. - 20000đ. - 
2000b   s583524 

 1007. Bé học tiếng Anh qua hình ảnh - Trái cây = English for children - Fruits : Dành cho 
trẻ dưới 6 tuổi / First New b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 14 tr. : ảnh màu ; 19 cm. - 20000đ. - 2000b   
s583526 

 1008. Bé học tiếng Anh qua hình ảnh - Vật dụng hàng ngày = English for children - 
Everyday things : Dành cho trẻ dưới 6 tuổi / First New b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 14 tr. : ảnh 
màu ; 19 cm. - 20000đ. - 2000b   s583521 
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 1009. Bleckley, Ryan. Học tiếng Anh cấp tốc - Những mẫu câu giao tiếp hàng ngày / Ryan 
Bleckley, Carolina Han. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 359 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
156000đ. - 2000b   s584753 

 1010. Bộ đề kiểm tra định kỳ 4 kỹ năng Tiếng Anh lớp 9 : Có đáp án... / Đại Lợi, Hằng 
Nguyễn. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh)(Global Success). - 89000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2024. - 167 tr. : minh hoạ   s583909 

 1011. Dương Quang Đồng. Tiếng Trung giao tiếp - Siêu nhanh siêu nhớ / Dương Quang 
Đồng. - H. : Hồng Đức, 2024. - 281 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 229000đ. - 2000b   s583151 

 1012. Dương Thị Hồng Yên. 15 phút tự học tiếng Hàn mỗi ngày = 매일 15 분 스스로 

한국어 공부하기 / Dương Thị Hồng Yên ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 307 tr. ; 21 cm. - (Tủ 
sách Giúp học tốt tiếng Hàn). - 129000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 300-306   s583146 

 1013. Đức Thành. Từ điển bằng tranh: Cờ các quốc gia trên thế giới = Picture dictionary 
flags of the world : Giáo dục sớm theo phương pháp giáo dục của Glenn Doman / Đức Thành. 
- H. : Dân trí, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 115000đ. - 2000b   s583749 

 1014. Em học giỏi Tiếng Anh lớp 9 : Có đáp án... / Đại Lợi (ch.b.), Hằng Nguyễn, Phương 
Thuỳ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh)(Global Success). - 75000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2024. - 139 tr. : minh hoạ   s583908 

 1015. Giáo trình Phát triển Hán ngữ - Nghe trung cấp 1 = 发展汉语中级听力I / Biên 

dịch: Trần Thị Thanh Liêm... - H. : Hồng Đức, 2024. - 138 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 129000đ. 
- 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh   s583961 

 1016. Giáo trình Phát triển Hán ngữ - Nghe trung cấp 2 = 发展汉语中级听力II / Biên 

dịch: Trần Thị Thanh Liêm... - H. : Hồng Đức, 2024. - 149 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 139000đ. 
- 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh   s583962 

 1017. Giáo trình Phát triển Hán ngữ - Tổng hợp sơ cấp 1 = 发展汉语初级综合 (Ⅰ) / Dịch: 

Trần Thị Thanh Liêm... - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 189000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.2. - 2024. - 243 tr. : minh hoạ   s583959 

 1018. Giáo trình Phát triển Hán ngữ - Tổng hợp sơ cấp 2 = 发展汉语初级综合 (II) / Dịch: 
Trần Thị Thanh Liêm... - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 168000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.2. - 2024. - 194 tr. : ảnh, bảng   s583960 

 1019. Giáo trình Phát triển Hán ngữ - Tổng hợp trung cấp 1 = 发展汉语中级综合 (Ⅰ) / 
Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm... - H. : Hồng Đức, 2024. - 225 tr. ; 27 cm. - 189000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh   s583956 

 1020. Giáo trình Phát triển Hán ngữ nghe sơ cấp 1 = 发展汉语初级听力 (I) / Biên dịch: 

Trần Thị Thanh Liêm... - H. : Hồng Đức, 2024. - 179 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 145000đ. - 2000b 
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 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh   s583958 

 1021. Giáo trình Phát triển Hán ngữ nói - giao tiếp sơ cấp 1 = 发展汉语初级口语 (I) / 

Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm... - H. : Hồng Đức, 2024. - 285 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
189000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh   s583957 

 1022. Hán ngữ Msutong = 速通汉语 = Expressway to Chinese : Sơ cấp / B.s.: Hứa Kim 

Sinh, Hồ Văn Hoa, Ngô Trung Vỹ (ch.b.), Hứa Tịnh ; Dịch: Nguyễn Hoàng Anh... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 188000đ. - 8000b 
 ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.1. - 2024. - xviii, 131 tr. : hình vẽ, bảng   s583811 

 1023. Hán ngữ Msutong = 速通汉语 = Expressway to Chinese : Sơ cấp / B.s.: Hứa Kim 

Sinh, Hồ Văn Hoa, Ngô Trung Vỹ (ch.b.), Hứa Tịnh ; Dịch: Nguyễn Hoàng Anh... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 188000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.2. - 2024. - x, 139 tr. : minh hoạ   s583812 

 1024. Hán ngữ Msutong = 速通汉语 = Expressway to Chinese : Sơ cấp / B.s.: Hứa Kim 

Sinh, Hồ Văn Hoa, Ngô Trung Vỹ (ch.b.), Hứa Tịnh ; Dịch: Nguyễn Hoàng Anh... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 188000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.3. - 2024. - x, 131 tr. : minh hoạ   s583813 

 1025. Hán ngữ Msutong = 速通汉语 = Expressway to Chinese : Sơ cấp / B.s.: Hứa Kim 

Sinh, Hồ Văn Hoa, Ngô Trung Vỹ (ch.b.), Hứa Tịnh ; Dịch: Nguyễn Hoàng Anh... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 188000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.4. - 2024. - ix, 123 tr. : bảng, tranh vẽ   s583814 

 1026. Hoàng Anh. Tập viết tiếng Nhật : Luyện viết đúng chuẩn, đơn giản và nhanh 
chóng... / Hoàng Anh, Xuân Thu. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 99000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 189 tr.  s583952 

 1027. Hoàng Quỳnh. Tập viết tiếng Nhật - Bảng chữ cái Katakana =  カタカナ: Bổ sung 
bài tập luyện tập / Hoàng Quỳnh ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 106 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 
65000đ. - 1000b   s583951 

 1028. Hội thảo Khoa học quốc gia: Xu hướng đào tạo và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên 

ngành ngôn ngữ Hàn Quốc = 국내학술대회 한국어와 한국학 전공 대학생들을 위한 한국어 

교육의 방향 및 취업 진로 / Hoàng Thị Yến, Nguyễn Thị Nguyệt Minh, Nguyễn Tú Anh... - 
H. : Khoa học xã hội, 2024. - 559 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đại Nam   s583714 

 1029. Hứa Kim Sinh. Hán ngữ Msutong = 速通汉语 = Expressway to Chinese : Trung 

cấp / Ch.b.: Hứa Kim Sinh, Hồ Văn Hoa, Ngô Trung Vĩ ; Dịch: Nguyễn Hoàng Anh... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 199000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.1. - 2024. - vii, 105 tr. : minh hoạ   s583815 
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 1030. Hứa Kim Sinh. Hán ngữ Msutong = 速通汉语 = Expressway to Chinese : Trung 

cấp / Ch.b.: Hứa Kim Sinh, Hồ Văn Hoa, Ngô Trung Vĩ ; Dịch: Nguyễn Hoàng Anh... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 199000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.2. - 2024. - vi, 121 tr. : minh hoạ   s583816 

 1031. Hứa Kim Sinh. Hán ngữ Msutong = 速通汉语 = Expressway to Chinese : Trung 

cấp / Ch.b.: Hứa Kim Sinh, Hồ Văn Hoa, Ngô Trung Vĩ ; Dịch: Nguyễn Hoàng Anh... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 199000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.3. - 2024. - vi, 120 tr. : minh hoạ   s583817 

 1032. Hứa Kim Sinh. Hán ngữ Msutong = 速通汉语 = Expressway to Chinese : Trung 

cấp / Ch.b.: Hứa Kim Sinh, Hồ Văn Hoa, Ngô Trung Vĩ ; Dịch: Nguyễn Hoàng Anh... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 199000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.4. - 2024. - vi, 113 tr. : minh hoạ   s583818 

 1033. Hướng dẫn giải chi tiết đề luyện thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh : Theo cấu 
trúc đề thi năm 2025. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Hoàng Thái Dương (ch.b.), Lê 
Thị Mỹ Hà, Lê Phước Khoa, Nguyễn Thị Nga. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 384 tr. ; 
24 cm. - 178000đ. - 1500b   s584765 

 1034. Hướng dẫn học Tiếng Anh 9 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh I-Learn smart world / 
Minh Luận, Hồ Tấn Mẫn, Nguyễn Hoàng Thanh Ly. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 160 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 72000đ. - 2000b   s584472 

 1035. Hwang Seo Yoon. Speaking Matrix - 30 giây nói tiếng Anh như gió : Kích não - 
Phương pháp nói tiếng Anh Matrix / Hwang Seo Yoon ; Kim Tae Yoon h.đ. ; Đặng Thu Hà 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 210 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 119000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 스피킹 매트릭스 - 30초 영어 말하기   s583143 

 1036. Khương Lệ Bình. Bộ đề thi mô phỏng YCT - Cấp độ 1 = YCT 模拟试题集(一级) 
/ Ch.b.: Khương Lệ Bình (tổng ch.b.), Cao Dương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 108 tr. : ảnh, bảng ; 29 cm. - 148000đ. - 2000b   s584014 

 1037. Khương Lệ Bình. Bộ đề thi mô phỏng YCT - Cấp độ 2 = YCT 模拟试题集（二级

） / Ch.b.: Khương Lệ Bình (tổng ch.b.), Tào Cương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2024. - 126 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 168000đ. - 2000b   s584015 

 1038. Khương Lệ Bình. Bộ đề thi mô phỏng YCT - Cấp độ 3 = YCT 模拟试题集(三级) 

/ Ch.b.: Khương Lệ Bình (tổng ch.b.), Trần Hân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 138 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 188000đ. - 2000b   s584016 

 1039. Khương Lệ Bình. Bộ đề thi mô phỏng YCT - Cấp độ 4 = YCT 模拟试题集(四级) 
/ Ch.b.: Khương Lệ Bình (tổng ch.b.), Vu Diểu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 180 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 248000đ. - 2000b   s584017 

 1040. Khương Thị Hường. Giáo trình Đọc hiểu sơ cấp 1 : 初级二 : 汉语阅读教程 / 

Khương Thị Hường b.s. - H. : Tri thức, 2024. - 59 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 60000đ. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo...  s583898 
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 1041. Khương Thị Hường. Giáo trình Đọc hiểu sơ cấp 2 : 初级二 : 汉语阅读教程 / 

Khương Thị Hường b.s. - H. : Tri thức, 2024. - 81 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 60000đ. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo...  s583899 

 1042. Kĩ năng đọc hiểu chuyên sâu tiếng Anh : Dùng cho sinh viên và học sinh luyện thi 
THPT : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lưu Hoằng Trí. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 439 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 188000đ. - 1000b   s584746 

 1043. Kim Tae Yoon. 3 phút nói tiếng Anh như gió : Kích não - Phương pháp nói tiếng 
Anh Matrix / Kim Tea Yoon ; Đặng Thu Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 279 tr. : bảng ; 21 
cm. - 139000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 스피킹 매트릭스- 3분 영어 말하기; Tên sách tiếng Anh: Speaking 
matrix: 3 minute speaking in  English   s583121 

 1044. Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 - Nghe hiểu = JLPT Point & Practice N4 - Listening 
/ Tashiro Hitomi, Hajikano Are, Ooki Rie, Nakamura Noriko. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2024. - 73 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 92000đ. - 2000b   s583443 

 1045. Kỹ năng biên phiên dịch Trung - Việt, Việt - Trung thực chiến = 汉越互译技能实

战 / Trương Gia Quyền, Nguyễn Vũ Quỳnh Phương, Nguyễn Thị Thu Hằng... - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 245000đ. - 1000b 
 T.3. - 2024. - 436 tr. : bảng   s584692 

 1046. Lã Thị Bắc Lý. Giáo trình Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành / Lã Thị Bắc Lý, 
Phan Thị Hồng Xuân, Nguyễn Thị Thu Nga. - In lần thứ 15. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
175 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 174-175   s583035 

 1047. Lê Huy Khoa. Từ điển Việt Hàn = 베트남어-한국어 사전 / Lê Huy Khoa. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 831 tr. ; 21 cm. - 375000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Hàn ngữ Việt - Hàn Kanata   s583411 

 1048. Lý Hiểu Kỳ. Giáo trình Hán ngữ Boya - Sơ cấp = 博雅汉语 - 初级起步篇 / Ch.b.: 

Lý Hiểu Kỳ, Nhậm Tuyết Mai, Từ Tinh Ngưng. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 169000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 175 tr. : bảng, tranh vẽ   s583955 

 1049. Lý Hiểu Kỳ. Giáo trình Hán ngữ Boya - Trung cấp 1 : Phiên bản thứ hai = 博雅汉

语. 准中级加速篇 1 : 第二版 / Ch.b.: Lý Hiểu Kỳ, Hoàng Lập, Tiền Húc Tinh. - H. : Hồng 

Đức. - 27 cm. - 178000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 223 tr. : minh hoạ   s583953 

 1050. Min Jin Young. Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng - Trung cấp = 중급 한국어 문법 
= Korean grammar in use - Intermediate / Min Jin Young, Ahn Jean Myung ; Trang Thơm dịch. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 432 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 280000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 399-432   s583164 

 1051. 1000 từ tiếng Anh đầu tiên = My first 1000 words : Từ điển Anh - Việt bằng hình / 
Phan Minh Đạo. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 47 tr. : hình ảnh ; 29 cm. - 75000đ. - 5000b   
s583625 

 1052. Murphy, Raymond. English grammar in use - 136 đề mục ngữ pháp tiếng Anh : A 
self - study reference and practice book for Intermediate students / Raymond Murphy ; Văn 
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Thành dịch ; Trần Mạnh Tường h.đ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 583 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
115000đ. - 2000b   s583142 

 1053. Nguyễn Hằng Nga. Thuyết trình tiếng Anh theo sơ đồ tư duy / Nguyễn Hằng Nga. 
- H. : Lao động, 2024. - 95 tr. : tranh màu ; 21x30 cm. - 189000đ. - 3000b   s584545 

 1054. Nguyễn Thị Hai. Nghiên cứu tiếng Việt : Ngữ âm học... / Nguyễn Thị Hai. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 379 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
300000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: La Huệ Cẩm. - Thư mục cuối mỗi bài   s584021 

 1055. Nguyễn Văn Tư. Cẩm nang luyện thi Topik II - 듣기+ 어휘 : Dành riêng cho kì thi 
năm 2025 / Nguyễn Văn Tư tổng hợp, b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 
393 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 250000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 393   s583703 

 1056. Nguyễn Văn Tư. Cẩm nang luyện thi Topik II - 쓰기 : Dành riêng cho kì thi năm 
2025 / Nguyễn Văn Tư tổng hợp, b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 340 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 270000đ. - 1500b   s583702 

 1057. Nguyễn Văn Tư. Cẩm nang luyện thi Topik II - 읽기 + 문법 : Dành riêng cho kì thi 
năm 2025 / Nguyễn Văn Tư tổng hợp, b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 
434 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 250000đ. - 1500b   s583701 

 1058. Nguyễn Văn Tư. Chiến lược viết câu 54 : Dành riêng cho kì thi năm 2025 / Nguyễn 
Văn Tư tổng hợp, b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 231 tr. : bảng ; 27 
cm. - 240000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 231   s583700 

 1059. Nguyễn Văn Tư. Giáo trình Phương pháp học từ vựng tiếng Hàn qua âm Hán : Dành 
riêng cho kì thi năm 2025 / Nguyễn Văn Tư tổng hợp, b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 358 tr. : bảng ; 27 cm. - 240000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 358   s583704 

 1060. Nguyễn Việt Quang. Kiến thức ngữ pháp và giao tiếp tiếng Pháp : Éléments 
grammaticaux et communicatifs du français / Nguyễn Việt Quang (ch.b.), Bùi Văn Từ ; Dịch: 
Nguyễn Quang Minh, Bùi Thị Phương Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 326 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Ngôn ngữ và 
Văn hoá Pháp. - Thư mục: tr. 325-326   s584691 

 1061. Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 8 : Sách có đáp án và lời giải tự học / Thuỳ Dương. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Global Success). - 75000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 139 tr. : bảng, tranh vẽ   s583819 

 1062. Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 8 : Sách có đáp án và lời giải tự học / Thuỳ Dương. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Global Success). - 75000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 143 tr. : bảng, tranh vẽ   s583820 

 1063. Ngữ pháp và bài tập thực hành Tiếng Anh 9 : Biên soạn theo SGK Tiếng Anh Global 
Success Kết nối tri thức với cuộc sống... / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Minh Luận. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 143 tr. ; 24 cm. - 69000đ. - 1500b   s584698 

 1064. Nhã Lam. Học nhanh nhớ lâu - Giao tiếp tiếng Trung : Ứng dụng sơ đồ tư duy trong 
giao tiếp và luyện thi HSK / Nhã Lam ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 159 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 145000đ. - 1000b   s583162 
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 1065. Phạm Việt Thắng. Giải cứu một đời học tiếng Anh của bạn : Ngay cả người già 
quên trước quên sau cũng có thể giỏi tiếng Anh giao tiếp / Phạm Việt Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 286 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 249000đ. - 1000b   
s582975 

 1066. Phan Minh Đạo. 1000 từ tiếng Anh đầu tiên = My first 1000 words : Từ điển Anh - 
Việt bằng hình / Phan Minh Đạo. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 47 tr. : hình ảnh ; 29 cm. - 
96000đ. - 5000b   s583624 

 1067. Seung Eun Oh. Học tiếng Hàn thật là đơn giản : Dành cho người mới bắt đầu = 
Korean made easy : Starters / Seung Eun Oh ; Nguyễn Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 192 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 1700b   s583963 

 1068. Shimizu Tomoko. Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 - Đọc hiểu = JLPT Point & Practice 
N4 - Reading / Shimizu Tomoko ; Fukuoka Rieko ; Kumada Michiko. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - 52 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 70000đ. - 2000b   s583444 

 1069. Solntsev, V. M.. Ngôn ngữ như một tạo thể có tính hệ thống - cấu trúc / V. M. 
Solntsev ; Dịch: Nguyễn Tuyết Minh, Mai Nguyễn Tuyết Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 455 tr. : bảng ; 24 cm. - 180000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 438-455   s584688 

 1070. Sổ tay từ vựng tiếng Anh - Trung học phổ thông : Chương trình Sách giáo khoa mới 
/ Minh Trang, Văn Trọng. - H. : Dân trí, 2024. - 171 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   
s583580 

 1071. Tài liệu học tập kèm Giáo trình Speakout A2 : 3rd Edition / B.s.: Dương Cẩm Tú 
(ch.b.), Trần Thị Thu Cúc, Nguyễn Thị Hoàng Mai... - H. : Công Thương, 2024. - 263 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 30 cm. - 120000đ. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Tiếng Anh A. - Thư 
mục: tr. 263   s583930 

 1072. Thu Phương. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản : Bài tập kèm theo đáp án / Thu 
Phương. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Hồng Đức, 2024. - 327 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Giúp 
học tốt tiếng Anh). - 149000đ. - 1000b   s583122 

 1073. Thuỳ Linh. Học nhanh nhớ lâu 555 chữ Hán thông dụng : Ứng dụng sơ đồ tư duy 
trong giao tiếp và luyện thi HSK / Thuỳ Linh ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 203 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 165000đ. - 1000b   s583167 

 1074. Tiếng Anh 6 - Explore our world : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 
09/02/2021 : Sách học sinh / Nguyễn Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Xuân Lan, Phạm 
Nguyễn Huy Hoàng... - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 179 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 89000đ. - 3000b   s584027 

 1075. Tiếng Anh 7 - Explore English : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 : Sách học sinh / Nguyễn Thanh Bình (tổng ch.b.), Lê Nguyễn Như Anh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Xuân Lan... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 163 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 89000đ. - 3000b   s584028 

 1076. Tiếng Anh 8 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 139 tr. : minh 
hoạ ; 28 cm. - (Global Success). - 60000đ. - 160000b   s584111 
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 1077. Tiếng Anh 8 - Explore English : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 
28/12/2022 : Sách học sinh / Nguyễn Thanh Bình (tổng ch.b.), Lê Nguyễn Như Anh (ch.b.), 
Phạm Nguyễn Huy Hoàng... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 169 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Cánh Diều). - 89000đ. - 3000b   s584024 

 1078. Tiếng Anh 9 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 119 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global 
Success). - 65000đ. - 80000b   s584117 

 1079. Tiếng Anh 9 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 139 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global 
Success). - 62000đ. - 70000b   s584112 

 1080. Tiếng Anh 10 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Hoàng Thị Xuân Hoa 
(ch.b.), Chu Quang Bình... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 115 tr. ; 28 
cm. - (Global Success). - 60000đ. - 50000b   s584118 

 1081. Tiếng Anh 11 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Vũ Hải Hà (ch.b.), 
Chu Quang Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 131 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - (Global Success). - 58000đ. - 80000b   s584113 

 1082. Tiếng Anh 12 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Vũ Hải Hà (ch.b.), Chu 
Quang Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 135 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - (Global 
Success). - 70000đ. - 80000b   s584119 

 1083. Tiếng Anh 12 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Vũ Hải Hà (ch.b.), 
Chu Quang Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 155 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global 
Success). - 70000đ. - 100000b   s584114 

 1084. Tiếng Hàn - Ngoại ngữ 2 / Trần Thị Hường (tổng ch.b.), Lưu Tuấn Anh (ch.b.), Cao 
Thị Hải Bắc... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 131000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2024. - 100 tr. : minh hoạ   s584135 

 1085. Tiếng Hàn - Ngoại ngữ 2 / Trần Thị Hường (tổng ch.b.), Lưu Tuấn Anh (ch.b.), Đỗ 
Phương Thuỳ... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 134000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2024. - 111 tr. : tranh màu   s584136 

 1086. Tiếng Hàn - Ngoại ngữ 2 / Trần Thị Hường (tổng ch.b.), Lưu Tuấn Anh (ch.b.), Cao 
Thị Hải Bắc... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 141000đ. - 3000b 
 Q.3. - 2024. - 108 tr. : tranh màu   s584137 

 1087. Tiếng Hàn - Ngoại ngữ 2 / Trần Thị Hường (tổng ch.b.), Lưu Tuấn Anh (ch.b.), Hà 
Thu Hường, Trần Mai Loan. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 146000đ. - 3000b 
 Q.4. - 2024. - 123 tr. : minh hoạ   s584138 

 1088. Tiếng Nhật - Ngoại ngữ 2 / Ngô Minh Thuỷ (tổng ch.b.), Phạm Hưng Long. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 108000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2024. - 167 tr. : minh hoạ   s584139 

 1089. Tiếng Nhật - Ngoại ngữ 2 / Ngô Minh Thuỷ (tổng ch.b.), Phạm Hưng Long. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 117000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2024. - 200 tr. : minh hoạ   s584140 

 1090. Trang Anh. Tiếng Anh cho người bắt đầu : Gồm 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết... 
: Bản đặc biệt / Trang Anh, Minh Trang, Minh Vân. - H. : Dân trí, 2024. - 535 tr. : bảng ; 27 
cm. - 250000đ. - 40000b   s583748 
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 1091. Translation 1 / Nguyễn Thị Dung Huệ (ch.b.), Nguyễn Phương Linh, Lê Khánh 
Minh, Nguyễn Thị Lan Anh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 198 tr. : bảng ; 24 cm. - 
115000đ. - 515b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại thương   s583007 

 1092. Trần Hải Quỳnh. Tự học tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu = 初心者のため
の日本語 / Trần Hải Quỳnh (ch.b.), The Sakura ; Hoàng Mai h.đ. ; Thu âm: Kairi, Tomohori. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 203 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 105000đ. - 2000b   s583168 

 1093. Trần Ngọc Ánh. Biên dịch song ngữ Hàn - Việt : Sơ cấp 1 = 한-베 번역 : 초급 1 : 
Bí kíp đọc hiểu tiếng Hàn nhanh chóng / Trần Ngọc Ánh. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2024. 
- 286 tr. : bảng ; 21 cm. - 250000đ. - 1000b   s584613 

 1094. Trần Phương Thảo. Mind map giao tiếp tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ / Trần 
Phương Thảo ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 215 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 169000đ. - 2000b   
s583165 

 1095. Trần Thị Ngọc Lang. Tiếng Việt phương Nam / Trần Thị Ngọc Lang. - In lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 266 tr. ; 20 cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp). - 85000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 260-264   s583481 

 1096. Trần Thị Thanh Liêm. Giáo trình Hán ngữ = 汉语教程 : Bổ sung bài tập - Đáp án / 

Trần Thị Thanh Liêm ch.b., biên dịch. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 79000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.1, Q. Thượng 1. - 2024. - 140 tr. : hình vẽ, bảng   s583160 

 1097. Trần Thị Thanh Liêm. Giáo trình Hán ngữ = 汉语教程 : Bổ sung bài tập - Đáp án / 

Trần Thị Thanh Liêm ch.b., biên dịch. - H. : Hồng Đức. - 24 cm. - 108000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.1, Q. Hạ 2. - 2024. - 236 tr. : bảng, tranh vẽ   s583161 

 1098. Trần Thị Thanh Mai. Bài tập nâng cao Hán ngữ tích hợp MSUTONG cao cấp = 

MSUTONG  练习册高级 : Siêu luyện kỹ năng đọc - viết New HSK5 / Trần Thị Thanh Mai 

(ch.b.), Phạm Quỳnh Sơn, Nguyễn Thị Minh Thu. - H. : Văn học. - 27 cm. - 232000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 113 tr.  s583766 

 1099. Trần Thị Thanh Mai. Bài tập nâng cao Hán ngữ tích hợp MSUTONG cao cấp / Trần 
Thị Thanh Mai (ch.b.), Phạm Quỳnh Sơn, Nguyễn Thị Minh Thu. - H. : Văn học. - 27 cm. - 
238000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s583767 

 1100. Trần Thị Thanh Mai. Bài tập nâng cao Hán ngữ tích hợp MSUTONG sơ cấp = 

MSUTONG  练习册初级 : Siêu luyện kỹ năng nghe - đọc - viết New HSK3 / Trần Thị Thanh 
Mai (ch.b.), Trịnh Thị Thu Hương, Vũ Hương Giang. - H. : Văn học. - 27 cm. - 180000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2024. - 143 tr. : hình vẽ, bảng   s583762 

 1101. Trần Thị Thanh Mai. Bài tập nâng cao Hán ngữ tích hợp MSUTONG sơ cấp = 

MSUTONG  练习册初级 : Siêu luyện kỹ năng nghe - đọc - viết New HSK3 / Trần Thị Thanh 
Mai (ch.b.), Trịnh Thị Thu Hương, Vũ Hương Giang. - H. : Văn học. - 27 cm. - 180000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2024. - 151 tr. : bảng   s583763 



89 
 

 1102. Trần Thị Thanh Mai. Bài tập nâng cao Hán ngữ tích hợp MSUTONG trung cấp = 

MSUTONG  练习册中级 : Siêu luyện kỹ năng đọc - viết New HSK4 / Trần Thị Thanh Mai 

(ch.b.), Phạm Quỳnh Sơn. - H. : Văn học. - 27 cm. - 220000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 143 tr. : minh hoạ   s583764 

 1103. Trần Thị Thanh Mai. Bài tập nâng cao Hán ngữ tích hợp MSUTONG trung cấp = 

MSUTONG  练习册中级 : Siêu luyện kỹ năng đọc - viết New HSK4 / Trần Thị Thanh Mai 

(ch.b.), Phạm Quỳnh Sơn. - H. : Văn học. - 27 cm. - 228000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 183 tr. : minh hoạ   s583765 

 1104. Trần Thị Thanh Mai. Vở tập viết Hán ngữ tích hợp MSUTONG : 80 giờ chinh phục 
tiếng Trung HSK3 / Trần Thị Thanh Mai (ch.b.), Vũ Hương Giang. - H. : Văn học. - 27 cm. - 
99000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 134 tr. : minh hoạ   s583768 

 1105. Trần Thị Thanh Mai. Vở tập viết Hán ngữ tích hợp MSUTONG : 80 giờ chinh phục 
tiếng Trung HSK3 / Trần Thị Thanh Mai (ch.b.), Vũ Hương Giang. - H. : Văn học. - 27 cm. - 
99000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 150 tr. : minh hoạ   s583769 

 1106. Trần Thị Thanh Mai. Vở tập viết Hán ngữ tích hợp MSUTONG : 80 giờ chinh phục 
tiếng Trung HSK3 / Trần Thị Thanh Mai (ch.b.), Vũ Hương Giang. - H. : Văn học. - 27 cm. - 
99000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 146 tr. : minh hoạ   s583770 

 1107. Trần Thị Thanh Mai. Vở tập viết Hán ngữ tích hợp MSUTONG : 80 giờ chinh phục 
tiếng Trung HSK3 / Trần Thị Thanh Mai (ch.b.), Vũ Hương Giang. - H. : Văn học. - 27 cm. - 
99000đ. - 2000b 
 T.4. - 2024. - 131 tr. : minh hoạ   s583771 

 1108. Trương Gia Quyền. Học ngữ pháp tiếng Hoa thật đơn giản = 图 说 汉语 语法 : 60 

điểm ngữ pháp thông dụng - thường gặp... / Trương Gia Quyền, Trương Lệ Mai. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 291 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
99000đ. - 2000b   s583550 

 1109. Tsuji Kazuko. Tiếng Nhật kết nối = Tsunagu nihongo : Sơ cấp : Sách giải thích ngữ 
pháp / Tsuji Kazuko, Ozama Ai. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 335 tr. : hình vẽ, bảng 
; 26 cm. - 170000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: つなぐにほんご初級文法解説書 ベトナム語版   s583440 

 1110. Tsuji Kazuko. Tiếng Nhật kết nối = Tsunagu nihongo : Sơ cấp 1 / Tsuji Kazuko, 
Ozama Ai, Katsura Miho. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 353 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 
(Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản). - 250000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: つなぐにほんご初級1   s583441 

 1111. Tsuji Kazuko. Tiếng Nhật kết nối = Tsunagu nihongo : Sơ cấp 1 : Sách bài tập / 
Tsuji Kazuko, Katsura Miho, Kojima Minako. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 118 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 105000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: つなぐにほんご初級1ワークブック   s583438 

 1112. Tsuji Kazuko. Tiếng Nhật kết nối = Tsunagu nihongo : Sơ cấp 2 / Tsuji Kazuko, 
Ozama Ai, Katsura Miho. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 364 tr. : bảng, tranh vẽ ; 26 
cm. - (Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản). - 255000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: つなぐにほんご初級2   s583442 
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 1113. Tsuji Kazuko. Tiếng Nhật kết nối = Tsunagu nihongo : Sơ cấp 2 : Sách bài tập / 
Tsuji Kazuko, Katsura Miho. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 
cm. - 110000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: つなぐにほんご初級2ワークブック   s583439 

 1114. Vở bài tập Tiếng Anh 6 / Lương Quỳnh Trang, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Kim 
Phượng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). - 23000đ. 
- 10000b 
 T.1. - 2024. - 63 tr. : minh hoạ   s584122 

 1115. Vở bài tập Tiếng Anh 6 / Lương Quỳnh Trang, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Kim 
Phượng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). - 23000đ. 
- 10000b 
 T.2. - 2024. - 63 tr. : hình vẽ, bảng   s584123 

 1116. Vở bài tập tiếng Anh 7 / Lương Quỳnh Trang (ch.b.), Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn 
Thị Kim Phượng, Phan Chí Nghĩa. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 123 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Global Success). - 40000đ. - 10000b   s584124 

 1117. Vở bài tập tiếng Anh 8 / Lương Quỳnh Trang (ch.b.), Quang Thị Hoàn, Phan Chí 
Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Phượng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 127 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - (Global Success). - 42000đ. - 10000b   s584125 

 1118. Vũ Hương Giang. Vở tập viết chữ Hán : Hán ngữ tích hợp MSUTONG - Sơ cấp / 
Vũ Hương Giang. - H. : Văn học, 2024. - 91 tr. ; 27 cm. - 99000đ. - 2000b   s583772 

 1119. Vuihoc tutor : Workbook level 2 : Unit 1B and 2B / Võ Hoàng Biên (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hương Giang. - H. : Dân trí, 2024. - 48 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1000b 
 Lưu hành nội bộ   s583497 

 1120. Vuihoc tutor : Workbook level 5 : Unit 1B and 2B / Võ Hoàng Biên (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hương Giang. - H. : Dân trí, 2024. - 49 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1000b 
 Lưu hành nội bộ   s583498 

 1121. Vuihoc tutor : Workbook level 5 : Unit 3B and 4B / Võ Hoàng Biên (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hương Giang. - H. : Dân trí, 2024. - 57 tr. : hình vẽ, tranh màu ; 21 cm. - 1000b 
 Lưu hành nội bộ   s583499 

 1122. Wu Pin Chen. Chìa khoá luyện thi tiếng Trung = 華測初級考試寶典 : TOCFL - 
Level 1 / Wu Pin Chen (Ngô Phẩm Trân). - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 205 tr. : minh hoạ ; 
29 cm. - 260000đ. - 1000b 
 Tên tác giả tiếng Việt: Ngô Phẩm Trân   s583695 

 1123. YBM TOEIC reading 1000 : Lộ trình ngắn nhất đạt 500+ New TOEIC / YBM 
TOEIC R&D b.s. ; BBT Gamma dịch. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 259000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 609 tr. : hình vẽ, bảng   s583514 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 1124. Bách khoa khoa học : Mở mang kiến thức khơi dậy tiềm năng / Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - (Bách khoa cho trẻ 
em). - 180000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Science encyclopedia   s583760 
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 1125. Bài tập Khoa học tự nhiên 8 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Thu 
Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 176 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 26000đ. - 104000b   s584321 

 1126. Bồi dưỡng học sinh giỏi Khoa học tự nhiên 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Lê Văn Nam, Nguyễn Thị Nhung, Lê Thị Thảo, Trịnh Thị Thu Hiền. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 247 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 115000đ. - 2000b   s584707 

 1127. Bồi dưỡng năng lực tự học môn Khoa học tự nhiên 9 / Nguyễn Văn Biên, Mai Văn 
Hưng, Trần Trung Ninh (ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 211 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 106000đ. - 2000b   s583847 

 1128. Brown, Kristine. Tớ muốn biết tuốt - Thám hiểm tự nhiên : Steam tương tác - Trải 
nghiệm thú vị / Kristine Brown ; Minh hoạ: Kim Malek ; Tiêu Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2024. - vii, 96 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 129000đ. - 2000b   s583375 

 1129. Châu Sa. 10 vạn câu hỏi vì sao? - Khoa học dễ hiểu / Châu Sa b.s. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 72 tr. : ảnh ; 24 cm. - (Bách khoa toàn thư dành cho trẻ em). - 60000đ. - 1000b   s584436 

 1130. Khoa học tự nhiên 7 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 180 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 24000đ. - 180000b   s584220 

 1131. Khoa học tự nhiên 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022) 
/ Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 171 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 31000đ. - 30000b   
s584000 

 1132. Khoa học tự nhiên 8 : Sách giáo viên / Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng 
Thị Oanh (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 363 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
95000đ. - 2000b   s584486 

 1133. Luyện thi Đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên - Kiến thức lớp 10, 11 : Dành cho 
các kì thi Đánh giá năng lực / Ch.b.: Lê Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Hà... 
- Thái Nguyên ; H. : Đại học Thái Nguyên ; Thông tin và Truyền thông, 2024. - 631 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 220000đ. - 5000b   s583944 

 1134. Mẹ ơi khoa học thực sự thú vị : Tổng hợp 136 thí nghiệm thú vị giúp giải đáp mọi 
thắc mắc xung quanh con. - H. : Lao động, 2024. - 283 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 360000đ. - 2900b   
s584555 

 1135. Tuyển tập đề kiểm tra định kì Khoa học tự nhiên lớp 9 : Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Cao Cự Giác (ch.b.), Nguyễn Thị Hoài Ân, Nguyễn Công Chung, Trần Phạm 
Bá Hậu. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 288 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 129000đ. - 1000b   
s584764 

 1136. Vòng quanh thế giới cùng mẹ thiên nhiên / Lời: Lucy Brownridge ; Minh hoạ: 
Margaux Samson Abadie ; Hà Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 107 tr. : tranh màu ; 
30 cm. - 216000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What are you doing today mother nature?. - Phụ lục: tr. 106-107   
s583639 

TOÁN HỌC 
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 1137. Bài tập Cơ sở đại số hiện đại / Dương Quốc Việt (ch.b.), Nguyễn Đạt Đăng, Lê Thị 
Hà... - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 387 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. 
- 500b   s583038 

 1138. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 6 / Bùi Văn Tuyên. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 12000b   s584299 

 1139. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 9 / Bùi Văn Tuyên. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 216 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 75000đ. - 11000b   s584300 

 1140. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 11 - Hình học / Trần Văn Tấn (ch.b.), 
Trần Quang Hùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 228 tr. ; 24 cm. - 
75000đ. - 2000b   s584301 

 1141. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 12 - Hình học / Trần Văn Tấn (ch.b.), 
Trần Quang Hùng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 200 tr. ; 24 cm. - 65000đ. - 2000b   s584303 

 1142. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 12: Giải tích - Thống kê - Xác suất / 
Trần Hữu Nam (ch.b.), Trần Minh Hiền, Cao Minh Quang... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
299 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 299   s584302 

 1143. Bài tập phát triển năng lực Toán 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
48000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 155 tr. : hình vẽ, bảng   s583027 

 1144. Bài tập phát triển năng lực Toán 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
48000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 155 tr. : hình vẽ, bảng   s584478 

 1145. Bài tập phát triển năng lực Toán 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Cung Thế Anh (ch.b.), Trần Phương Dung, Nguyễn Thị Hường... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 
27 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 172 tr. : minh hoạ   s584170 

 1146. Bài tập phát triển năng lực Toán 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
45000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 144 tr. : hình vẽ, bảng   s584479 

 1147. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 6 / Đặng Đức Trọng, Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), 
Phạm Lê Quốc Thắng... - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 195 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 89000đ. - 2000b   s583855 

 1148. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tôn Thân (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh, Đặng Thị Thu Huệ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 69000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 208 tr. : minh hoạ   s584166 

 1149. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tôn Thân (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh, Đặng Thị Thu Huệ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 69000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 203 tr. : minh hoạ   s584167 
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 1150. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Tôn Thân (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh, Đặng Thị Thu Huệ... - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 27 cm. - 72000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 228 tr. : minh hoạ   s584168 

 1151. Các dạng toán và phương pháp giải Toán 9 / Tôn Thân (ch.b.), Huỳnh Ngọc Thanh, 
Đặng Thị Thu Huệ... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 68000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 200 tr. : minh hoạ   s584169 

 1152. Cuốn sách tranh đầu tiên về con số = My first math picture book : Dành cho trẻ từ 
3 - 8 tuổi / Tranh: Tezuka Akemi ; Lời, thiết kế: Murata Hiroko ; Đỗ Minh Khai dịch. - Tái bản 
in lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 49 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Ehon Nhật Bản). - 99000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: はじめてのかずあそびえほん   s583611 

 1153. Đại số tuyến tính dành cho các khối ngành kinh tế / Trần Trung Kiệt (ch.b.), Trần 
Ngọc Hội, Võ Thanh Hải, Trịnh Thị Thanh Hải. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 294 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 214000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Cơ bản. - Thư mục: tr. 294   
s583001 

 1154. Để học tốt Toán 8 / Doãn Minh Cường (ch.b.), Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn 
Cao Cường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 43000đ. - 9000b 
 T.1. - 2024. - 112 tr. : minh hoạ   s584173 

 1155. Để học tốt Toán 8 / Doãn Minh Cường (ch.b.), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
44000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s584174 

 1156. Để học tốt Toán 9 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Tô Thị Vân Anh, Bùi Thị Ngọc 
Hân... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 45000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 112 tr. : hình vẽ, bảng   s584183 

 1157. Để học tốt Toán 12 / Trần Nam Dũng (ch.b.), Nguyễn Thành Anh, Ngô Hoàng 
Long, Nguyễn Lê Hồng Uyên. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 39000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s584184 

 1158. Đột phá đỉnh cao bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề Số học : Bồi dưỡng học sinh 
giỏi. Tài liệu tham khảo cho học sinh và giáo viên / Văn Phú Quốc. - H. : Dân trí, 2024. - 966 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 334000đ. - 1900b   s583581 

 1159. Đột phá tư duy Toán 12 : Dùng chung cho các bộ SGK / Dương Thị Thu Hà, Đỗ 
Thị Hồng Hạnh, Phạm Thảo Hương... - H. : Dân trí. - 28 cm. - 125000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 128 tr. : minh hoạ   s583734 

 1160. Giải bằng nhiều cách các bài Toán lớp 9 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 255 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 120000đ. - 1500b   s583026 

 1161. Giải Toán 10 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo... / Nguyễn Đức Nghị. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 139 tr. : hình vẽ   s584293 
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 1162. Giải Toán 10 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo... / Nguyễn Đức Nghị. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 131 tr. : hình vẽ, bảng   s584294 

 1163. Giải toán 10 theo chuyên đề : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo... / Nguyễn Đức Nghị. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 131 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 35000đ. - 1000b   s584292 

 1164. Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán học / Nguyễn Thị Hằng, Lê Bích 
Phượng (ch.b.), Phạm Ngọc Anh... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 207 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 174000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Thư mục: tr. 207   s583891 

 1165. Giáo trình Toán cao cấp / Nguyễn Bá Tể (ch.b.), Trần Việt Hoa, Trần Vũ Minh 
Hoàng, Nguyễn Tài Giáp. - H. : Thống kê, 2023. - 359 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 86000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Thống kê. - Thư mục: tr. 359   s584438 

 1166. Giáo trình Xác suất thống kê / Võ Thị Tuyết Mai (ch.b.), Trần Đình Thành, Nguyễn 
Thị Hằng, Phạm Kim Thuỷ. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 303 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 89000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 297-298. - Phụ lục: tr. 299-303   s584650 

 1167. Giúp bé phát triển tiềm năng Toán học : 6 tuổi / MiloKids b.s. - Tái bản lần 1. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 67 tr. : hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 45000đ. - 3000b   s583868 

 1168. Giúp em giỏi Toán 9 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức 
Tấn, Nguyễn Hạ Hà Uyên. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 105000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 231 tr. : hình vẽ, bảng   s584465 

 1169. Giúp em giỏi Toán 9 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức 
Tấn, Nguyễn Hạ Hà Uyên. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 89000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 187 tr. : hình vẽ, bảng   s584466 

 1170. Hankinson, Kim. Biệt đội toán học nấp ở đâu? : STEM 6+ / Kim Hankinson ; Biên 
tập nội dung STEM: Jenny Jacoby ; Hoàng Anh Đức dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 31 
tr. : tranh màu ; 29 cm. - 66000đ. - 2000b   s583636 

 1171. Hướng dẫn học và giải các dạng bài tập Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới : Bám sát SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" / Trịnh Văn Bằng. - H. : 
Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 136 tr. : minh hoạ   s584463 

 1172. Kĩ năng giải Toán căn bản và mở rộng lớp 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Văn Nho. - Tái bản lần 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 62000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 151 tr. : minh hoạ   s584749 

 1173. Kĩ năng giải Toán căn bản và mở rộng lớp 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Văn Nho. - Tái bản lần 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 62000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 135 tr. : minh hoạ   s584750 

 1174. Làm chủ kiến thức Toán bằng sơ đồ tư duy lớp 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Đỗ Ngọc Miên, Đỗ Đường Hiếu, Nguyễn Thị Phương... - 
H. : Dân trí. - 24 cm. - 148000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 265 tr. : minh hoạ   s583517 
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 1175. Làm chủ kiến thức Toán bằng sơ đồ tư duy lớp 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Đỗ Ngọc Miên, Đỗ Đường Hiếu, Nguyễn Thị Phương... - 
H. : Dân trí. - 24 cm. - 148000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 267 tr. : minh hoạ   s583518 

 1176. Lê Mậu Hải. Giáo trình Giải tích thực một biến / Lê Mậu Hải (ch.b.), Nguyễn Quang 
Diệu, Phùng Văn Mạnh. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 287 tr. ; 24 cm. - 90000đ. 
- 500b   s583561 

 1177. Luyện thi Đánh giá năng lực Tư duy Định lượng - Kiến thức lớp 10, 11 : Dành cho 
các kì thi Đánh giá năng lực / Phạm Hoàng Điệp (ch.b.), Nguyễn Thái Hoàng. - Thái Nguyên : 
Đại học Thái Nguyên ; Thông tin và Truyền thông, 2024. - 358 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 220000đ. 
- 5500b   s583947 

 1178. Nâng cao và phát  triển Toán 11 / Trần Quang Hùng (ch.b.), Lê Thị Việt Anh, Phạm 
Việt Hải... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 176 tr. : minh hoạ   s584295 

 1179. Nâng cao và phát  triển Toán 11 / Trần Quang Hùng (ch.b.), Lê Thị Việt Anh, Phạm 
Việt Hải... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 65000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 192 tr. : minh hoạ   s584296 

 1180. Nâng cao và phát  triển Toán 12 / Trần Quang Hùng (ch.b.), Lê Thị Việt Anh, Phạm 
Việt Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 55000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 176 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 176   s584297 

 1181. Nâng cao và phát  triển Toán 12 / Trần Quang Hùng (ch.b.), Lê Thị Việt Anh, Phạm 
Việt Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 60000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 180 tr. : bảng, hình vẽ. - Thư mục: tr. 180   s584298 

 1182. Phạm Việt Hưng. Định lý Godel: Nền tảng của khoa học nhận thức hiện đại / Phạm 
Việt Hưng. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Tri thức, 2024. - 347 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 180000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 339-341   s583090 

 1183. Phan Đức Châu. Toán cao cấp : Dùng cho sinh viên các ngành Công nghệ và Kĩ 
thuật / Phan Đức Châu (ch.b.), Nguyễn Hoàn Vũ. - H. : Tri thức, 2024. - 163 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 80000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. - Thư mục: tr. 163   s583088 

 1184. Phan Đức Châu. Toán cao cấp nâng cao : Dùng cho sinh viên các ngành Công nghệ 
và Kĩ thuật / Phan Đức Châu (ch.b.), Nguyễn Hoàn Vũ. - H. : Tri thức, 2024. - 79 tr. : hình vẽ 
; 24 cm. - 60000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. - Thư mục: tr. 79   s583087 

 1185. Phương pháp giải các dạng Toán thực tế 9 : Tài liệu dùng chung cho các bộ sách / 
Vũ Văn Thiện, Lê Trung Nguyên, Trần Quốc Mến... - H. : Dân trí, 2024. - 222 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 168000đ. - 1900b   s583577 

 1186. Phương pháp giải các dạng Toán thực tế 10 : Tài liệu dùng chung cho các bộ sách / 
Vũ Văn Thiện, Nguyễn Quang Hợp, Hồ Lộc Thuận... - H. : Dân trí, 2024. - 222 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 168000đ. - 1900b   s583578 

 1187. Phương pháp giải các dạng toán thực tế 12 : Tài liệu dùng cho các chung cho các 
bộ sách / Vũ Văn Thiện, Nguyễn Quang Hợp, Hồ Lộc Thuận... - H. : Dân trí, 2024. - 222 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 168000đ. - 1900b   s583579 
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 1188. 60 đề kiểm tra Toán 7 : Dùng cho giáo viên và phụ huynh ra đề kiểm tra... / Nguyễn 
Văn Chi. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 175 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 88000đ. - 2000b   
s583602 

 1189. 60 đề kiểm tra Toán 8 : Dùng cho giáo viên và phụ huynh ra đề kiểm tra... / Nguyễn 
Văn Chi. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 160 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 80000đ. - 2000b   
s583603 

 1190. 60 đề kiểm tra Toán 9 : Dùng cho giáo viên và phụ huynh ra đề kiểm tra... / Nguyễn 
Văn Chi. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 168 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 84000đ. - 2000b   
s583604 

 1191. Stewart, Ian. 17 phương trình thay đổi thế giới = 17 equations that changed the 
world / Ian Stewart ; Dịch: Phạm Văn Thiều, Nguyễn Duy Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 520 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Cánh cửa mở rộng). - 250000đ. - 1000b   
s583452 

 1192. Thế giới quanh ta qua lăng kính hình học: Cách tiếp cận hệ thống và ứng dụng trong 
cuộc sống mỗi ngày / Đỗ Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Đức Nghĩa... ; Minh hoạ: Mai 
Vy. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 126 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 86000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 125-126   s584685 

 1193. Toán 6 / Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (tổng ch.b.), Vũ Quốc Chung (ch.b.)... - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 340000b 
 T.1. - 2024. - 124 tr. : minh hoạ   s584180 

 1194. Toán 6 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao 
Cường... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 16000đ. - 198000b 
 T.2. - 2024. - 111 tr. : minh hoạ   s584177 

 1195. Toán 7 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên (ch.b.), Nguyễn Cam... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 109000b 
 T.2. - 2024. - 100 tr. : minh hoạ   s584181 

 1196. Toán 10 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn (ch.b.)... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. 
- 150000b 
 T.2. - 2024. - 99 tr. : minh hoạ   s584178 

 1197. Toán 12 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 270000b 
 T.2. - 2024. - 96 tr. : hình vẽ, ảnh   s584182 

 1198. Toán 12 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2024 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 20000đ. - 100000b 
 T.2. - 2024. - 111 tr. : minh hoạ   s583997 

 1199. Toán nâng cao Hình học 8 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Thiện 
Chí. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 179 tr. : ill. ; 24 cm. - 82000đ. - 2000b   s584464 

 1200. Tô Văn Ban. Xác suất thống kê : Dành cho sinh viên các trường kỹ thuật và công 
nghệ / Tô Văn Ban. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 351 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 126000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 347-350. - Thư mục: tr. 351   s584383 



97 
 

 1201. Trần Trọng Toàn. Giải bài tập Toán cao cấp / Trần Trọng Toàn. - H. : Tri thức, 
2024. - 107 tr. ; 24 cm. - 60000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Điện - Điện tử. - Thư 
mục: tr. 107   s583086 

 1202. Trần Trọng Toàn. Giáo trình Toán cao cấp 1 / Trần Trọng Toàn. - H. : Tri thức, 
2024. - 127 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 60000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Điện - Điện tử. - Thư 
mục: tr. 127   s583085 

 1203. Tự học Toán học lớp 10 / Lê Văn Tuấn. - Tái bản bổ sung. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 
200000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 318 tr. : hình vẽ, bảng   s583743 

 1204. Võ Quốc Bá Cẩn. Sử dụng phương pháp Cauchy - Schwarz để chứng minh bất đẳng 
thức : Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS và THPT : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Võ 
Quốc Bá Cẩn, Trần Quốc Anh. - Tái bản lần 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 276 tr. 
: ảnh ; 24 cm. - 118000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 264-274. - Thư mục: tr. 275   s584747 

 1205. Vở bài tập Toán 6 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, 
Đỗ Quang Thanh, Nguyễn Võ Lan Thảo. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 
cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 83 tr. : hình vẽ   s584288 

 1206. Vở bài tập Toán 6 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, 
Đỗ Quang Thanh, Nguyễn Võ Lan Thảo. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 
cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s584289 

 1207. Vở thực hành Toán 6 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Trần Quang Vinh, Nguyễn Đặng 
Trí Tín... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí và bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ 
sách Chân trời sáng tạo). - 35000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : hình vẽ, biểu đồ   s584185 

 1208. Vở thực hành Toán 6 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Trần Quang Vinh, Nguyễn Đặng 
Trí Tín... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí và bổ sung. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ 
sách Chân trời sáng tạo). - 35000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 88 tr. : hình vẽ   s584186 

 1209. Vở thực hành Toán 9 / Cung Thế Anh (ch.b.), Doãn Minh Cường, Lưu Bá Thắng, 
Đặng Thị Minh Thu. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
47000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 128 tr. : hình vẽ, ảnh   s584171 

 1210. Vở thực hành Toán 9 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Lục Văn Hào, Bùi Thị Ngọc 
Hân, Nguyễn Tú Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 
39000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 92 tr. : hình vẽ   s584187 

 1211. Vở thực hành Toán 9 / Cung Thế Anh (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 
Cường... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 49000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2024. - 139 tr. : minh hoạ   s584172 
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 1212. Vở thực hành Toán 9 / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Lục Văn Hào, Bùi Thị Ngọc 
Hân, Nguyễn Tú Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 
39000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 88 tr. : hình vẽ   s584188 

 1213. Wheelan, Charles J.. Sự thật trần trụi về thống kê : Hiểu đơn giản về dữ liệu để ra 
quyết định nhanh và chính xác / Charles Wheelan ; Dịch: Tuấn Minh, Hương Giang. - H. : Thế 
giới, 2024. - 470 tr. ; 21 cm. - 229000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Naked statistics : Stripping the dread from the data   s584794 

THIÊN VĂN HỌC 

 1214. Baur, Manfred. Hành tinh và thám hiểm vũ trụ - Những cuộc thám hiểm vào không 
gian / Manfred Baur ; Hồng Hà dịch ; H.đ.: Quý Thao, Trần Ngọc Diệp. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2024. - 48 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Thế nào và tại sao). - 95000đ. - 3000b   s583633 

 1215. Baur, Manfred. Vũ trụ - Những bí ẩn của không gian / Manfred Baur ; Dịch: Vũ 
Viết Thắng... ; Quý Thao h.đ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 48 tr. : ảnh, tranh màu ; 28 cm. - 
(Thế nào và tại sao). - 95000đ. - 3000b   s583632 

 1216. Bingham, Caroline. Bách khoa vũ trụ : Mở mang kiến thức, khơi dậy tiềm năng / 
Caroline Bingham ; Nguyễn Thị Minh Nguyệt dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 127 tr. : 
minh hoạ ; 29 cm. - (Bách khoa cho trẻ em). - 180000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Space encyclopedia   s583761 

 1217. Graham, Ian. Tìm hiểu về vũ trụ : Sách dành cho trẻ từ 6 tuổi / Ian Graham ; Diệu 
Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 31 tr. : hình vẽ, ảnh ; 28 cm. - 105000đ. - 2000b   
s583627 

VẬT LÝ  

 1218. Bồi dưỡng theo chủ đề kiến thức cơ bản & nâng cao Vật lý 9 : Biên soạn theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn Hùng Mãnh, Phạm Văn Quốc, Lê Thị Thu 
Tím... - H. : Dân trí, 2024. - 94 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 54000đ. - 3000b   s583727 

 1219. Để học tốt Vật lí 12 / Nguyễn Đức Hiệp (ch.b.), Nguyễn Trọng Sửu, Lê Cao Phan, 
Trần Hoàng Nghiêm. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 124 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 52000đ. - 1500b   s584210 

 1220. Flicker, Felix. Ma thuật của vật chất: Tỉnh thể, hỗn độn và phép thuật của vật lý / 
Felix Flicker ; Phạm Miên Vũ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 393 tr. : hình vẽ ; 21 
cm. - 190000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The magick of  matter. - Phụ lục: tr. 372-375   s583433 

 1221. Mai Trọng Ý. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Vật lí 9 - Khoa học tự nhiên : 
Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bám sát SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Mai Trọng Ý. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 139 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 68000đ. - 2000b   
s583023 

 1222. Phát triển năng lực môn Vật lí lớp 12 / Nguyễn Văn Biên (ch.b.), Nguyễn Thị Lâm 
Quỳnh, Nguyễn Thị Tố Khuyên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 93 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 48000đ. - 2000b   s583848 
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 1223. Sách tham khảo Vật lí 10 : Theo Chương trình GDPT mới. Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Phạm Đức Cường (ch.b.), Phùng Thị Tuyết, Phạm Diên Thông... - H. : Đại 
học Sư phạm, 2024. - 373 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 169000đ. - 1000b   s584473 

 1224. Sổ tay Vật lí : Hướng dẫn học tập hoàn thiện kiến thức Vật lí / Ánh Tuyết. - H. : 
Lao động, 2024. - 415 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 415000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Everything you need to ace Physics in one big fat notebook   s584515 

 1225. Vật lí 11 / Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), Trần Nguyễn Nam Bình, Đoàn Hồng 
Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 124 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 18000đ. - 77000b   s584209 

 1226. Vật lí 12 : Sách giáo viên / Nguyễn Văn Khánh (tổng ch.b.), Phạm Thuỳ Giang, Cao 
Tiến Khoa, Đoàn Thị Hải Quỳnh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - (Cánh Diều). - 45000đ. - 3500b   s584474 

 1227. Vật lí đại cương : Dùng cho các trường đại học khối Kỹ thuật công nghiệp / B.s.: 
Lương Duyên Bình (ch.b.), Ngô Phú An, Đỗ Trần Cát... - Tái bản lần thứ 27. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 21 cm. - 54000đ. - 1500b 
 T.1: Cơ - Nhiệt. - 2024. - 267 tr. : hình vẽ, bảng   s584379 

 1228. Vật lý 12 - Lập trình tư duy khí lí tưởng : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới : 
Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều / Vũ Ngọc Anh, Trần Quốc Tuấn, Đinh Hoàng 
Tùng... - H. : Dân trí, 2024. - 102 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 3000b   s583746 

 1229. Vật lý 12 - Lập trình tư duy vật lý nhiệt : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới : 
Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều / Vũ Ngọc Anh, Trần Quốc Tuấn, Đinh Hoàng 
Tùng... - H. : Dân trí, 2024. - 140 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 3000b   s583747 

HOÁ HỌC 

 1230. Bài tập Hoá học 10 / Lê Kim Long, Đặng Xuân Thư (ch.b.), Nguyễn Thu Hà... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 128 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 17000đ. - 57000b   s584322 

 1231. Bài tập Hoá học hữu cơ / Nguyễn Thị Kim An (ch.b.), Lê Thế Hoài, Đàm Xuân 
Thắng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 259 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 96000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 259   s584388 

 1232. Chuyên đề học tập Hoá học 12 : Sách giáo viên / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị 
Thuận An, Lê Hải Đăng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 20000đ. - 5800b   s584211 

 1233. Hoá học 12 / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Lê Hải Đăng... - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 180000b   
s584212 

 1234. Hoàng Nhâm. Hoá học vô cơ cơ bản / Hoàng Nhâm. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 114000đ. - 500b 
 T.2: Các nguyên tố hoá học điển hình. - 2024. - 291 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 286   
s584213 

 1235. Phát triển năng lực học sinh trong dạy học hoá học : Sách chuyên khảo / Vũ Phương 
Liên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 342 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 130000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 270-277. - Phụ lục: tr. 278-342   s584689 
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KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 1236. Cuốn sách tranh đầu tiên về thời tiết = My first weather picture book : Dành cho trẻ 
từ 5 - 10 tuổi / Tranh: Tezuka Akemi ; Lời, thiết kế: Murata Hiroko ; Đỗ Minh Khai dịch ; Đào 
Ngọc Hùng h.đ. - Tái bản in lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 50 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 
(Ehon Nhật Bản). - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: はじめてのてんきえほん   s583612 

 1237. Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh - Giải cứu biển và đại dương : 8 - 12 tuổi / Lời: Agnès 
Vandewiele ; Minh hoạ: Joanna Wiejak ; Lê Mỹ Linh dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2024. - 95 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 67000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp: Sauvons la mer et les océans!   s583333 

 1238. Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh - Giải cứu nguồn nước : 8 - 12 tuổi / Lời: Water 
Family ; Minh hoạ: Nicolas Trève ; Nguyễn Thị Thanh Bình dịch. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 95 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 67000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp: Protégeons l'eau!   s583332 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

 1239. Baur, Manfred. Khủng long trong đế chế của các loài bò sát cổ / Manfred Baur ; 
Dịch: Vũ Thị Tâm... ; H.đ.: Quý Thao, Trần Ngọc Điệp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 48 tr. 
: tranh màu ; 28 cm. - (Thế nào và tại sao). - 95000đ. - 3000b   s583630 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 1240. Lê Thị Trúc Linh. Giáo trình Di truyền học / Lê Thị Trúc Linh (ch.b.), Lê Thị Kính, 
Hồ Thị Bích Phượng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 343 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 218000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Công nghệ sinh học. - 
Thư mục: tr. 343   s584653 

 1241. Nâng cao và phát triển Sinh học 12 / Lê Trung Dũng, Nguyễn Thị Hồng, Phạm 
Minh Kiên. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 33000đ. - 3000b   
s584323 

 1242. Sinh học 11 / Phạm Văn Lập (tổng ch.b.), Lê Đình Tuấn (ch.b.), Trần Thị Thanh 
Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 187 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 137000b   s584208 

 1243. Sinh học 12 : Sách giáo viên / Đinh Quang Báo (tổng ch.b.), Cao Phi Bằng, Lê Anh 
Dũng, Đoàn Văn Thược. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 231 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 66000đ. - 5500b   s584475 

 1244. Thống kê sinh học / Bùi Thị Mỹ Hồng, Nguyễn Minh Châu (ch.b.), Nguyễn Thị Lệ 
Thuỷ... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 303 tr. : ảnh, bảng ; 24 
cm. - 179000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Công nghệ sinh học. - 
Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 287-302   s583005 

THỰC VẬT 
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 1245. Hành trình khám phá - Vương quốc thực vật : 6+ / Lời: Thanh Hà ; Minh hoạ: Châu 
Phạm. - H. : Nxb. Trẻ, 2024. - 36 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 38000đ. - 2000b   s583141 

ĐỘNG VẬT  

 1246. Đăng Khôi. Bách khoa thư về thế giới động vật / Đăng Khôi. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2024. - 47 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 30 cm. - 68000đ. - 3000b   s583622 

 1247. Nguyễn Loan. 10 vạn câu hỏi vì sao? - Bí ẩn về loài chim, động vật dưới biển và 
đại dương / Nguyễn Loan b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 72 tr. : ảnh ; 24 cm. - (Bách khoa toàn 
thư dành cho trẻ em). - 60000đ. - 1000b   s584435 

 1248. Trịnh Diên Tuệ. 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi - Động vật biết bay và 
thực vật / Trịnh Diên Tuệ ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 124 
tr. : tranh màu ; 23 cm. - 60000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿十万个为什么   s583335 

CÔNG NGHỆ   

 1249. Bruzzone, Catherine. Công nghệ siêu thông minh - Các trò chơi thực hành / Lời: 
Catherine Bruzzone ; Minh hoạ: Vicky Barker ; Lê Hải dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 
2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Tủ sách Giáo dục khoa học - STEM. STEM quanh em). - 
59000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: STEM starters for kids - Technology activity book   s583531 

 1250. Công nghệ 8 / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Đặng Thị Thu 
Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 107 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 210000b   s584216 

 1251. Hankinson, Kim. Biệt đội khoa học nấp ở đâu? : STEM 6+ / Kim Hankinson ; Biên 
tập nội dung STEM: Jenny Jacoby ; Kim Ngưu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 31 tr. : 
tranh vẽ ; 29 cm. - 66000đ. - 2000b   s583637 

Y HỌC  

 1252. Chuyên đề tổng hợp các nguyên cứu về phối hợp trong điều trị nội khoa tăng huyết 
áp dưới góc nhìn kinh tế y tế. - H. : Y học, 2023. - 8 tr. : bảng, biểu đồ ; 28 cm. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Liên chi Hội Tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 8   s584008 

 1253. Clark, Daniel G.. Sữa non - Nguồn dinh dưỡng miễn dịch quý giá : Thực phẩm bổ 
sung giúp tăng cường miễn dịch, chống lão hoá và kiểm soát cân nặng / Daniel G. Clark, Kaye 
Wyatt, David Coory ; Ca Dao dịch ; Nguyễn Thị Ngọc Hương h.đ. - H. : Dân trí, 2024. - 148 
tr. ; 21 cm. - 10020b 
 Tên sách tiếng Anh: Colostrum - Life's first food   s583573 

 1254. Cuốn sách tranh đầu tiên về cơ thể = My first picture book of the body : Hiểu về cơ 
thể bạn : Dành cho trẻ em tử 4 tuổi trở lên / Lời: Murata Hiroko ; Tranh: Tezuka Akemi ; 
Nguyễn Ngọc Trâm dịch. - Tái bản in lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 51 tr. : tranh màu 
; 28 cm. - (Ehon Nhật Bản). - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: はじめてのからだえほん. - Thư mục cuối chính văn   s583613 

 1255. Delmege, Sarah. Giải nai cho con gái : Những bí mật không dành cho con trai = A 
book about growing up : Just for girls : Dành cho độc giả từ 10 đến 16 tuổi / Sarah Delmege ; 
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Minh hoạ: Lee Wildish ; Phạm Hoa Phượng dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 95 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b   s584681 

 1256. Đào Duy Văn. Tự chữa bệnh không dùng thuốc : Tổng hợp vỗ, rung, vận động, hơi 
thở, ăn uống, thiền và khí công ứng dụng theo nguyên lý y học / Đào Duy Văn. - H. : Lao động, 
2024. - 396 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 180000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 381-386   s584614 

 1257. Đỗ Thanh Huyền. Thực hành thai giáo = Prenatal parenting : Cẩm nang thai giáo 
cho mẹ Việt / Đỗ Thanh Huyền (ch.b.), Trần Diệu Hằng ; Phạm Thị Thuý h.đ. - H. : Công 
Thương, 2024. - 251 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 279000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 240-248. - Thư mục: tr. 249-251   s584645 

 1258. Farndon, John. Tìm hiểu về cơ thể người : Sách dành cho trẻ từ 6 tuổi / John Farndon 
; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 31 tr. : hình vẽ, ảnh ; 28 cm. - 105000đ. - 
2000b   s583626 

 1259. Fife, Bruce. Lợi ích sức khoẻ từ dừa / Bruce Fife ; Trần Doãn Hưng dịch. - H. : Thế 
giới, 2024. - 318 tr. : ảnh ; 24 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Coconut cures: Preventing and treating common health problems with 
coconut   s584816 

 1260. Hoa Đà. Những phương thuốc bí truyền của thần y Hoa Đà tân biên : Sách tham 
khảo / Hoa Đà ; Tương Quân dịch. - H. : Tri thức, 2024. - 267 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 2000b   
s583091 

 1261. Hồng Chiêu Quang. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang ; Huỳnh 
Phụng Ái dịch. - In lần thứ 38. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - (Y học - Sức khoẻ). - 
35000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 107 tr. : hình vẽ   s583480 

 1262. Huỳnh Bạch Cúc. E-psora trong chăm sóc vảy nến và các bệnh da tróc vẩy / Huỳnh 
Bạch Cúc ch.b. - H. : Y học, 2023. - 27 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tài liệu khoa học FOB; T.2). 
- 200b   s584023 

 1263. Huỳnh Bạch Cúc. Rose white daisy - Giải pháp mới chăm sóc nám da và tăng sắc 
tố sau viêm / Huỳnh Bạch Cúc ch.b. - H. : Y học, 2023. - 11 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tài liệu 
khoa học FOB; T.3). - 200b 
 Thư mục: tr. 11   s584022 

 1264. Huỳnh Văn Ba. Những hiệu quả rõ ràng về phương pháp Ohsawa / Huỳnh Văn Ba 
b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 170 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 151-170   s583149 

 1265. Huỳnh Văn Bá. Hệ thống sản phẩm làm sạch & chăm sóc da = Cleanser skin care 
products / Ch.b.: Huỳnh Văn Bá, Huỳnh Bạch Cúc. - H. : Y học, 2023. - 21 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - (Tài liệu khoa học chăm sóc da thẩm mỹ cộng đồng; T.4). - 200b 
 Thư mục: tr. 21   s584026 

 1266. Kenji Endo. Giải toả mọi cơn đau cho dân văn phòng / Kenji Endo ; Nguyễn Ngọc 
Anh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 183 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 2000b   s584797 

 1267. Kim Lai. Hành giả chuông xoay - Nghệ thuật chữa lành bằng chuông Tây Tạng / 
Kim Lai. - In lần 2. - H. : Lao động, 2024. - 178 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 219000đ. - 500b   
s584615 
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 1268. Kim Sarah. Đi bộ giảm cân = 워킹 다이어트 / Kim Sarah ; Kim Diệp dịch. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 151 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b   s583200 

 1269. Lâm Thiên Vân. Nhận biết các bệnh xương khớp / Lâm Thiên Vân, Minh Quyền. - 
H. : Lao động, 2024. - 190 tr., 4 tr. ảnh : hình vẽ ; 21 cm. - 398000đ. - 2000b   s584523 

 1270. Masato Takeuchi. Lần đầu làm mẹ : Tổng hợp những kiến thức mới nhất về mang 
thai và sinh nở / Masato Takeuchi ; La Minh Nhật dịch. - In lần 15. - H. : Lao động, 2024. - 340 
tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 260000đ. - 2000b   s584629 

 1271. Muskopf, Shannan. Tớ muốn biết tuốt - Giải phẫu cơ thể người : Steam tương tác - 
Trải nghiệm thú vị / Shannan Muskopf ; Minh hoạ: Christy Ni ; Tiêu Linh dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 73 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Human anatomy activities book for kids : Hands-on learning for 
grades. - Thư mục: tr. 70   s583372 

 1272. Nguyên tắc, chế độ ăn và bộ thực đơn mẫu cho bữa ăn ca của người lao động / Đỗ 
Trần Hải (ch.b.), Vũ Xuân Trung, Đỗ Thị Phương Hà, Phạm Thị Bích Ngân. - H. : Lao động, 
2024. - 99 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao 
động   s584612 

 1273. Nguyễn Thị Quốc Khánh. Kinh nghiệm diện chẩn kết hợp thảo dược / Nguyễn Thị 
Quốc Khánh. - H. : Hồng Đức, 2024. - 182 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 266000đ. - 2000b   
s583147 

 1274. Nguyễn Trần Bảo Chi. Tạm biệt nỗi lo đau vú : Những thông tin bổ ích và đầy đủ 
về đau vú - triệu chứng về vú thường gặp nhất ở phụ nữ / Nguyễn Trần Bảo Chi b.s. - H. : Y 
học, 2024. - 18 tr. : minh hoạ ; 17 cm. - 20000b   s584020 

 1275. Nguyễn Vân Nam. Thân nhiệt - Chìa khoá để sống khoẻ mạnh và trường thọ / B.s.: 
Nguyễn Vân Nam, Nguyễn Thị Bích Hồng. - H. : Hồng Đức, 2024. - 241 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 
- 149000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 240-241   s583112 

 1276. Nguyễn Vân Nam. Thân nhiệt - Năng lượng cốt yếu của sự sống / B.s.: Nguyễn Vân 
Nam, Nguyễn Thị Bích Hồng. - H. : Hồng Đức, 2024. - 148 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 90000đ. 
- 2000b   s583111 

 1277. Nguyễn Vân Nam. Thân nhiệt - Quyết định sinh lão bệnh tử / B.s.: Nguyễn Vân 
Nam, Nguyễn Thị Bích Hồng. - H. : Hồng Đức, 2024. - 159 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 96000đ. - 
1600b   s583110 

 1278. Rachlé, Sabrina. Cơ thể người - Tuyệt tác của tạo hoá : Sách dành cho trẻ từ 10 tuổi 
/ Sabrina Rachlé ; Nguyễn Thu Trang dịch ; Nguyễn Quý Thao h.đ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - 48 tr. : ảnh, tranh màu ; 28 cm. - (Thế nào và tại sao). - 95000đ. - 3000b   s583631 

 1279. Rogers, Sally J.. Mô hình can thiệp sớm Denver cho trẻ tự kỷ : Thúc đẩy kỹ năng 
ngôn ngữ, học tập và tương tác / Sally J. Rogers, Geraldine Dawson ; Vũ Thị Mai Anh dịch ; 
Nguyễn Thanh Liêm h.đ. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 591 tr. : bảng ; 
20 cm. - (Y học. Sức khoẻ). - 210000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Early start denver model for young children with autism. - Phụ lục: 
tr. 449-564. - Thư mục: tr. 565-585   s583468 

 1280. Sổ tay Những điều cần biết về hội chứng buồng trứng đa nang. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 30 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 5000b   s584672 
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 1281. Tìm hiểu về phù hoàng điểm do đái tháo đường. - H. : Y học, 2024. - 12 tr. : minh 
hoạ ; 20 cm. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s584304 

 1282. Trạch Quế Vinh. Bách khoa thai nghén, sinh nở & chăm sóc bé / Trạch Quế Vinh ; 
Công Bình dịch. - In lần 9. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 414 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 170000đ. 
- 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 怀孕分娩育儿百科   s583348 

 1283. Trạch Quế Vinh. Thai giáo theo chuyên gia 280 ngày - Mỗi ngày đọc 1 trang / Trạch 
Quế Vinh ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần 20. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 255 tr. : minh hoạ 
; 23 cm. - 115000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 成功胎教一天一页. - Phụ lục: tr. 248-255   s583347 

 1284. Trịnh Diên Tuệ. 10 vạn câu hỏi vì sao dành cho thiếu nhi - Sức khoẻ và thói quen 
tốt / Trịnh Diên Tuệ ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 124 tr. : 
tranh màu ; 23 cm. - 60000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 幼儿十万个为什么   s583336 

 1285. Tuệ Tĩnh. Nam dược thần hiệu : Sách tham khảo / Tuệ Tĩnh. - H. : Tri thức, 2024. 
- 539 tr. : bảng ; 24 cm. - 300000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Bá Tĩnh   s583093 

 1286. Từ Nguyên Vĩnh. Phương pháp dưỡng sinh Thái Cực Quyền / Từ Nguyên Vĩnh. - 
Tái bản lần thứ 1. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 96 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 500000đ. - 
100b   s584778 

 1287. Ung thư không đáng sợ : Cuốn cẩm nang thiết yếu "Tránh xa ung thư - Sống khoẻ 
mỗi ngày". - H. : Lao động, 2024. - 154 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 363000đ. - 2900b 
 ĐTTS ghi: UPliffe - Vì cuộc sống khoẻ mạnh   s584503 

 1288. Vũ Nam. Giáo trình Y học cổ truyền : Dùng cho đào tạo đại học / Vũ Nam (ch.b.), 
Trần Thái Hà, Phan Minh Đức. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 347 tr. 
: hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 200000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 343-347   s584709 

 1289. Walker, Matthew. Sao chúng ta lại ngủ : Tiết lộ sức mạnh của giấc ngủ và những 
giấc mơ / Matthew Walker ; Dịch: Viết Hổ, Lê Na ; Minh Hà h.đ. - Tái bản. - H. : Lao động, 
2024. - 486 tr. : biểu đồ ; 24 cm. - 249000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why we sleep : The new science of sleep and dreams. - Phụ lục: tr. 
483-486   s584619 

KỸ THUẬT 

 1290. Bài tập Công nghệ 9 : Định hướng nghề nghiệp - Mô đun lắp đặt mạng điện trong 
nhà / Phạm Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Cẩm Tú, Phạm Khánh Tùng. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 51 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 
20000b   s584320 

 1291. Công nghệ 11 / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Thái Thế Hùng (ch.b.), Hồ Hữu Hải... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 139 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 20000đ. - 45000b   s584217 
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 1292. Đinh Văn Thuận. Tính toán, thiết kế và lắp đặt các hệ thống đường ống trong kỹ 
thuật nhiệt - lạnh / Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 331 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 189000đ. - 700b 
 Phụ lục: tr. 286-329. - Thư mục: tr. 330-331   s584651 

 1293. Giáo trình Nhập môn công nghệ ô tô / Nguyễn Anh Ngọc (ch.b.), Lê Đức Hiếu, 
Thân Quốc Việt... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 184 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 76000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 183   s584384 

 1294. Lê Văn Điểm. Giáo trình Thiết kế và tối ưu hoá hệ thống nhiệt / Lê Văn Điểm ; 
Dương Xuân Quang h.đ. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2024. - 273 tr. : hình vẽ, bảng ; 25 cm. 
- 126000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 205. - Phụ lục: tr. 206-273   s584654 

 1295. Lê Xuân Hồng. Giáo trình Điện khí hoá đường sắt : Dùng cho sinh viên hệ đại học 
chuyện ngành Xây dựng Đường sắt - Metro, Quy hoạch giao thông, Hệ thống điện giao thông,... 
/ Lê Xuân Hồng (ch.b.), Nguyễn Thái. - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 156 tr. : minh hoạ ; 29 
cm. - 187000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 153-155   s583894 

 1296. Lê Xuân Hồng. Giáo trình Nguồn điện trong hệ thống giao thông : Dùng cho sinh 
viên hệ đại học chuyện ngành Hệ thống điện giao thông, Cung cấp điện Đường sắt - Metro... / 
Lê Xuân Hồng (ch.b.), Nguyễn Thái. - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 195 tr. : hình vẽ, bảng ; 
29 cm. - 211000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 194   s583895 

 1297. Lịch sử truyền thống ngành xây dựng tỉnh Lạng Sơn (1958 - 2023). - H. : Lao động, 
2024. - 247 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Sở Xây dựng. - Phụ lục: tr. 231-242. - Thư 
mục: tr. 243   s584560 

 1298. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn điện mặt trời và điện gió khi kết nối với hệ thống 
điện : Sách chuyên khảo / Võ Ngọc Điều, Lê Đình Dương, Lê Kim Hùng... - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2024. - 345 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 180000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 336-345   s583006 

 1299. Nguyễn Nhất Tùng. Giáo trình Phần điện trong nhà máy điện & trạm biến áp / 
Nguyễn Nhất Tùng (ch.b.), Phạm Văn Hoà, Nguyễn Quang Thuấn. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2024. - 187 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 388000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi...  s583710 

 1300. Nguyễn Trọng Thắng. Nguyên lý căn bản mạch điện một pha - ba pha / Nguyễn 
Trọng Thắng, Trần Thế San. - H. : Hồng Đức, 2024. - 231 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 231   s582964 

 1301. Phạm Đức. Máy nâng chuyển / Phạm Đức (ch.b.), Nguyễn Lan Hương ; Lê Thị 
Minh Phương h.đ. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2024. - 144 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 98000đ. - 
200b 
 Thư mục: tr. 144   s584655 

 1302. Phạm Văn Trung. Đồ gá trên máy cắt kim loại / Phạm Văn Trung (ch.b.), Vũ Thị 
Nhài, Bùi Thị Xuyến. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - iv, 214 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
100000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 214   s583785 
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 1303. Thực hành kỹ thuật Điện : Sách hướng dẫn / Trần Minh Đường (ch.b.), Vũ Hữu 
Thích, Nguyễn Đức Khoa, Đỗ Thị Thuý Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 139 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 55000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. - Thư mục: tr. 139   s584382 

 1304. Ứng dụng VISSIM trong mô hình dòng giao thông / Trần Quang Duy (ch.b.), 
Nguyễn Thắng Xiêm, Phạm Bá Linh... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 91 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 225000đ. - 90b 
 Thư mục: tr. 90-91   s583709 

NÔNG NGHIỆP 

 1305. Alexander, Dawn. Tớ muốn biết tuốt - Khám phá nông trại : Steam tương tác - Trải 
nghiệm thú vị / Dawn Alexander ; Minh hoạ: Tara Sunil Thomas ; Hồng Hạnh dịch. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2024. - 98 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 97-98   s583374 

 1306. Bài tập Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp mô đun trồng cây ăn quả / Phạm 
Mạnh Hà, Đồng Huy Giới, Nguyễn Thị Hồng Liên, Vũ Cẩm Tú. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 56 tr. : bảng ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 20000b   s584319 

 1307. Công nghệ 7 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hồng Chiếm... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 92 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 135000b   s584215 

 1308. Giáo trình Ngư nghiệp đại cương = Introduction to Aquaculture & Fisheries / 
Nguyễn Thanh Phương, Võ Nam Sơn, Nguyễn Đỗ Quỳnh, Hà Phước Hùng. - Cần Thơ : Đại 
học Cần Thơ, 2024. - 151 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s584773 

 1309. Hoàng Thị Lệ Thương. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm trừ sâu hại rau từ nấm 
Nomuraea rileyi ký sinh trên sâu xanh bướm trắng : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Lệ Thương. 
- H. : Lao động, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 86000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 86-95   s584498 

 1310. Nguyễn Thị Bích Phượng. An toàn và kỹ thuật phân tích đất trong phòng thí nghiệm 
: Sách tham khảo / Nguyễn Thị Bích Phượng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 164 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 196000đ. - 70b 
 Thư mục: tr. 161-164   s583712 

 1311. Xác định thể tích cây từ đường kính gốc : Sách tham khảo / Bùi Mạnh Hưng, Đồng 
Thanh Hải (ch.b.), Phạm Tuấn Hùng, Lê Minh Tuyên. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 113 
tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - 156000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. Khoa Lâm học. - Thư mục: tr. 111-113   s583713 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 1312. Bài tập Công nghệ 9 : Định hướng nghề nghiệp - Mô đun chế biến thực phẩm / 
Phạm Mạnh Hà, Nguyễn Xuân Thành, Vũ Cẩm Tú, Thái Thị Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 15000b   s584318 

 1313. Bảo Ngân. Con gái - Cha mẹ có nhiều điều muốn nói với con / Bảo Ngân. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2024. - 80 tr. : ảnh ; 24 cm. - 55000đ. - 2000b   s583338 
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 1314. Con được sinh ra như thế nào? : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Cho Hyun Min ; Hoạ sĩ: 
Lee Mun Ju ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 29 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
(Giáo dục giới tính). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 널 최고로 사랑해!; Tên sách tiếng Anh: We love you the best!   
s583387 

 1315. Dương Lập Bằng. Kỹ năng quản lý bản thân - Làm bài tập không cẩu thả, qua loa : 
Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Dương Lập Bằng ; Tranh: Trần Hân ; Thu Ngân dịch. - Tái bản 
lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 65 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Cùng con trưởng thành). - 39000đ. - 1000b   s584609 

 1316. Đỗ Thị Hoa. Rèn luyện kĩ năng quản lí chi tiêu và thời gian / Đỗ Thị Hoa. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 143 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm 3S   s583208 

 1317. Đỗ Thị Hoa. Rèn luyện thói quen kỉ luật cá nhân / Đỗ Thị Hoa. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 167 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 199000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm 3S   s583211 

 1318. Đỗ Thị Hoa. Rèn luyện thói quen tự học / Đỗ Thị Hoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 143 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 168000đ. - 8000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm 3S   s583210 

 1319. Đỗ Thị Thuỳ Mỹ. Chơi cùng con nào! = Playful activities at home : 45 hoạt động 
song ngữ vui nhộn áp dụng tại nhà / Đỗ Thị Thuỳ Mỹ. - H. : Lao động, 2024. - 181 tr. : ảnh, 
bảng ; 21 cm. - 189000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 179-181   s584504 

 1320. Giá trị sống 1 / Trịnh Thuỳ Anh, Trương Mỹ Diễm (ch.b.), Thái Thanh Tuấn... - H. 
: Thông tin và Truyền thông, 2024. - 144 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 134000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị kinh doanh. - 
Thư mục: tr. 140-143   s583010 

 1321. Ibuka Masaru. Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn / Ibuka Masaru ; Nguyễn Thị Thu 
dịch. - Tái bản, in lần 13. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 239 tr. ; 21 cm. - 69000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 幼稚園では遅すぎる   s583281 

 1322. Khác biệt giới tính : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Shin Yeon Mi ; Hoạ sĩ: Ji Wu ; Diệu 
Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Giáo dục giới tính). 
- 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 서서 오줌 누고 싶어!; Tên sách tiếng Anh: I want to pee like a man   
s583389 

 1323. Không phải lỗi của con : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Kim Hyeon Jeong ; Hoạ sĩ: Oh 
Wul ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Giáo dục 
giới tính). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 네 잘못이 아니야; Tên sách tiếng Anh: It's not your fault   s583388 

 1324. Lam Khuê. Giáo dục con là thay đổi chính mình / Lam Khuê b.s. - H. : Dân trí, 
2024. - 173 tr. ; 21 cm. - (Cha mẹ thay đổi, con cái tiến bộ). - 79000đ. - 1000b   s583496 

 1325. Lam Khuê. Giáo dục gia đình không phải là chuyện nhỏ / Lam Khuê b.s. - H. : Dân 
trí, 2024. - 172 tr. ; 21 cm. - (Cha mẹ thay đổi, con cái tiến bộ). - 79000đ. - 1000b   s583495 
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 1326. Luôn cảnh giác với người lạ : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Moon Ju Yeong 
; Hoạ sĩ: Yun Eui Seok ; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 
23 cm. - (Giáo dục giới tính). - 65000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Hàn: 조심또 조심; Tên sách tiếng Anh: Be careful at all times   s583390 

 1327. Mình đã lớn rồi! : Dành cho trẻ từ 5 tuổi / Seo Bo Hyun ; Hoạ sĩ: Shin Yeong Eun 
; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Giáo dục giới 
tính). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 엄마로 변신!; Tên sách tiếng Anh: I am all grown up now!   s583384 

 1328. Moyer, Melinda Wenner. Con không phải là đứa trẻ xấu / Melinda Wenner Moyer 
; Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 378 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: How to raise kids who aren't assholes : Science-based strategies for 
better parenting-from tots to teens   s583543 

 1329. Muchnick, Cynthia Clumeck. La bàn nuôi dạy teen thành công : Cẩm nang cùng 
con định hướng làm chủ cuộc đời, tối đa hoá khả năng trúng tuyển đại học và du học / Cynthia 
Clumeck Muchnick, Jenn Bowie Curtis ; Tiêu Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 339 
tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The parent compass: Navigating your teen's wellness and 
academic journey in today's competitive world. - Phụ lục: tr. 323-335   s583295 

 1330. Nguyễn Lan Hải. Hoà hợp hôn nhân - Buông hay giữ / Nguyễn Lan Hải. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2024. - 183 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 168000đ. - 2000b   s583342 

 1331. Nguyễn Quốc Nghị. Top món ngon thầy Nghị : Hơn 100 món ngon thuộc 7 chuyên 
đề... / Nguyễn Quốc Nghị. - Tái bản lần thứ 1. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 142 tr. : ảnh 
; 21 cm. - 199000đ. - 500b   s582969 

 1332. Nói "không!" : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Cho Eun Seon ; Hoạ sĩ: Han Ju Yeong ; Diệu 
Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Giáo dục giới tính). 
- 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 싫을땐 싫다고 말해; Tên sách tiếng Anh: Say no!   s583385 

 1333. Perry, Philippa. Cuốn sách bạn ước cha mẹ mình từng đọc (và con bạn sẽ vui nếu 
bạn đọc nó) / Philippa Perry ; Dịch: Cao Việt, Mai Huyền. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - 339 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The book you wish your parents had read (and your children will be 
glad that you did)   s583294 

 1334. Stott, Amber. Tớ muốn biết tuốt - Khám phá thực phẩm : Steam tương tác - Trải 
nghiệm thú vị / Amber Stott ; Minh hoạ: Tara Sunnil Thomas ; Hồng Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 98 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Food anatomy activities for kids: Fun, hands-on learning. - Thư mục: 
tr. 97   s583373 

 1335. Thanh Giang. 10 bức thư mẹ gửi con gái tuổi dậy thì / Thanh Giang b.s. - Tái bản. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 167 tr. : bảng ; 21 cm. - 44000đ. - 1500b   s583285 

 1336. Thịnh vượng có phong cách - Joyful journey, Maintain the yoy. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2024. - 122 tr. : hình vẽ, ảnh ; 29 cm. - 250000đ. - 3000b   s583617 

 1337. Tường Vân. Ngôi nhà nuôi dưỡng : Bí quyết cùng con trưởng thành với yêu thương 
và trách nhiệm / Tường Vân. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 323 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
215000đ. - 1000b 
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 Phụ lục: tr. 309-322. - Thư mục: tr. 323   s583283 

 1338. Vệ sinh cá nhân : Dành cho trẻ từ 3 tuổi / Yoon Ji Yeon ; Hoạ sĩ: Kwak Jin Yeong 
; Diệu Hương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Giáo dục giới 
tính). - 65000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 쌍둥이 팬리 사건; Tên sách tiếng Anh: Case of twin's underwear   
s583386 

 1339. Wakamatsu Aki. Cách khen, cách mắng, cách phạt con / Wakamatsu Aki, Masami 
Sasaki ; Dịch: Song Liên, Linh Như ; Hồ Phương h.đ. - In lần 24. - H. : Công Thương, 2024. - 
180 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 79000đ. - 1500b   s584002 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 1340. Bet-David, Patrick. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh chi tiết và hiệu quả / 
Patrick Bet-David, Greg Dinkin ; Trần Hải Lý dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 371 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Choose your enemies wisely : Business planning for the audacious 
few   s584643 

 1341. Brun-Ros, J.. Cách đàm phán và bán hàng / J. Brun-Ros ; Nguyễn Thị Hồng Nhung 
dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 176 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 800b   s583075 

 1342. Chung Le Visual. Tuốt tuồn tuột về Sketchnote / Chung Le Visual. - In lần 2. - H. : 
Công Thương, 2024. - 146 tr. : hình vẽ, bảng ; 25 cm. - 279000đ. - 1000b   s584648 

 1343. Collins, Jim. Từ tốt đến vĩ đại = Good to great : Tại sao một số công ty đạt bước 
nhảy vọt... còn các công ty khác thì không? / Jim Collins ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - In lần 
thứ 43. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 483 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 130000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 391-449   s583467 

 1344. Croft, Chris. Quản trị dự án : Cẩm nang hướng dẫn chi tiết để quản trị dự án một 
cách hiệu quả = Project management quickstart guide / Chris Croft ; Nguyễn Lệ Chi Lan dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 438 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - (Tủ 
sách Doanh trí). - 285000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 437-438   s582978 

 1345. Digital marketing thực chiến / Ian Cleary, Andrea Vahl, Dave Kerpen... ; Nguyễn 
Nhiên dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Lao động, 2024. - 294 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 159000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Digital marketing growth hacks: The world's best digital marketers 
share insights on how they grew their businesses with digital   s584608 

 1346. Drucker, Peter F.. Nhà quản trị hiệu quả = The effective excecutive / Peter F. 
Drucker ; Nguyễn Dương Hiếu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 318 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Doanh trí). - 185000đ. - 1000b   s582970 

 1347. Đặng Thị Thanh Trâm. Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính / Đặng 
Thị Thanh Trâm ch.b. - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 154 tr. : bảng ; 27 cm. - 134000đ. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Phụ lục: tr. 135-150. - Thư mục: tr. 151   
s583892 

 1348. Đinh Văn Hiến. Khởi nghiệp Kiến Quốc : Sứ mệnh của doanh nhân Việt Nam trong 
kỷ nguyên khai sáng toàn cầu : Hướng tới 100 năn thành lập nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 
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Việt Nam (1945 - 2045) / Ch.b.: Đinh Văn Hiến, Richdad Lộc, Đỗ Thị Kim Tuyết. - H. : Tri 
thức, 2024. - 445 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 569000đ. - 1000b   s583098 

 1349. Faniel, Patrick. Làm lãnh đạo : Bộ ba động lực tạo ra hiệu quả vượt trội = What 
leadership is for : Identifying the three drivers for stand-out performance / Patrick Faniel ; 
Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 226 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 119000đ. - 
2000b   s584644 

 1350. Giải quyết vấn đề theo phương thức Toyota / OJT Solutions ; Nhóm Nomudas dịch. 
- Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 200 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Bí quyết thành 
công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới). - 69000đ. - 1500b   s583330 

 1351. Giáo trình Chiến lược thương hiệu / B.s.: Nguyễn Quốc Thịnh (ch.b.), Nguyễn Thị 
Thanh Nga, Vũ Xuân Trường... - H. : Thống kê, 2024. - 337 tr. : sơ đồ ; 24 cm. - 166000đ. - 
250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 333-337   s584454 

 1352. Giáo trình Kế toán tài chính 3 : Trình độ Đại học ngành Kế toán, Kiểm toán / Nguyễn 
Thị Kim Tuyến (ch.b.), Trần Thu Vân, Trần Xuân Quân, Trần Thị Vũ Tuyền. - H. : Lao động, 
2024. - 254 tr. : bảng ; 24 cm. - 129000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Quy Nhơn. - Thư mục: tr. 254   
s584625 

 1353. Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp / B.s.: Trương Thị Thuỷ, Ngô Thị Thu 
Hồng (ch.b.), Nguyễn Đình Đỗ... - H. : Tài chính, 2024. - 879 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 264000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Phụ lục: tr. 843-878   s582938 

 1354. Giáo trình Khởi sự kinh doanh / B.s.: Trần Văn Trang (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh 
Tâm, Đào Thị Phương Mai... - H. : Thống kê, 2024. - 418 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 207500đ. - 
250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 407-418   s584455 

 1355. Giáo trình Khởi sự kinh doanh / Nguyễn Vân Hà (ch.b.), Nguyễn Thị Việt Hà, Lê 
Thu Hạnh... - H. : Lao động, 2024. - 271 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 268-271   s584538 

 1356. Giáo trình Kiểm soát nội bộ / B.s.: Nguyễn Kim Quốc Trung (ch.b.), Ung Hiển Nhã 
Thi, Nguyễn Thị Ngọc Oanh... - H. : Tài chính, 2024. - 393 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 229000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s582944 

 1357. Giáo trình Kiểm toán nội bộ / B.s.: Nguyễn Thị Hồng Lam, Lại Thị Thu Thuỷ 
(ch.b.), Nguyễn Phú Giang... - H. : Thống kê, 2024. - 403 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 190600đ. - 
250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 327-334. - Phụ lục: tr. 335-403   
s584453 

 1358. Giáo trình Thẩm định giá doanh nghiệp : Mã số: GT - 23 -22 / Phạm Tiến Đạt 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Châu, Lê Minh Phương Mai... - H. : Tài chính, 2024. - 320 tr. : minh 
hoa ; 24 cm. - 197000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương. - Phụ lục: tr. 317-320   s582951 
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 1359. Giáo trình Thực hành kế toán tài chính = Financial accounting practice / B.s.: Phạm 
Tiến Đạt, Trần Hồng Vân (ch.b.), Phan Thị Huyền... - H. : Tài chính, 2024. - 578 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 296000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s582942 

 1360. Gibbings, Michelle. Sếp tồi : Làm gì khi bạn có một người sếp tồi, phải quản lý sếp 
tồi, hay chính bạn là sếp tồi? = Bad boss : What to do if you work for one, manage one or are 
one / Michelle Gibbings ; Thanh Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 358 tr. ; 21 cm. - 188000đ. - 
3000b   s583501 

 1361. Hà Thị Ngọc Hà. Hướng dẫn về kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao / Hà Thị 
Ngọc Hà, Trần Khánh Lâm (ch.b.), Ban chuyên môn VACPA. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tài 
chính, 2024. - 262 tr. : bảng ; 29 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). - Thư mục: tr. 261. - Phụ 
lục trong chính văn   s583875 

 1362. Harry Trịnh. Mô hình phát triển lãnh đạo toàn diện / Harry Trịnh. - H. : Lao động, 
2024. - 238 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 227-228   s584514 

 1363. Harry Trịnh. Mô hình phát triển lãnh đạo toàn diện / Harry Trịnh. - H. : Lao động, 
2024. - 238 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 249000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 227-228   s584513 

 1364. Hội thảo khoa học sinh viên - Chương trình đào tạo chất lượng cao năm 2024: "Chia 
sẻ tri thức, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong thế giới thay đổi" / Trần 
Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hà Thị Thảo Vân... - H. : Tài chính, 2024. - 895 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 30 cm. - 410000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục cuối mỗi bài   s583879 

 1365. Kế toán chi phí / Hoàng Huy Cường (ch.b.), Phạm Minh Vương, Nguyễn Bảo Châu, 
Nguyễn Hoàng Phi Nam. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 351 tr. 
: bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 123000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán. - 
Thư mục: tr. 349-351   s583000 

 1366. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kế toán - Kiểm toán Việt Nam thích ứng với 
xu hướng hội nhập và chuyển đổi số / Lê Mạnh Hùng, Đinh Thị Mai, Mai Thị Thuý... - H. : Tài 
chính, 2024. - 846 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 90b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công đoàn. - Thư mục cuối mỗi bài   s583877 

 1367. Mattar, Yasser. Hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân / Yasser Mattar ; Mai Thị 
Lựu dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 291 tr. : bảng ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b   s583109 

 1368. Minh Giang. Sống giàu : Câu chuyện dấn thân và thực hành lãnh đạo của một cựu 
Tổng Giám đốc Công ty Quỹ đầu tư tại Việt Nam / Minh Giang ; Chấp bút: Huỳnh Nhị. - H. : 
Thế giới, 2024. - 246 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 5000b   s584796 

 1369. Nghệ thuật đào tạo nhân sự theo phong cách Toyota / OJT Solutions ; Nhóm 
Nomudas dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 187 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - (Bí 
quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới). - 89000đ. - 1500b   s583328 

 1370. Nguyễn Đình Đạt. Giải mã bí kíp tạo nên các tỷ phú đô la của các trường kinh doanh 
hàng đầu / Nguyễn Đình Đạt. - H. : Tài chính, 2024. - 111 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 199000đ. - 
100b   s582953 
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 1371. Nguyễn Hoàng Minh. Anh văn pháp lý = Course book English for Lawyer / Nguyễn 
Hoàng Minh. - H. : Công an nhân dân. - 27 cm. - 230000đ. - 515b 
 T.2: Công ty - Người lao động = Company and employment law. - 2024. - 40 tr. : hình vẽ   
s583719 

 1372. Nguyễn Thị Hoàng Quyên. Giáo trình Quản trị nhân sự / Nguyễn Thị Hoàng Quyên 
(ch.b.), Đinh Thị Xuân Hương, Lê Thị Khánh Duy. - H. : Lao động, 2024. - 205 tr. : bảng, sơ 
đồ ; 21 cm. - 89000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Kiên Giang. - Thư mục cuối mỗi chương   s584500 

 1373. Nguyễn Thị Phương Thảo. Kế toán góp phần giảm thiểu rủi ro nông nghiệp cho 
nông dân Sơn La : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Phương Thảo. - H. : Lao động, 2024. - 420 
tr. : bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Tây Bắc. - Thư mục: tr. 382-389. - 
Phụ lục: tr. 390-419   s584628 

 1374. Nhung Phùng. Kinh doanh online kiếm tiền bạc tỉ : Tôi đã X10 thu nhập từ 0 đến 
triệu đô hoàn toàn tự động như thế nào? / Nhung Phùng. - H. : Thế giới, 2024. - 341 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 22 cm. - 250000đ. - 2000b   s584813 

 1375. Phạm Anh Dũng. Luật hấp dẫn - Vận dụng luật hấp dẫn để thành công & giàu có / 
Phạm Anh Dũng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 703 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 390000đ. - 
800b 
 Thư mục: tr. 681-701   s583707 

 1376. Phạm Ngọc Toàn. Hướng dẫn thực hành Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp : 
Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính : Tài liệu hướng dẫn: Hệ thống 
sơ đồ tài khoản kế toán; Ví dụ minh hoạ; Thuyết minh lập báo cáo tài chính / Phạm Ngọc Toàn 
b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 583 tr. : bảng ; 28 cm. - 625000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 24-495   s583945 

 1377. Phụng Sương Ninh. Bản đồ tư duy giải quyết vấn đề : Phương pháp 7 bước xử lý 
mọi khó khăn trong cuộc sống / Phụng Sương Ninh, Cố Thục Vĩ ; Lan Phương dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 395 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 220000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 有解:高效解决问题的关键7步   s583115 

 1378. Ries, Eric. Khởi nghiệp tinh gọn = The lean startup / Eric Ries ; Dịch: Nguyễn 
Dương Hiếu... - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
332 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - (Tủ sách Doanh trí). - 165000đ. - 2000b   s582983 

 1379. Rivkin, Steve. Khác biệt hay là chết / Steve Rivkin, Jack Trout ; Phạm Thảo Nguyên 
dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 349 tr. ; 21 cm. - 4000b 
 Tên sách nguyên bản: Differentiate or die: Survival in our era of killer competition   
s582992 

 1380. Roach, Geshe Michael. Quản lý nghiệp : Khai mở thành công cá nhân và thịnh 
vượng tài chính dưới góc nhìn Phật giáo / Geshe Michael Roach, Lama Christie McNally, 
Michael Gordon ; Dịch: Thuỷ Hương, Hoàng Tùng. - In lần 23. - H. : Lao động, 2024. - 159 tr. 
: bảng, sơ đồ ; 20 cm. - 69000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Karmic management : What goes around comes around in your 
business and your life   s584604 

 1381. Rogers, David L.. Tóm lược Chuyển đổi số - Chiến lược & lộ trình = An abridged 
book of transformation playbook & the digital transformation roadmap / David L. Rogers ; 
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Phạm Anh Tuấn dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 226 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. 
- (Tủ sách Doanh trí). - 500b   s582985 

 1382. Thói quen của Toyota - Nghệ thuật nâng cao năng suất công việc : Rèn luyện thói 
quen mỗi ngày để Kaizen. Năng suất và hiệu quả: Con đường của Toyota / OJT Solutions ; 
Nhóm Nomudas dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 190 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 
(Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới). - 98000đ. - 1500b   s583329 

 1383. Tracy, Brian. Chiến lược turbo : 21 cách bứt tốc mạnh mẽ, gia tăng lợi nhuận doanh 
nghiệp / Brian Tracy ; Nguyễn Yến dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 217 tr. ; 21 cm. - 157000đ. 
- 2000b   s583119 

 1384. Tracy, Brian. Nhân tài hay kẻ vô dụng? : Không có người lính tồi dưới trướng một 
vị tướng tài ba / Brian Tracy ; Phạm Mai Dung dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 270 tr. ; 21 cm. 
- 172000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Full engagement! : Inspire, motivate, and bring out the best in your 
people   s583120 

 1385. Trần Thị Kim Thoa. Địu con trên vai, bước ra thế giới / Trần Thị Kim Thoa. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 124 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 22 cm. - 199000đ. - 2000b   s583327 

 1386. Trần Vĩ. Bí mật quản trị nhân lực : Cách tạo ra một đội quân bách chiến bách thắng 
/ Trần Vĩ ; Dũng Nguyễn dịch ; Nguyễn Hoàng Phương h.đ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 299 tr. ; 
21 cm. - 168000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 阿里巴巴人力资源管理   s583144 

 1387. Tư duy hệ thống cho mọi người : Hành trình từ lý thuyết tới tác động thực tiễn tại 
Việt Nam / Nguyễn Văn Thành, Ockie Bosch, Nam Nguyễn... - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2024. - 179 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 163000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 161-170   s583240 

 1388. Vũ Thoa. Mega livestream - Bề nổi tảng băng chìm / Vũ Thoa. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2024. - 131 tr. : ảnh ; 20 cm. - 89000đ. - 1500b   s583277 

 1389. Yarnell, Mark. Khởi đầu kinh doanh theo mạng = Network marketing : Bí quyết 
thành công trong năm đầu tiên / Mark Yarnell, Rene Reid Yarnell ; Lê Thiện Trí dịch. - H. : 
Công Thương, 2024. - 372 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 3000b   s584646 

 1390. Yoshihito Wakamatsu. Nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của Toyota / Yoshihito 
Wakamatsu ; Minh hoạ: Kubo Hisao ; Nhóm Nomudas dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - 147 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bí quyết thành công của doanh nghiệp hàng đầu thế giới). 
- 125000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 143-145   s583331 

 1391. Yukihiro Makita. Lập kế hoạch marketing bán hàng / Yukihiro Makita ; Nga Diep 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 387 tr. ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 況中継01経営戦 略とマーケティング   s583488 

 1392. Ziglar, Zig. Nghệ thuật bán hàng bậc cao = Secrets of closing the sale! : Bí quyết 
chốt deal mọi thời đại! / Zig Ziglar ; Vương Bảo Long dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 503 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 198000đ. - 1000b   
s583551 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 
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 1393. 15 năm (2009 - 2024): Kết nối - Trí tuệ - Phát triển / Nguyễn Như Phong, Minh 
Tiến, Lê Trúc... - H. : Lao động, 2024. - 175 tr. : ảnh ; 21x26 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Dầu khí Việt Nam   s584546 

 1394. Trần Thị Ngọc Thư. Giáo trình Kỹ thuật phân tích vi sinh thực phẩm / Ch.b.: Trần 
Thị Ngọc Thư, Nguyễn Thị Đông Phương. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 194 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 160000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi; Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Thư mục: tr. 190-194   
s583711 

SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

 1395. Công nghệ sản xuất may công nghiệp / B.s.: Nguyễn Thị Phương (ch.b.), Chu Thị 
Mai Hương, Vũ Thị Nếp... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 82000đ. - 415b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội 
 T.1. - 2024. - 227 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi chương   s584380 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 1396. Ngô Mậu Chung. Xây nhà - Ngàn điều cần biết : Xác định nhu cầu - Kế hoạch tài 
chính... / Ngô Mậu Chung, Huỳnh Thanh Phương ; Minh hoạ: Ngô Mậu Chung... - In lần 7. - 
H. : Lao động, 2024. - 277 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 369000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 274-277   s584623 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 1397. Âm nhạc 9 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), 
Nguyễn Văn Hảo (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 140 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 24000đ. - 14100b   s584097 

 1398. Bài tập Âm nhạc 7 / Hoàng Long, Vũ Mai Lan (ch.b.), Đỗ Thị Minh Chính... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 35 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 8000đ. - 34000b   s584307 

 1399. Bài tập Âm nhạc 8 / Hoàng Long, Vũ Mai Lan (ch.b.), Bùi Minh Hoa... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 35 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 7000đ. - 33000b   s584308 

 1400. Bài tập Mĩ thuật 7 / Nguyễn Thị May (ch.b.), Hoàng Minh Phúc, Trần Đoàn Thanh 
Ngọc... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo; Bản 2). - 12000đ. - 4000b   s584314 

 1401. Bé tô màu - Khám phá nông trại vui vẻ : Bé thoả sức sáng tạo phát triển IQ - EQ - 
CQ : 20+ hình dán sticker vui nhộn / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 16 tr. : hình 
vẽ ; 27 cm. - 32000đ. - 5000b   s583656 

 1402. Bé tô màu - Khám phá rừng xanh hùng vĩ : Bé thoả sức sáng tạo phát triển IQ - EQ 
- CQ : 20+ hình dán sticker vui nhộn / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 16 tr. : hình 
vẽ ; 27 cm. - 32000đ. - 5000b   s583655 

 1403. Bé tô màu khám phá bắc cực lạnh giá : Bé thoả sức sáng tạo phát triển IQ - EQ - 
CQ : 20+ hình dán sticker vui nhộn / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 16 tr. : hình 
vẽ ; 27 cm. - 32000đ. - 5000b   s583654 
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 1404. Bé tô màu khám phá châu Phi hoang dã : Bé thoả sức sáng tạo phát triển IQ - EQ - 
CQ : 20+ hình dán sticker vui nhộn / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 16 tr. : hình 
vẽ ; 27 cm. - 32000đ. - 5000b   s583651 

 1405. Bé tô màu khám phá đại dương bí hiểm : Bé thoả sức sáng tạo phát triển IQ - EQ - 
CQ : 20+ hình dán sticker vui nhộn / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 16 tr. : hình 
vẽ ; 27 cm. - 32000đ. - 5000b   s583652 

 1406. Bé tô màu khám phá vườn côn trùng kì thú (côn trùng, bò sát, lưỡng cư) : Bé thoả 
sức sáng tạo phát triển IQ - EQ - CQ : 20+ hình dán sticker vui nhộn / Louis Ben. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 32000đ. - 5000b   s583653 

 1407. Bé vui tô màu - Đồ ăn thức uống : 3+ / Trần An. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 3000b   s583850 

 1408. Bé vui tô màu - Rau củ : 3+ / Trần An. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 3000b   s583849 

 1409. Bé vui tô màu: Động vật dưới nước : 3+ / Trần An. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 3000b   s583851 

 1410. Bé vui tô màu: Hoa quả : 3+ / Trần An. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 3000b   s583852 

 1411. Bóc dán hình thông minh - Các hãng xe công trình trên thế giới = Sticker - 
Construction vehicles : 60+ hình dán ô tô / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 19 tr. : 
tranh màu ; 29 cm. - 58000đ. - 2000b   s583687 

 1412. Bóc dán hình thông minh - Các hãng xe hơi trên thế giới = Sticker - Car : 60+ hình 
dán ô tô / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 58000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 19 tr. : tranh màu   s583676 

 1413. Bóc dán hình thông minh - Các hãng xe hơi trên thế giới = Sticker - Car : 60+ hình 
dán ô tô / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 58000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 19 tr. : tranh màu   s583677 

 1414. Bóc dán hình thông minh - Các hãng xe hơi trên thế giới = Sticker - Car : 60+ hình 
dán ô tô / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 58000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 19 tr. : tranh màu   s583678 

 1415. Bóc dán hình thông minh - Các hãng xe hơi trên thế giới = Sticker - Car : 60+ hình 
dán ô tô / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 58000đ. - 3000b 
 T.4. - 2024. - 19 tr. : tranh màu   s583679 

 1416. Bóc dán hình thông minh - Công chúa nhỏ = Sticker - Little princess : 60+ hình dán 
/ Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 19 tr. : tranh màu   s583680 

 1417. Bóc dán hình thông minh - Công chúa nhỏ = Sticker - Little princess : 60+ hình dán 
/ Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 19 tr. : tranh màu   s583681 

 1418. Bóc dán hình thông minh - Công chúa nhỏ = Sticker - Little princess : 60+ hình dán 
/ Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 19 tr. : tranh màu   s583682 

 1419. Bóc dán hình thông minh - Công chúa nhỏ = Sticker - Little princess : 60+ hình dán 
/ Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.4. - 2024. - 19 tr. : tranh màu   s583683 
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 1420. Bóc dán thông minh - Công viên khủng long Jura : Hoàn thiện kĩ năng 3 - 7 tuổi / 
Dư Phi Ngư ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 24 tr. : ảnh màu ; 25 cm. - 
48000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童多元智能大贴纸- 超级恐龙   s583393 

 1421. Bóc dán thông minh - Động vật đáng yêu! : Hoàn thiện kĩ năng 3 - 7 tuổi / Dư Phi 
Ngư ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 24 tr. : ảnh màu ; 25 cm. - 48000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童多元智能大贴纸 - 疯狂动物   s583394 

 1422. Bóc dán thông minh - Giao thông sôi động : Hoàn thiện kĩ năng 3 - 7 tuổi / Dư Phi 
Ngư ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 24 tr. : ảnh màu ; 25 cm. - 48000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童多元智能大贴纸- 动感交通   s583391 

 1423. Bóc dán thông minh - Rau, củ, quả Yummy! : Hoàn thiện kĩ năng 3 - 7 tuổi / Dư 
Phi Ngư ; Phạm Hồng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 24 tr. : ảnh màu ; 25 cm. - 48000đ. 
- 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 儿童多元智能大贴纸 - 蔬果乐园   s583392 

 1424. Càng tô càng vui : Dành cho độ tuổi 3 - 5 / Sáng tác, minh hoạ: Lozoo ; Education 
Solutions Việt Nam dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 199 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - (Tủ 
sách Vui để học). - 188000đ. - 3000b   s583397 

 1425. Cắt dán thật vui! / Sáng tác, minh hoạ: La Zoo ; Education Solutions Việt Nam biên 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 127 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - (Tủ sách Vui để học). - 
148000đ. - 3000b   s583398 

 1426. Chibi girl - Tô màu bé gái: Cá tính : Dán hình & tô màu IQ - EQ - CQ / Louis Ben. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 19 tr. : hình vẽ ; 28 cm. - 32000đ. - 5000b   s583660 

 1427. Chibi girl - Tô màu bé gái: Đáng yêu : Dán hình & tô màu IQ - EQ - CQ / Louis 
Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 19 tr. : hình vẽ ; 28 cm. - 32000đ. - 5000b   s583657 

 1428. Chibi girl - Tô màu bé gái: Hấp dẫn : Dán hình & tô màu IQ - EQ - CQ / Louis Ben. 
- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 19 tr. : hình vẽ ; 28 cm. - 32000đ. - 5000b   s583661 

 1429. Chibi girl - Tô màu bé gái: Quyến rũ : Dán hình & tô màu IQ - EQ - CQ / Louis 
Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 19 tr. : hình vẽ ; 28 cm. - 32000đ. - 5000b   s583658 

 1430. Chibi girl - Tô màu bé gái: Tinh nghịch : Dán hình & tô màu IQ - EQ - CQ / Louis 
Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 19 tr. : hình vẽ ; 28 cm. - 32000đ. - 5000b   s583659 

 1431. Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 / Phạm Phương Hoa (tổng ch.b.), Phạm Xuân Cung, 
Nguyễn Đỗ Hiệp. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 850b   s584099 

 1432. Dán hình & tô màu - Nhà thiết kế thời trang: Cá tính : Phát triển IQ - EQ - CQ : 
Sticker hình dán trong suốt / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 19 tr. : hình vẽ ; 29 
cm. - 58000đ. - 5000b   s583664 

 1433. Dán hình & tô màu - Nhà thiết kế thời trang: Hấp dẫn : Phát triển IQ - EQ - CQ : 
Sticker hình dán trong suốt / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 19 tr. : hình vẽ ; 29 
cm. - 58000đ. - 5000b   s583663 
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 1434. Dán hình & tô màu búp bê - Nhà thiết kế thời trang: Đáng yêu : Phát triển IQ - EQ 
- CQ : Sticker hình dán trong suốt / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 19 tr. : tranh 
màu ; 29 cm. - 58000đ. - 5000b   s583686 

 1435. Dán hình & tô màu búp bê - Nhà thiết kế thời trang: Quyến rũ : Phát triển IQ - EQ 
- CQ : Sticker hình dán trong suốt / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 19 tr. : hình vẽ 
; 29 cm. - 58000đ. - 5000b   s583662 

 1436. Dán hình & tô màu búp bê - Nhà thiết kế thời trang: Quý phái : Phát triển IQ - EQ 
- CQ : Sticker hình dán trong suốt / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 19 tr. : tranh 
màu ; 29 cm. - 58000đ. - 5000b   s583684 

 1437. Dán hình & tô màu búp bê - Nhà thiết kế thời trang: Sành điệu : Phát triển IQ - EQ 
- CQ : Sticker hình dán trong suốt / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 19 tr. : tranh 
màu ; 29 cm. - 58000đ. - 5000b   s583685 

 1438. Dán hình thông minh - Thế giới động vật = Sticker world animal : Côn trùng, bò 
sát, lưỡng cư / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 11 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 38000đ. 
- 2000b   s583670 

 1439. Dán hình thông minh - Thế giới động vật = Sticker world animal : Đại dương huyền 
bí / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 11 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 38000đ. - 2000b   
s583673 

 1440. Dán hình thông minh - Thế giới động vật = Sticker world animal : Rừng nhiệt đới / 
Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 11 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 38000đ. - 2000b   
s583672 

 1441. Dán hình thông minh - Thế giới động vật = Sticker world animal : Thám hiểm rừng 
xanh / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 11 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 38000đ. - 2000b   
s583671 

 1442. Dán hình thông minh - Thế giới động vật = Sticker world animal : Thế giới loài 
chim / Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 11 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 38000đ. - 2000b   
s583675 

 1443. Dán hình thông minh - Thế giới động vật = Sticker world animal : Trong trang trại 
/ Louis Ben. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 11 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 38000đ. - 2000b   
s583674 

 1444. 299 stickers - Bóc dán thông minh phát triển khả năng sáng tạo CQ : Dành cho trẻ 
2+ / Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Vừa học vừa chơi). - 35000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s583903 

 1445. 299 stickers - Bóc dán thông minh phát triển khả năng sáng tạo CQ : Dành cho trẻ 
2+ / Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Vừa học vừa chơi). - 35000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s583902 

 1446. 299 stickers - Bóc dán thông minh phát triển khả năng tư duy logic : Dành cho trẻ 
2+ / Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Vừa học vừa chơi). - 
35000đ. - 10000b   s583900 

 1447. 299 stickers - Bóc dán thông minh phát triển trí thông minh IQ : Dành cho trẻ 2+ / 
Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Vừa học vừa chơi). - 35000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s583901 

 1448. 299 stickers - Bóc dán thông minh phát triển trí thông minh IQ : Dành cho trẻ 2+ / 
Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Vừa học vừa chơi). - 35000đ. - 10000b 
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 T.2. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s583904 

 1449. 299 stickers - Bóc dán thông minh phát triển trí tuệ cảm xúc EQ : Dành cho trẻ 2+ 
/ Minh Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Vừa học vừa chơi). - 
35000đ. - 10000b   s583905 

 1450. Hello Kitty - Bốn mùa tươi đẹp : Bóc dán nhanh tay - Nhận ngay kiến thức / Đức 
Thành b.s. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 58000đ. - 3000b   
s583669 

 1451. Hello Kitty - Một ngày hạnh phúc : Bóc dán nhanh tay - Nhận ngay kiến thức / Đức 
Thành b.s. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 58000đ. - 3000b   
s583668 

 1452. Hello Kitty - Tương lai tuyệt vời : Bóc dán nhanh tay - Nhận ngay kiến thức / Đức 
Thành b.s. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 58000đ. - 3000b   
s583667 

 1453. Huỳnh Thanh Bình. Tranh dân gian Nam Bộ / Huỳnh Thanh Bình. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 206 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 130000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 189-204   s584674 

 1454. Lê Văn Trọng. Yêu mãi dân ca Bình Trị Thiên / Lê Văn Trọng. - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá, 2024. - 252 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 235-248   s584775 

 1455. Mĩ thuật 9 / Nguyễn Thị Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn Cường (ch.b.), Nguyễn 
Dương Hải Đăng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo; 1). - 10000đ. - 35500b   s584089 

 1456. Ngô Bá Công. Giáo trình Mĩ thuật cơ bản / Ngô Bá Công. - In lần thứ 26. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2024. - 239 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 237. - Phụ lục: tr. 238-239   s583034 

 1457. Nguyễn Bách. Nghệ thuật chỉ huy dàn nhạc và hợp xướng / Nguyễn Bách. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 199 tr. ; 28 cm. - 260000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 173-197. - Thư mục: tr. 198-199   s583616 

 1458. Nguyễn Trọng Tuấn. Ví - Giặm hồn quê : Tuyển tập dân ca Ví - Giặm Nghệ Tĩnh / 
Nguyễn Trọng Tuấn. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 367 tr. ; 21 cm. - 200b   s584783 

 1459. Phù thuỷ nhỏ: Vẽ, xoá, rồi lại vẽ : Dành cho độ tuổi 3 - 5 / Sáng tác, minh hoạ: La 
Zoo ; Education Solutions Việt Nam biên dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 39 tr. : tranh vẽ 
; 21x30 cm. - (Tủ sách Vui để học). - 128000đ. - 3000b   s583399 

 1460. Phù thuỷ nhỏ: Vẽ, xoá, rồi lại vẽ : Những người bạn ma : Dành cho độ tuổi 3 - 5 / 
Sáng tác, minh hoạ: La Zoo ; Education Solutions Việt Nam biên dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - 39 tr. : tranh vẽ ; 21x30 cm. - (Tủ sách Vui để học). - 128000đ. - 3000b   s583400 

 1461. Ratajkowski, Emily. Thân em / Emily Ratajkowski ; Lan Võ dịch. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 261 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s583291 

 1462. Sách trang điểm công chúa : Tô màu phát triển IQ - EQ - CQ... / Louis Ben. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 19 tr. : tranh vẽ   s583688 

 1463. Sách trang điểm công chúa : Tô màu phát triển IQ - EQ - CQ... / Louis Ben. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 19 tr. : tranh vẽ   s583689 
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 1464. Sách trang điểm công chúa : Tô màu phát triển IQ - EQ - CQ... / Louis Ben. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 19 tr. : tranh màu   s583690 

 1465. Sách trang điểm công chúa : Tô màu phát triển IQ - EQ - CQ... / Louis Ben. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.4. - 2024. - 19 tr. : tranh màu   s583691 

 1466. Sách trang điểm công chúa : Tô màu phát triển IQ - EQ - CQ... / Louis Ben. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.5. - 2024. - 24 tr. : hình vẽ   s583665 

 1467. Sách trang điểm công chúa : Tô màu phát triển IQ - EQ - CQ... / Louis Ben. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 29 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.6. - 2024. - 24 tr. : hình vẽ   s583666 

 1468. Sách trang điểm thần tượng âm nhạc Hàn Quốc - Jennie : Thoả sức sáng tạo cùng 
sticker trong suốt. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 20 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 45000đ. - 5000b   
s583647 

 1469. Sách trang điểm thần tượng âm nhạc Hàn Quốc - Jisoo : Thoả sức sáng tạo cùng 
sticker trong suốt. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 20 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 45000đ. - 5000b   
s583650 

 1470. Sách trang điểm thần tượng âm nhạc Hàn Quốc - Karina : Thoả sức sáng tạo cùng 
sticker trong suốt. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 20 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 45000đ. - 5000b   
s583646 

 1471. Sách trang điểm thần tượng âm nhạc Hàn Quốc - Lisa : Thoả sức sáng tạo cùng 
sticker trong suốt. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 20 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 45000đ. - 5000b   
s583648 

 1472. Sách trang điểm thần tượng âm nhạc Hàn Quốc - Rosie : Thoả sức sáng tạo cùng 
sticker trong suốt. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 20 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 45000đ. - 5000b   
s583649 

 1473. Sách trang điểm thần tượng âm nhạc Hàn Quốc - Wonyoung : Thoả sức sáng tạo 
cùng sticker trong suốt. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 20 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 45000đ. - 
5000b   s583645 

 1474. Tô màu - Củ quả / Nguyễn Thị Thanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584727 

 1475. Tô màu - Đồ vật / Nguyễn Thị Thanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584724 

 1476. Tô màu - Động vật dưới nước / Nguyễn Thị Thanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 10000b   s584731 

 1477. Tô màu - Động vật nuôi / Nguyễn Thị Thanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584728 

 1478. Tô màu - Giao thông / Nguyễn Thị Thanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584726 

 1479. Tô màu - Hoa và cây cối / Nguyễn Thị Thanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584729 
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 1480. Tô màu - Nghề nghiệp / Nguyễn Thị Thanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584725 

 1481. Tô màu - Nhân vật yêu thích / Nguyễn Thị Thanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584730 

 1482. Tô màu siêu nhân 3 / Trần An. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 3000b   s583853 

 1483. Tô màu super heroes siêu anh hùng : Rèn luyện IQ - EQ - CQ / Louis Ben. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 27 cm. - 32000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 18 tr. : hình vẽ   s583640 

 1484. Tô màu super heroes siêu anh hùng : Rèn luyện IQ - EQ - CQ / Louis Ben. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 27 cm. - 32000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 18 tr., 2 tr. đề can : hình vẽ   s583641 

 1485. Tô màu super heroes siêu anh hùng : Rèn luyện IQ - EQ - CQ / Louis Ben. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 27 cm. - 32000đ. - 5000b 
 T.3. - 2024. - 18 tr., 2 tr. đề can : hình vẽ   s583642 

 1486. Tô màu super heroes siêu anh hùng : Rèn luyện IQ - EQ - CQ / Louis Ben. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 27 cm. - 32000đ. - 5000b 
 T.4. - 2024. - 18 tr., 2 tr. đề can : hình vẽ   s583643 

 1487. Tô màu super heroes siêu anh hùng : Rèn luyện IQ - EQ - CQ / Louis Ben. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam. - 27 cm. - 32000đ. - 5000b 
 T.5. - 2024. - 18 tr., 2 tr. đề can : hình vẽ   s583644 

 1488. Tô vẽ thật vui! : Dành cho độ tuổi 3 - 5 / Sáng tác, minh hoạ: Lozoo ; Education 
Solutions Việt Nam dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 127 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - (Tủ 
sách Vui để học). - 148000đ. - 3000b   s583396 

 1489. Tuyển tập tranh - Pokémon đặc biệt = The art of Pocket monsters special / Satoshi 
Yamamoto ; Lê Thế Đôn dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 173 tr. : bảng, tranh vẽ ; 30 cm. - 
195000đ. - 4000b   s583784 

 1490. Xé dán thật vui! : Dành cho độ tuổi 3 - 5 / Sáng tác, minh hoạ: Lozoo ; Education 
Solutions Việt Nam dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 122 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - (Tủ 
sách Vui để học). - 148000đ. - 3000b   s583395 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 1491. Bùi Quang Thắng. Hý kịch Việt Nam - Ngàn năm đồng vọng / Bùi Quang Thắng. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 303 tr. : ảnh ; 24 cm. - 155000đ. 
- 1000b 
 Thư mục: tr. 295-298   s583410 

 1492. Dạy trẻ tập bơi và cách phòng, chống đuối nước cho trẻ em / Lộc Diệu Linh dịch. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 103 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 27 cm. - (Usborne parents'guides). 
- 139000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Teach your child to swim   s583610 

 1493. Giáo dục thể chất 6 / Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Ngô Việt Hoàn 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 112 tr. : bảng, tranh màu ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 117000b   s584102 
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 1494. Giáo dục thể chất 8 / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Hồ Đắc Sơn (ch.b.), Vũ Tuấn 
Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 163000b   s584103 

 1495. Giáo dục thể chất 10 - Bóng chuyền / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Nguyễn Văn 
Hùng (ch.b.), Phạm Thị Lệ Hằng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 42000b   s584104 

 1496. Hình vuông ở đâu nhỉ? = Where is the square? : Ehon song ngữ Việt - Anh : Dành 
cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 
(Ehon)(Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé). - 39000đ. - 5000b   s583060 

 1497. Hoàng Ngân. Hỏi - Đáp nhanh như chớp / S.t., b.s.: Hoàng Ngân. - In lần thứ 2. - 
H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 270 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 35000đ. - 5000b   s583118 

 1498. Mê cung phát triển tư duy : Càng chơi càng thông minh : Sách tương tác 3+ / Viết: 
Philip Clarke ; Phác hoạ: Mattia Cerato... ; Hoàng Việt dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 31 cm. 
- 86000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Second big maze book 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : tranh màu   s583698 

 1499. Mê cung phát triển tư duy : Càng chơi càng thông minh : Sách tương tác 3+ / Viết 
lời:  Kirsteen Robson ; Minh hoạ: Ruth Russell... ; Hoàng Việt dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 
31 cm. - 86000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Third big maze book 
 T.3. - 2024. - 64 tr. : tranh màu   s583699 

 1500. Mê cung phát triển tư duy - Du hành vũ trụ : Sách tương tác 3+ / Viết lời:  Sam 
Smith ; Minh hoạ: Emi Ordás... ; Ngân Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 64 tr. : tranh 
màu ; 31 cm. - 86000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Space maze book   s583697 

 1501. Mê cung phát triển tư duy - Khám phá thế giới : Tuổi 3+ / Lời: Sam Smith ; Minh 
hoạ: Gareth Lucas... ; Ngân Hạnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 64 tr. : tranh màu ; 31 
cm. - (Sách tương tác). - 86000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The work: Map mazes   s583696 

 1502. Moore, Miranda. Sống sang mà không tốn kém : 68 bí kíp "không tốn tiền" mà vẫn 
tận hưởng cuộc sống trọn vẹn / Miranda Moore ; Đoàn Phạm Gia Phú dịch. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2024. - 159 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 85000đ. - 2000b   s583199 

 1503. Nguyễn Ngọc Kim Anh. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền giáo dục thể chất "Dân 
cường thì quốc thịnh" / Nguyễn Ngọc Kim Anh, Trương Xuân Hùng. - H. : Lao động, 2024. - 
130 tr. : ảnh ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s584502 

 1504. Nguyễn Văn Thắng. Giáo trình Cầu lông / Nguyễn Văn Thắng (ch.b.), Đặng Duy 
Đồng. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 70 tr. : hình vẽ, hình ảnh ; 24 cm. - 165000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. 
Hồ Chí Minh. Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng. - Thư mục: tr. 68   s583204 

 1505. Phát triển IQ - Rèn luyện tư duy não bộ : Khả năng qua sát và ghi nhớ : 2 - 4 tuổi / 
Hoàng Dương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 44 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 78000đ. - 
1000b   s583693 

 1506. Phát triển IQ - Rèn luyện tư duy não bộ : Khả năng tư duy logic : 2 - 4 tuổi / Hoàng 
Dương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 44 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 78000đ. - 1000b   
s583692 
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 1507. Tìm kiếm thông minh phát triển khả năng tập trung - Phương tiện giao thông = Baby 
focus training book : Dành cho trẻ 2 - 6 tuổi / Dolphin Media ; Hoàng Dương dịch. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 42000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 宝宝专注力培养大书 - 交通大搜素   s583376 

 1508. Tìm kiếm thông minh phát triển khả năng tập trung - Thế giới đại dương = Baby 
focus training book : Dành cho trẻ 2 - 6 tuổi / Dolphin Media ; Hoàng Dương dịch. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 42000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 宝宝专注力培养大书 - 海洋大搜素   s583377 

 1509. Tìm kiếm thông minh phát triển khả năng tập trung - Thế giới động vật = Baby 
focus training book : Dành cho trẻ 2 - 6 tuổi / Dolphin Media ; Hoàng Dương dịch. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 42000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 宝宝专注力培养大书 - 动物大搜素   s583379 

 1510. Tìm kiếm thông minh phát triển khả năng tập trung - Thế giới khủng long = Baby 
focus training book : Dành cho trẻ 2 - 6 tuổi / Dolphin Media ; Hoàng Dương dịch. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 42000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 宝宝专注力培养大书 - 恐龙大搜素   s583378 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 1511. Aciman, André. Gọi em bằng tên anh : Tiểu thuyết / André Aciman ; Nhật Khoa 
dịch. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 315 tr. ; 20 cm. - 115000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Call me by your name   s583462 

 1512. Ai ở sau lưng bạn thế? : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio 
Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản, in lần 16. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Accototo)(Ehon Nhật Bản). - 39000đ. - 5000b   
s583359 

 1513. Ai ở sau lưng bạn thế? - Những người bạn ở hòn đảo phía Nam Nhật Bản : Truyện 
tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc 
dịch. - Tái bản, in lần 16. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
(Accototo)(Ehon Nhật Bản). - 39000đ. - 4000b   s583360 

 1514. Ai ở sau lưng bạn thế? - Những người bạn trên cánh đồng : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản, 
in lần 16. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Accototo)(Ehon Nhật 
Bản). - 39000đ. - 5000b   s583358 

 1515. Ai ở sau lưng bạn thế? Những người bạn bên bờ hồ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản, in 
lần 16. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Accototo)(Ehon Nhật Bản). 
- 39000đ. - 4000b   s583356 

 1516. Ai ở sau lưng bạn thế? Những người bạn dưới biển : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 
0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản, in lần 
16. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Accototo)(Ehon Nhật Bản). - 
39000đ. - 5000b   s583355 

 1517. Ai ở sau lưng bạn thế? Những người bạn trên hoang mạc : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ từ 0 - 3 tuổi / Lời: Toshio Fukuda ; Tranh: Akiko Fukuda ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản, 
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in lần 16. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Accototo)(Ehon Nhật 
Bản). - 39000đ. - 4000b   s583357 

 1518. Amado, Jorge. Anh mèo vằn và cô chim én - Một chuyện tình / Jorge Amado ; Thiên 
Nga dịch ; Minh hoạ: Hải An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
104 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: O gato malhado e a andorinha sinhá   s583406 

 1519. An Băng. Ai đã gõ vào thân cây? : Chùm truyện ngắn tạo cảm hứng cho em làm 
văn : 7+ / An Băng ; Minh hoạ: Nonchan. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 34 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Giải Khát vọng Dế Mèn năm 2022   s583337 

 1520. Anh Chi. Công cuộc hội nhập văn học Việt Nam với thế giới : Nghiên cứu và tiểu 
luận văn học / Anh Chi. - H. : Lao động, 2024. - 249 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Lê Văn Sen   s584492 

 1521. Astérix người Gaulois : Truyện tranh / Truyện: René Goscinny ; Tranh: Albert 
Uderzo ; Vũ Văn Đại dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 48 tr. : tranh vẽ ; 29 
cm. - (Astérix; T.1). - 80000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Astérix le Gaulois   s583778 

 1522. Astérix ở thế vận hội : Truyện tranh / Truyện: René Goscinny ; Tranh: Albert Uderzo 
; Lại Thị Thu Hiền dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 48 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - (Astérix; T.12). - 
80000đ. - 3000b 
 Tên sách nguyên bản: Astérix aux jeux olympiques. - Phụ lục cuối chính văn   s583781 

 1523. Astérix và cái vạc : Truyện tranh / Truyện: René Goscinny ; Tranh: Albert Uderzo 
; Lại Thị Thu Hiền dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 48 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - (Astérix; T.13). - 
80000đ. - 3000b 
 Tên sách nguyên bản: Astérix et le chaudron. - Phụ lục cuối chính văn   s583782 

 1524. Audic, Morgan. Sát thủ chim én : Thảm án giữa nấm mồ hạt nhân Chernobyl : Tiểu 
thuyết trinh thám / Morgan Audic ; Hoàng Anh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 537 tr. ; 
24 cm. - 250000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: De bonnes raisons de mourir   s583343 

 1525. Austen, Jane. Tu viện Northanger / Jane Austen ; Mặc Linh dịch. - H. : Lao động, 
2024. - 311 tr. ; 24 cm. - 176000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Northanger abbey   s584530 

 1526. Âm thanh phố phường - Tu tu xịch xịch = The sound of streets - Rumbling runbling 
: Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : 
tranh màu ; 20 cm. - (Ehon)(Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé). - 39000đ. - 5000b   s583058 

 1527. Backman, Fredrik. Người đàn ông mang tên Ove = A man called Ove : Tiểu thuyết 
/ Fredrik Backman ; Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 
447 tr. ; 20 cm. - 160000đ. - 2000b   s583451 

 1528. Bad luck : Truyện tranh : Truyện dành cho lứa tuổi 15+ / Nguyễn Huỳnh Bảo Châu. 
- H. : Dân trí. - 21 cm. - 78000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 264 tr. : tranh vẽ   s583504 

 1529. Bad luck : Truyện tranh : Truyện dành cho lứa tuổi 15+ / Nguyễn Huỳnh Bảo Châu. 
- H. : Dân trí. - 21 cm. - 78000đ. - 3000b 
 T.7. - 2024. - 281 tr. : tranh vẽ   s583505 
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 1530. Bài tập Ngữ văn 7 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Trần Lê 
Duy... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. 
- 25000b 
 T.1. - 2024. - 96 tr. : minh hoạ   s584378 

 1531. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Quang Hưng (ch.b.), Đỗ Thu Hà, Trịnh Thị Lan... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 119 tr. : bảng   s584041 

 1532. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Quang Hưng (ch.b.), Đỗ Thu Hà, Trịnh Thị Lan... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 119 tr. : bảng   s584042 

 1533. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Quang Hưng (ch.b.), Trịnh Thị Lan, Nguyễn Thị Nương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 107 tr. : bảng   s584043 

 1534. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Quang Hưng (ch.b.), Trịnh Thị Lan, Nguyễn Thị Nương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 95 tr. : bảng   s584044 

 1535. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Quang Hưng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Nương... - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 119 tr. : bảng   s584045 

 1536. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Quang Hưng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Nương... - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 119 tr. : bảng   s584046 

 1537. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Phạm Phương Chi, Nguyễn Thế Hưng... - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - 32000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 87 tr. : hình vẽ, bảng   s583028 

 1538. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Phạm Thị Thu Hiền (ch.b.), Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thế Hưng, Trần Thị Hạnh Phương. - 
H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 135 tr. : minh hoạ   s583029 

 1539. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 9 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
/ Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Phạm Phương Chi, Nguyễn Thế Hưng... - H. : Đại học Sư phạm. - 
24 cm. - 28000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s583203 

 1540. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Phạm Thị Thu Hiền (ch.b.), Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thế Hưng, Trần Thị Hạnh Phương. - 
H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 151 tr. : bảng   s583030 
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 1541. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Cổ đỏ Jolly / Arthur Scott Bailey ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 114 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of Jolly Robin. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s584575 

 1542. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Cú Solomon / Arthur Scott Bailey ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động, 2024. - 109 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of Solomon Owl. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s584572 

 1543. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Cừu bóng tuyết / Arthur Scott Bailey ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 125 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of Snowball Lamb. - Bút danh dịch giả: Roger 
Vu   s584577 

 1544. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Đốm già / Arthur Scott Bailey ; Vũ Danh 
Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 118 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 110000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of Old Dog Spot. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s584574 

 1545. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Gà mái Henrietta / Arthur Scott Bailey ; 
Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 114 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of Henrietta Hen. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s584578 

 1546. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Miu / Arthur Scott Bailey ; Vũ Danh Tuấn 
dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 104 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of miss Kitty Cat. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s584573 

 1547. Bailey, Arthur Scott. Thung lũng vui vẻ - Quạ già / Arthur Scott Bailey ; Vũ Danh 
Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 106 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 110000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The tale of Old Mr. Cow. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s584576 

 1548. Bạn Pokopoko - Đi giao sữa : Truyện tranh / Sakai Sachie ; Phạm Quỳnh Anh dịch 
; H.đ.: Tazaki Hirono, Tống Linh. - H. : Thế giới, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tranh 
truyện Ehon Nhật Bản). - 55000đ. - 5000b   s584815 

 1549. Băng Sơn. Ngàn mùa hoa : Tản văn giúp trẻ yêu văn chương / Băng Sơn ; Minh 
hoạ: Bình An. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 146 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 148000đ. - 2000b   
s583371 

 1550. Beer, Hans de. Chú Gấu Bắc Cực - Cuốn sách lớn về một chú gấu nhỏ : Mười cuộc 
phiêu lưu trong một tập sách / Hans de Beer ; Mẹ Múp dịch. - Tái bản, in lần 3. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 187 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 169000đ. - 1500b   s583614 

 1551. Berkeley, Anthony. Phát súng thứ hai / Anthony Berkeley ; Xuân Sinh dịch. - H. : 
Thế giới, 2024. - 382 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 2000b   s584804 
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 1552. Bonvo và Yage : Truyện tranh / The Cabin company ; Education Solutions Việt 
Nam biên dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 34 tr. : tranh vẽ ; 23x31 cm. - 196000đ. - 3000b   
s583402 

 1553. Bồi dưỡng kỹ năng viết các đoạn và bài văn hay đặc sắc 6 : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Phước Lợi (ch.b.), 
Đoàn Thị Như Ý, Ngô Thị Tuyết Mai... - H. : Dân trí, 2024. - 98 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 
59000đ. - 3000b   s583728 

 1554. Bồi dưỡng nâng cao năng lực viết bài văn chuẩn và hay 7 : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng cho các bộ SGK hiện hành / Thảo Bảo Mi, Thạch Ngọc 
Hà, Nguyễn Phước Lợi. - H. : Dân trí, 2024. - 155 tr. ; 27 cm. - 79000đ. - 3000b   s583729 

 1555. Bồi dưỡng Ngữ văn 6 / Nguyễn Đăng Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Đỗ Việt 
Hùng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 32000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 80 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s584063 

 1556. Bồi dưỡng Ngữ văn 7 / Thanh Mai (ch.b.), Thuận An, Đỗ Việt Hùng... - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 80 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s584064 

 1557. Bồi dưỡng Ngữ văn 8 / Nguyễn Đăng Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Cao Thị 
Hảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s584065 

 1558. Bồi dưỡng Ngữ văn 8 / Nguyễn Đăng Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Cao Thị 
Hảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 79 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s584066 

 1559. Bubu đi tựu trường : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.34). - 15000đ. - 3000b   s583520 

 1560. Bubu thích giày mới : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.30). - 15000đ. - 3000b   s583854 

 1561. Bulgacov, Mikhail. Nghệ nhân và Margarita : Tiểu thuyết / Mikhail Bulgacov ; 
Đoàn Tử Huyến dịch. - H. : Lao động, 2024. - 644 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23 cm. - 380000đ. - 1000b 
 Nguyên tác tiếng Nga: Macтер и маргарита. - Phụ lục cuối chính văn   s584526 

 1562. Burgess, Thornton W.. Chuyến phiêu lưu của chim nhại / Thornton W. Burgess ; 
Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2024. - 106 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Hơi thở đồng xanh; T.5). - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Mr. Mocker. - Bút danh dịch giả: Roger 
Vu   s584583 

 1563. Burgess, Thornton W.. Chuyến phiêu lưu của chuột chũi Johnny / Thornton W. 
Burgess ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2024. - 125 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - (Hơi thở đồng xanh; T.2). - 120000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Johnny Chuck. - Bút danh dịch giả: 
Roger Vu   s584580 

 1564. Burgess, Thornton W.. Chuyến phiêu lưu của chuột xạ Jerry / Thornton W. Burgess 
; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2024. - 108 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Hơi thở đồng xanh; T.6). - 115000đ. - 2000b 
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 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Jerry Muskrat. - Bút danh dịch giả: 
Roger Vu   s584584 

 1565. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu cáo đỏ : Hãy đọc từ tôi! Cáo Đỏ / Thornton 
W. Burgess ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2024. - 124 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Hơi thở đồng xanh; T.1). - 120000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Reddy Fox. - Bút danh dịch giả: Roger 
Vu   s584579 

 1566. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của chồn Possum / Thornton W. Burgess 
; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2024. - 104 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Hơi thở đồng xanh; T.4). - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Unc' Billy Possum. - Bút danh dịch giả: 
Roger Vu   s584582 

 1567. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của chuột đồng Danny / Thornton W. 
Burgess ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2024. - 107 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - (Hơi thở đồng xanh; T.7). - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Danny Meadow Mouse. - Bút danh dịch 
giả: Roger Vu   s584585 

 1568. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của Già ếch / Thornton W. Burgess ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2024. - 112 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Hơi 
thở đồng xanh; T.8). - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Grandfather Frog. - Bút danh dịch giả: 
Roger Vu   s584586 

 1569. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của Sóc Lạch Tạch / Thornton W. Burgess 
; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2024. - 103 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Hơi thở đồng xanh; T.9). - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Chatterer Red Squirrel. - Bút danh dịch 
giả: Roger Vu   s584587 

 1570. Burgess, Thornton W.. Chuyện phiêu lưu của thỏ Peter / Thornton W. Burgess ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2024. - 121 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Hơi 
thở đồng xanh; T.3). - 120000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The adventures of Peter Cottontail. - Bút danh dịch giả: 
Roger Vu   s584581 

 1571. Cá trích con cứu đàn : Truyện tranh : 6+ / Lời: Nguyễn Tấn Thanh Trúc ; Tranh: 
Trần Khắc Khoan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những 
bài học nhỏ). - 35000đ. - 2000b   s583448 

 1572. Các bức thư hay nhất thế giới / Sergio Roberto Fuchs da Silva, Dagourou Bogro 
Auguste, Sandra Theuma... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 355 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
4000b 
 ĐTTS ghi: Liên minh Bưu chính Thế giới; Bộ Thông tin và Truyền thông   s582991 

 1573. Cánh Cam. Trạm cứu hộ mùa thu : Những câu chuyện bất tận về mèo Mía Mộng 
Mơ / Cánh Cam ; Hoạ sĩ: Chita. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 103 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
110000đ. - 4000b   s583351 

 1574. Cao Văn Hà. Chuyện làng tôi : Tản văn / Cao Văn Hà. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2024. - 282 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b   s583282 
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 1575. Câu lạc bộ sách của Thỏ Con = Bunny's book club : Truyện tranh : Picture book 
song ngữ : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Annie Silvestro ; Minh hoạ: Tatjana Mai-Wyss ; Đặng 
Thị Quỳnh Hương dịch. - Tái bản, in lần 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 
30 cm. - 59000đ. - 1500b   s583638 

 1576. Chàng băng giá và nàng lạnh lùng : Truyện tranh : 13+ / Tonogaya Miyuki ; Hina 
dịch. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.8. - 2024. - 124 tr. : tranh vẽ   s583148 

 1577. Chi Phan. Những văn nghệ sĩ - liệt sĩ : Ký sự chân dung / Chi Phan. - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2024. - 194 tr. : ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b   s582989 

 1578. Chiếc khiên Arverne : Truyện tranh / Truyện: René Goscinny ; Tranh: Albert 
Uderzo ; Lại Thị Thu Hiền dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 48 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - (Astérix; 
T.11). - 80000đ. - 3000b 
 Tên sách nguyên bản: Le bouclier arverne. - Phụ lục cuối chính văn   s583780 

 1579. Chiếc liềm vàng : Truyện tranh / Truyện: René Goscinny ; Tranh: Albert Uderzo ; 
Vũ Văn Đại dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 46 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 
(Astérix; T.2). - 80000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: La serpe d'or   s583779 

 1580. Christie, Agatha. Bí mật chuyến tàu xanh = The mystery of the blue train / Agatha 
Christie ; Xuân Uyên dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 333 tr. ; 20 cm. 
- 145000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s583453 

 1581. Christie, Agatha. Vụ án mạng được báo trước = A murder is announced : Một vụ án 
của Jane Marple / Agatha Christie ; Kim Ngân dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 349 tr. ; 20 cm. - 150000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s583454 

 1582. Chuyến phiêu lưu vào đảo răng trắng : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi / 
Lời: Quỳnh Hương ; Tranh: Thuỳ Phan. - H. : Lao động, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 
(Bộ sách Chăm sóc răng miệng đầu đời). - 1000b   s584548 

 1583. Con đường : Tranh truyện Ehon Nhật Bản : 2+ / Gomi Taro ; Lê Hiền dịch. - H. : 
Thế giới, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 55000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's walk and find the ways everywhere   s583150 

 1584. Cổ Oai ơi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Truyện: Trần Thị Huyên 
Thảo. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 19x26 cm. - (Bác 
sĩ riêng của bé yêu). - 50000đ. - 1000b 
 T.5: Tránh bong gân nhé. - 2024. - 24 tr. : tranh màu   s582984 

 1585. Cùng lái máy bay nào! : Truyện tranh / Lời, tranh: Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị 
Thu dịch. - In lần 11. - H. : Lao động, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - 
Chú bé quả đào)(Ehon. Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s584571 

 1586. Cùng nhau đi dã ngoại : Truyện tranh / Lời, tranh: Naokata Mase ; Nguyễn Thị Thu 
dịch. - In lần 10. - H. : Lao động, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm 
hồn cho bé). - 55000đ. - 1500b   s584632 

 1587. Cùng nhảy lên nào! : Truyện tranh / Lời, tranh: Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu 
dịch. - In lần 10. - H. : Lao động, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm 
hồn cho bé)(Chơi cùng Momo - Chú bé quả đào). - 49000đ. - 1500b   s584568 



129 
 

 1588. Cuộc phiêu lưu của các dấu câu - Dấu chấm bận rộn : Truyện tranh : Sách cho trẻ 6 
- 10 tuổi / Lời: Micheal Dahl ; Tranh: Chris Garbutt ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 23x28 cm. - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Periods say "stop"   s584391 

 1589. Cuộc phiêu lưu của các dấu câu - Dấu chấm than nhiều cảm xúc : Truyện tranh : 
Sách cho trẻ 6 - 10 tuổi / Lời: Micheal Dahl ; Tranh: Chris Garbutt ; Thu Huyền dịch. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 23x28 cm. - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Exclamation points say "Wow!"   s584394 

 1590. Cuộc phiêu lưu của các dấu câu - Dấu hỏi hay thắc mắc : Truyện tranh : Sách cho 
trẻ 6 - 10 tuổi / Lời: Micheal Dahl ; Tranh: Chris Garbutt ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 23x28 cm. - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Question masks say "What?"   s584393 

 1591. Cuộc phiêu lưu của các dấu câu - Dấu phẩy thích nghỉ ngơi : Truyện tranh : Sách 
cho trẻ 6 - 10 tuổi / Lời: Micheal Dahl ; Tranh: Chris Garbutt ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 23x28 cm. - 31000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Commas say "take a break"   s584392 

 1592. Cuộc phiêu lưu của Hải long con : Truyện tranh : 6+ / Lời: Nguyễn Tấn Thanh Trúc 
; Tranh: Trần Khắc Khoan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
(Những bài học nhỏ). - 35000đ. - 2000b   s583447 

 1593. Dắt bò đi dạo : Truyện tranh / Lời, tranh: Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu dịch. 
- In lần 11 : Lao động, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú bé quả 
đào)(Ehon. Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s584570 

 1594. De Amicis, Edmondo. Những tấm lòng cao cả / Edmondo De Amicis ; Huệ dịch. - 
H. : Dân trí, 2024. - 387 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Văn học). - 139000đ. - 2000b   s583492 

 1595. Deaver, Jeffery. Bàn tay thợ đồng hồ / Jeffery Deaver ; Nguyễn Quang Huy dịch. - 
H. : Lao động, 2024. - 503 tr. ; 24 cm. - 209000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The watchmaker's hand   s584541 

 1596. Doyle, Arthur Conan. Con chó của dòng họ Baskerville / Arthur Conan Doyle ; 
Dịch: Bùi Liên Thảo... - H. : Hồng Đức, 2024. - 419 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b   s583127 

 1597. Dù sao đi nữa mẹ vẫn yêu con = No matter what : Picture book song ngữ : Dành 
cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Debi Gliori ; Phan Điệu dịch. - Tái bản lần 7. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - 60 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 79000đ. - 3000b   s583623 

 1598. Dương Trọng Dật. Thơ viết mùa đại dịch / Dương Trọng Dật. - H. : Lao động, 2024. 
- 132 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 500b   s584532 

 1599. Đại Băng. Đến đây nào, tôi sẽ xoa dịu nỗi đau của bạn / Đại Băng ; Mai Dung dịch. 
- H. : Dân trí, 2024. - 279 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 乖,摸摸头2.0   s583509 

 1600. Đặng Hoàng Yến. Tiếng chim trong vườn cũ : Thơ / Đặng Hoàng Yến. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2024. - 171 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 300b   s584774 

 1601. Để học tốt Ngữ văn 12 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Thuý. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 35000đ. - 1500b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : bảng   s584058 
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 1602. Để trở nên cao lớn = To become tall : Truyện tranh song ngữ Việt - Anh cho bé : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Lời: Sirilak Rattanasuwaj ; Tranh: Kannawan Pannawan ; Linh 
Chi dịch. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách 
Cùng con trưởng thành). - 15000đ. - 1000b   s583300 

 1603. Điệu nhảy của vũ trụ = The dance universe : Truyện tranh / Tranh, lời: Nachi. - H. 
: Dân trí. - 21 cm. - 125000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 203 tr. : tranh vẽ   s583502 

 1604. Điệu nhảy của vũ trụ = The dance universe : Truyện tranh / Tranh, lời: Nachi. - H. 
: Dân trí. - 21 cm. - 230000đ. - 500b 
 T.1. - 2024. - 213 tr. : tranh vẽ   s583503 

 1605. Đọc văn bản Ngữ văn 11 - Định hướng và kế hoạch bài dạy đầy đủ, chi tiết : Dành 
cho bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Đinh Thanh Huyền, Phan Thị Hằng. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 384 tr. ; 27 cm. - 250000đ. - 3000b   s583606 

 1606. Đỗ Hải Phong. Văn học Nga / Đỗ Hải Phong (ch.b.), Hà Thị Hoà. - Tái bản lần thứ 
4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 251 tr. : ảnh ; 24 cm. - 80000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s584389 

 1607. Đỗ Ngọc Thống. Sổ tay Dạy học Ngữ văn / Đỗ Ngọc Thống. - In lần thứ 3. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2024. - 195 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 1000b   s584481 

 1608. Đột phá kỹ năng viết qua các đề & bài văn đặc sắc 7 : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới : Dùng cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Phước Lợi, Thái Quang 
Vinh. - H. : Dân trí, 2024. - 193 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 95000đ. - 3000b   s583730 

 1609. Đột phá kỹ năng viết qua các đề & bài văn đặc sắc 8 : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới : Dùng cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Phước Lợi, Thái Quang 
Vinh. - H. : Dân trí, 2024. - 198 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 95000đ. - 3000b   s583731 

 1610. Đột phá tư duy Ngữ văn 9 : Theo bộ sách Cánh Diều / Trần Hương Ly, Nguyễn Hải 
Anh, Trương Hoài Giang... - H. : Dân trí. - 28 cm. - 125000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 136 tr. : minh hoạ   s583732 

 1611. Đột phá tư duy Ngữ văn 9 : Theo bộ sách Cánh Diều / Trần Hương Ly, Nguyễn Hải 
Anh, Trương Hoài Giang... - H. : Dân trí. - 28 cm. - 125000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 160 tr. : minh hoạ   s583733 

 1612. Elena Pucillo Truong. Hạt bụi lênh đênh : Tập truyện ngắn - Tuỳ bút / Elena Pucillo 
Truong ; Trương Văn Dân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
218 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 1000b   s583404 

 1613. Gấu con và trời mưa - Tí tách tí tách = The little bear and the rain - Drip-drop drip-
drop : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 
tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon)(Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé). - 39000đ. - 5000b   s583059 

 1614. Gia đình hủ nam : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Suzuri Machi ; Takara 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 75000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 154 tr. : tranh vẽ   s583051 

 1615. Giáo trình Lí luận văn học - Tác phẩm và thể loại văn học / Trần Đình Sử (ch.b.), 
Phan Huy Dũng, La Khắc Hoà... - In lần thứ 10. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 231 tr. ; 24 
cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s583033 
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 1616. Hà Văn Thịnh. Truyện ngắn và tản văn / Hà Văn Thịnh. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 823 tr. ; 24 cm. - 330000đ. - 500b 
 Bút danh của tác giả: Tô Vĩnh Hà   s582993 

 1617. 270 đề và bài văn mẫu 6 : Tự luyện để giỏi Văn : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Lê Ly 
Na, Nguyễn Thị Hương Trầm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 176 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 88000đ. - 2000b   s583600 

 1618. Hành trình của cá thù lù : Truyện tranh : 6+ / Lời: Nguyễn Tấn Thanh Trúc ; Tranh: 
Thuỷ Tiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những bài học 
nhỏ). - 35000đ. - 2000b   s583446 

 1619. Hạnh phúc nơi em tìm về : Truyện tranh : Dành cho trẻ tuổi 3+ / Britta Teckentrup 
; Phúc An dịch ; Ngô Quý h.đ. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 31 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 
96000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A happy place   s583628 

 1620. Heidi : Truyện tranh / Johanna Spyri ; Kể lại: Jeanne Willis ; Minh hoạ: Briony May 
Smith ; Linh Chi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 86 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 199000đ. - 2000b   
s583774 

 1621. Hickok, Lorena A.. Bà đại sứ : Tiểu thuyết / Lorena A. Hickok ; Trần Thanh Ngọc 
dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 222 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1500b 
 Dịch từ bản tiếng Pháp: L'histoire D'Helen Keller. - Phụ lục cuối chính văn   s583287 

 1622. Hoàng Đăng Khoa. Ngắn dần đều : Tiểu luận / Hoàng Đăng Khoa. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2024. - 275 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 700b   s584663 

 1623. Hỏi đi đừng ngại! = Just ask! : Hãy khác biệt, hãy dũng cảm, hãy là chính mình : 
Truyện tranh / Sonia Sotomayor ; Minh hoạ: Rafael López ; Dịch: Nam Anh, Minh Trang. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 30 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 76000đ. - 2000b   s583635 

 1624. Hot boy miền quê : Truyện tranh : Truyện dành cho lứa tuổi 16+ / Mako Migino ; 
Anh Huỳnh dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 88000đ. - 4000b 
 T.1. - 2024. - 143 tr. : tranh vẽ   s583506 

 1625. Hồ Biểu Chánh. Nhân tình ấm lạnh / Hồ Biểu Chánh. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 338 tr. ; 19 cm. - 165000đ. - 1000b   s583546 

 1626. Hồ Mậu Thanh. Làng và nỗi nhớ : Thơ / Hồ Mậu Thanh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2024. - 166 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 500b   s584780 

 1627. Hồng Nhạn. Đời cỏ lau : Tập truyện ngắn / Hồng Nhạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 159 tr. ; 21 cm. - 97000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Lê Thị Hồng Nhạn   s583587 

 1628. Hương quê : Chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 
2/9, 45 năm ngày tách và thành lập huyện Châu Thành (23/8/1979 - 23/8/2024) / Trần Trọng 
Triết, Văn Truyển, Trần An... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 300b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội Văn học nghệ thuật huyện Châu Thành 
 T.2/2024. - 2024. - 79 tr. : ảnh, tranh vẽ   s584669 

 1629. Hướng dẫn học Ngữ văn 7 : Dùng kèm SGK Chân trời sáng tạo / Kiều Bắc, Nguyễn 
Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
89000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 176 tr. : minh hoạ   s584748 
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 1630. Hướng dẫn học tốt Ngữ văn 9 : Bám sát sách giáo khoa Cánh Diều / Kiều Bắc, 
Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - 115000đ. - 
1000b 
 T.1. - 2024. - 247 tr. : bảng   s584766 

 1631. Hướng dẫn học tốt Ngữ văn 9 : Bám sát sách giáo khoa Cánh Diều / Kiều Bắc, 
Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - 98000đ. - 
1000b 
 T.2. - 2024. - 198 tr. : minh hoạ   s584767 

 1632. Hướng dẫn làm các dạng bài văn lớp 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Nga, Đặng Thị Thuý, Nguyễn Lý Tưởng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
216 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 129000đ. - 2000b   s583830 

 1633. Hữu Vi. Cái chết của bầy ong : Tập truyện ngắn / Hữu Vi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 145 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s583125 

 1634. Jonasson, Jonas. Anders sát thủ cùng bè lũ = Hitman Anders and the meaning of it 
all : Tiểu thuyết / Jonas Jonasson ; Phương Hoa dịch. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 386 tr. ; 20 cm. - 135000đ. - 1000b   s583463 

 1635. Keigo Higashino. Cánh kỳ lân / Keigo Higashino ; Phương Dung dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 383 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 1000b   s584425 

 1636. Keigo Higashino. Một ai của ngày đó / Keigo Higashino ; Phạm Bích dịch. - H. : 
Lao động, 2024. - 289 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: あの頃の誰か   s584506 

 1637. Keigo Higashino. Người mới đến / Keigo Higashino ; Quỳnh Lê dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 311 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b   s584426 

 1638. Khách trọ / Nguyễn Sơn Hùng, Albert Camus, Huỳnh Văn Ngữ... ; Nguyễn Văn 
Danh dịch. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 237 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 500b   s583586 

 1639. Khi Cú con sợ hãi = When owl feels scared : Truyện tranh / Gemma Cary, Krishna 
Kumar ; Kiều Anh Tú dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2024. - 29 tr. : tranh màu ; 25 cm. 
- (Tôi & cảm xúc của tôi). - 109000đ. - 1000b   s584637 

 1640. Khi Gấu con lo lắng = When bear feels worried : Truyện tranh / Gemma Cary, 
Krishna Kumar ; Kiều Anh Tú dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2024. - 29 tr. : tranh màu 
; 25 cm. - (Tôi & cảm xúc của tôi). - 109000đ. - 1000b   s584636 

 1641. Khi Hà Mã tức giận = When hippo gets angry : Truyện tranh / Gemma Cary, Krishna 
Kumar ; Kiều Anh Tú dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2024. - 29 tr. : tranh màu ; 25 cm. 
- (Tôi & cảm xúc của tôi). - 109000đ. - 1000b   s584635 

 1642. Khi Sư tử nhút nhát = When lion feels shy : Truyện tranh / Gemma Cary, Krishna 
Kumar ; Kiều Anh Tú dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 25 cm. 
- (Tôi & cảm xúc của tôi). - 109000đ. - 1000b   s584634 

 1643. Klune, T. J.. Ngôi nhà rô bốt trong rừng sâu / T. J. Klune ; Jack Frogg dịch. - H. : 
Thế giới, 2024. - 622 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: In the lives of puppets   s584809 

 1644. Làn. Còn chồi nảy cây / Làn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 239 tr. ; 20 cm. - 
108000đ. - 4000b 
 Tên thật tác giả: Dương Thuỳ Dung   s583278 
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 1645. Lê Huy Bắc. Văn học phương Tây / Lê Huy Bắc, Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Linh 
Chi. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 246 tr. : bảng ; 24 cm. - 79000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 244-245   s584390 

 1646. Lê Quang Danh. Dòng thơ cho em / Lê Quang Danh. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. 
- 229 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 145000đ. - 120b   s584777 

 1647. Lê Quốc Trung. Tình quê : Thơ & Tản văn / Lê Quốc Trung. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2024. - 108 tr. ; 20 cm. - 75000đ. - 100b   s582955 

 1648. Lê Thị Minh Nguyệt. Làng cổ tích vui mùa hè / Lê Thị Minh Nguyệt. - H. : Lao 
động, 2024. - 49 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Làng cổ tích). - 83000đ. - 1000b   s584588 

 1649. Lê Xương. Dìu dặt tiếng tơ : Thơ / Lê Xương, Lê Thế. - H. : Lao động, 2024. - 123 
tr. ; 20 cm. - 200b   s584607 

 1650. Lục Mang Tinh. Nguyện cúi đầu để ôm em / Lục Mang Tinh ; Giang Hạ dịch. - H. 
: Dân trí, 2024. - 625 tr. ; 24 cm. - 235000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 只为他折腰   s583512 

 1651. Luyện thi Đánh giá năng lực - Tư duy định tính : Kiến thức lớp 10, 11 (Dành cho 
các kì thi Đánh giá năng lực) / Tạ Thu Trang, Trần Thị Ngọc. - Thái Nguyên ; H. : Đại học Thái 
Nguyên ; Thông tin và Truyền thông, 2024. - 278 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 180000đ. - 5500b   
s583948 

 1652. Lư Tư Hạo. Đường đời muôn ngả, gặp gỡ đã là nhân duyên / Lư Tư Hạo ; HaMi 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 293 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 漫长的旅途   s583289 

 1653. Lưu Tinh Thần. Ghi chép trọng án / Lưu Tinh Thần ; Losedow dịch. - H. : Lao động, 
2024. - 559 tr. ; 24 cm. - 219000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 重案实录   s584528 

 1654. Mạnh Tuấn. Thế thân / Mạnh Tuấn. - H. : Dân trí, 2024. - 397 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- 159000đ. - 3000b   s583500 

 1655. Mật Tiễn. Lúc biết xuyên không thì đã muộn! / Mật Tiễn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - 541 tr. ; 24 cm. - 239000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 535-540   s583344 

 1656. Minmin đừng khóc = Minmin don't cry! : Truyện tranh / Trương Thuỳ Linh ; Minh 
hoạ: Ngọc Lan. - H. : Lao động, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 59000đ. - 1000b   s584544 

 1657. Miura Shion. Người đan chữ xếp thuyền : Tiểu thuyết / Miura Shion ; Nguyễn Kim 
Hoàng dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 343 tr. ; 21 cm. - 142000đ. - 3000b   s583284 

 1658. Món quà của cô giáo : Truyện tranh / Minh Long b.s. - Tái bản lần thứ 12. - H. : 
Văn học, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Truyện tranh tuổi thần tiên). - 15000đ. - 3000b   
s583776 

 1659. Monologue. Rìa trời lộng gió / Monologue. - H. : Lao động, 2024. - 227 tr. ; 21 cm. 
- 99000đ. - 2500b   s584497 

 1660. Mộc Qua Hoàng. Nhân cách nguy hiểm / Mộc Qua Hoàng ; Cánh Én Mùa Xuân 
dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 199000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 危险人格 
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 T.2. - 2024. - 401 tr.  s583574 

 1661. 100 dàn bài chi tiết Tập làm văn 6 : Giúp em viết Văn hay : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Mỹ Trinh, 
Nguyễn Ly Na, Lê Mỹ Trang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 103 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 55000đ. - 2000b   s583596 

 1662. Mực nang đến trường : Truyện tranh : 6+ / Lời: Nguyễn Tấn Thanh Trúc ; Tranh: 
Nonchan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Những bài học 
nhỏ). - 35000đ. - 2000b   s583445 

 1663. Mỹ Linh. Lately & forever / Mỹ Linh. - H. : Thế giới, 2024. - 112 tr. : ảnh ; 20 cm. 
- 90000đ. - 500b   s584793 

 1664. Nagira Yuu. Ngủ ngon, hẹn mai nhé / Nagira Yuu ; Minh hoạ: Oyamada Ami ; 
Takara dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 279 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b   s584427 

 1665. Ngọc Bắc Khanh. Ẩn trong hồn lụa mảnh tình Nam Phương : Tiểu thuyết : Dành 
cho tuổi trưởng thành / Ngọc Bắc Khanh. - H. : Dân trí, 2024. - 712 tr. ; 24 cm. - 419000đ. - 
1000b   s583519 

 1666. Ngô Tử Xếp. Tâm sự của cha : Thơ / Ngô Tử Xếp. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2024. - 177 tr. ; 21 cm. - 103000đ. - 110b   s582994 

 1667. Nguyễn Chí Dũng. Con đường máu lửa : Tiểu thuyết / Nguyễn Chí Dũng. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 242 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s583136 

 1668. Nguyễn Danh Bảo. Nẻo quê : Thơ / Nguyễn Danh Bảo. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2024. - 103 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 200b   s584782 

 1669. Nguyễn Đông Nhật. Dưới bóng quê nhà : Tản văn & thơ / Nguyễn Đông Nhật. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 156 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b   s584657 

 1670. Nguyễn Hoài Phương. Những nẻo đường đến trường / Nguyễn Hoài Phương. - H. : 
Dân trí, 2024. - 145 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   s583544 

 1671. Nguyễn Hoàng Nguyên. Kỳ án trên tháp hoa hồng / Nguyễn Hoàng Nguyên. - H. : 
Dân trí, 2024. - 253 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Duyên   s583460 

 1672. Nguyễn Hữu Đình. Những năm tháng không quên / Nguyễn Hữu Đình. - Thanh Hoá 
: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 400 tr. ; 21 cm. - 300000đ. - 165b   s584757 

 1673. Nguyễn Khắc Cường. Nụ hôn dưới vòm cây : Truyện dài / Nguyễn Khắc Cường. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 155 tr. + tranh vẽ ; 20 cm. - 75000đ. - 1500b   s583414 

 1674. Nguyễn Mạnh Thắng. Chân dung lính thời bình / Nguyễn Mạnh Thắng. - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2024. - 355 tr. ; 21 cm. - 141000đ. - 1000b   s583221 

 1675. Nguyễn Minh Khiêm. Thơ (giai đoạn 1980 - 2022) / Nguyễn Minh Khiêm. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 1499 tr. ; 21 cm. - 777000đ. - 315b   s583542 

 1676. Nguyễn Ngọc Thuần. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa số : Truyện dài / Nguyễn Ngọc 
Thuần. - In lần thứ 38. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 191 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 75000đ. 
- 5000b   s583456 

 1677. Nguyễn Nhật Ánh. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; 
Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 207 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 
90000đ. - 5000b   s583455 
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 1678. Nguyễn Nhật Ánh. Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: 
Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 48. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 208 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - 100000đ. - 5000b   s583457 

 1679. Nguyễn Nhật Ánh. Ngày xưa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. 
- In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 342 tr. ; 20 cm. - 135000đ. - 10000b   
s583458 

 1680. Nguyễn Quốc Vương. Điều bí mật trong vườn / Thơ: Nguyễn Quốc Vương ; Minh 
hoạ: Trần Quốc Anh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 47 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 156000đ. - 
2000b   s583382 

 1681. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. Nhớ Bác : Thơ - văn / Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. - Hải 
Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 91 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s584762 

 1682. Nguyễn Thị Minh Thìn. Người đàn bà đi qua chiến tranh : Tiểu thuyết / Nguyễn Thị 
Minh Thìn. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 311 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 200b   s584785 

 1683. Nguyễn Thị Mỹ Dung. Chuyện của chúng mình : Tình bạn - Tình yêu qua những 
bức thư tay / Nguyễn Thị Mỹ Dung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 462 tr. ; 21 cm. - 212000đ. - 
1000b   s583053 

 1684. Nguyễn Thiền Nghi. Cứ thế mà trôi : Thơ / Nguyễn Thiền Nghi. - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá, 2024. - 93 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 200b   s584776 

 1685. Nguyễn Thu Hằng. Cây ổi găng thần kỳ / Kể chuyện: Nguyễn Thu Hằng ; Minh 
hoạ: Lạc An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 57 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Truyện Đồng 
thoại giúp em giỏi văn). - 65000đ. - 2000b   s583418 

 1686. Nguyễn Thu Hằng. Chú mèo ăn cỏ / Kể chuyện: Nguyễn Thu Hằng ; Minh hoạ:  
Lạc An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 73 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Truyện Đồng thoại 
giúp bé giỏi văn). - 65000đ. - 2000b   s583416 

 1687. Nguyễn Thu Hằng. Trên mái nhà có cô Xin Tương / Kể chuyện: Nguyễn Thu Hằng 
; Minh hoạ: Lạc An. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 62 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Truyện 
Đồng thoại giúp bé giỏi văn). - 65000đ. - 2000b   s583417 

 1688. Nguyễn Tri thức. Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia ngọn đồi... : Tản văn / Nguyễn 
Tri thức. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 183 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 800b   s582986 

 1689. Nguyễn Văn Thành. Phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm chủ trì, tham dự hội nghị, 
hội thảo khoa học / Nguyễn Văn Thành (ch.b.), Fredmund Malik, Nam Nguyễn. - Xuất bản lần 
thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 150 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 150   s583241 

 1690. Nguyễn Xuân Tường. Lễ vật : Tập truyện ngắn / Nguyễn Xuân Tường. - H. : Công 
an nhân dân, 2024. - 303 tr. ; 21 cm. - 126000đ. - 52b   s583048 

 1691. Ngữ văn 7 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Trần Lê Duy... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 130000b 
 T.1. - 2024. - 128 tr. : minh hoạ   s584056 

 1692. Ngữ văn 8 - Đề ôn luyện và kiểm tra : Dùng ngữ liệu ngoài SKG : Theo Chương 
trình DGPT 2018 - Dùng chung cho 3 bộ SGK / Đào Phương Huệ (ch.b.), Trần Thị Thành, 
Nguyễn Thị Thuý Hồng, Bùi Thị Trang. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 211 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 116000đ. - 2000b   s583856 

 1693. Ngữ văn 9 - Phương pháp đọc hiểu và viết dùng ngữ liệu ngoài SGK : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 - Dùng chung cho 3 bộ SGK / Đào Phương Huệ (ch.b.), Trần 
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Thị Thành, Nguyễn Thị Thuý Hồng, Bùi Thị Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
279 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 146000đ. - 2000b   s583845 

 1694. Ngữ văn 11 - Đề ôn luyện và kiểm tra : Dùng ngữ liệu ngoài SKG : Theo CT 2018 
- Dùng chung cho 3 bộ SGK / Đào Phương Huệ (ch.b.), Nguyễn Thị Thuý Hồng, Đỗ Thị Ngọc 
Chi, Trần Thị Kim Hạnh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 199 tr. : ảnh, 
bảng ; 27 cm. - 116000đ. - 2000b   s583859 

 1695. Nhức ơi là nhức : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi / Lời: Quỳnh Hương ; 
Tranh: Thuỳ Phan. - H. : Lao động, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bộ sách Chăm sóc 
răng miệng đầu đời). - 1000b   s584549 

 1696. Những bài làm văn mẫu lớp 6 / Lê Xuân Soan, Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 
(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). - 69000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 107 tr. : bảng   s583753 

 1697. Những bài làm văn mẫu lớp 9 / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 
cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 89000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 128 tr.  s583751 

 1698. Những bài làm văn mẫu lớp 9 / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 
cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). - 89000đ. - 100000b 
 T.2. - 2024. - 135 tr. : bảng   s583754 

 1699. Những đứa trẻ yêu sách = The children who loved books : Truyện tranh : Song ngữ 
Anh - Việt : Tiết đọc thư viện 6+ / Peter Carnavas ; Ngô Hà Thu dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 45000đ. - 2000b   s583383 

 1700. Nông Huyền Sơn. Điệp báo A10 : Tiểu thuyết tình báo / Nông Huyền Sơn. - Tái 
bản lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 363 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
100000đ. - 1015b   s584418 

 1701. O’Connor, Flannery. Mọi thứ lên cao đều hội tụ : Tập truyện ngắn / Flannery 
O’Connor ; Nguyễn Nguyên Phước dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 385 tr. ; 21 cm. - 
235000đ. - 800b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: Everything that rises must converge   s583280 

 1702. Oa oa oa : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu dịch. - In lần 17. - H. 
: Lao động, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé)(Chơi cùng 
Momo - Chú bé quả đào). - 49000đ. - 1500b   s584569 

 1703. Otsuichi. Zoo / Otsuichi ; Ngô Thị Vân dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 343 tr. ; 21 
cm. - 100000đ. - 1000b   s583113 

 1704. Ông vua chân thối : Hài hước, thông minh : Truyện tranh : 4+ / Sally Pomme Clayton 
; Minh hoạ: Rhiannon Sanderson ; Hà Thy biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 25 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Nguyên tác: The king with dirty feet   s583166 

 1705. Peter Pan : Truyện tranh / J. M. Barrie ; Kể lại: Caryl Hart ; Minh hoạ: Sarah 
Warburton ; Linh Chi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 72 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 178000đ. - 
2000b   s583775 

 1706. Phạm Minh Mẫn. Có lẽ tôi cần một con mèo / Phạm Minh Mẫn. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 232 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 109000đ. - 1500b   
s582971 
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 1707. Phạm Văn Hưng. Cây tre trăm đốt : Cổ tích bằng thơ giúp bé 4+ học chữ, luyện đọc 
trôi chảy / Lời thơ: Phạm Văn Hưng ; Minh hoạ: Minh Híu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 23 
tr. : tranh màu ; 24 cm. - 32000đ. - 2000b   s583352 

 1708. Phạm Văn Hưng. Sự tích cây nêu : Cổ tích bằng thơ giúp bé 4+ học chữ, luyện đọc 
trôi chảy / Lời thơ: Phạm Văn Hưng ; Minh hoạ: Hà Trần. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 23 
tr. : tranh màu ; 24 cm. - 32000đ. - 2000b   s583354 

 1709. Phạm Văn Hưng. Trí khôn của ta đây : Cổ tích bằng thơ giúp bé 4+ học chữ, luyện 
đọc trôi chảy / Lời thơ: Phạm Văn Hưng ; Minh hoạ: Minh Híu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. 
- 23 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 32000đ. - 2000b   s583353 

 1710. Phan Thái. Nghe núi hát lời thổ cẩm : Ký, tản văn / Phan Thái. - H. : Lao động, 
2024. - 255 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s584491 

 1711. Phát triển năng lực Ngữ văn 11 : Dùng chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành 
/ Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Nguyễn Thế Hưng, Trần Thị Thu Hương... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 119 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 128000đ. - 3000b   s583831 

 1712. Phượng Khinh. Phượng Hồ / Phượng Khinh, A Ly dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 
199000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我在豪门当夫人 
 T.1. - 2024. - 502 tr.  s584520 

 1713. Phượng Khinh. Phượng Hồ / Phượng Khinh, A Ly dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 
199000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我在豪门当夫人 

 T.2. - 2024. - 491 tr.  s584521 

 1714. Prose, Nita. Vị khách bí ẩn / Nita Prose ; Phi Yến dịch. - H. : Lao động, 2024. - 405 
tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The mystery guest   s584522 

 1715. Quê lụa / Nguyễn Ngọc Thành, Trần Kim Thoa, Huỳnh Diệu ... ; B.s.: Dương Văn 
Huệ... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật thị xã Tân Châu 
 T.2/2024. - 2024. - 88 tr. : ảnh, tranh vẽ   s584670 

 1716. Răng nhỏ ơi, đi chơi thôi : Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi / Lời: Quỳnh Hương ; Tranh: 
Thuỳ Phan. - H. : Lao động, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bộ sách Chăm sóc răng miệng 
đầu đời). - 1000b   s584547 

 1717. Rèn kĩ năng viết theo định hướng phát triển năng lực Ngữ văn 8 / Nguyễn Đăng 
Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Cao Thị Hảo, Trần Thị Cẩm Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 95 tr. : bảng, sơ đồ   s584062 

 1718. Rowling, J. K.. Harry Potter và chiếc cốc lửa = Harry Potter and the Goblet of Fire 
/ J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 51. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 921 tr. ; 
20 cm. - (Harry Potter; T.4). - 310000đ. - 2000b   s583466 

 1719. Rowling, J. K.. Harry Potter và hòn đá phù thuỷ = Harry Potter and the sorceret's 
stone / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 61. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 365 
tr. ; 20 cm. - (Harry Potter; T.1). - 150000đ. - 5000b   s583465 
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 1720. Rồng nhỏ và phù thuỷ - Lâu đài trong khói lửa = Little dragon and the witch - The 
castle under fire : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tiên Vũ ; Tranh: Thị Hoa. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 34 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Vun đắp tâm hồn). - 65000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Thị Thuỷ Tiên   s583954 

 1721. Ru lòng bằng một tiếng thơ : Thơ / Dung Lê, Trần Nghĩa, Dương Xuân Hùng... - H. 
: Dân trí, 2024. - 115 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 300b   s583486 

 1722. Sako Aizawa. Medium - Thám tử tâm linh / Sako Aizawa ; Thu dịch. - H. : Thế 
giới, 2024. - 431 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b   s584802 

 1723. Sinh nhật của lợn con - Lung linh lung linh = The little pig's birthday - Shimmer 
shimmer : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon)(Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé). - 39000đ. - 5000b   
s583057 

 1724. Siple, Joe. Năm điều ước của ông Murray McBride / Joe Siple ; Phương Ly dịch. - 
H. : Dân trí, 2024. - 358 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The five wishes of Mr. Murray McBride   s583507 

 1725. Sói Hoạ Nô : Truyện tranh Việt Nam dành cho lứa tuổi 14+ / Sun Wolf Animation 
Studio. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 119000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 161 tr. : tranh màu   s584431 

 1726. Strid, Jakob Martin. Cuộc phiêu lưu của quả lê khổng lồ : Dành cho lứa tuổi 6+ / 
Jakob Martin Strid ; Nguyên Lê dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 105 tr. : 
tranh màu ; 30 cm. - 180000đ. - 2000b   s583783 

 1727. Take note Văn 6 : Theo Chương trình sách giáo khoa mới nhất. Dễ học, dễ hiểu, dễ 
nhớ, dễ áp dụng / Nguyễn Quốc Khánh (ch.b.), Ngô Minh Hương, Phạm Ngọc Minh. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 107 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 55000đ. - 8000b   s583052 

 1728. Tàu điện di chuyển nào! : Truyện tranh / Lời, tranh: Naokata Mase ; Lê Giang dịch. 
- In lần 8. - H. : Lao động, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho 
bé). - 55000đ. - 1500b   s584633 

 1729. Tập thể dục quan trọng lắm nhé = Exercise is important : Truyện tranh song ngữ 
Việt - Anh cho bé : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Lời: Sirilak Rattanasuwaj ; Tranh: Piyama 
Orncharoen ; Linh Chi dịch. - In lần thứ 5. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 15000đ. - 1000b   s583301 

 1730. Thái Hạo. Hơi thở trong bàn tay : Ghi / Thái Hạo. - Tái bản lần thứ 1. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 223 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 4000b   s582968 

 1731. Thảo Trang. 25 độ âm : Tiểu thuyết / Thảo Trang. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2024. - 327 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 1500b   s583288 

 1732. Thất Lưu. Toàn cầu tiến hoá / Thất Lưu ; Bán Sinh Phù Trầm dịch. - H. : Dân trí. - 
24 cm. - 199000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 491 tr.  s583513 

 1733. Thỏ con đi thăm bà ngoại - Vòng vèo vòng vèo = The bunny visits her grandmother 
- Tortuosity tortuosity : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki 
Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Ehon)(Bộ sách Nuôi dưỡng tâm 
hồn bé). - 39000đ. - 5000b   s583056 

 1734. Thỏ con lon ton. Ngày nắng đem nỗi buồn ra phơi / Thỏ con lon ton. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam, 2024. - 188 tr. ; 20 cm. - 88000đ. - 1000b   s583279 
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 1735. Tớ ăn hai, cho cậu hẳn một cái nhé! : Truyện tranh : 2+ / Jorg Muhle sáng tác, minh 
hoạ ; Đỗ Anh Lê biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 93000đ. - 
2000b   s583061 

 1736. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới robot : Truyện tranh : 3+ / Truyện, tranh: Tiếu 
Giang Nam ; Minh Thuý dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 95000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Plants vs Zombies 
 T.1: Truyền thuyết anh hùng. - 2024. - 155 tr. : tranh màu   s583349 

 1737. Trái cây đại chiến Zombie - Thế giới robot : Truyện tranh : 3+ / Truyện, tranh: Tiếu 
Giang Nam ; Minh Thuý dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 24 cm. - 95000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Plants vs Zombies 
 T.4: Chiến tranh giữa các vì sao. - 2024. - 155 tr. : tranh màu   s583350 

 1738. Trần Bảo Định. Đất Việt trời Nam liệt truyện / Trần Bảo Định. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 20 cm. - 370000đ. - 1000b 
 T. Thượng. - 2024. - 242 tr.  s582972 

 1739. Trần Bảo Định. Đất Việt trời Nam liệt truyện / Trần Bảo Định. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 20 cm. - 370000đ. - 1000b 
 T. Trung. - 2024. - 275 tr.  s582973 

 1740. Trần Bảo Định. Đất Việt trời Nam liệt truyện / Trần Bảo Định. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 20 cm. - 370000đ. - 1000b 
 T. Hạ. - 2024. - 320 tr.  s582974 

 1741. Trần Đình Sử. Dẫn luận Thi pháp học văn / Trần Đình Sử. - In lần thứ 3. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2024. - 451 tr. ; 24 cm. - 180000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 387-388. - Phụ lục: tr. 389-451   s583037 

 1742. Trần Mạnh Hảo. Những vì sao văn học : Tiểu luận - phê bình / Trần Mạnh Hảo. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 295 tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 1000b   s583050 

 1743. Trần Sỹ Kỳ. Tôi vẫn chờ em đến / Trần Sỹ Kỳ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 
111 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s582956 

 1744. Trần Thiện Hà. Còn mãi với thời gian : Tập thơ / Trần Thiện Hà. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 121 tr. ; 30 cm. - 99000đ. - 1000b   s583609 

 1745. Trùng sư : Truyện tranh : 16+ / Yuki Urushibara ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 231 tr. : tranh vẽ   s583469 

 1746. Trùng sư : Truyện tranh : 16+ / Yuki Urushibara ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 237 tr. : tranh vẽ   s583470 

 1747. Trùng sư : Truyện tranh : 16+ / Yuki Urushibara ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 247 tr. : tranh vẽ   s583471 

 1748. Trùng sư : Truyện tranh : 16+ / Yuki Urushibara ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 2000b 
 T.4. - 2024. - 247 tr. : tranh vẽ   s583472 

 1749. Trùng sư : Truyện tranh : 16+ / Yuki Urushibara ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 2000b 
 T.5. - 2024. - 261 tr. : tranh vẽ   s583473 
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 1750. Trùng sư : Truyện tranh : 16+ / Yuki Urushibara ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 2000b 
 T.6. - 2024. - 241 tr. : tranh vẽ   s583474 

 1751. Trùng sư : Truyện tranh : 16+ / Yuki Urushibara ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 2000b 
 T.7. - 2024. - 231 tr. : tranh vẽ   s583475 

 1752. Trùng sư : Truyện tranh : 16+ / Yuki Urushibara ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 2000b 
 T.8. - 2024. - 227 tr. : tranh vẽ   s583476 

 1753. Trùng sư : Truyện tranh : 16+ / Yuki Urushibara ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 2000b 
 T.9. - 2024. - 245 tr. : tranh vẽ   s583477 

 1754. Trùng sư : Truyện tranh : 16+ / Yuki Urushibara ; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 2000b 
 T.10. - 2024. - 259 tr. : tranh vẽ   s583478 

 1755. Trùng Sư: Phần đặc biệt - Bóng tối nhật thực : Truyện tranh : 16+ / Yuki Urushibara 
; Anh Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 107 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 2000b   
s583479 

 1756. Truyện thơ tư duy / Xuân Tửu, Lương Thị Xiêm, Nguyệt Mai... - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s584723 

 1757. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện dạy con 
chăm ngoan, học giỏi : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s583066 

 1758. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện dạy con 
luôn ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s583064 

 1759. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện hay về 
tình bạn : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Câu 
chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s583063 

 1760. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện rèn kĩ 
năng giao tiếp, ứng xử : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s583069 

 1761. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện rèn thói 
quen tốt : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Câu 
chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s583067 

 1762. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện rèn tính 
kiên trì, siêng năng : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s583065 

 1763. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện rèn trí 
thông minh : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
(Câu chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s583068 

 1764. Truyện tranh tư duy cho bé - Bé tập đọc, học điều hay : Những câu chuyện về lòng 
hiếu thảo : 1+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Câu 
chuyện nhỏ, bài học to). - 20000đ. - 5000b   s583062 
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 1765. Trương Văn Dân. Gia đình những nỗi đau ngọt ngào : Truyện ngắn, tản văn / Trương 
Văn Dân, Elena Pucillo Trương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
- 375 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s583403 

 1766. Tung Hổ Khứu Hoa. Thấy mùa xuân / Tung Hổ Khứu Hoa ; Cetra Nguyễn dịch. - 
H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 546 tr. ; 21 cm. - 238000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 见春天   s583299 

 1767. Tuyển tập các tác phẩm đạt giải (thể loại thơ, truyện ngắn, kịch) cuộc thi "Tìm hiểu 
giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới" / 
Phùng Hải Yến, Võ Ngọc Phúc, Tô Thị Lễ... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 119 tr. ; 27 cm. - 
1000b   s583607 

 1768. Tuyệt duyên : Tập truyện ngắn : 9 truyện ngắn của tác giả trẻ châu Á / Sayaka 
Murata, Alfian Sa'at, Hác Cảnh Phương... ; Tama Duy Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 409 tr. ; 20 cm. - 195000đ. - 1500b   s583421 

 1769. Vonnegut, Kurt. Những yêu nữ xứ Titan / Kurt Vonnegut ; Lan Young dịch. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 398 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The sirens of Titan   s583298 

 1770. Vở bài tập Ngữ văn 6 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị 
Vân Anh, Nguyễn Thu Minh, Lê Quang Sơn, Nguyễn Hà Thanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 88 tr. : minh hoạ   s584371 

 1771. Vở bài tập Ngữ văn 6 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị 
Vân Anh, Nguyễn Thu Minh, Lê Quang Sơn, Nguyễn Hà Thanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s584372 

 1772. Vở thực hành Ngữ văn 6 / Lê Thị Ngọc Anh, Hồ Trần Ngọc Oanh (ch.b.), Trần Thị 
Kim Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
32000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s584049 

 1773. Vở thực hành Ngữ văn 6 / Lê Thị Ngọc Anh, Hồ Trần Ngọc Oanh (ch.b.), Trần Thị 
Kim Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
34000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s584050 

 1774. Vở thực hành Ngữ văn 7 / Lê Thị Ngọc Anh, Hồ Trần Ngọc Oanh (ch.b.), Trần Thị 
Kim Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
32000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s584051 

 1775. Vở thực hành Ngữ văn 7 / Lê Thị Ngọc Anh, Hồ Trần Ngọc Oanh (ch.b.), Trần Thị 
Kim Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
32000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s584052 

 1776. Vở thực hành Ngữ văn 8 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc 
Bảo, Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Thuý. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 100 tr. : bảng   s584053 
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 1777. Vở thực hành Ngữ văn 8 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc 
Bảo, Trần Lê Duy... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 92 tr. : bảng   s584054 

 1778. Vũ Thanh Lịch. Nhặt bóng người : Tiểu thuyết / Vũ Thanh Lịch. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2024. - 209 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Tao Đàn. Văn học Việt Nam đương đại   s583292 

 1779. Vũ Thuý Hồng. Người cửa biển : Bút ký / Vũ Thuý Hồng. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2024. - 204 tr. : ảnh ; 21 cm. - 95000đ. - 500b   s584763 

 1780. Webster, Jean. Kẻ thù yêu dấu / Jean Webster ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động. 
- 21 cm. - 160000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Dear enemy. - Bút danh dịch giả: Roger Vu 
 T.1. - 2024. - 182 tr. : hình vẽ   s584510 

 1781. Webster, Jean. Kẻ thù yêu dấu / Jean Webster ; Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động. 
- 21 cm. - 160000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Dear enemy. - Bút danh dịch giả: Roger Vu 
 T.2. - 2024. - 199 tr. : hình vẽ   s584511 

 1782. Webster, Jean. Ông bố chân dài / Jean Webster ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần 
thứ 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2024. - 217 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 180000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Daddy long legs. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s584509 

 1783. Xe tuần tra cố lên nhé! : Truyện tranh / Lời: Fumiko Takeshita ; Tranh: Mamoru 
Suzuki ; Nguyễn Thảo dịch. - In lần 7. - H. : Lao động, 2024. - 34 tr. : tranh màu ; 20x25 cm. - 
(Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s584631 

 1784. Y Ban. Trên đỉnh giời : Tập truyện ngắn / Y Ban. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 
360 tr. ; 21 cm. - (Tao Đàn )(Văn học Việt Nam đương đại)). - 180000đ. - 2000b   s583297 

 1785. Yako Ressha. Series Thần Xã Shinomiya: Lời nguyền trên núi / Yako Ressha ; Linh 
Bê dịch. - H. : Lao động, 2024. - 205 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b   s584518 

 1786. Zusak, Markus. Kẻ trộm sách / Markus Zusak ; Cao Xuân Việt Khương dịch ; Minh 
hoạ: Phạm Duy Đăng. - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2024. - 571 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 249000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: The book thief   s583153 

LỊCH SỬ 

 1787. Bài tập Lịch sử và Địa lí 9 / Đỗ Thanh Bình, Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Thế Bình (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
32000đ. - 3300b   s584471 

 1788. Chuyên đề học tập Lịch sử 12 / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thị Mai, Trần Nam 
Tiến, Trần Thị Thanh Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : ảnh ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 8000đ. - 80000b   s584199 

 1789. Cuốn sách tranh đầu tiên về Quốc kỳ = My first national flag picture book : Dành 
cho trẻ từ 4 tuổi trở lên / Tranh: Tezuka Akemi ; Đồng Khắc Thái dịch. - Tái bản in lần 5. - H. 
: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 65 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Ehon Nhật Bản). - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: はじめてのこっきえほん   s583381 
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 1790. Danh nhân Thanh Hoá / Lê Trí Duẩn, Nguyễn Thị Bình, Đồng Văn Luân... - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 21 cm. - 720b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hoá Thanh Hoá 
 T.11. - 2024. - 236 tr.  s584754 

 1791. Đại Thắng - Ký ức hào hùng / S.t., b.s.: Hứa Văn Tỵ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 
21 cm. - 300b 
 T.1. - 2024. - 146 tr. : ảnh   s582959 

 1792. Đào Tam Tĩnh. Đền thờ Trần Hưng Đạo (phường Đội Cung, thành phố Vinh) / B.s.: 
Đào Tam Tĩnh, Võ Thị Thu Nguyệt. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 135 tr., 14 tr. ảnh màu 
; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân phường Đội Cung. Ban Quản lý đền thờ Trần Hưng Đạo. - 
Thư mục: tr. 131-132   s584779 

 1793. Đào Thị Diến. Hà Nội thời cận đại - Từ nhượng địa đến thành phố (1873 - 1945) / 
Đào Thị Diến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 524 tr. : bảng, ảnh ; 24 cm. - 250000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 427-518. - Thư mục: tr. 519-524   s583055 

 1794. Đô thị ở Thanh Hoá / Trần Thị Liên, Lê Trí Duẩn, Ngô Thị Thuý... - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 364 tr., 4 tr. ảnh : bảng ; 24 cm. - 470b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hoá Thanh Hoá   s584755 

 1795. Đỗ Hoàng Linh. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng Tám và Chiến dịch 
Điện Biên Phủ : Kỷ niệm 80 năm quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Đỗ 
Hoàng Linh s.t., b.s. - Chỉnh lý, tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 195 tr. : ảnh ; 23 
cm. - 108000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Phụ lục: tr. 160-194   s583054 

 1796. Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới / Đào Tuấn Thành (ch.b.), Dương Duy Bằng, 
Đinh Ngọc Bảo... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 299 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 294-296   s584485 

 1797. Giáo trình Nghiên cứu Hoa Kỳ / B.s.: Lê Đình Tĩnh, Nguyễn Thái Yên Hương 
(ch.b.), Vũ Phương Anh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 458 tr. ; 24 cm. - 240000đ. 
- 350b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngoại giao. - Thư mục: tr. 451-458   s584690 

 1798. Hà Kim Phượng. Cuộc phiêu lưu của đạo quân viễn chinh : Hồ sơ bên kia chiến 
tuyến / Hà Kim Phượng b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 530b 
 ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II 
 T.2: Tham chiến (1964 - 1973). - 2024. - 351 tr. - Thư mục: tr. 323-351   s583003 

 1799. Harari, Yuval Noah. Sapiens: Lược sử loài người / Yuval Noah Harari ; Nguyễn 
Thuỷ Chung dịch ; Võ Minh Tuấn h.đ. - Tái bản cập nhật. - H. : Tri thức, 2024. - 566 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 299000đ. - 2000b   s583097 

 1800. Hoàng Nguyên. Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954 / Hoàng Nguyên. - H. 
: Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 195 tr. ; 20 cm. - 91000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Bá Huấn. - Phụ lục: tr. 135-192. - Thư mục: tr. 193   s583216 

 1801. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam / B.s.: Trần Nam Tiến (ch.b.), Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, 
Trần Văn Phương, Lê Thị Dung. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 
110000đ. - 1500b 
 T.1: Từ khởi thuỷ đến thế kỷ X. - 2024. - 278 tr. : ảnh, tranh vẽ   s583423 
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 1802. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam / B.s.: Trần Nam Tiến (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Thuý, 
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Tuyết Thanh. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ. - 21 cm. - 125000đ. - 1500b 
 T.2: Nước Việt Nam dưới đời Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ. - 2024. - 320 tr. : minh 
hoạ   s583424 

 1803. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam / B.s.: Trần Nam Tiến (ch.b.), Nguyễn Thanh Lợi, Nguyễn 
Thị Mai Hương, Lưu Thế Thuật. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 
135000đ. - 1500b 
 T.3: Từ Khởi nghĩa Lam Sơn đến nửa đầu thế kỷ XIX. - 2024. - 370 tr. : ảnh. - Thư mục: 
tr. 368-370   s583425 

 1804. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam / B.s.: Trần Nam Tiến (ch.b.), Lê Thị Dung, Mai Thanh 
Thanh Thảo, Nguyễn Tuấn Khanh. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 
130000đ. - 1500b 
 T.4: Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất (1858 - Cuối thế kỷ XIX). - 2024. - 356 
tr. : minh hoạ   s583426 

 1805. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam / B.s.: Trần Nam Tiến (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Thuý, 
Nguyễn Thị Trúc Bạch, Lê Bảo Ngọc. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 
135000đ. - 1500b 
 T.5: Đầu thế kỷ XX đến ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). - 2024. - 369 
tr. : ảnh. - Thư mục: tr. 367-369   s583427 

 1806. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam / B.s.: Trần Nam Tiến (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Thuý, 
Nguyễn Quốc Triều, Nguyễn Sinh Hương. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 
cm. - 150000đ. - 1500b 
 T.6: Từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng Tháng Tám (1930 - 1945). - 2024. - 413 tr. : 
minh hoạ. - Thư mục: tr. 411-413   s583428 

 1807. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam / B.s.: Trần Nam Tiến (ch.b.), Lưu Thế Thuật, Lê Thị 
Dung, Lê Thị Phương. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 145000đ. - 1500b 
 T.7: Cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai (1945 - 1954). - 2024. - 396 tr. : minh hoạ. 
- Thư mục: tr. 394-396   s583429 

 1808. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam / B.s.: Trần Nam Tiến (ch.b.), Trần Văn Phương, Hà Kim 
Phương, Nguyễn Duy Trường. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 150000đ. 
- 1500b 
 T.8: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1965). - 2024. - 414 tr. : minh hoạ. - 
Thư mục: tr. 401-403   s583430 

 1809. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam / B.s.: Trần Nam Tiến (ch.b.), Lưu Văn Quyết, Nguyễn 
Thị Mai Hương, Lê Thị Phương. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 
165000đ. - 1500b 
 T.9: Từ xuân Mậu Thân (1968) đến chiến dịch Hồ Chí Minh (1965 - 1975). - 2024. - 466 
tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 453-455   s583431 

 1810. Hướng dẫn trả lời câu hỏi & bài tập Lịch sử lớp 6 : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới (Bám sát SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống) / Tạ Thị Thuý Anh. - 
Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 105 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 52000đ. - 
1000b   s584743 

 1811. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "55 năm ngày Bác đi xa - 55 năm bảo tồn và phát huy 
giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch" (1969 - 2024) / Nguyễn Văn Đoàn, 
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Trần Viết Hoàn, Lê Văn Lợi... ; B.s.: Cù Thị Minh... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 
422 tr. : ảnh ; 27 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch   s583938 

 1812. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954: Tầm 
vóc thời đại và giá trị di sản" / Trần Đức Cường, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Đình Lê... - H. : 
Đại học Sư phạm, 2024. - 867 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s584001 

 1813. Kỷ yếu thị trấn Phúc Thọ 30 năm hình thành & phát triển (1994 - 2024) / Ban Tuyên 
giáo Huyện uỷ b.s. ; S.t.: Nguyễn Kim Quy... - H. : Lao động, 2024. - 133 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ thị trấn Phúc Thọ. - Phụ lục: tr. 
95-133   s584535 

 1814. Làng cổ truyền Thanh Hoá. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá. - 24 cm. - 520b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hoá 
 T.1. - 2024. - 504 tr. : bảng   s583201 

 1815. Làng Hạ Hội - Truyền thống cách mạng và văn hoá. - H. : Hồng Đức, 2024. - 176 
tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam, xã Tân Lập, huyện Đan 
Phượng, Tp. Hà Nội. - Tài liệu lưu hành nội bộ   s583145 

 1816. Lâm Hạ. Gia phả dòng họ Lê / Lâm Hạ, Đức Long. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2024. - 165 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Con cháu dòng họ Lê   s583787 

 1817. Lê Hiến Chương. Kiến thức Lịch sử 12 cơ bản : Theo Chương trình GDPT 2018, 
sửa đổi, bổ sung năm 2022 / Lê Hiến Chương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 111 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 3000b   s583213 

 1818. Lê Thị Diệu Hà. Truyền thuyết và giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam Bộ từ cuối 
thế kỷ XIX trở về trước / Lê Thị Diệu Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 347 tr. ; 24 
cm. - 280000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 333-347   s584708 

 1819. Lê Tiên Long. Vua chúa Việt và những điều chưa biết / Lê Tiên Long. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 237 tr. ; 23 cm. - 140000đ. - 1500b   s583407 

 1820. Lê Việt Bắc. Lê Đình Thiệp - Cuộc đời và con người / Lê Việt Bắc ch.b. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2024. - 198 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 122-195   s582988 

 1821. Lịch sử 12 / Đỗ Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Nguyễn Thị 
Thế Bình... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 199 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 52000đ. - 
9000b   s584470 

 1822. Lịch sử 12 : Sách đã được Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2024 / Đỗ Thanh 
Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình... - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 107 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 5000b   s584003 

 1823. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1500b 
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 T.34: Bao vây thành Đông Quan. - 2024. - 79 tr. : tranh vẽ   s583419 

 1824. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Huy. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.43: Họ Trịnh khởi nghiệp. - 2024. - 79 tr. : tranh vẽ   s583482 

 1825. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Tô Hoài Đạt. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.46: Những cải cách của Trịnh Cương. - 2024. - 75 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 75   
s583420 

 1826. Mỗi kỷ vật một câu chuyện / B.s.: Vũ Mạnh Hà, Phạm Thị Thanh Mai, Trần Thị 
Phương Lan... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 235 tr. : ảnh ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bảo tàng Hồ Chí Minh   s583227 

 1827. Môn sử không chán như em tưởng : Tiếng nói từ hiện trường giáo dục / Nguyễn 
Quốc Vương. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 290 tr. : ảnh ; 23 cm. - 79000đ. - 1000b   
s583326 

 1828. Nghiên cứu lịch sử xứ Quảng : T.23: 7-2024 / Nguyễn Quang Hiền, Võ Hà, Lê Minh 
Khiêm... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 152 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng   s583786 

 1829. Nguyên Phi Ỷ Lan : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng (ch.b.) ; Lời: Tôn Nữ Quỳnh 
Trân ; Tranh: Nguyễn Huy Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 88 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 158000đ. - 2000b   s583437 

 1830. Nguyên Phi Ỷ Lan : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng (ch.b.) ; Lời: Tôn Nữ Quỳnh 
Trân ; Tranh: Nguyễn Huy Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 89 tr. : tranh màu ; 23 
cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 70000đ. - 2000b   s583436 

 1831. Nguyễn Hiến Lê. Lịch sử thế giới / Nguyễn Hiến Lê, Thiên Giang. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 510 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 254000đ. - 1000b   s583154 

 1832. Nguyễn Quang Chánh. Kể chuyện Cụm Tình báo H.63 anh hùng : Những câu 
chuyện tình báo thót tim không phải ai cũng biết / Nguyễn Quang Chánh. - Tái bản lần thứ 2, 
có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 259 tr. : 
ảnh ; 24 cm. - 280000đ. - 2000b   s582982 

 1833. Nguyễn Văn Trỗi : Truyện tranh : Dành cho thiếu niên nhi đồng / Lời: Hoài Lộc ; 
Tranh: Bùi Việt Thanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 27 tr. : tranh vẽ ; 
26 cm. - (Những anh hùng trẻ tuổi). - 50000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s583619 

 1834. Nguyễn Việt. Quân thuỷ trong lịch sử chống ngoại xâm / Nguyễn Việt, Vũ Minh 
Giang, Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : Tri thức, 2024. - 459 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23 cm. - (Chủ quyền 
biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm). - 254000đ. - 600b 
 Thư mục: tr. 448-458   s583082 

 1835. Nguyễn Xuân Hoài. Cuộc phiêu lưu của đạo quân viễn chinh : Hồ sơ bên kia chiến 
tuyến / B.s.: Nguyễn Xuân Hoài, Hà Kim Phượng. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 
530b 
 ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II 
 T.1: Can dự (1945 - 1963). - 2024. - 349 tr. : ảnh, bảng. - Thư mục: tr. 340-349   s583002 

 1836. Phạm Đức Dương. Các nền văn hoá biển ở Việt Nam / Phạm Đức Dương ch.b. - H. 
: Tri thức, 2024. - 239 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất 
khả xâm phạm). - 132000đ. - 700b 
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 Thư mục trong chính văn   s583081 

 1837. Phan Trần Chúc. Ba Đình : Truyện ký / Phan Trần Chúc. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2024. - 139 tr. ; 20 cm. - 65000đ. - 2000b   s583218 

 1838. Phan Trần Chúc. Bùi Viện với cuộc duy tân của triều Tự Đức / Phan Trần Chúc. - 
H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 123 tr. ; 20 cm. - 66000đ. - 2000b   s583215 

 1839. Phan Trần Chúc. Chuyện Bằng Quận công Nguyễn Hữu Chỉnh / Phan Trần Chúc. - 
H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 162 tr. ; 20 cm. - 72000đ. - 2000b   s583214 

 1840. Phan Trần Chúc. Chuyện Trịnh Sâm và thời Lê Mạt / Phan Trần Chúc. - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2024. - 115 tr. ; 20 cm. - 57000đ. - 2000b   s583217 

 1841. Sách hướng dẫn học môn Lịch sử văn minh thế giới / Nguyễn Thị Anh (ch.b.), Trần 
Thị Ngọc Thuý, Vũ Kiến Quốc... - H. : Công Thương, 2024. - 174 tr. ; 24 cm. - 158000đ. - 90b 
 Lưu hành nội bộ   s584647 

 1842. Stone, Oliver. Nước Mỹ chuyện chưa kể : Bản rút gọn / Oliver Stone, Peter Kuznick 
; Thảo Minh dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 354 tr. : ảnh ; 24 cm. - 290000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The concise untold history of the United States. - Tên thật dịch giả: 
Phạm Minh Trung   s582963 

 1843. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn - Lớp 6 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Đoàn Văn Hương, Lê Thị Bích Hồng (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 38000đ. - 6000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584248 

 1844. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn - Lớp 7 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Lê Thị Bích Hồng, Đoàn Văn Hương (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 5500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584249 

 1845. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bắc Kạn - Lớp 10 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng ch.b.), 
Đoàn Văn Hương, Lê Thị Bích Hồng (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 100 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 3500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584250 

 1846. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 6 / Phan Thành Công (tổng 
ch.b.), Hoàng Hải Nam (ch.b.), Lê Thị Phương Lan... - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 28000đ. - 5500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s583564 

 1847. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 7 / Đinh Văn Khâm (tổng ch.b.), 
Lê Thái Hoà, Vũ Thị Hồng Nga (ch.b.)... - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 79 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 6800b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s583565 

 1848. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 8 / Ch.b.: Đinh Văn Khâm (tổng 
ch.b.), Lê Thái Hoà, Vũ Thị Hồng Nga... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 27000đ. - 10200b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s583979 

 1849. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 9 / Ch.b.: Đinh Văn Khâm (tổng 
ch.b.), Lê Thái Hoà, Vũ Thị Hồng Nga... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 29000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s583980 
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 1850. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 10 / Phan Thành Công (tổng 
ch.b.), Lê Thái Hoà, Vũ Thị Hồng Nga (ch.b.)... - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 28000đ. - 5900b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s583566 

 1851. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 11 / Ch.b.: Đinh Quốc Trường 
(tổng ch.b.), Lê Thái Hoà, Vũ Thị Hồng Nga... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 60 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 26000đ. - 7500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s583981 

 1852. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình - Lớp 12 / Ch.b.: Đinh Quốc Trường 
(tổng ch.b.), Lê Thái Hoà, Vũ Thị Hồng Nga... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 63 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s583982 

 1853. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Bình - Lớp 7 / Nguyễn Viết Hiển (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích, Trần Ngọc Điệp... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 20300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584252 

 1854. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Bình - Lớp 10 / Nguyễn Viết Hiển (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích, Trần Ngọc Điệp... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 26000đ. - 13200b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584253 

 1855. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 6 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng 
ch.b.), Bùi Thị Oanh (ch.b.), Lưu Đức Hạnh, Lê Thị Bích Hồng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 19000đ. - 19000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584261 

 1856. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thanh Hoá - Lớp 7 / Nguyễn Phú Tuấn (tổng 
ch.b.), Lê Thị Bích Hồng (ch.b.), Lưu Đức Hạnh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Sở Giáo dục và Đào tạo   s584262 

 1857. Tarle, E. V.. Talleyrand - Bậc thầy của nền ngoại giao chính trị / E. V. Tarle ; 
Nguyễn Văn Chiến dịch. - H. : Tri thức, 2024. - 375 tr. ; 24 cm. - 195000đ. - 700b   s583103 

 1858. Trần Nam Tiến. Hỏi đáp lịch sử Việt Nam / Trần Nam Tiến b.s. - In lần thứ 3. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 155000đ. - 1500b 
 T.10: Việt Nam - Hành trình xây dựng và phát triển (từ 1975 đến nay). - 2024. - 431 tr. : 
ảnh. - Thư mục: tr. 417-419   s583432 

 1859. Trần Thanh Niên. Hành chánh của triều đại Gia Long (1802 - 1819) = 嘉隆朝代行
政本 : Tiểu luận Cao học Sử / Trần Thanh Niên. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 363 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 280000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 351-355   s583202 

 1860. Trịnh Thị Tâm. Di tích đền thờ Bát Hải Long Vương, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm 
Sơn, tỉnh Thanh Hoá / S.t., b.s.: Trịnh Thị Tâm. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 58 tr. 
: ảnh màu, sơ đồ ; 21 cm. - 80000đ. - 520b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân phường Phú Sơn. Ban Quan lý Di tích đền thờ Bát Hải Long 
Vương. - Thư mục: tr. 57   s583541 

 1861. Trống đồng Đông Sơn ở Việt Nam = Dong Son drums in Viet Nam / B.s.: Phạm 
Huy Thông (ch.b.), Phạm Minh Huyền, Nguyễn Văn Hảo, Lại Văn Tới ; Ảnh: Nguyễn Ngọc 
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Long... - Tái bản. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 319 tr. : ảnh ; 24 cm. - 390000đ. - 500b   
s584458 

 1862. Tu bổ di tích chùa Cầu = The Japanese covered bridge conservation project / B.s.: 
Phạm Phú Ngọc, Phan Văn Quang, Quảng Văn Quý... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 231 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An. - Phụ lục: tr. 195-131   
s583790 

 1863. Vĩnh Thông. Phong vị Nam Hà / Vĩnh Thông. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 274 tr. : ảnh ; 21 cm. - 130000đ. - 1000b   s583405 

 1864. Võ Hà. Nam Kỳ qua Tân Văn tuần báo 1934 - 1936 / Võ Hà s.t., b.s. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 303 tr. ; 23 cm. - 150000đ. - 1000b   s583408 

 1865. Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 9 - Phần Lịch sử / Bùi Thị Kim Huệ, Phạm Văn Mạo. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 116 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 38000đ. - 2000b   s584315 

 1866. Vở bài tập thực hành Lịch sử lớp 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Ngô Thị Hiền Thuý, Nguyễn Xuân Trường. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : bảng ; 
27 cm. - 23000đ. - 7000b   s584195 

 1867. Vở bài tập thực hành Lịch sử lớp 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Ngô Thị Hiền Thuý, Nguyễn Xuân Trường. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 48 tr. : bảng ; 
27 cm. - 22000đ. - 7000b   s584196 

 1868. Vở bài tập thực hành Lịch sử lớp 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Ngô Thị Hiền Thuý, Nguyễn Xuân Trường. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : bảng ; 
27 cm. - 23000đ. - 7000b   s584197 

 1869. Vở bài tập thực hành Lịch sử lớp 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Ngô Thị Hiền Thuý, Nguyễn Xuân Trường. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : bảng ; 
27 cm. - 32000đ. - 7000b   s584198 

 1870. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 9 - Phần Lịch sử / Trịnh Đình Tùng (ch.b.), Hoàng 
Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, Hoàng Thanh Tú. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 104 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 10000b   s584201 

 1871. Vũ Ngọc Khánh. Tự Đức (Lời trần tình của Hoàng đế Việt Nam) / Vũ Ngọc Khánh. 
- H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 172 tr. ; 20 cm. - 68000đ. - 2000b   s583219 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 1872. Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 12 : Biên soạn Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Nguyễn Đức Vũ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 136 tr. : 
bảng ; 29 cm. - 119000đ. - 10000b   s583869 

 1873. Chuyên đề học tập Địa lí 12 : Sách giáo viên / Nguyễn Kim Hồng (tổng ch.b.), Phan 
Văn Phú, Hà Văn Thắng (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : bảng ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 5200b   s584191 

 1874. Địa lí 12 : Sách giáo viên / Nguyễn Kim Hồng (tổng ch.b.), Phan Văn Phú, Hà Văn 
Thắng (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 208 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 39000đ. - 7200b   s584203 
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 1875. Garnier, Francis. Hành trình thám hiểm Đông Dương : Báo cáo của đoàn thám hiểm 
sông Mekong 1866-1868 dưới quyền Trung tá Doudart De Lagrée / Francis Garnier ; Nguyễn 
Minh dịch. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 844 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 7000000đ. - 117b 
 Tên sách tiếng Pháp: Voyage d'exploration en Indochine   s583039 

 1876. Hiệu Minh. Nước Mỹ từ A đến Z = America from A to Z / Hiệu Minh. - In lần thứ 
2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 372 tr. : ảnh ; 21 cm. - 132000đ. - 1500b   s583296 

 1877. Lịch sử và Địa lí 8 / Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (tổng 
ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 175 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 250000b   s584200 

 1878. Miha Nguyễn. Châu Âu vạn dặm : Một cuộc đời sống, vạn bước chân đi / Miha 
Nguyễn, Nguyễn Hiếu. - H. : Lao động, 2024. - 283 tr. : ảnh ; 21 cm. - 139000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 272-283   s584550 

 1879. Monnier, Marcel. Vòng quanh châu Á - Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ : Du ký xuất 
bản tại Paris năm 1899 / Marcel Monnier ; Dịch: Hoàng Thị Hằng, Bùi Thị Hệ ; Nguyễn Quang 
Diệu h.đ. - H. : Dân trí, 2024. - 311 tr. ; 24 cm. - 239000đ. - 2000b   s583515 

 1880. Sapa - Những đổi thay của kiến trúc và cảnh quan đô thị từ thời kỳ thuộc địa cho 
đến ngày nay / Nguyễn Việt Huy, Vũ Thị Hương Lan (ch.b.), Nguyễn Quang Thịnh... ; Dịch: 
Đoàn Vũ Tử Quyên, Nguyễn Linh Trang. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 182 tr. : minh 
hoạ ; 29 cm. - 500000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 180-181   s583708 

 1881. Tập bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử và Địa lí 9: Phần Địa lí : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Chu Bích Hạnh, Nguyễn Tú Linh, Nguyễn Thị Thảo. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 31 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 32000đ. - 4000b   s584204 

 1882. Tập bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử và Địa lí 9: Phần Lịch sử : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Huyền Sâm, Lưu Thị Thu Thuỷ, Lưu Thị Thu Hương. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 32000đ. - 3000b   s584205 

 1883. Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Lương Thị Hoa, Lưu Hoa Sơn, Nguyễn Xuân Trường... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 35 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 38000đ. - 7000b   s584206 

 1884. Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 11 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Trần Thị Vinh (ch.b.), Phạm Văn Hải, Phạm Văn Thọ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 35 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 38000đ. - 16000b   s584207 

 1885. Tô Văn Hạnh. Hướng dẫn du lịch suốt tuyến - Con đường di sản miền Trung / Tô 
Văn Hạnh, Phạm Thị Chi. - Tái bản lần 3, có chỉnh sửa bổ sung. - H. : Khoa học xã hội, 2024. 
- 759 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 379000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 720-743. - Phụ lục: tr. 744-750   s583572 

 1886. Tô Văn Hạnh. Hướng dẫn du lịch suốt tuyến Duyên hải Nam Trung Bộ (Tiểu vùng 
phía Bắc) / Tô Văn Hạnh, Phạm Thị Chi. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 602 tr. : ảnh, sơ đồ ; 
24 cm. - 339000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 564-596   s583571 

 1887. Vở bài tập thực hành Địa lí lớp 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đỗ Anh Dũng, Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Phương Liên. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
56 tr. : bảng ; 27 cm. - 24000đ. - 7000b   s584192 
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 1888. Vở bài tập thực hành Địa lí lớp 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đỗ Anh Dũng, Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Phương Liên. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
36 tr. : bảng ; 27 cm. - 19000đ. - 7000b   s584193 

 1889. Vở bài tập thực hành Địa lí lớp 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Đỗ Anh Dũng, Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Phương Liên. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
68 tr. : bảng ; 27 cm. - 29000đ. - 7000b   s584194 

 1890. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 9 - Phần Địa lí / Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Tú 
Linh, Tạ Quỳnh Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 92 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 38000đ. - 10000b   s584202 

 


